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CH NG M  Đ UƯƠ Ở Ầ

Đ I T NG, NHI M V  VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C UỐ ƯỢ Ệ Ụ ƯƠ Ứ

Đ NG ƯỜ L I CÁCH M NG C A Đ NG C NG S N VI T NAMỐ Ạ Ủ Ả Ộ Ả Ệ

I. Đ I T NG VÀ NHI M V  NGHIÊN C UỐ ƯỢ Ệ Ụ Ứ

1. Đ i t ng nghiên c uố ượ ứ

a) Khái ni m đ ng l i cách m ng c a Đ ng C ng s n Vi t Namệ ườ ố ạ ủ ả ộ ả ệ

Đ ng C ng s n Vi t Nam là đ i tiên phong c a giai c p công nhân, đ ng th iả ộ ả ệ ộ ủ ấ ồ ờ  
là đ i tiên phong c a nhân dân lao đ ng và c a dân t c Vi t Nam; đ i bi u trung thànhộ ủ ộ ủ ộ ệ ạ ể  
l i ích c a giai c p công nhân, nhân dân lao đ ng và c a dân t c. Đ ng C ng s n Vi tợ ủ ấ ộ ủ ộ ả ộ ả ệ  
Nam l y ch  nghĩa Mác-Lênin và t  t ng H  Chí Minh làm n n t ng t  t ng, kimấ ủ ư ưở ồ ề ả ư ưở  
ch  nam cho hành đ ng, l y t p trung dân ch  làm nguyên t c t  ch c c  b n.ỉ ộ ấ ậ ủ ắ ổ ứ ơ ả

   Đ ng l i cách m ng c a Đ ng là h  th ng quan đi m, ch  tr ng, chínhườ ố ạ ủ ả ệ ố ể ủ ươ  
sách c a Đ ng v  m c tiêu, ph ng h ng, nhi m v  và gi i pháp c a cách m ngủ ả ề ụ ươ ướ ệ ụ ả ủ ạ  
Vi t Nam.ệ  Đ ng l i cách m ng c a Đ ng đ c th  hi n qua c ng lĩnh, ngh  quy t,ườ ố ạ ủ ả ượ ể ệ ươ ị ế  
ch  th ... c a Đ ng.ỉ ị ủ ả  

b) Đ i t ng nghiên c u môn h cố ượ ứ ọ

Đ i t ng  ố ượ c a môn h c là s  ra đ i c a Đ ng và h  th ng quan đi m, chủ ọ ự ờ ủ ả ệ ố ể ủ 
tr ng, chính sách c a Đ ng trong ti n trình cách m ng Vi t Nam - t  cách m ng dânươ ủ ả ế ạ ệ ừ ạ  
t c, dân ch  nhân dân đ n cách m ng xã h i ch  nghĩa.ộ ủ ế ạ ộ ủ

2. Nhi m v  nghiên c uệ ụ ứ

Làm rõ s  ra đ i t t y u c a Đ ng C ng s n Vi t Nam - ch  th  ho ch đ nhự ờ ấ ế ủ ả ộ ả ệ ủ ể ạ ị  
đ ng l i cách m ng Vi t Nam.ườ ố ạ ệ

Làm rõ quá trình hình thành, phát tri n và k t qu  th c hi n đ ng l i cáchể ế ả ự ệ ườ ố  
m ng c a Đ ng, trong đó đ c bi t làm rõ đ ng l i c a Đ ng trên m t s  lĩnh v cạ ủ ả ặ ệ ườ ố ủ ả ộ ố ự  
c  b n c a th i kỳ đ i.ơ ả ủ ờ ổ

Làm rõ k t qu  th c hi n đ ng l i cách m ng c a Đ ng trong ti n trình cáchế ả ự ệ ườ ố ạ ủ ả ế  
m ng Vi t Namạ ệ

* Yêu c u đ t ra đ i v i vi c d y và h c môn Đ ng l i cách m ng c a Đ ng C ngầ ặ ố ớ ệ ạ ọ ườ ố ạ ủ ả ộ  
s n Vi t Nam:ả ệ

Đ i v i ng i d yố ớ ườ ạ : c n nghiên c u đ y đ  các c ng lĩnh, ngh  quy t, ch  thầ ứ ầ ủ ươ ị ế ỉ ị 
c a Đ ng trong toàn b  ti n trình lãnh đ o cách m ng, b o đ m c p nh t h  th ngủ ả ộ ế ạ ạ ả ả ậ ậ ệ ố  
đ ng l i c a Đ ng. M t khác, trong gi ng d y ph i làm rõ hoàn c nh l ch s  ra đ iườ ố ủ ả ặ ả ạ ả ả ị ử ờ  
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và s  b  sung, phát tri n các quan đi m, ch  tr ng c a Đ ng trong ti n trình cáchự ổ ể ể ủ ươ ủ ả ế  
m ng, g n lý lu n v i th c ti n trong quá trình gi ng d y.ạ ắ ậ ớ ự ễ ả ạ

Đ i v i ng i h c:ố ớ ườ ọ  c n n m v ng n i dung c  b n đ ng l i c a Đ ng, đầ ắ ữ ộ ơ ả ườ ố ủ ả ể 
t  đó lý gi i nh ng v n đ  th c ti n và v n d ng đ c quan đi m c a Đ ng vàoừ ả ữ ấ ề ự ễ ậ ụ ượ ể ủ ả  
cu c s ng.ộ ố

Đ i v i c  ng i d y và ng i h c:ố ớ ả ườ ạ ườ ọ  trên c  s  nghiên c u m t cách h  th ng,ơ ở ứ ộ ệ ố  
sâu s c đ ng l i c a Đ ng cùng v i tri th c chuyên ngành c a mình, có th  đóngắ ườ ố ủ ả ớ ứ ủ ể  
góp ý ki n cho Đ ng v  đ ng l i, chính sách, đáp ng yêu c u, nhi m v  c a cáchế ả ề ườ ố ứ ầ ệ ụ ủ  
m ng n c ta.ạ ướ

II. PH NG PHÁP NGHIÊN C U VÀ Ý NGHĨA C A VI C H C T PƯƠ Ứ Ủ Ệ Ọ Ậ

1. Ph ng pháp nghiên c uươ ứ

a) C  s  ph ng pháp lu nơ ở ươ ậ

           Nghiên c u, h c t p môn Đ ng l i cách m ng c a Đ ng C ng s n Vi t Namứ ọ ậ ườ ố ạ ủ ả ộ ả ệ  
ph i trên c  s  th  gi i quan, ph ng pháp lu n c a ch  nghĩa Mác-Lênin và các quanả ơ ở ế ớ ươ ậ ủ ủ  
đi m có ý nghĩa ph ng pháp lu n c a H  Chí Minh. ể ươ ậ ủ ồ

b) Ph ng pháp nghiên c uươ ứ

    Ph ng pháp nghiên c u ch  y u là ph ng pháp l ch s  và ph ng phápươ ứ ủ ế ươ ị ử ươ  
lôgic. Ngoài ra có s  k t h p các ph ng pháp khác nh : phân tích, t ng h p, so sánh,ự ế ợ ươ ư ổ ợ  
quy n p và di n d ch, c  th  hoá và tr u t ng hóa... thích h p v i t ng n i dung mônạ ễ ị ụ ể ừ ượ ợ ớ ừ ộ  
h c.ọ

2. Ý nghĩa c a h c t p môn h củ ọ ậ ọ

Trang b  cho sinh viên nh ng hi u bi t c  b n v  đ ng l i c a Đ ng trongị ữ ể ế ơ ả ề ườ ố ủ ả  
th i kỳ cách m ng dân t c dân ch  nhân dân và trong th i kỳ xây d ng ch  nghĩa xãờ ạ ộ ủ ờ ự ủ  
h i.ộ

B i d ng cho sinh viên ni m tin vào s  lãnh đ o c a Đ ng theo m c tiêu, lýồ ưỡ ề ự ạ ủ ả ụ  
t ng c a Đ ng, nâng cao ý th c trách nhi m c a sinh viên tr c nh ng nhi m vưở ủ ả ứ ệ ủ ướ ữ ệ ụ 
tr ng đ i c a đ t n c.ọ ạ ủ ấ ướ

Giúp sinh viên v n d ng ki n th c chuyên ngành đ  ch  đ ng, tích c c trongậ ụ ế ứ ể ủ ộ ự  
gi i quy t nh ng v n đ  kinh t , chính tr , văn hoá, xã h i theo đ ng l i, chính sáchả ế ữ ấ ề ế ị ộ ườ ố  
c a Đ ng.ủ ả
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CH NG IƯƠ

S  RA Đ I C A Đ NG C NG S N VI T NAMỰ Ờ Ủ Ả Ộ Ả Ệ

VÀ C NG LĨNH CHÍNH TR  Đ U TIÊN C A Đ NGƯƠ Ị Ầ Ủ Ả

I. HOÀN C NH L CH S  RA Đ I Đ NG C NG S N VI T NAM Ả Ị Ử Ờ Ả Ộ Ả Ệ

1. Hoàn c nh qu c t  cu i th  k  XIX, đ u th  k  XXả ố ế ố ế ỷ ầ ế ỷ

a) S  chuy n bi n c a ch  nghĩa t  b n và h u qu  c a nóự ể ế ủ ủ ư ả ậ ả ủ

T  cu i th  k  XIX, ch  nghĩa t  b n ph ng tây chuy n t  giai đo n t  doừ ố ế ỷ ủ ư ả ươ ể ừ ạ ự  
c nh tranh sang giai đo n đ c quy n (hay còn g i là ch  nghĩa đ  qu c). Chúng đ yạ ạ ộ ề ọ ủ ế ố ẩ  
m nh chi n tranh xâm l c và nô d ch các dân t c thu c đ a đ  tìm ki m ngu nạ ế ượ ị ộ ộ ị ể ế ồ  
nguyên nhiên li u và th  tr ng tiêu th . S  th ng tr  tàn b o c a ch  nghĩa đ  qu cệ ị ườ ụ ự ố ị ạ ủ ủ ế ố  
làm cho đ i s ng c a nhân dân lao đ ng các n c tr  nên cùng c c. ờ ố ủ ộ ướ ở ự Mâu thu n gi aẫ ữ  
các dân t c b  áp b c v i ch  nghĩa đ  qu c ngày càng gay g t, phong trào đ u tranhộ ị ứ ớ ủ ế ố ắ ấ  
ch ng xâm l c di n ra m nh m   các n c thu c đ a. “ố ượ ễ ạ ẽ ở ướ ộ ị Ch  nghĩa đ  qu c mangủ ế ố  
theo chi n tranh nh  mây mù mang theo m aế ư ư ” (Lênin).

Chi n tranh th  gi i l n th  nh t (1914-1918) đã c p đi bi t bao sinh m ngế ế ớ ầ ứ ấ ướ ế ạ  
và c a c i v t ch t c a nhân lo i.ủ ả ậ ấ ủ ạ

b) nh h ng c a Ả ưở ủ Ch  nghĩa Mác-Lênin ủ

         Vào gi a th  k  XIX, phong trào đ u tranh c a giai c p công nhân phát tri nữ ế ỷ ấ ủ ấ ể  
m nh, đ t ra yêu c u b c thi t ph i có h  th ng lý lu n khoa h c v i t  cách là vũạ ặ ầ ứ ế ả ệ ố ậ ọ ớ ư  
khí t  t ng c a giai c p công nhân trong cu c đ u tranh ch ng ch  nghĩa t  b n.ư ưở ủ ấ ộ ấ ố ủ ư ả  
Tr c hoàn c nh đó, ch  nghĩa Mác ra đ i, v  sau đ c Lênin phát tri n và tr  thànhướ ả ủ ờ ề ượ ể ở  
ch  nghĩa Mác-Lênin. ủ

Ch  nghĩa Mác-Lênin là h  t  t ng c a Đ ng C ng s n. Ch  nghĩa Mác-ủ ệ ư ưở ủ ả ộ ả ủ
Lênin ch  rõ, mu n giành đ c th ng l i trong cu c đ u tranh th c hi n s  m nh l chỉ ố ượ ắ ợ ộ ấ ự ệ ứ ệ ị  
s  c a mình, giai c p công nhân ph i l p ra đ ng c ng s n. Đ ng ph i luôn đ ng trênử ủ ấ ả ậ ả ộ ả ả ả ứ  
l p tr ng c a giai c p công nhân, m i chi n l c, sách l c c a Đ ng đ u luônậ ườ ủ ấ ọ ế ượ ượ ủ ả ề  
xu t phát t  l i ích c a giai c p công nhân. Nh ng, Đ ng ph i đ i bi u cho quy n l iấ ừ ợ ủ ấ ư ả ả ạ ể ề ợ  
c a toàn th  nhân dân lao đ ng. B i vì giai c p công nhân ch  có th  gi i phóng đ củ ể ộ ở ấ ỉ ể ả ượ  
mình n u đ ng th i gi i phóng cho các t ng l p nhân dân lao đ ng khác trong xã h i.ế ồ ờ ả ầ ớ ộ ộ

Ch  nghĩa Mác-Lênin đ c truy n bá vào Vi t Nam, ủ ượ ề ệ thúc đ y ẩ phong trào công 
nhân và phong trào yêu n c phát tri n theo khuynh h ng cách m ng vô s n, d n t iướ ể ướ ạ ả ẫ ớ  
s  ra đ i c a ự ờ ủ Đ ngả  c ng s n Vi t Namộ ả ệ . Ch  nghĩa Mác-Lênin là n n t ng t  t ngủ ề ả ư ưở  
c a Đ ng C ng s n Vi t Nam.ủ ả ộ ả ệ
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 c)  Cách m ng Tháng M i Nga và Qu c t  C ng s nạ ườ ố ế ộ ả

         Cách m ng tháng M i Nga thành công năm 1917 đã m  ra m t k  nguyên m iạ ườ ở ộ ỷ ớ  
trong l ch s  loài ng i – k  nguyên quá đ  t  ch  nghĩa t  b n lên ch  nghĩa xã h iị ử ườ ỷ ộ ừ ủ ư ả ủ ộ  
trên ph m vi toàn th  gi i.ạ ế ớ

Cách m ng tháng M i Nga còn là cu c cách m ng gi i phóng các dân t c thu cạ ườ ộ ạ ả ộ ộ  
đ a v n là thu c đ a c a các Sa hoàng Nga  vùng Kavkaz, Trung Á và các thu c đ aị ố ộ ị ủ ở ộ ị  
này đã liên minh v i n c Nga đ  thành l p Liên bang C ng hòa xã h i ch  nghĩa Xôớ ướ ể ậ ộ ộ ủ  
Vi t g m 15 n c.ế ồ ướ

Cách m ng tháng M i Nga đã nêu t m g ng sáng trong vi c gi i phóng cácạ ườ ấ ươ ệ ả  
dân t c b  áp b c, m  đ u cho s  phát tri n m nh m  c a phong trào gi i phóng dânộ ị ứ ở ầ ự ể ạ ẽ ủ ả  
t c trên th  gi i, mà tiêu bi u nh t là  châu Á (Lênin g i là “phong trào châu Á th cộ ế ớ ể ấ ở ọ ứ  
t nh”) v i các n c nh  Trung Qu c, n Đ …ỉ ớ ướ ư ố Ấ ộ

 Tháng 3-1919, Qu c t  C ng s nố ế ộ ả  (Qu c t  III) đ c thành l p. S  ra đ i c aố ế ượ ậ ự ờ ủ  
Qu c t  C ng s n có ý nghĩa thúc đ y s  phát tri n m nh m  phong trào c ng s n vàố ế ộ ả ẩ ự ể ạ ẽ ộ ả  
công nhân qu c t .  ố ế Lu n c ng v  v n đ  dân t c và v n đ  thu c đ aậ ươ ề ấ ề ộ ấ ề ộ ị  c a Lêninủ  
đ c công b  t i Đ i h i II Qu c t  C ng s n vào năm 1920 đã ch  ra ph ng h ngượ ố ạ ạ ộ ố ế ộ ả ỉ ươ ướ  
đ u tranh gi i phóng các dân t c b  áp b c trên l p tr ng cách m ng vô s n.ấ ả ộ ị ứ ậ ườ ạ ả

Đ i v i Vi t Nam, ố ớ ệ Qu c t  C ng s nố ế ộ ả  có vai trò quan tr ng trong vi c truy n báọ ệ ề  
ch  nghĩa Mác-Lênin và ch  đ o v  v n đ  thành l p Đ ng C ng s n  Vi t Nam.ủ ỉ ạ ề ấ ề ậ ả ộ ả ở ệ  
Nguy n Ái Qu c đã nói: “ễ ố An Nam mu n cách m nh thành công, thì t t ph i nh  Đố ệ ấ ả ờ ệ  
tam qu c tố ế”1.

2. Hoàn c nh trong n cả ướ

a) Xã h i Vi t Nam d i s  th ng tr  c a th c dân Phápộ ệ ướ ự ố ị ủ ự

* Chính sách th ng tr , khai thác thu c đ a c a Pháp  Vi t Namố ị ộ ị ủ ở ệ

Chính sách th ng tr , khai thác thu c đ a c a th c dân Pháp có th  đúc k t b ngố ị ộ ị ủ ự ể ế ằ  
công th c ứ “Đ c quy n v  kinh t , chuyên ch  v  chính tr , nô d ch và ngu dân v  vănộ ề ề ế ế ề ị ị ề  
hóa”.

V  chính tr :ề ị

- Cai tr  tr c ti p, n m m i quy n hành, vua quan nhà Nguy n ch  là bù nhìn.ị ự ế ắ ọ ề ễ ỉ

- Th c hi n chính sách “chia đ  tr ”.ự ệ ể ị

- L p Liên bang Đông D ng nh m xoá tên ba n c Đông D ng.ậ ươ ằ ướ ươ

V  kinh t :ề ế

- Th c hi n chính sách đ c quy n, ch  đ  thu  khóa, kìm hãm, ch  cho phátự ệ ộ ề ế ộ ế ỉ  
tri n m t s  ngành kinh t  ph c v  cho chính sách th c dân.ể ộ ố ế ụ ụ ự

1 H  Chí Minh, ồ Toàn t pậ , Nxb. Chính tr  qu c gia, Hà N i, 2002, t p 2, tr.287.ị ố ộ ậ
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- Du nh p ph ng th c bóc l t t  b n ch  nghĩa, đ ng th i v n duy trì ph ngậ ươ ứ ộ ư ả ủ ồ ờ ẫ ươ  
th c bóc l t phong ki n.ứ ộ ế

V  văn hoá – xã h iề ộ :

- Th c hi n chính sách ngu dân.ự ệ

- Khuy n khích h  t c l c h u, du nh p văn hoá đ i tr y ph ng Tây vào Vi tế ủ ụ ạ ậ ậ ồ ụ ươ ệ  
Nam nh m đ u đ c nhân dân Vi t Nam v  t  t ng.ằ ầ ộ ệ ề ư ưở

- Ngăn c m, phá ho i b n s c văn hoá truy n th ng c a dân t c Vi t Nam.ấ ạ ả ắ ề ố ủ ộ ệ  
C m các t  t ng văn hoá ti n b  th  gi i du nh p vào Vi t Nam.ấ ư ưở ế ộ ế ớ ậ ệ

* S  chuy n bi n v  kinh t  và xã h i  Vi t Namự ể ế ề ế ộ ở ệ

Chuy n bi n v  kinh t :ể ế ề ế

- N n kinh t  Vi t Nam b  kìm hãm n ng n , phát tri n ch m, què qu t, phi mề ế ệ ị ặ ề ể ậ ặ ế  
di n, l  thu c vào kinh t  Pháp.ệ ệ ộ ế

Chuy n bi n v  xã h i:ể ế ề ộ

- Tính ch t xã h i thay đ iấ ộ ổ : t  xã h i phong ki n chuy n sang xã h i thu c đ aừ ộ ế ể ộ ộ ị  
n a phong ki n.ử ế

- Mâu thu n c  b n thay đ iẫ ơ ả ổ : toàn th  dân t c Vi t Nam mâu thu n v i th cể ộ ệ ẫ ớ ự  
dân Pháp và tay sai; nông dân Vi t Nam mâu thu n v i giai c p đ a ch  phong ki n.ệ ẫ ớ ấ ị ủ ế

-  Nhi m v  chi n l c c a cách m ng Vi t Nam thay đ iệ ụ ế ượ ủ ạ ệ ổ :  c u n c, gi iứ ướ ả  
phóng dân t c là nhi m v  hàng đ u.ộ ệ ụ ầ

- K t c u giai c p thay đ iế ấ ấ ổ :

        + Giai c p cũ: đ a ch  phong ki n, nông dân.ấ ị ủ ế

        + Giai c p m i xu t hi n: công nhân, t  s n, ti u t  s n.ấ ớ ấ ệ ư ả ể ư ả

b) Các phong trào yêu n c Vi t Nam cu i th  k  XIX đ u th  k  XX:ướ ệ ố ế ỷ ầ ế ỷ

Phong trào yêu n c theo khuynh h ng phong ki n:ướ ướ ế

Phong trào ch ng Pháp  Nam Kỳ (1861-1868) v i các lãnh t  nghĩa quân nhố ở ớ ụ ư 
Tr ng Công Đ nh, Nguy n Trung Tr c, Th  Khoa Huân…ươ ị ễ ự ủ

Phong trào C n V ng và h ng ng chi u C n V ng (1885-1895).ầ ươ ưở ứ ế ầ ươ

Phong trào Yên Th  do Hoàng Hoa Thám lãnh đ o (1884-1913).ế ạ

Phong trào yêu n c theo khuynh h ng t  s n:ướ ướ ư ả

Phong trào Đông Du (1906-1908) c a Phan B i Châu v i xu h ng vũ trang b oủ ộ ớ ướ ạ  
đ ng.ộ

Phong trào Duy Tân (1906-1908) c a Phan Chu Trinh và Đông Kinh Nghĩa Th củ ụ  
(1907) v i xu h ng c i l ng, duy tân, c i cách.ớ ướ ả ươ ả
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Phong trào Qu c gia c i l ng (1919-1923) c a b  ph n t  s n và đ a ch  l pố ả ươ ủ ộ ậ ư ả ị ủ ớ  
trên, tiêu bi u là s  xu t hi n c a Đ ng L p hi n c a Bùi Quang Chiêu.ể ự ấ ệ ủ ả ậ ế ủ

Phong trào cách m ng qu c gia g n li n v i s  ra đ i và ho t đ ng c a Vi tạ ố ắ ề ớ ự ờ ạ ộ ủ ệ  
Nam Qu c Dân Đ ng (1927-1930), v i kh i nghĩa Yên Bái (9-2-1930)…ố ả ớ ở

* Nguyên nhân th t b i c a các phong trào yêu n c trên:ấ ạ ủ ướ

Thi u đ ng l i c u n c đúng đ n.ế ườ ố ứ ướ ắ

Không có l c l ng lãnh đ o.ự ượ ạ

Không đoàn k t đ c l c l ng cách m ng trong c  n c, b  r i m t l cế ượ ự ượ ạ ả ướ ỏ ơ ộ ự  
l ng cách m ng đông đ o, to l n là giai c p nông dân.ượ ạ ả ớ ấ

  S  th t b i c a các phong yêu n c Vi t Nam cu i th  k  XIX đ u th  kự ấ ạ ủ ướ ệ ố ế ỷ ầ ế ỷ 
XX đã d n đ n cu c kh ng ho ng sâu s c v  đ ng l i c u n c, v  giai c p lãnhẫ ế ộ ủ ả ắ ề ườ ố ứ ướ ề ấ  
đ o. Nhi m v  l ch s  đ t ra lúc này là ph i tìm m t con đ ng cách m ng m i, v iạ ệ ụ ị ử ặ ả ộ ườ ạ ớ ớ  
m t giai c p có đ  t  cách đ i bi u cho quy n l i c a dân t c, c a nhân dân, có độ ấ ủ ư ạ ể ề ợ ủ ộ ủ ủ 
uy tín và năng l c lãnh đ o cu c cách m ng dân t c, dân ch  đi đ n th ng l i.ự ạ ộ ạ ộ ủ ế ắ ợ

c) Phong trào yêu n c theo khuynh h ng vô s nướ ướ ả

Quá trình tìm đ ng c u n c c a lãnh t  Nguy n Ái Qu c:ườ ứ ướ ủ ụ ễ ố

Ngày 5-6-1911, Nguy n T t Thành (Nguy n Ái Qu c) đã r i T  qu c đi sangễ ấ ễ ố ờ ổ ố  
ph ng Tây tìm đ ng c u n c v i tên g i Văn Ba.ươ ườ ứ ướ ớ ọ

T  năm 1911-1917 Ng i đã đi qua 4 châu l c Á - Âu - Phi - M . Qua cu cừ ườ ụ ỹ ộ  
s ng th c ti n, nghiên c u các cu c cách m ng trên th  gi i, nh t là cách m ng tố ự ễ ứ ộ ạ ế ớ ấ ạ ư 
s n Pháp, M , Ng i kh ng đ nh cách m ng Vi t Nam không th  đi theo con đ ngả ỹ ườ ẳ ị ạ ệ ể ườ  
này.

Năm 1917, cách m ng tháng M i Nga thành công, Nguy n T t Thành đã tinạ ườ ễ ấ  
t ng, h ng theo con đ ng cách m ng tháng M i.ưở ướ ườ ạ ườ
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Năm 1919,  v i  tên  m i  là  Nguy n  Ái  Qu c,  Ng i  đã  g i  t i  h i  nghớ ớ ễ ố ườ ử ớ ộ ị 
Versailess (Pháp) b n ả Yêu sách 8 đi m ể  đòi quy n l i cho dân t c Vi t Nam.ề ợ ộ ệ

Tháng 7-1920, Ng i đ c đ c b n ườ ọ ượ ả S  th o l n th  nh t nh ng Lu n c ngơ ả ầ ứ ấ ữ ậ ươ  
v  v n đ  dân t c và thu c đ aề ấ ề ộ ộ ị  c a Lênin đ c đăng trên báo ủ ượ Nhân Đ oạ  c a Đ ng Xãủ ả  
h i Pháp. Lu n c ng đã gi i đáp trúng nh ng v n đ  mà Nguy n Ái Qu c đang trănộ ậ ươ ả ữ ấ ề ễ ố  
tr  tìm hi u. Lu n c ng đã giúp Ng i tìm ra con đ ng c u n c đúng đ n choở ể ậ ươ ườ ườ ứ ướ ắ  
cách m ng Vi t Nam – con đ ng cách m ng vô s n. ạ ệ ườ ạ ả

Ngày 30-12-1920, t i Đ i h i Đ ng Xã h i Pháp h p  Tuar, Nguy n Ái Qu cạ ạ ộ ả ộ ọ ở ễ ố  
đã b  phi u tán thành vi c thành l p Đ ng C ng s n Pháp, gia nh p Qu c t  III. Sỏ ế ệ ậ ả ộ ả ậ ố ế ự 
ki n này đánh d u b c ngo t quan tr ng trên con đ ng ho t đ ng cách m ng c aệ ấ ướ ặ ọ ườ ạ ộ ạ ủ  
Ng i:ườ  t  ch  nghĩa yêu n c đ n v i ch  nghĩa Mác-Lênin, tr  thành m t trongừ ủ ướ ế ớ ủ ở ộ  
nh ng nhà sáng l p Đ ng C ng s n Pháp và là  ng i c ng s n Vi t Nam đ u tiênữ ậ ả ộ ả ườ ộ ả ệ ầ .

  Năm 1920 đánh d u m t m c l ch s  quan tr ng trong l ch s  cách m ngấ ộ ố ị ử ọ ị ử ạ  
Vi t Nam: dân t c ta đã có m t đ ng l i đúng đ n, đó là con đ ng gi i phóng dânệ ộ ộ ườ ố ắ ườ ả  
t c theo ch  nghĩa Mác-Lênin.ộ ủ

Quá trình chu n b  thành l p Đ ng c a lãnh t  Nguy n Ái Qu cẩ ị ậ ả ủ ụ ễ ố

- S  chu n b  v  t  t ng:ự ẩ ị ề ư ưở

T  n c ngoài Ng i đã vi t và g i các sách báo, tài li u v  Vi t Nam nhừ ướ ườ ế ử ệ ề ệ ư 
các báo Vi t Nam h n, Ng i cùng khệ ồ ườ ổ,  S  Th t, Th  tín qu c t , Nhân đ o, Đôngự ậ ư ố ế ạ  
D ng...ươ  và đ c bi t là tác ph m ặ ệ ẩ B n án ch  đ  th c dân Pháp  ả ế ộ ự đ  truy n bá chể ề ủ 
nghĩa Mác-Lênin và ch  rõ con đ ng cách m ng mà nhân dân ta c n đi theo.ỉ ườ ạ ầ

N i dung và m c đích c a các bài báo, bài vi t trên là nh m t  cáo t i ác và lênộ ụ ủ ế ằ ố ộ  
án ch  nghĩa th c dân Pháp, th c t nh ý th c dân t c, ý th c cách m ng, kêu g i nhânủ ự ứ ỉ ứ ộ ứ ạ ọ  
dân đoàn k t đ u tranh và kêu g i s  đoàn k t trong cu c đ u tranh ch ng ch  nghĩaế ấ ọ ự ế ộ ấ ố ủ  
đ  qu c c a nhân dân Pháp v i nhân dân các thu c đ a.ế ố ủ ớ ộ ị

-  S  chu n b  v  chính tr :ự ẩ ị ề ị

T  n c ngoài Ng i đã vi t và g i các sách báo, tài li u v  Vi t Nam nhừ ướ ườ ế ử ệ ề ệ ư 
các báo Vi t Nam h n, Ng i cùng khệ ồ ườ ổ, tác ph m ẩ B n án ch  đ  th c dân Pháp,ả ế ộ ự  tác 
ph mẩ  Đ ng Kách m nhườ ệ … đ  truy n bá ch  nghĩa Mác-Lênin và ch  rõ con đ ngể ề ủ ỉ ườ  
cách m ng mà nhân dân ta c n đi theo. Các tác ph m, bài vi t c a Ng i t  năm 1921-ạ ầ ẩ ế ủ ườ ừ
1927 toát lên nh ng quan đi m v  k  thù c a cách m ng, con đ ng, xu h ng, l cữ ể ề ẻ ủ ạ ườ ướ ự  
l ng lãnh đ o và tham gia, ph ng pháp, hình th c cách m ng, m i quan h  cáchượ ạ ươ ứ ạ ố ệ  
m ng thu c đ a v i cách m ng chính qu c,…ạ ộ ị ớ ạ ố

- S  chu n b  v  t  ch c:ự ẩ ị ề ổ ứ
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Ngày 11-11-1924, Nguy n Ái Qu c đ n Qu ng Châu (Trung Qu c) làm nhi mễ ố ế ả ố ệ  
v  đ c phái viên c a Qu c t  c ng s n và tr c ti p chu n b  thành l p Đ ng C ngụ ặ ủ ố ế ộ ả ự ế ẩ ị ậ ả ộ  
s n Vi t Nam. Tháng 6-1925, Ng i thành l p ả ệ ườ ậ H i Vi t Nam cách m ng thanh niên,ộ ệ ạ  
nh m t p h p nh ng thanh niên yêu n c Vi t Nam có xu h ng c ng s n ch  nghĩa,ằ ậ ợ ữ ướ ệ ướ ộ ả ủ  
chu n b  thành l p Đ ngẩ ị ậ ả .  Ng i đãườ  tr c ti p m  nhi u l p hu n luy n chính tr  ự ế ở ề ớ ấ ệ ị ở 
Qu ng Châu, cu n  ả ố Đ ng Cách M nhườ ệ  là t p bài gi ng c a Ng i trong l p hu nậ ả ủ ườ ớ ấ  
luy n đó. ệ

Năm 1928, H i Vi t Nam cách m ng thanh niênộ ệ ạ  đ  ra ch  tr ng “ề ủ ươ Vô s n hóaả ”, 
đ a h i viên vào các nhà máy, h m m , đ n đi n cùng ăn, cùng , cùng làm v i côngư ộ ầ ỏ ồ ề ở ớ  
nhân. Ch  tr ng này có tác d ng rèn luy n nh ng ng i trí th c ti u t  s n v  l pủ ươ ụ ệ ữ ườ ứ ể ư ả ề ậ  
tr ng giai c p công nhân và b c đ u k t h p ch  nghĩa Mác-Lênin v i phong tràoườ ấ ướ ầ ế ợ ủ ớ  
công nhân và phong trào yêu n c. H i Vi t Nam cách m ng thanh niên k t n p ngàyướ ộ ệ ạ ế ạ  
càng nhi u h i viên, có c  s  trong c  n c cho nên tr  thành l c l ng chính tr  yêuề ộ ơ ở ả ướ ở ự ượ ị  
n c l n m nh nh t, hoàn thành ý nguy n c a ng i sáng l p H i là chu n b  ti nướ ớ ạ ấ ệ ủ ườ ậ ộ ẩ ị ề  
đ  cho vi c thành l p Đ ng.ề ệ ậ ả

S  ra đ i c a các t  ch c C ng s n  Vi t Nam:ự ờ ủ ổ ứ ộ ả ở ệ

Đ n 1929, phong trào cách m ng  Viêt Nam phát tri n m nh, ế ạ ở ể ạ H i ộ Vi t Namệ  
cách m ng thanh niênạ  không còn đ  s c lãnh đ o phong trào cách m ng n a. Đ n đây,ủ ứ ạ ạ ữ ế  
H i Vi t Nam cách m ng thanh niên ộ ệ ạ đã hoàn thành s  m nh l ch s  c a mình là chu nứ ệ ị ử ủ ẩ  
b  nh ng ti n đ  c n thi t cho s  ra đ i c a Đ ng C ng s n Vi t Nam.ị ữ ề ề ầ ế ự ờ ủ ả ộ ả ệ

Ngày 17-6-1929, Đông D ng c ng s n đ ngươ ộ ả ả  đ c thành l p  Hà N i.ượ ậ ở ộ

Cu i tháng 7 đ u 8-1929, ố ầ An Nam C ng s n đ ngộ ả ả  ra đ i  Nam Kỳ.ờ ở

Tháng 1-1930, Đông D ng C ng s n Liên đoànươ ộ ả  ra đ i t  trong phái “ờ ừ tả” c aủ  
Đ ng Tân Vi t  Trung Kỳ.ả ệ ở

  Nh n xétậ : Ba t  ch c c ng s n ra đ i ph n ánh xu th  t t y u c a phongổ ứ ộ ả ờ ả ế ấ ế ủ  
trào dân t c  Vi t Nam. Song s  t n t i ba t  ch c C ng s n ho t đ ng riêng r ,ộ ở ệ ự ồ ạ ổ ứ ộ ả ạ ộ ẽ  
tranh giành qu n chúng, có nguy c  d n đ n cách m ng b  chia r . Yêu c u b c thi tầ ơ ẫ ế ạ ị ẽ ầ ứ ế  
c a cách m ng Vi t Nam lúc này là ph i có m t Đ ng C ng s n th ng nh t lãnh đ oủ ạ ệ ả ộ ả ộ ả ố ấ ạ  
cách m ng trong c  n c.ạ ả ướ

II. H I NGH  THÀNH L P Đ NG VÀ C NG LĨNH CHÍNH TR  Đ U TIÊNỘ Ị Ậ Ả ƯƠ Ị Ầ  
C A Đ NGỦ Ả

1. H i ngh  thành l p Đ ngộ ị ậ ả

H i ngh  h p nh t h p t  ngày 6-1 đ n 7-2-1930, t i C u Long (H ng C ng,ộ ị ợ ấ ọ ừ ế ạ ử ươ ả  
Trung Qu c), quy t đ nh thành l p Đ ng C ng s n chung trong c  n c l y tên làố ế ị ậ ả ộ ả ả ướ ấ  
Đ ng C ng s n Vi t Namả ộ ả ệ . H i ngh  đã thông qua ộ ị Chính c ng v n t t, Sách l cươ ắ ắ ượ  
v n t t, Ch ng trình tóm t t, Đi u l  tóm t tắ ắ ươ ắ ề ệ ắ  do Nguy n Ái Qu c so n th o.ễ ố ạ ả

2. C ng lĩnh chính tr  đ u tiên c a Đ ngươ ị ầ ủ ả  
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a) N i dung C ng lĩnhộ ươ :  G m 6 n i dung chính:ồ ộ

Ph ng h ng chi n l cươ ướ ế ượ : làm “T  s n dân quy n cách m ng và th  đ a cáchư ả ề ạ ổ ị  
m ng đ  đi t i xã h i c ng s n”ạ ể ớ ộ ộ ả .

Nhi m v  c a cách m ng t  s n dân quy nệ ụ ủ ạ ư ả ề : ch ng đ  qu c và ch ng phongố ế ố ố  
ki n, trong đó nhi m v  ch ng đ  qu c n i lên hàng đ u.ế ệ ụ ố ế ố ổ ầ

L c l ng cách m ngự ượ ạ : công nông là l c l ng chính c a cách m ng; ph i đoànự ượ ủ ạ ả  
k t, tranh th  ti u t  s n, trí th c…; đ i v i phú nông, trung ti u đ a ch  ch a rõ m tế ủ ể ư ả ứ ố ớ ể ị ủ ư ặ  
ph n cách m ng thì ph i tranh th  ho c trung l p h .ả ạ ả ủ ặ ậ ọ

Ph ng pháp cách m ngươ ạ : ph i s  d ng b o l c cách m ng đ  đ u tranh giànhả ử ụ ạ ự ạ ể ấ  
đ c l p dân t c ch  không th  đ u tranh b ng con đ ng c i l ng, tho  hi p do kộ ậ ộ ứ ể ấ ằ ườ ả ươ ả ệ ẻ 
thù dùng b o l c ph n cách m ng đ  đàn áp.ạ ự ả ạ ể

Đoàn k t qu c tế ố ế: cách m ng Vi t Nam ph i đoàn k t v i các dân t c b  ápạ ệ ả ế ớ ộ ị  
b c và giai c p vô s n qu c t , nh t là giai c p vô s n Pháp.ứ ấ ả ố ế ấ ấ ả

V  vai trò lãnh đ o c a Đ ngề ạ ủ ả : Đ ng là nhân t  quy t đ nh hàng đ u cho th ngả ố ế ị ầ ắ  
l i c a cách m ng Vi t Nam, nên Đ ng ph i v ng m nh v  t  ch c, ph i có đ ngợ ủ ạ ệ ả ả ữ ạ ề ổ ứ ả ườ  
l i đúng, ph i th ng nh t v  ý chí và hành đ ng.ố ả ố ấ ề ộ

b) Ý nghĩa C ng lĩnh:ươ

C ng lĩnhươ  đã ph n ánh đ y đ  nh ng quy lu t v n đ ng, phát tri n n i t i,ả ầ ủ ữ ậ ậ ộ ể ộ ạ  
khách quan c a xã h i Vi t Nam, đáp ng đ c yêu c u c  b n và c p bách c a nhânủ ộ ệ ứ ượ ầ ơ ả ấ ủ  
dân ta, đ ng th i phù h p v i xu th  phát tri n c a th i đ i l ch s  m i.ồ ờ ợ ớ ế ể ủ ờ ạ ị ử ớ  C ng lĩnhươ  
tr  thành ng n c  đoàn k t toàn Đ ng, toàn dân, là vũ khí s c bén c a nh ng ng iở ọ ờ ế ả ắ ủ ữ ườ  
c ng s n Vi t Nam tr c m i k  thù. Là c  s  cho các đ ng l i ch  tr ng c aộ ả ệ ướ ọ ẻ ơ ở ườ ố ủ ươ ủ  
cách m ng Vi t Nam trong h n 70 năm qua.ạ ệ ơ

C ng lĩnhươ  th  hi n s  nh n th c, v n d ng đúng đ n ch  nghĩa Mác-Lêninể ệ ự ậ ứ ậ ụ ắ ủ  
vào th c ti n cách m ng Vi t Nam, đi u đó ch ng t  ngay t  đ u Đ ng C ng s nự ễ ạ ệ ề ứ ỏ ừ ầ ả ộ ả  
Vi t Nam đã đ c l p, sáng t o trong ch  tr ng, đ ng l i c a mình.ệ ộ ậ ạ ủ ươ ườ ố ủ

3. Ý nghĩa l ch s  c a vi c thành l p Đ ngị ử ủ ệ ậ ả

Đ ng C ng s n Vi t Nam ra đ i 1930 là m t t t y u l ch s :ả ộ ả ệ ờ ộ ấ ế ị ử

Đ ng là k t qu  c a cu c đ u tranh dân t c và đ u tranh giai c p  Vi t Namả ế ả ủ ộ ấ ộ ấ ấ ở ệ  
trong th i đ i m i.ờ ạ ớ

Đ ng là  k t  qu  c a  quá trình chu n b  công phu,  khoa h c  c a  lãnh tả ế ả ủ ẩ ị ọ ủ ụ 
Nguy n Ái Qu c trên c  ba m t t  t ng, chính tr  và t  ch c.ễ ố ả ặ ư ưở ị ổ ứ
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Đ ng là s n ph m c a s  k t h p gi a ch  nghĩa Mác-Lênin v i phong tràoả ả ẩ ủ ự ế ợ ữ ủ ớ  
công nhân và phong trào yêu n c Vi t Nam cu i th  k  XIX đ u th  k  XX. Đây làướ ệ ố ế ỷ ầ ế ỷ  
s  sáng t o c a lãnh t  Nguy n Ái Qu c trong quá trình chu n b  thành l p Đ ng ự ạ ủ ụ ễ ố ẩ ị ậ ả ở 
m t n c thu c đ a.ộ ướ ộ ị

Đ ng C ng s n Vi t Nam ra đ i đánh d u b c ngo t tr ng đ i trong l ch sả ộ ả ệ ờ ấ ướ ặ ọ ạ ị ử  
cách m ng Vi t Nam:ạ ệ

Đ ng ra đ i ch m d t th i kỳ kh ng ho ng b  t c v  đ ng l i c u n c ả ờ ấ ứ ờ ủ ả ế ắ ề ườ ố ứ ướ ở 
Vi t Nam t  cu i th  k  XIX đ u th  k  XX.ệ ừ ố ế ỷ ầ ế ỷ

 Ch ng t  giai c p công nhân Vi t Nam đã tr ng thành, đ  s c n m vai tròứ ỏ ấ ệ ưở ủ ứ ắ  
lãnh đ o.ạ

Đ ng ra đ i, Cách m ng Vi t Nam có m t Đ ng duy nh t lãnh đ o đ a Cáchả ờ ạ ệ ộ ả ấ ạ ư  
m ng Vi t Nam đi t  th ng l i này đ n th ng l i khác.ạ ệ ừ ắ ợ ế ắ ợ
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CH NG IIƯƠ

Đ NG L I Đ U TRANH GIÀNH CHÍNH QUY N (1930-ƯỜ Ố Ấ Ề
1945)

I. CH  TR NG Đ U TRANH T  NĂM 1930 Đ N NĂM 1939Ủ ƯƠ Ấ Ừ Ế

1. Trong nh ng năm 1930-1935ữ

a) Lu n c ng Chính tr  tháng 10-1930ậ ươ ị

Tháng 10-1930, Ban ch p hành Trung ấ ng Đ ng h p H i ngh  l n th  nh tươ ả ọ ộ ị ầ ứ ấ  
t i H ng C ng (Trung Qu c) do đ ng chí Tr n Phú ch  trì, quy t đ nh đ i tên Đ ngạ ươ ả ố ồ ầ ủ ế ị ổ ả  
thành  Đ ng C ng s n Đông Dả ộ ả ư ngơ , b u ra Ban ch p hành Trung  ầ ấ ng Đ ng doươ ả  
đ ng chí Tr n Phú làm T ng Bí thồ ầ ổ ư. H i ngh  thông qua ộ ị Lu n cậ ng chính trươ ị do đ ngồ  
chí Tr n Phú so n th o.ầ ạ ả
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* N i dung c a Lu n c ngộ ủ ậ ươ :

Chi n lế c cách m ng Đông Dượ ạ ngươ : ti n hành cách m ng tế ạ  s n dân quy n cóư ả ề  
tính ch t th  đ a và ph n đ . “ấ ổ ị ả ế T  s n dân quy n cách m ng là th i kỳ d  b  đ  làm xãư ả ề ạ ờ ự ị ể  
h i cách m ng. Sau khi cách m ng t  s n dân quy n th ng l i s  ti p t c phát tri nộ ạ ạ ư ả ề ắ ợ ẽ ế ụ ể  
b  qua th i kỳ t  b n mà tranh đ u th ng lên con đ ng XHCN”ỏ ờ ư ả ấ ẳ ườ .

Nhi m v  c a cách m ng tệ ụ ủ ạ  s n dân quy nư ả ề : đánh đ  phong ki n, đ  qu c cóổ ế ế ố  
quan h  khăng khít, trong đó v n đ  đánh đ  phong ki n đem l i ru ng đ t cho nôngệ ấ ề ổ ế ạ ộ ấ  
dân là v n đ  c t lõi c a cách m ng t  s n dân quy n.ấ ề ố ủ ạ ư ả ề

L c lự ng cách m ng:ượ ạ  công nhân - nông dân là l c lự ng chính, trong đó côngượ  
nhân là giai c p lãnh đ o.ấ ạ

Ph ng pháp cách m ngươ ạ : th c hi n vũ trang b o đ ng, s  d ng b o l c cáchự ệ ạ ộ ử ụ ạ ự  
m ng m t cách linh ho t, phù h p v i tình hình.ạ ộ ạ ợ ớ

Đ ng lãnh đ oả ạ : Đ ng ph i có đ ng l i đúng, liên h  m t thi t  v i qu nả ả ườ ố ệ ậ ế ớ ầ  
chúng. Đ ng là đ i tiên phong c a giai c p vô s n, l y ch  nghĩa Mác-Lênin làm n nả ộ ủ ấ ả ấ ủ ề  
t ng, ph n đ u vì m c tiêu ch  nghĩa c ng s n.ả ấ ấ ụ ủ ộ ả

Quan h  qu c tệ ố ế: cách m ng Đông Dạ ng là m t b  ph n c a cách m ng thươ ộ ộ ậ ủ ạ ế 
gi i, ph i đoàn k t v i vô s n th  gi i, trớ ả ế ớ ả ế ớ c h t là vô s n Pháp… ướ ế ả

* Nh n xét v  Lu n cậ ề ậ ng:ươ

Lu n cậ ng chính trươ ị tháng 10-1930 đã v ch ra nhi u v n đ  c  b n thu c vạ ề ấ ề ơ ả ộ ề 
chi n l c cách m ng. Tuy nhiên do nh n th c giáo đi u, máy móc v  m i quan hế ượ ạ ậ ứ ề ề ố ệ 
gi a v n đ  dân t c và giai c p trong cách m ng thu c đ a, đ ng th i ch u nh h ngữ ấ ề ộ ấ ạ ộ ị ồ ờ ị ả ưở  
tr c ti p c a khuynh hự ế ủ ng “ướ tả” trong Qu c t  C ng s n, nên ố ế ộ ả Lu n c ngậ ươ  đã không 
nêu ra đ c mâu thu n ch  y u là mâu thu n gi a dân t c Vi t Nam v i th c dânượ ẫ ủ ế ẫ ữ ộ ệ ớ ự  
Pháp, t  đó không đ t nhi m v  ch ng đ  qu c lên hàng đ u, mà n ng v  đ u tranhừ ặ ệ ụ ố ế ố ầ ặ ề ấ  
giai c p, v  cách m ng ru ng đ t; đánh giá không đúng vai trò cách m ng c a t ngấ ề ạ ộ ấ ạ ủ ầ  
l p ti u t  s n, ph  nh n m t tích c c c a t  s n dân t c và ch a th t đ c khớ ể ư ả ủ ậ ặ ự ủ ư ả ộ ư ấ ượ ả 
năng phân hóa, lôi kéo m t b  ph n đ a ch  v a và nh  trong cách m ng gi i phóngộ ộ ậ ị ủ ừ ỏ ạ ả  
dân t c, t  đó Lu n c ng đã không đ  ra độ ừ ậ ươ ề c m t chi n lượ ộ ế c liên minh dân t c vàượ ộ  
giai c p r ng rãi trong cu c đ u tranh ch ng đ  qu c  xâm l c và tay sai. ấ ộ ộ ấ ố ế ố ượ

T  nh n th c h n ch  nhừ ậ ứ ạ ế  v y, Ban ch p hành Trung ng Đ ng đã phê phánư ậ ấ ươ ả  
gay g t quan đi m đúng đ n trong ắ ể ắ Chính c ng v n t t, Sách lươ ắ ắ c v n t tượ ắ ắ  do đ ngồ  
chí Nguy n Ái Qu c kh i th o đ c H i ngh  h p nh t thông qua. Sau này trong quáễ ố ở ả ượ ộ ị ợ ấ  
trình lãnh đ o cách m ng, Đ ng ta đã t ng bạ ạ ả ừ c s a ch a, kh c ph c nh ng h n chướ ử ữ ắ ụ ữ ạ ế 
đó và đ a cách m ng đ n thành công.ư ạ ế

b) Ch  tr ng khôi ph c t  ch c đ ng và phong trào cách m ngủ ươ ụ ổ ứ ả ạ

* Đ ng lãnh đ o phong trào cách m ng 1930- 1931:ả ạ ạ

Hoàn c nh l ch sả ị ử:
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Đ ng có đả ng l i cách m ng phù h p v i nguy n v ng c a nhân dân.ườ ố ạ ợ ớ ệ ọ ủ

Mâu thu n v  kinh t , chính tr  ngày càng sâu s c gi a nhân dân ta và th c dânẫ ề ế ị ắ ữ ự  
Pháp sau kh ng ho ng kinh t  th  gi i (1929-1933), nh t là sau kh i nghĩa Yên Bái.ủ ả ế ế ớ ấ ở

Ch  nghĩa xã h i  Liên Xô phát tri n m nh, là t m g ng cho các dân t củ ộ ở ể ạ ấ ươ ộ  
thu c đ a noi theo.ộ ị

Di n bi n, k t quễ ế ế ả:

B t đ u t  tháng 1-1930, đ nh cao là  Ngh  An - Hà Tĩnh v i vi c thành l pắ ầ ừ ỉ ở ệ ớ ệ ậ  
các chính quy n ki u Xô Vi t (9-1930). Chính quy n Xô Vi t Ngh  Tĩnh đã th c hi nề ể ế ề ế ệ ự ệ  
chính sách đ ng b  v  chính tr , kinh t , xã h i… đem l i quy n l i, h nh phúc bồ ộ ề ị ế ộ ạ ề ợ ạ ư cớ  
đ u cho nhân dân. T  năm 1931, phong trào b  đàn áp.ầ ừ ị

Ý   nghĩa  :   Phong trào đ c l ch s  đánh giá nh  là cu c ượ ị ử ư ộ T ng di n t p đ u tiênổ ễ ậ ầ  
c a Đ ng và nhân dân chu n b  cho th ng l i c a cách m ng tháng Tám, vì:ủ ả ẩ ị ắ ợ ủ ạ

Phong trào đã hình thành đ c liên minh công - nông, là l c l ng đông đ o, làượ ự ượ ả  
đ ng l c chính cho cách m ng, kh ng đ nh trong th c t  quy n lãnh đ o và năng l cộ ự ạ ẳ ị ự ế ề ạ ự  
lãnh đ o c a giai c p vô s n mà đ i bi u là Đ ng C ng s n.ạ ủ ấ ả ạ ể ả ộ ả

Đ ng đã ki m nghi m đả ể ệ ư c đợ ng l i lãnh đ o c a mình trong th c ti n, rútườ ố ạ ủ ự ễ  
đ c nh ng kinh nghi m bượ ữ ệ ư c đ u v  k t h p hai nhi m v  chi n lớ ầ ề ế ợ ệ ụ ế ư c ph n đ ,ợ ả ế  
ph n phong, giành và gi  chính quy n.ả ữ ề

* Đ ng lãnh đ o khôi ph c phong trào cách m ng 1932-1935:ả ạ ụ ạ

T  cu i năm 1931, phong trào cách m ng b  đàn áp kh c li t, các c  s  Đ ng bừ ố ạ ị ố ệ ơ ở ả ị 
phá v , phong trào cách m ng r i vào thoái trào.ỡ ạ ơ

Ch  trủ ng,  hành đ ng đ u  tranh khôi  ph c  phong tràoươ ộ ấ ụ : th  hi n   b nể ệ ở ả  
Ch ng trình hành đ ng c a Đ ng C ng s n Đông D ngươ ộ ủ ả ộ ả ươ  (6-1932).  Ch ng trìnhươ  
hành đ ngộ  đã đánh giá hai năm đ u tranh c a qu n chúng công nông và đ  ra 4 yêuấ ủ ầ ề  
c u chung:ầ

Đòi các quy n t  do dân ch , t  do t  ch c, ngôn lu n, h i h p, đi l i trongề ự ủ ự ổ ứ ậ ộ ọ ạ  
n c và ra n c ngoài.ướ ướ

B  nh ng lu t hình đ c bi t đ i v i ng i b n x , tr  l i t  do cho tù chínhỏ ữ ậ ặ ệ ố ớ ườ ả ứ ả ạ ự  
tr , b  ngay chính sách đàn áp,…ị ỏ

B  thu  thân, thu  ng  c  và các th  thu  vô lý khác,…ỏ ế ế ụ ư ứ ế

B  các đ c quy n v  mu i, r u, thu c phi n.ỏ ộ ề ề ố ượ ố ệ

Ch ng trình hành đ ngươ ộ  còn đ  ra nh ng yêu c u c  th  riêng cho t ng giaiề ữ ầ ụ ể ừ  
c p và t ng l p nhân dân; v ch rõ ph i ra s c tuyên truy n m  r ng nh h ng c aấ ầ ớ ạ ả ứ ề ở ộ ả ưở ủ  
Đ ng trong qu n chúng, c ng c  và phát tri n các đoàn th  cách m ng; d n d t qu nả ầ ủ ố ể ể ạ ẫ ắ ầ  
chúng đ u tranh, chu n b  kh i nghĩa giành chính quy n khi có đi u ki n. V  xâyấ ẩ ị ở ề ề ệ ề  
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d ng Đ ng, ph i làm cho Đ ng v ng m nh, có k  lu t nghiêm, giáo d c đ ng viênự ả ả ả ữ ạ ỷ ậ ụ ả  
v  t  t ng, chính tr , rèn luy n đ ng viên qua đ u tranh cách m ng.ề ư ưở ị ệ ả ấ ạ

  Ch ng trình hành đ ngươ ộ  c a Đ ng đã c  th  hóa c ng lĩnh c a Đ ng trongủ ả ụ ể ươ ủ ả  
th i kỳ thoái trào, đ  ra nh ng yêu c u chính tr  tr c m t, nh ng bi n pháp t  ch c vàờ ề ữ ầ ị ướ ắ ữ ệ ổ ứ  
đ u tranh, góp ph n nhanh chóng khôi ph c phong trào cách m ng và h  th ng t  ch cấ ầ ụ ạ ệ ố ổ ứ  
Đ ng.ả

Đ u tranh trong nhà tùấ : gi  v ng khí ti t cách m ng, bi n nhà tù thành tr ngữ ữ ế ạ ế ườ  
h c: ọ “Bi n cái r i thành cái may, các đ ng chí ta đã l i d ng nh ng ngày tháng  tùế ủ ồ ợ ụ ữ ở  
đ  h i h p và h c t p lý lu n. M t l n n a, vi c đó l i ch ng t  là chính sách kh ngể ộ ọ ọ ậ ậ ộ ầ ữ ệ ạ ứ ỏ ủ  
b  c c kỳ dã man c a k  thù ch ng nh ng không ngăn tr  đ c b c ti n c a cáchố ự ủ ẻ ẳ ữ ở ượ ướ ế ủ  
m ng, mà trái l i, nó đã tr  nên m t th  l a th  vàng, nó rèn luy n ng i cách m ngạ ạ ở ộ ứ ử ử ệ ườ ạ  
càng thêm c ng r n. Mà k t qu  là cách m ng đã th ng, đ  qu c đã thua”.ứ ắ ế ả ạ ắ ế ố

Đ u tranh bên ngoài:ấ  thành l p các chi b  bí m t, t  ch c, t p h p nhân dânậ ộ ậ ổ ứ ậ ợ  
đ u tranh d i nhi u hình th c: h i cày, h i c y, đá bóng, đ c sách báo, tranh c  vàoấ ướ ề ứ ộ ộ ấ ọ ử  
H i đ ng thành ph  Sài Gòn…ộ ồ ố

K t qu :ế ả
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Phong trào cách m ng t ng bạ ừ c đướ c khôi ph c. Năm 1932, Ban Lãnh đ oượ ụ ạ  
Trung ng c a Đ ng đươ ủ ả c thành l p do Lê H ng Phong đ ng đ u. Đ n năm 1934,ượ ậ ồ ứ ầ ế  
đ u năm 1935, h  th ng t  ch c c a Đ ng và phong trào cách m ng qu n chúngầ ệ ố ổ ứ ủ ả ạ ầ  
đ c khôi ph c, đây là c  s  đ  ti n t i Đ i h i l n th  nh t c a Đ ng.ượ ụ ơ ở ể ế ớ ạ ộ ầ ứ ấ ủ ả

* Đ i h i Đ i bi u toàn qu c l n th  I c a Đ ng (3-1935)ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả

Đ i h i h p t  ngày 27 đ n 31-3-1935 t i Ma Cao (Trung Qu c). D  Đ i h iạ ộ ọ ừ ế ạ ố ự ạ ộ  
có 13 đ i bi u thay m t cho h n 600 đ ng viên thu c các Đ ng b  trong n c và tạ ể ặ ơ ả ộ ả ộ ướ ổ 
ch c Đ ng ho t đ ng  n c ngoài. Đ ng chí Hà Huy T p ch  trì Đ i h i.ứ ả ạ ộ ở ướ ồ ậ ủ ạ ộ

N i dung c  b n:ộ ơ ả

Đ i h i nh n đ nh tình hình trong nạ ộ ậ ị c và qu c t , kh ng đ nh th ng l i c aướ ố ế ẳ ị ắ ợ ủ  
cu c đ u tranh khôi ph c phong trào cách m ng và h  th ng t  ch c c a Đ ng.ộ ấ ụ ạ ệ ố ổ ứ ủ ả

Đ i h i nêu ra ba nhi m v  ch  y u trạ ộ ệ ụ ủ ế ư c m t:ớ ắ

+ C ng c  và phát tri n Đ ng, tăng củ ố ể ả ng l c lườ ự ng Đ ng  các xí nghi p, đ nượ ả ở ệ ồ  
đi n.ề

+ Đ y m nh cu c v n đ ng qu n chúng, m  r ng nh hẩ ạ ộ ậ ộ ầ ở ộ ả ư ng c a Đ ng trongở ủ ả  
qu n chúng.ầ

+ M  r ng tuyên truy n ch ng đ  qu c, chi n tranh đ  qu c, ng h  Liên Xô,ở ộ ề ố ế ố ế ế ố ủ ộ  
Trung Qu c.ố

Đ i h i thông qua Ngh  quy t chính tr , Đi u l  Đ ng, b u ra Ban ch p hànhạ ộ ị ế ị ề ệ ả ầ ấ  
Trung ng Đ ng m i do đ ng chí Lê H ng Phong làm T ng Bí thươ ả ớ ồ ồ ổ ư.

Ý nghĩa c a Đ i h iủ ạ ộ :

Đ i h i đánh d u th ng l i c a cu c đ u tranh khôi ph c h  th ng t  ch cạ ộ ấ ắ ợ ủ ộ ấ ụ ệ ố ổ ứ  
c a Đ ng và phong trào cách m ng Vi t Nam, chu n b  đi u ki n đ  Đ ng bủ ả ạ ệ ẩ ị ề ệ ể ả c vàoướ  
cu c  đ u tranh m i.  Song,  h n ch  là  Đ i  h i  chộ ấ ớ ạ ế ạ ộ a t ng k t  đư ổ ế c nh ng kinhượ ữ  
nghi m lãnh đ o c a Đ ng, không đ  ra đệ ạ ủ ả ề ư c phợ ng hươ ng ch  đ o thích h p choướ ỉ ạ ợ  
cách m ng Vi t Nam tr c nguy c  chi n tranh phát-xít. ạ ệ ướ ơ ế

2. Trong nh ng năm 1936-1939ữ

a) Hoàn c nh l ch sả ị ử

Tình hình th  gi iế ớ

H u qu  c a cu c kh ng ho ng kinh t  1929-1933 và nguy c  c a m t cu cậ ả ủ ộ ủ ả ế ơ ủ ộ ộ  
kh ng ho ng m i làm cho mâu thu n xã h i  các n c t  b n ch  nghĩa thêm sâuủ ả ớ ẫ ộ ở ướ ư ả ủ  
s c. Các đ  qu c Đ c, Ý, Nh t thi t l p ch  đ  phát xít, chu n b  chi n tranh đ  chiaắ ế ố ứ ậ ế ậ ế ộ ẩ ị ế ể  
l i th  gi i và t  năm 1935 chúng đã ti n hành xâm l c m t s  n c.ạ ế ớ ừ ế ượ ộ ố ướ

Ch  nghĩa phát xít và nguy c  chi n tranh đang đe d a loài ng i. Do đó, phongủ ơ ế ọ ườ  
trào đ u tranh ch ng phát xít, ch ng chi n tranh n i lên  nhi u n c.ấ ố ố ế ổ ở ề ướ
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* Đ i h i VII c a Qu c t  C ng s n (tháng 7-1935 t i Moskva)ạ ộ ủ ố ế ộ ả ạ :

Xác đ nh k  thù trị ẻ ư c m t c a nhân dân th  gi i là ch  nghĩa phát-xít.ớ ắ ủ ế ớ ủ

Xác đ nh nhi m v  c a cách m ng th  gi i: đ u tranh ch ng ch  nghĩa phát-ị ệ ụ ủ ạ ế ớ ấ ố ủ
xít, chi n tranh phát-xít, giành dân ch  và hoà bình.ế ủ

Ch  trủ ng thành l p  m i nươ ậ ở ỗ c thu c đ a và n a thu c đ a m t ướ ộ ị ử ộ ị ộ M t tr nặ ậ  
th ng nh t ch ng đ  qu cố ấ ố ế ố .

Ý nghĩa  :  

Đ i h i VII c a Qu c t  C ng s n đã nêu đạ ộ ủ ố ế ộ ả c nh ng v n đ  chính c a cáchượ ữ ấ ề ủ  
m ng th  gi i, giúp cho cách m ng các nạ ế ớ ạ c thu c đ a có hướ ộ ị ư ng đi đúng, phù h p v iớ ợ ớ  
tình hình th  gi i lúc b y gi .ế ớ ấ ờ

Tình hình trong n cướ

Cu c kh ng ho ng kinh t  1929-1933 đã tác đ ng sâu s c đ n các giai c p vàộ ủ ả ế ộ ắ ế ấ  
t ng l p nhân dân lao đ ng. Trong khi đó, b n c m quy n ph n đ ng  Đông D ngầ ớ ộ ọ ầ ề ả ộ ở ươ  
v n ra s c v  vét, bóc l t, bóp ngh t m i quy n t  do, dân ch  và thi hành chính sáchẫ ứ ơ ộ ẹ ọ ề ự ủ  
kh ng b , đàn áp phong trào đ u tranh c a nhân dân ta.ủ ố ấ ủ

Tình hình đó làm cho các giai c p và t ng l p tuy có quy n l i  khác nhau,ấ ầ ớ ề ợ  
nh ng đ u căm thù th c dân và đ u có nguy n v ng chung là đ u tranh đ  đòi quy nư ề ự ề ệ ọ ấ ể ề  
s ng, quy n t  do, dân ch , c m áo và hòa bình. Trong lúc này, h  th ng t  ch c c aố ề ự ủ ơ ệ ố ổ ứ ủ  
Đ ng và các c  s  cách m ng c a qu n chúng đã đ c khôi ph c. Đây là y u t  r tả ơ ở ạ ủ ầ ượ ụ ế ố ấ  
quan tr ng, quy t đ nh b c phát tri n m i c a phong trào cách m ng n c ta.ọ ế ị ướ ể ớ ủ ạ ướ

b)  Ch  tr ng và nh n th c m i c a Đ ngủ ươ ậ ứ ớ ủ ả

D i ánh sáng c a ch  tr ng chuy n h ng chi n l c c a Đ i h i VIIướ ủ ủ ươ ể ướ ế ượ ủ ạ ộ  
Qu c t  C ng s n, trong nh ng năm 1936-1939, Ban Ch p hành Trung ng Đ ngố ế ộ ả ữ ấ ươ ả  
C ng s n Đông D ng đã h p H i ngh  l n th  2 (7-1936), l n th  ba (3-1937), l nộ ả ươ ọ ộ ị ầ ứ ầ ứ ầ  
th  t  (9-1937) và l n th  năm (3-1938)…đ  ra nh ng ch  tr ng m i v  chính tr , tứ ư ầ ứ ề ữ ủ ươ ớ ề ị ổ 
ch c và hình th c đ u tranh m i phù h p v i tình hình cách m ng n c ta.ứ ứ ấ ớ ợ ớ ạ ướ

Ch  tr ng đ u tranh đòi quy n dân ch , dân sinh:ủ ươ ấ ề ủ

V  nhi m v  tr c m t c a cách m ng: Kh ng đ nh nhi m v  chi n l c c aề ệ ụ ướ ắ ủ ạ ẳ ị ệ ụ ế ượ ủ  
cách m ng tạ ư s n dân quy n là ch ng đ  qu c và ch ng phong ki n không thay đ i,ả ề ố ế ố ố ế ổ  
nhưng tr c m t ph i t p trung ch ng  phát-xít, ch ng chi n tranh đ  qu c, ch ngướ ắ ả ậ ố ố ế ế ố ố  
b n ph n đ ng thu c đ a và tay sai, đòi t  do dân ch , c m áo và hòa bình.ọ ả ộ ộ ị ự ủ ơ

V  k  thù c a cách m ng: K  thù tr c m t nguy h i nh t c a nhân dân Đôngề ẻ ủ ạ ẻ ướ ắ ạ ấ ủ  
D ng  c n t p trung đánh đ  là b n ph n đ ng thu c đ a và bè lũ tay sai c a chúng.ươ ầ ậ ổ ọ ả ộ ộ ị ủ

Thành l p ậ M t tr nặ ậ  nhân dân ph n đả ế và sau đó đ c đ i tên thành ượ ổ M t tr nặ ậ  
Dân ch  Đông D ngủ ươ .
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Chuy n hình th c đ u tranh t  bí m t không h p pháp sang các hình th c tể ứ ấ ừ ậ ợ ứ ổ 
ch c và đ u tranh công khai và n a công khai, h p pháp và n a h p pháp đ  t p h pứ ấ ử ợ ử ợ ể ậ ợ  
và giáo d c qu n chúng đ u tranh.ụ ầ ấ

Nh n th c m i c a Đ ng v  m i quan h  gi a hai nhi m v  dân t c và dânậ ứ ớ ủ ả ề ố ệ ữ ệ ụ ộ  
ch :ủ

Trong khi đ  ra ch  tr ng m i đ  lãnh đ o nhân dân đ u tranh, Đ ng ta đãề ủ ươ ớ ể ạ ấ ả  
đ t v n đ  nh n th c l i m i quan h  gi a hai nhi m v  dân t c và dân ch , ph nặ ấ ề ậ ứ ạ ố ệ ữ ệ ụ ộ ủ ả  
đ  và đi n đ a trong cách m ng  Đông D ng.ế ề ị ạ ở ươ

Trong văn ki n  ệ Chung quanh v n đ  chi n sách m iấ ề ế ớ  công b  tháng 10-1936,ố  
Đ ng đã nêu m t quan đi m m i: “ả ộ ể ớ Cu c dân t c gi i phóng không nh t đ nh ph i k tộ ộ ả ấ ị ả ế  
ch t v i cu c cách m ng đi n đ a. Nghĩa là không th  nói r ng: mu n đánh đ  đặ ớ ộ ạ ề ị ể ằ ố ổ ế  
qu c c n ph i phát tri n cách m ng đi n đ a, mu n gi i quy t v n đ  đi n đ a thìố ầ ả ể ạ ề ị ố ả ế ấ ề ề ị  
c n ph i đánh đ  đ  qu c. Lý thuy t y có ch  không xác đángầ ả ổ ế ố ế ấ ỗ ”1. Vì r ng, tùy hoànằ  
c nh c  th , n u nhi m v  ch ng đ  qu c là c n kíp, còn v n đ  gi i quy t đi n đ aả ụ ể ế ệ ụ ố ế ố ầ ấ ề ả ế ề ị  
tuy quan tr ng nh ng ch a ph i tr c ti p b t bu c, thì có th  t p trung đánh đ  đọ ư ư ả ự ế ắ ộ ể ậ ổ ế 
qu c  r i sau m i gi i quy t v n đ  đi n đ a. Nh ng cũng có khi v n đ  đi n đ a vàố ồ ớ ả ế ấ ề ề ị ư ấ ề ề ị  
ph n đ  ph i liên ti p gi i quy t, v n đ  này giúp cho v n đ  kia làm xong m c đíchả ế ả ế ả ế ấ ề ấ ề ụ  
c a cu c v n đ ng. “ủ ộ ậ ộ Nói tóm l i, n u phát tri n cu c tranh đ u chia đ t mà ngăn trạ ế ể ộ ấ ấ ở  
cu c đ u tranh ph n đ  thì ph i l a ch n v n đ  nào quan tr ng h n mà gi i quy tộ ấ ả ế ả ự ọ ấ ề ọ ơ ả ế  
tr c. Nghĩa là ch n đ ch nhân chính, nguy hi m nh t, đ  t p trung l c l ng c aướ ọ ị ể ấ ể ậ ự ượ ủ  
m t dân t c mà đánh cho đ c toàn th ngộ ộ ượ ắ ”2.

Đây là nh n th c m i c a Đ ng ta, nó phù h p v i tinh th n trong C ng lĩnhậ ứ ớ ủ ả ợ ớ ầ ươ  
chính tr  đ u tiên c a Đ ng và b c đ u kh c ph c đ c nh ng h n ch  c a Lu nị ầ ủ ả ướ ầ ắ ụ ượ ữ ạ ế ủ ậ  
c ng chính tr  tháng 10-1930.ươ ị

Tháng 3-1939, Đ ng ra b n ả ả Tuyên ngôn c a Đ ng C ng s n Đông D ng đ iủ ả ộ ả ươ ố  
v i th i cu cớ ờ ộ , nêu rõ h a phát xít đang đ n g n và kêu g i các t ng l p nhân dân ph iọ ế ầ ọ ầ ớ ả  
đ u tranh đòi các quy n t  do dân ch , ch ng nguy c  chi n tranh phát xít.ấ ề ự ủ ố ơ ế

Tháng 7-1939, T ng Bí th  Nguy n Văn C  cho xu t b n tác ph m ổ ư ễ ừ ấ ả ẩ T  chự ỉ  
trích. Tác ph m đã phân tích nh ng v n đ  c  b n v  xây d ng Đ ng, t ng k t kinhẩ ữ ấ ề ơ ả ề ự ả ổ ế  
nghi m cu c v n đ ng dân ch  c a Đ ng, nh t là v  đ ng l i xây d ng M t tr nệ ộ ậ ộ ủ ủ ả ấ ề ườ ố ự ặ ậ  
Dân ch  Đông D ng. Tác ph m này còn có tác d ng to l n trong cu c đ u tranhủ ươ ẩ ụ ớ ộ ấ  
kh c ph c nh ng l ch l c, sai l m trong phong trào v n đ ng dân ch , tăng c ngắ ụ ữ ệ ạ ầ ậ ộ ủ ườ  
đoàn k t nh t trí trong n i b  Đ ng.ế ấ ộ ộ ả

Tóm l iạ , trong nh ng năm 1936-1939, ch  tr ng m i c a Đ ng đã gi i quy tữ ủ ươ ớ ủ ả ả ế  
đúng đ n m i quan h  gi a m c tiêu chi n l c và m c tiêu c  th  tr c m t c aắ ố ệ ữ ụ ế ượ ụ ụ ể ướ ắ ủ  
cách m ng, gi a v n đ  dân t c và v n đ  giai c p, đ  ra các hình th c t  ch c vàạ ữ ấ ề ộ ấ ề ấ ề ứ ổ ứ  

1 ĐCSVN: Sđd.,, t p 6, tr.152.ậ
2 ĐCSVN: Sđd.,, t p 6, tr.152.ậ
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đ u tranh linh ho t, thích h p,… Các ngh  quy t c a Ban Ch p hành Trung ngấ ạ ợ ị ế ủ ấ ươ  
trong th i kỳ này đánh d u b c tr ng thành c a Đ ng v  chính tr  và t  t ng, thờ ấ ướ ưở ủ ả ề ị ư ưở ể 
hi n b n lĩnh và tinh th n đ c l p t  ch , sáng t o c a Đ ng, m  ra m t cao trào m iệ ả ầ ộ ậ ự ủ ạ ủ ả ở ộ ớ  
trong c  n c.ả ướ

c) Ý nghĩa: L ch s  đánh giá phong trào Dân ch  1936-1939 nh  cu c ị ử ủ ư ộ T ng di n t pổ ễ ậ  
l n th  haiầ ứ  c a Đ ng và nhân dân Vi t Nam, chu n b  cho th ng l i c a cách m ngủ ả ệ ẩ ị ắ ợ ủ ạ  
tháng Tám 1945, vì:

Hình thành đ c M t tr n chính tr  r ng rãi ch ng đ  qu c, phong ki n.ượ ặ ậ ị ộ ố ế ố ế

Phong trào th  hi n để ệ c nhi u hình th c đ u tranh, giành đượ ề ứ ấ c nh ng quy nượ ữ ề  
l i nh t đ nh v  dân sinh, dân ch  cho nhân dân.ợ ấ ị ề ủ

Phong trào đã t o đạ ư c khí th  cách m ng r ng kh p trong c  nợ ế ạ ộ ắ ả ư c, t o đi uớ ạ ề  
ki n đ  cách m ng Vi t Nam bệ ể ạ ệ c vào th i kỳ đ u tranh m i.ướ ờ ấ ớ

II. CH  TR NG Đ U TRANH T  NĂM 1939 Đ N NĂM 1945Ủ ƯƠ Ấ Ừ Ế

1. Hoàn c nh l ch s  và s  chuy n h ng ch  đ o chi n l c c a Đ ngả ị ử ự ể ướ ỉ ạ ế ượ ủ ả

a) Tình hình  th  gi i và trong n cế ớ ướ

Chi n tranh th  gi i l n th  hai bùng nế ế ớ ầ ứ ổ:

Ngày 1-9-1939, phát xít Đ c t n công Ba Lan, hai ngày sau Anh và Pháp tuyênứ ấ  
chi n v i Đ c, Chi n tranh th  gi i l n th  hai bùng n .ế ớ ứ ế ế ớ ầ ứ ổ

Tháng 6-1940, Đ c t n công Pháp. Chính ph  Pháp đ u hàng Đ c. Ngày 22-6-ứ ấ ủ ầ ứ
1941, phátxít Đ c t n công Liên Xô. T  khi phátxít Đ c t n công Liên Xô, tính ch tứ ấ ừ ứ ấ ấ  
chi n tranh đ  qu c chuy n thành chi n tranh gi a các l c l ng dân ch  do Liên Xôế ế ố ể ế ữ ự ượ ủ  
làm tr  c t v i các l c l ng phátxít do Đ c c m đ u.ụ ộ ớ ự ượ ứ ầ ầ

Tình hình trong n cướ :

Chi n tranh th  gi i l n th  hai bùng n  đã nh h ng m nh m  và tr c ti pế ế ớ ầ ứ ổ ả ưở ạ ẽ ự ế  
đ n Đông D ng và Vi t Nam. Ngày 28-9-1939, Toàn quy n Đông D ng ra nghế ươ ệ ề ươ ị 
đ nh c m tuyên truy n c ng s n, c m l u hành, tàng tr  tài li u c ng s n, đ t Đ ngị ấ ề ộ ả ấ ư ữ ệ ộ ả ặ ả  
C ng s n ra ngoài vòng pháp lu t, đóng c a các t  báo, c m h i h p và t  t p đôngộ ả ậ ử ờ ấ ộ ọ ụ ậ  
ng i…ườ

Trong th c t ,  Vi t Nam và Đông D ng, th c dân Pháp đã thi hành chínhự ế ở ệ ươ ự  
sách th i chi n r t tr ng tr n. Chúng phátxít hóa b  máy th ng tr , th ng tay đàn ápờ ế ấ ắ ợ ộ ố ị ẳ  
phong trào cách m ng c a nhân dân, t p trung l c l ng đánh vào Đ ng C ng s nạ ủ ậ ự ượ ả ộ ả  
Đông D ng. M t s  quy n t  do, dân ch  giành đ c trong th i kỳ 1936-1939 b  thươ ộ ố ề ự ủ ượ ờ ị ủ 
tiêu. Chúng ban b  l nh t ng đ ng viên, th c hi n chính sách “kinh t  ch  huy” nh mố ệ ổ ộ ự ệ ế ỉ ằ  
tăng c ng v  vét s c ng i, s c c a đ  ph c v  cho chi n tranh c a đ  qu c. H nườ ơ ứ ườ ứ ủ ể ụ ụ ế ủ ế ố ơ  
70.000 thanh niên b  b t sang Pháp đ  làm bia đ  đ n.ị ắ ể ỡ ạ
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L i d ng lúc Pháp m t n c, ngày 22-9-1940, phátxít Nh t đã ti n vào L ngợ ụ ấ ướ ậ ế ạ  
S n và đ  b  vào H i Phòng. Ngày 23-9-1940, t i Hà N i, Pháp ký hi p đ nh đ uơ ổ ộ ả ạ ộ ệ ị ầ  
hàng Nh t. T  đây, nhân dân ta ch u c nh m t c  hai tròng áp b c, bóc l t c a Pháp -ậ ừ ị ả ộ ổ ứ ộ ủ  
Nh t. Mâu thu n gi a nhân dân ta v i Pháp - Nh t tr  nên gay g t h n bao gi  h t.ậ ẫ ữ ớ ậ ở ắ ơ ờ ế

b)N i dung ch  tr ng chuy n h ng ch  đ o chi n l cộ ủ ươ ể ướ ỉ ạ ế ượ

K  t  khi Chi n tranh th  gi i l n th  hai bùng n , Ban Ch p hành Trungể ừ ế ế ớ ầ ứ ổ ấ  
ng đã h p H i ngh  l n th  sáu (11-1939), H i ngh  l n th  b y (11-1940) và H iươ ọ ộ ị ầ ứ ộ ị ầ ứ ả ộ  

ngh  l n th  tám (5-1941) quy t đ nh chuy n h ng ch  đ o chi n l c cách m ngị ầ ứ ế ị ể ướ ỉ ạ ế ượ ạ  
nh  sau:ư

Đ a nhi m v  gi i phóng dân t c lên hàng đ u: “ư ệ ụ ả ộ ầ trong lúc này n u không gi iế ả  
quy t đ c v n đ  dân t c gi i phóng, không đòi đ c đ c l p, t  do cho toàn thế ượ ấ ề ộ ả ượ ộ ậ ự ể  
dân t c, thì ch ng nh ng toàn th  qu c gia dân t c còn ch u mãi ki p ng a trâu, màộ ẳ ữ ể ố ộ ị ế ự  
quy n l i c a b  ph n, giai c p đ n v n năm cũng không đòi l i đ cề ợ ủ ộ ậ ấ ế ạ ạ ượ ”1.

Đ  t p trung cho nhi m v  gi i phóng dân t c, Đ ng ta quy t đ nh t m gác l iể ậ ệ ụ ả ộ ả ế ị ạ ạ  
kh u hi u “ẩ ệ Đánh đ  đ a ch , chia ru ng đ t cho dân càyổ ị ủ ộ ấ ” thay b ng kh u hi u “ằ ẩ ệ T chị  
thu ru ng đ t c a b n đ  qu c và Vi t gian cho dân cày nghèoộ ấ ủ ọ ế ố ệ ”, “Chia l i ru ng đ tạ ộ ấ  
công cho công b ng và gi m tô, gi m t cằ ả ả ứ ”,…

Thành l p ậ M t tr n Vi t Nam đ c l p đ ng minhặ ậ ệ ộ ậ ồ , g i t t là Vi t Minh thay choọ ắ ệ  
M t tr n th ng nh t dân t c ph n đ  Đông D ng đ  đoàn k t, t p h p các l cặ ậ ố ấ ộ ả ế ươ ể ế ậ ợ ự  
l ng cách m ng đông đ o trong c  n c không phân bi t thành ph n, l a tu i nh mượ ạ ả ả ướ ệ ầ ứ ổ ằ  
m c tiêu gi i phóng dân t c.ụ ả ộ

Quy t đ nh xúc ti n chu n b  kh i nghĩa vũ trang là nhi m v  trung tâm c aế ị ế ẩ ị ở ệ ụ ủ  
Đ ng và nhân dân ta trong giai đo n hi n t i.ả ạ ệ ạ

Phong trào ch ng Pháp - Nh t k  t  ố ậ ể ừ kh i nghĩa B c S nở ắ ơ  (27-09-1940),  kh iở  
nghĩa Nam Kỳ (23-11-1940), binh bi n Đô L ngế ươ  (13-01-1941) liên t c phát tri n, đãụ ể  
th c t nh tinh th n cách m ng c a nhân dân c  n c và đ  l i nhi u kinh nghi m quýứ ỉ ầ ạ ủ ả ướ ể ạ ề ệ  
báu v  kh i nghĩa vũ trang cho Đ ng ta, là ti ng súng báo hi u cho cu c kh i nghĩaề ở ả ế ệ ộ ở  
toàn qu c. Trố c tình hình đó, m t tr n Vi t Minh đã ra tuyên ngôn, ch ng trìnhướ ặ ậ ệ ươ  
hành đ ng nh m hộ ằ ng d n, chu n b  l c lướ ẫ ẩ ị ự ng cho kh i nghĩa:ượ ở

Xây d ng các căn c  đ a cách m ng Cao - B c - L ng, Thái - Hà - Tuyên, l pự ứ ị ạ ắ ạ ậ  
các đ i vũ trang t  v , t  ch c các tr n đánh du kích. Đ i du kích B c S n đ c tộ ự ệ ổ ứ ậ ộ ắ ơ ượ ổ 
ch c l i  và đ i  tên thành  ứ ạ ổ C u qu c quânứ ố .  Ngày 22-12-1944  Đ i Vi t  Nam tuyênộ ệ  
truy n gi i phóng quânề ả  đ c thành l p, ho t đ ng theo ph ng châm ượ ậ ạ ộ ươ “chính tr  tr ngị ọ  
h n quân s , tuyên truy n tr ng h n tác chi nơ ự ề ọ ơ ế ”.  Đ i Vi t Nam tuyên truy n gi iộ ệ ề ả  
phóng quân chính là ti n thân c a ề ủ Quân đ i Nhân dân Vi t Namộ ệ  sau này.

Coi tr ng xây d ng l c lọ ự ự ng cách m ng  đô th , phát đ ng nhân dân  cácượ ạ ở ị ộ ở  
đô th  đ u tranh.ị ấ

1 ĐCSVN: Sđd.,, t p 7, tr.113.ậ
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T  ch c qu n chúng đ u tranh trên m t tr n văn hoá, tổ ứ ầ ấ ặ ậ  tư ư ng ch ng l i vănở ố ạ  
hoá nô d ch, xây d ng n n văn hoá m i theo phị ự ề ớ ư ng châm ơ dân t c - khoa h c - đ iộ ọ ạ  
chúng (Đ  cề ng văn hoá Vi t Nam -ươ ệ  1943).

c) Ý nghĩa c a s  chuy n h ng ch  đ o chi n l củ ự ể ướ ỉ ạ ế ượ

V i tinh th n đ c l p, t  ch , sáng t o, Ban Ch p hành Trung ng Đ ng đãớ ầ ộ ậ ự ủ ạ ấ ươ ả  
hoàn ch nh s  chuy n h ng ch  đ o chi n l c nh m gi i quy t m c tiêu s  m tỉ ự ể ướ ỉ ạ ế ượ ằ ả ế ụ ố ộ  
c a cách m ng là đ c l p dân t c và đ  ra nhi u ch  tr ng đúng đ n đ  th c hi n.ủ ạ ộ ậ ộ ề ề ủ ươ ắ ể ự ệ

Đ ng l i gi ng cao ng n c  gi i phóng dân t c, đ t nhi m v  gi i phóngườ ố ươ ọ ờ ả ộ ặ ệ ụ ả  
dân t c lên hàng đ u, t p h p r ng rãi m i ng i Vi t Nam yêu n c trong M t tr nộ ầ ậ ợ ộ ọ ườ ệ ướ ặ ậ  
Vi t Minh, xây d ng l c l ng chính tr  c a qu n chúng  c  nông thôn và thành th ,ệ ự ự ượ ị ủ ầ ở ả ị  
xây d ng căn c  đ a cách m ng và l c l ng vũ trang, là ng n c  d n đ ng cho nhânự ứ ị ạ ự ượ ọ ờ ẫ ườ  
dân ta ti n lên giành th ng l i trong s  nghi p gi i phóng dân t c.ế ắ ợ ự ệ ả ộ

2. Ch  tr ng phát đ ng T ng kh i nghĩa giành chính quy nủ ươ ộ ổ ở ề

a) Phát đ ng cao trào kháng Nh t, c u n c và đ y m nh kh i nghĩa t ng ph nộ ậ ứ ướ ẩ ạ ở ừ ầ

Phát đ ng cao trào kháng Nh t, c u n cộ ậ ứ ướ :

Vào cu i năm 1944, đ u năm 1945, chi n tranh th  gi i th  hai b c vào giaiố ầ ế ế ớ ứ ướ  
đo n k t thúc. H ng quân Liên Xô quét s ch phátxít Đ c ra kh i lãnh th  c a mình vàạ ế ồ ạ ứ ỏ ổ ủ  
ti n nh  vũ bão v  Berlin. Phátxít Nh t lâm vào tình tr ng nguy kh n. Mâu thu n gi aế ư ề ậ ạ ố ẫ ữ  
Nh t - Pháp ngày càng gay g t. Đêm 9-3-1945, Nh t đ o chính Pháp đ  đ c chi mậ ắ ậ ả ể ộ ế  
Đông D ng. Quân Pháp đã nhanh chóng đ u hàng quân Nh t.ươ ầ ậ

Ngay trong đêm 9-3-1945, Ban Th ng v  Trung ng Đ ng h p H i ngh  mườ ụ ươ ả ọ ộ ị ở 
r ng  làng Đình B ng (T  S n, B c Ninh). Ngày 12-3-1945, Ban Th ng v  Trungộ ở ả ừ ơ ắ ườ ụ  

ng Đ ng ra ch  th  ươ ả ỉ ị Nh t - Pháp b n nhau và hành đ ng c a chúng taậ ắ ộ ủ . C  th  là:ụ ể

Nh n đ nh đi u ki n kh i nghĩa chậ ị ề ệ ở a chín mu i như ồ ng k  thù đã b  kh ngư ẻ ị ủ  
ho ng chính tr , ta có nhi u c  h i t t đ  ti n t i kh i nghĩa.ả ị ề ơ ộ ố ể ế ớ ở

Xác đ nh k  thù chính c a nhân dân Đông Dị ẻ ủ ư ng sau ngày 9-3-1945 là phát xítơ  
Nh t, kh u hi u đ u tranh lúc này là “ậ ẩ ệ ấ Đánh đu i phát xít Nh tổ ậ ”.

Xác đ nh nhi m v  trị ệ ụ c m t là phát đ ng cao trào ướ ắ ộ Kháng Nh t c u n cậ ứ ướ  v iớ  
các hình th c đ u tranh chính tr , đ u tranh vũ trang, đ u tranh kinh t … đ  chu n bứ ấ ị ấ ấ ế ể ẩ ị 
cho T ng kh i nghĩa.ổ ở

D  ki n các th i c  kh i nghĩa:ự ế ờ ơ ở

+ Khi quân đ ng minh ti n sâu, bám ch c trên đ t Đông Dồ ế ắ ấ ng, Nh t đemươ ậ  
quân ra đánh, đ  h  phía sau.ể ở

+ Nh t m t n c nh  Pháp năm 1940.ậ ấ ướ ư

+ Cách m ng Nh t th ng l i, giai c p vô s n Nh t giành đ c chính quy n.ạ ậ ắ ợ ấ ả ậ ượ ề
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  Song ta không đ c  l i vào bên ngoài mà ph i nêu cao tinh th n d a vàoượ ỷ ạ ả ầ ự  
s c mình là chính.ứ

Đ y m nh kh i nghĩa t ng ph n, giành chính quy n b  ph nẩ ạ ở ừ ầ ề ộ ậ :

T  gi a tháng 3-1945 tr  đi, Cao trào kháng Nh t c u n c đã di n ra r t sôiừ ữ ở ậ ứ ướ ễ ấ  
n i, m nh m  và phong phú v  n i dung, hình th c.ổ ạ ẽ ề ộ ứ

Phong trào đ u tranh vũ trang, kh i nghĩa t ng ph n đã di n ra trong nhi u n iấ ở ừ ầ ễ ề ơ  
 vùng th ng du và trung du B c Kỳ. Vi t Nam tuyên truy n gi i phóng quân và C uở ượ ắ ệ ề ả ứ  

qu c quân ph i h p v i l c l ng chính tr  c a qu n chúng gi i phóng hàng lo t xã,ố ố ợ ớ ự ượ ị ủ ầ ả ạ  
châu,  huy n thu c các t nh Cao B ng,  B c C n,  L ng S n,  Thái  Nguyên,  Tuyênệ ộ ỉ ằ ắ ạ ạ ơ  
Quang.

Ngày 15-4-1945, Ban Th ng v  Trung ng Đ ng tri u t p H i ngh  quân sườ ụ ươ ả ệ ậ ộ ị ự 
cách m ng B c Kỳ  Hi p Hòa (B c Giang). H i ngh  đã quy t đ nh th ng nh t cácạ ắ ở ệ ắ ộ ị ế ị ố ấ  
l c l ng vũ trang s n có thành ự ượ ẵ Vi t Nam gi i phóng quânệ ả ; quy t đ nh xây d ng b yế ị ự ả  
chi n khu trong c  n c và ch  tr ng phát tri n h n n a l c l ng vũ trang và n aế ả ướ ủ ươ ể ơ ữ ự ượ ử  
vũ trang.

Ngày 4-6-1945, Khu Gi i phóng chính th c đ c thành l p, tr  thành căn c  đ aả ứ ượ ậ ở ứ ị  
chính c a cách m ng c  nủ ạ ả c, là hình nh thu nh  c a nướ ả ỏ ủ ư c Vi t Nam m i.ớ ệ ớ

Gi a lúc phong trào qu n chúng đang phát tri n m nh m  trong c  n c  cữ ầ ể ạ ẽ ả ướ ở ả 
nông thôn và thành th , n n đói đã di n ra nghiêm tr ng  các t nh B c B  và B cị ạ ễ ọ ở ỉ ắ ộ ắ  
Trung B  do h u qu  c a chính sách v  vét, bóc l t c a Pháp - Nh t. H n hai tri uộ ậ ả ủ ơ ộ ủ ậ ơ ệ  
đ ng bào ta b  ch t đói. Tr c tình hình đó, Đ ng k p th i đ  ra kh u hi u “ồ ị ế ướ ả ị ờ ề ẩ ệ Phá kho 
thóc, gi i quy t n n đóiả ế ạ ”. Ch  tr ng đó đã đáp ng đúng nguy n v ng c p bách c aủ ươ ứ ệ ọ ấ ủ  
nhân dân ta, vì v y trong m t th i gian ng n, Đ ng đã đ ng viên đ c hàng tri uậ ộ ờ ắ ả ộ ượ ệ  
qu n chúng ti n lên tr n tuy n cách m ng.ầ ế ậ ế ạ

b) Ch  tr ng phát đ ng T ng kh i nghĩaủ ươ ộ ổ ở

Chi n tranh th  gi i th  hai b c vào giai đo n k t thúc. Ngày 2-5-1945, H ngế ế ớ ứ ướ ạ ế ồ  
quân Liên Xô chi m Berlin, tiêu di t phátxít Đ c t n hang  c a chúng. Ngày 9-5-ế ệ ứ ậ ổ ủ
1945, phátxít Đ c đ u hàng quân Đ ng minh không đi u ki n.  ch u Á, phátxít Nh tứ ầ ồ ề ệ Ở ấ ậ  
đang đi g n đ n ch  th t b i hoàn toàn.ầ ế ỗ ấ ạ

Tr c s  phát tri n nhanh chóng c a tình hình, Trung ng quy t đ nh h p H iướ ự ể ủ ươ ế ị ọ ộ  
ngh  toàn qu c c a Đ ng t i Tân Trào (Tuyên Quang) t  ngày 13 đ n 15-8-1945:ị ố ủ ả ạ ừ ế

Quy t đ nh pế ị hát đ ng T ng Kh i nghĩa giành chính quy n t  tay phát xít Nh tộ ổ ở ề ừ ậ  
trư c khi quân Đ ng minh vào Đông Dớ ồ ng.ươ

Nguyên t c ch  đ o: đánh nh ng n i ch c th ng b t k  thành th  hay nông thôn,ắ ỉ ạ ữ ơ ắ ắ ấ ể ị  
k t h p đ u tranh chính tr  v i vũ trang làm tan rã tinh th n quân đ ch, g i hàng trế ợ ấ ị ớ ầ ị ọ cướ  
khi đánh. Thành l p chính quy n nhân dân tr c khi quân Đ ng Minh vào Đông D ng.ậ ề ướ ồ ươ
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T  ngày 16 đ n ngày 17-8-1945, cũng t i Tân Trào, Đ i h i qu c dân đã h p vàừ ế ạ ạ ộ ố ọ  
nhi t li t tán thành ch  tr ng t ng kh i nghĩa c a Đ ng, quy t đ nh thành l p ệ ệ ủ ươ ổ ở ủ ả ế ị ậ yỦ  
ban gi i phóng dân t c Vi t Namả ộ ệ .

Ngay sau Đ i h i, Ch  t ch H  Chí Minh đã g i th  kêu g i đ ng bào và chi nạ ộ ủ ị ồ ử ư ọ ồ ế  
sĩ c  n c: “Gi  quy t đ nh cho v n m nh dân t c ta đã đ n. Toàn qu c đ ng bào hãyả ướ ờ ế ị ậ ệ ộ ế ố ồ  
đ ng d y đem s c ta mà t  gi i phóng cho ta”ứ ậ ứ ự ả 1.

D i s  lãnh đ o c a Đ ng, h n 20 tri u nhân dân ta đã nh t t  vùng d y kh iướ ự ạ ủ ả ơ ệ ấ ề ậ ở  
nghĩa giành chính quy n. T  ngày 14 đ n 28-8-1945, kh i nghĩa đã thành công trong cề ừ ế ở ả 
n c. Tiêu bi u là vi c giành chính quy n  Hà N i (19-8),ướ ể ệ ề ở ộ  Huế (23-8) và Sài Gòn 
(25-8). Ngày 30-8-1945 vua B o Đ i thoái v , giao n p n ki m cho đ i di n Chínhả ạ ị ộ ấ ế ạ ệ  
ph  n c Vi t Nam Dân ch  C ng hòa.ủ ướ ệ ủ ộ  Ngày 2-9-1945, Ch  t ch H  Chí Minh đ củ ị ồ ọ  
Tuyên ngôn đ c l pộ ậ  t i Qu ng tr ng Ba Đình, Hà N i, khai sinh nạ ả ườ ộ c ướ Vi t Nam Dânệ  
ch  C ng hoà – nhà n c công nông đ u tiên  khu v c Đông Nam Áủ ộ ướ ầ ở ự .

c) K t qu , ý nghĩa, nguyên nhân th ng l i và bài h c kinh nghi m c a cu c Cáchế ả ắ ợ ọ ệ ủ ộ  
m ng Tháng Támạ

Ý nghĩa l ch s :ị ử

Cách m ng tháng Tám năm 1945 đã đ p tan ách th ng tr  c a th c dân Pháp vàạ ậ ố ị ủ ự  
phát xít Nh t, l t nhào ch  đ  quân ch  đã t n t i hàng m y nghìn năm, l p ra nậ ậ ế ộ ủ ồ ạ ấ ậ cướ  
Vi t Nam dân ch  c ng hoà.ệ ủ ộ  Nư c ta t  m t n c thu c đ a n a phong ki n tr  thànhớ ừ ộ ướ ộ ị ử ế ở  
n c đ c l p t  do, nhân dân ta t  thân ph n nô l  tr  thành ngướ ộ ậ ự ừ ậ ệ ở i ch  đ t nườ ủ ấ c, làmướ  
ch  v n m nh c a mình; Đ ng ta tr  thành Đ ng h p pháp lãnh đ o chính quy nủ ậ ệ ủ ả ở ả ợ ạ ề  
trong c  n c.ả ướ

Cách m ng tháng Tám năm 1945 đánh d u bạ ấ c nh y v t trong l ch s  ti n hoáướ ả ọ ị ử ế  
c a dân t c Vi t Nam, m  ra k  nguyên m i trong l ch s  dân t c - k  nguyên ủ ộ ệ ở ỷ ớ ị ử ộ ỷ đ c l pộ ậ  
dân t c và ch  nghĩa xã h iộ ủ ộ .

Th ng l i c a cách m ng tháng Tám năm 1945 đã th  hi n vai trò lãnh đ o cáchắ ợ ủ ạ ể ệ ạ  
m ng c a giai c p công nhân Vi t Nam thông qua đ i tiên phong c a mình là Đ ngạ ủ ấ ệ ộ ủ ả  
C ng s n Đông D ng.ộ ả ươ  Đây là cu c cách m ng gi i phóng dân t c đi n hình do Đ ngộ ạ ả ộ ể ả  
C ng s n lãnh đ o, là th ng l i đ u tiên c a ch  nghĩa Mác-Lênin  m t nộ ả ạ ắ ợ ầ ủ ủ ở ộ c thu cướ ộ  
đ a.ị

Th ng l i c a cách m ng tháng Tám đã ch c th ng khâu y u nh t trong hắ ợ ủ ạ ọ ủ ế ấ ệ 
th ng thu c đ a c a ch  nghĩa đ  qu c, m  đ u th i kỳ suy s p, tan rã c a ch  nghĩaố ộ ị ủ ủ ế ố ở ầ ờ ụ ủ ủ  
th c dân ki u cũ; góp ph n c  vũ phong trào gi i phóng dân t c  các nự ể ầ ổ ả ộ ở c thu c đ a,ướ ộ ị  
là ni m t  hào chung c a nhân dân ti n b  th  gi i.ề ự ủ ế ộ ế ớ

Đánh giá ý nghĩa c a Cách m ng Tháng Tám, Ch  t ch H  Chí Minh ch  rõ:ủ ạ ủ ị ồ ỉ  
“Ch ng nh ng giai c p lao đ ng và nhân dân Vi t Nam ta có th  t  hào, mà giai c pẳ ữ ấ ộ ệ ể ự ấ  
lao đ ng và nh ng dân t c b  áp b c n i khác cũng có th  t  hào r ng: l n này là l nộ ữ ộ ị ứ ơ ể ự ằ ầ ầ  

1 H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb. Chính tr  qu c gia, Hà N i, 2002, t p 3, tr.554.ồ ậ ị ố ộ ậ
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đ u tiên trong l ch s  cách m ng c a các dân t c thu c đ a và n a thu c đ a, m tầ ị ử ạ ủ ộ ộ ị ử ộ ị ộ  
Đ ng  ả m i 15 tu i  đã lãnh đ o cách m ng thành công, đã n m chính quy n toànớ ổ ạ ạ ắ ề  
qu c”ố 1.

Nguyên nhân th ng l i:ắ ợ

Nguyên nhân khách quan: Phe phát-xít đã th t b i trong chi n tranh th  gi i II,ấ ạ ế ế ớ  
k  thù tr c ti p c a nhân dân ta là phát-xít Nh t đã b  Liên Xô và Đ ng minh đánh b i,ẻ ự ế ủ ậ ị ồ ạ  
quân đ i Nh t  Đông D ng m t h t tinh th n chi n đ u, chính ph  Tr n Tr ngộ ậ ở ươ ấ ế ầ ế ấ ủ ầ ọ  
Kim r u rã.ệ

Nguyên nhân ch  quan:ủ

Có s  chu n b  công phu c a Đ ng C ng s n Vi t Nam: cách m ng tháng Támự ẩ ị ủ ả ộ ả ệ ạ  
là k t qu  c a 15 năm đ u tranh c a nhân dân ta dế ả ủ ấ ủ i s  lãnh đ o c a Đ ng, mà tr cướ ự ạ ủ ả ự  
ti p là phong trào cách m ng 1939-1945. Trong quá trình đó, Đ ng đã xây d ng l cế ạ ả ự ự  
l ng vũ trang nhân dân, đượ c nhân dân nuôi dượ ng và đùm b c, có ch  đ ng chânưỡ ọ ỗ ứ  
ngày càng v ng ch c trong căn c  đ a cách m ng, gi  vai trò nòng c t xung kích, hữ ắ ứ ị ạ ữ ố ỗ 
tr  cho qu n chúng n i d y kh i nghĩa giành chính quy n.ợ ầ ổ ậ ở ề

Đ ng là ngả ư i t  ch c và lãnh đ o: Đ ng có đờ ổ ứ ạ ả ng l i cách m ng đúng đ n,ườ ố ạ ắ  
dày d n kinh nghi m đ u tranh, b t r  sâu trong qu n chúng, đoàn k t và th ng nh t,ạ ệ ấ ắ ễ ầ ế ố ấ  
quy t tâm lãnh đ o qu n chúng kh i nghĩa giành chính quy n. S  lãnh đ o c a Đ ngế ạ ầ ở ề ự ạ ủ ả  
là đi u ki n c  b n nh t, quy t đ nh th ng l i c a cách m ng tháng Tám.ề ệ ơ ả ấ ế ị ắ ợ ủ ạ

Có s  chi n đ u hy sinh c a quân dân c  nự ế ấ ủ ả ư c: đó là s  hy sinh oanh li t c aớ ự ệ ủ  
các th  h  cha anh, không qu n xế ệ ả ng máu và tính m nh vì n n đ c l p t  do c aươ ệ ề ộ ậ ự ủ  
dân t c.ộ

Kinh nghi m l ch s :ệ ị ử

Gi ng cao ng n c  đ c l p dân t c, k t h p đúng đ n hai nhi m v  ch ngươ ọ ờ ộ ậ ộ ế ợ ắ ệ ụ ố  
đ  qu c và ch ng phong ki n.ế ố ố ế

Toàn dân n i d y trên n n t ng liên minh công - nông.ổ ậ ề ả

L i d ng mâu thu n c a k  thù, tránh đ i đ u cùng lúc v i nhi u k  thù.ợ ụ ẫ ủ ẻ ố ầ ớ ề ẻ

Kiên quy t s  d ng b o l c cách m ng, bi t dùng b o l c cách m ng phù h pế ử ụ ạ ự ạ ế ạ ự ạ ợ  
v i tình hình.ớ

N m v ng ngh  thu t kh i nghĩa, ngh  thu t ch n đúng th i c .ắ ữ ệ ậ ở ệ ậ ọ ờ ơ

Xây d ng Đ ng Mác-Lênin đ  s c lãnh đ o cu c t ng kh i nghĩa.ự ả ủ ứ ạ ộ ổ ở

1 H  Chí Minh (2002), ồ Sđd., t.6, tr.159.
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CH NG IIIƯƠ

Đ NG L I KHÁNG CHI N CH NGƯỜ Ố Ế Ố

TH C DÂN PHÁP VÀ Đ  QU C M  XÂM L C (1945-1975)Ự Ế Ố Ỹ ƯỢ

I. Đ NG L I XÂY D NG, B O V  CHÍNH QUY N VÀ KHÁNG CHI NƯỜ Ố Ự Ả Ệ Ề Ế  
CH NG TH C DÂN PHÁP XÂM L C (1945-1954)Ố Ự ƯỢ

1. Ch  tr ng xây d ng và b o v  chính quy n cách m ng (1945-1946)ủ ươ ự ả ệ ề ạ

a) Hoàn c nh l ch s  n c ta sau Cách m ng Tháng Támả ị ử ướ ạ

Thu n l i:ậ ợ

Th  m nh và thu n l i l n nh t là nhân dân ta t  thân ph n nô l  đã tr  thànhế ạ ậ ợ ớ ấ ừ ậ ệ ở  
ng i làm ch  đ t n c. Toàn dân tin t ng sâu s c vào s  lãnh đ o c a Đ ng vàườ ủ ấ ướ ưở ắ ự ạ ủ ả  
Ch  t ch H  Chí Minh; đoàn k t, quy t tâm xây d ng và b o v  n n đ c l p, th ngủ ị ồ ế ế ự ả ệ ề ộ ậ ố  
nh t c a T  qu c.ấ ủ ổ ố

Dù còn non tr , chính quy n nhân dân đã đ c xây d ng thành h  th ng tẻ ề ượ ự ệ ố ừ 
trung ng đ n c  s , do Đ ng lãnh đ o và đ c toàn dân ng h . L c l ng vũươ ế ơ ở ả ạ ượ ủ ộ ự ượ  
trang nhân dân bao g m quân đ i, dân quân, t  v  và công an m c dù t  ch c và trangồ ộ ự ệ ặ ổ ứ  
b  còn non y u, kinh nghi m chi n đ u còn ít, nh ng h  đ u xu t thân t  nhân dân, vìị ế ệ ế ấ ư ọ ề ấ ừ  
nhân dân mà chi n đ u và có tinh th n yêu n c, tinh th n chi n đ u cao.ế ấ ầ ướ ầ ế ấ

T  m t Đ ng ho t đ ng bí m t Đ ng đã tr  thành Đ ng c m quy n, Đ ng cóừ ộ ả ạ ộ ậ ả ở ả ầ ề ả  
uy tín cao, có lãnh t  sáng su t, đ c toàn dân tin t ng; Đ ng có h  th ng t  ch cụ ố ượ ưở ả ệ ố ổ ứ  
trong toàn qu c, có đ ng l i và ph ng pháp đúng, v ng tay chèo lái con thuy n cáchố ườ ố ươ ữ ề  
m ng Vi t Nam.ạ ệ

Khó khăn:

Sau Cách m ng tháng Tám, chính quy n nhân dân m i đ c thành l p đã ph iạ ề ớ ượ ậ ả  
đ ng đ u v i nh ng khó khăn, th  thách r t nghiêm tr ng.ươ ầ ớ ữ ử ấ ọ

- V  k  thù:ề ẻ  Đ t n c b  các th  l c đ  qu c ph n đ ng bao vây và ti n công.ấ ướ ị ế ự ế ố ả ộ ế

+ Đ u tháng 9-1945, theo th a thu n c a H i ngh  Postdam, Chính ph  Trungầ ỏ ậ ủ ộ ị ủ  
Hoa Qu c dân qu c do T ng Gi i Th ch c m đ u, tay sai c a đ  qu c M , v iố ố ưở ớ ạ ầ ầ ủ ế ố ỹ ớ  
danh nghĩa đ ng minh đã đ a 20 v n quân vào phía B c vĩ tuy n 16 v i âm m uồ ư ạ ắ ế ớ ư  
“Di t C ng, c m Hệ ộ ầ ồ”.

+  phía Nam vĩ tuy n 16, t  đ u tháng 9-1945, 10 v n quân đ i Anh cũng v iỞ ế ừ ầ ạ ộ ớ  
danh nghĩa đ ng minh vào gi i giáp quân đ i Nh t đã giúp đ , t o đi u ki n cho th cồ ả ộ ậ ỡ ạ ề ệ ự  
dân Pháp quay tr  l i xâm l c n c ta m t l n n a. Ngày 23-9-1945, th c dân Phápở ạ ượ ướ ộ ầ ữ ự  
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đ c quân Anh và quân Nh t y m tr  đã n  súng đánh chi m Sài Gòn r i Nam Bượ ậ ể ợ ổ ế ồ ộ 
hòng đ t tr  l i s  th ng tr  c a th c dân Pháp đ i v i dân t c Vi t Nam.ặ ở ạ ự ố ị ủ ự ố ớ ộ ệ

+ Đ  qu c M  đ  cho Pháp tr  l i Đông D ng nh m lôi kéo Pháp và Anhế ố ỹ ể ở ạ ươ ằ  
ch ng Liên Xô, đ ng th i cài th  đ  h t c ng Pháp, Anh kh i Đông D ng và Đôngố ồ ờ ế ể ấ ẳ ỏ ươ  
Nam Á v  sau. Đ  qu c Anh giúp Pháp đem quân chi m l i Đông D ng nh m ngănề ế ố ế ạ ươ ằ  
ch n âm m u c a M  và gi  các thu c đ a c a mình. Các th  l c đ  qu c, ph n đ ngặ ư ủ ỹ ữ ộ ị ủ ế ự ế ố ả ộ  
n c ngoài tuy theo đu i l i ích riêng và có nh ng th  đo n khác nhau, song đ u cóướ ổ ợ ữ ủ ạ ề  
m t m c tiêu chung là tiêu di t chính quy n nhân dân, xóa b  thành qu  c a cu cộ ụ ệ ề ỏ ả ủ ộ  
Cách m ng tháng Tám  Vi t Nam.ạ ở ệ

+ Ngoài l c l ng c a quân T ng, Anh, Pháp, trên đ t n c ta lúc đó còn cóự ượ ủ ưở ấ ướ  
kho ng 6 v n quân Nh t đang ch  gi i giáp. Trong lúc ch  gi i giáp, m t b  ph nả ạ ậ ờ ả ờ ả ộ ộ ậ  
c a đ i quân Nh t đã đ c quân Anh s  d ng, đánh vào l c l ng vũ trang c a ta,ủ ộ ậ ượ ử ụ ự ượ ủ  
d n đ ng cho quân Pháp đánh chi m Sài Gòn và nhi u vùng  mi n Nam.ọ ườ ế ề ở ề

+ Lúc này chính quy n nhân dân v a ph i ch ng gi c xâm l c, v a ph i đ iề ừ ả ố ặ ượ ừ ả ố  
phó v i nhi u t  ch c ph n đ ng nh  ớ ề ổ ứ ả ộ ư Vi t Nam qu c dân đ ngệ ố ả  (Vi t qu c),  ệ ố Vi tệ  
Nam cách m nh đ ng minh h iệ ồ ộ  (Vi t cách), ệ Đ i Vi t dân chính…ạ ệ  Các t  ch c đó d aổ ứ ự  
vào th  l c bên ngoài đ  ch ng phá cách m ng, hòng xóa b  chính quy n nhân dân.ế ự ể ố ạ ỏ ề  
Chúng đòi Ch  t ch H  Chí Minh và các b  tr ng là đ ng viên c ng s n ph i tủ ị ồ ộ ưở ả ộ ả ả ừ 
ch c; chúng l p chính quy n ph n đ ng  m t s  n i nh  Vĩnh Yên, Yên Bái, Móngứ ậ ề ả ộ ở ộ ố ơ ư  
Cái.

  Có th  nói ch a bao gi  đ t n c ta ph i đ ng đ u v i nhi u k  thù bênể ư ờ ấ ướ ả ươ ầ ớ ề ẻ  
ngoài và bên trong tàn b o và x o quy t nh  lúc này.ạ ả ệ ư

- V  kinh t  - xã h iề ế ộ : bên c nh nh ng thách th c nghiêm tr ng v  quân s  vàạ ữ ứ ọ ề ự  
chính tr , nh ng khó khăn v  kinh t , xã h i cũng là thách th c n ng n  đ i v i Đ ngị ữ ề ế ộ ứ ặ ề ố ớ ả  
ta và chính quy n cách m ng.ề ạ

+ N n đói  mi n B c do Nh t, Pháp gây ra ch a đ c kh c ph c, 50% ru ngạ ở ề ắ ậ ư ượ ắ ụ ộ  
đ t b  b  hoang,  B c B  6 t nh b  l t và v  đê, sau l t l i đ n h n hán.ấ ị ỏ ở ắ ộ ỉ ị ụ ỡ ụ ạ ế ạ

+ Công nghi p đình đ n, hàng hóa khan hi m, giá c  tăng v t, ngo i th ngệ ố ế ả ọ ạ ươ  
đình tr .ệ

+ Tình hình tài chính r t khó khăn, kho b c ch  có 1,2 tri u đ ng, trong đó quáấ ạ ỉ ệ ồ  
n a là ti n rách không s  d ng đ c, thu  ch a thu đ c. Ngân hàng Đông D ngử ề ử ụ ượ ế ư ượ ươ  
v n còn n m trong tay t  b n Pháp. Trong khi đó quân T ng l i tung ti n quan kimẫ ằ ư ả ưở ạ ề  
và qu c t  đã b  m t giá ra th  tr ng gây thêm nhi u r i lo n.ố ệ ị ấ ị ườ ề ố ạ

+ 95% s  dân không bi t ch , các t  n n xã h i nh  nghi n r u, nghi n hút,ố ế ữ ệ ạ ộ ư ệ ượ ệ  
mê tín d  đoan… mà ch  đ  cũ đ  l i còn tr m tr ng và n ng n .ị ế ộ ể ạ ầ ọ ặ ề

-  V  quan h  qu c tề ệ ố ế: N c Vi t Nam Dân ch  C ng hòa b  bao vây, cáchướ ệ ủ ộ ị  
bi t v i th  gi i bên ngoài, không có b t kỳ qu c gia nào công nh n, đ t quan hệ ớ ế ớ ấ ố ậ ặ ệ 
ngo i giao và giúp đ  cho cách m ng n c ta.ạ ỡ ạ ướ
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  T t c  nh ng khó khăn đó đã đ t v n m nh n c ta lâm vào tình th  “ấ ả ữ ặ ậ ệ ướ ế ngàn 
cân treo s i tócợ ”. Chính quy n nhân dân có nguy c  b  l t đ , n n đ c l p m i giànhề ơ ị ậ ổ ề ộ ậ ớ  
đ c có th  b  m t, dân t c Vi t Nam có nguy c  quay tr  l i ki p s ng nô l , l mượ ể ị ấ ộ ệ ơ ở ạ ế ố ệ ầ  
than.

b) Ch  tr ng “kháng chi n ki n qu c” c a Đ ng (25-11-1945)ủ ươ ế ế ố ủ ả

N i dungộ : Ch  tr ng  ủ ươ Kháng chi n ki n qu cế ế ố  (25-11-1945) đã v ch ra conạ  
đ ng đi lên cho cách m ng Vi t Nam trong giai đo n m i, v ch ra ch  tr ng vàườ ạ ệ ạ ớ ạ ủ ươ  
gi i pháp đ u tranh nh m gi  v ng chính quy n, b o v  n n đ c l p t  do v a giànhả ấ ằ ữ ữ ề ả ệ ề ộ ậ ự ừ  
đ c. N i dung c a ch  tr ng kháng chi n ki n qu c:ượ ộ ủ ủ ươ ế ế ố

V  ch  đ o chi n l cề ỉ ạ ế ượ : Đ ng xác đ nh m c tiêu c a cách m ng Vi t Nam lúcả ị ụ ủ ạ ệ  
này v n là ẫ dân t c gi i phóngộ ả , kh u hi u lúc này là “ẩ ệ Dân t c trên h t, T  qu c trênộ ế ổ ố  
h tế ”1, nh ng không ph i là giành đ c l p mà là gi  v ng đ c l p.ư ả ộ ậ ữ ữ ộ ậ

V  xác đ nh k  thùề ị ẻ : Trên c  s  phân tích âm m u c a các n c đ  qu c đ iơ ở ư ủ ướ ế ố ố  
v i Đông D ng, Đ ng ch  rõ “ớ ươ ả ỉ k  thù chính c a ta lúc này là th c dân Pháp xâm l cẻ ủ ự ượ  
ph i t p trung ngon l a đ u tranh vào chúngả ậ ử ấ ”2. Vì v y, ph i “ậ ả l p M t tr n dân t cậ ặ ậ ộ  
th ng nh t ch ng th c dân Pháp xâm l cố ấ ố ự ượ ”3; m  r ng M t tr n Vi t Minh nh m thuở ộ ặ ậ ệ ằ  
hút đông đ o m i t ng l p nhân dân,…ả ọ ầ ớ

V  ph ng h ng, nhi m về ươ ướ ệ ụ: Đ ng nêu lên b n nhi m v  ch  y u và c pả ố ệ ụ ủ ế ấ  
bách c n kh n tr ng th c hi n là “ầ ẩ ươ ự ệ c ng c  chính quy n, ch ng th c dân Pháp xâmủ ố ề ố ự  
l c, bài tr  n i ph n, c i thi n đ i s ng cho nhân dânượ ừ ộ ả ả ệ ờ ố ”4. Đ ng ch  tr ng kiên trìả ủ ươ  
nguyên t c thêm b n b t thù, th c hi n kh u hi u “ắ ạ ớ ự ệ ẩ ệ Hoa - Vi t thân thi nệ ệ ” đ i v iố ớ  
quân đ i T ng Gi i Th ch và “ộ ưở ớ ạ Đ c l p v  chính tr , nhân nh ng v  kinh tộ ậ ề ị ượ ề ế” đ iố  
v i Pháp.ớ

Ý nghĩa c a ch  tr ng:ủ ủ ươ

Ch  th  ỉ ị Kháng chi n ki n qu cế ế ố  có ý nghĩa h t s c quan tr ng:  đã xác đ nh đúngế ứ ọ ị  
k  thù chính c a dân t c Vi t Nam là th c dân Pháp xâm l c; đã ch  ra k p th iẻ ủ ộ ệ ự ượ ỉ ị ờ  
nh ng v n đ  c  b n v  chi n l c và sách l c cách m ng, nh t là nêu rõ haiữ ấ ề ơ ả ề ế ượ ượ ạ ấ  
nhi m v  chi n l c m i cách m ng n c ta sau Cách m ng tháng Tám là xây d ngệ ụ ế ượ ớ ạ ướ ạ ự  
đ t n c đi đôi v i b o v  đ t n c; đ  ra nh ng nhi m v , bi n pháp c  th  vấ ướ ớ ả ệ ấ ướ ề ữ ệ ụ ệ ụ ể ề 
đ i n i, đ i ngo i đ  kh c ph c n n đói, n n d t, ch ng thù trong gi c ngoài b o vố ộ ố ạ ể ắ ụ ạ ạ ố ố ặ ả ệ 
chính quy n cách m ng.ề ạ

Nh ng n i dung c a ch  tr ng kháng chi n ki n qu c đ c Đ ng t p trungữ ộ ủ ủ ươ ế ế ố ượ ả ậ  
ch  đ o th c hi n trên th c t  v i tinh th n kiên quy t, kh n tr ng, linh ho t, sángỉ ạ ự ệ ự ế ớ ầ ế ẩ ươ ạ  
t o.ạ

1 ĐCSVN: Văn ki n Đ ng toàn t pệ ả ậ , Nxb. Chính tr  qu c gia, Hà N i, 2000, t p 8, tr.26-27.ị ố ộ ậ
2 ĐCSVN: Sđd.,, t p 8, tr.26-27.ậ
3 ĐCSVN: Sđd.,, t p 8, tr.26-27.ậ
4 ĐCSVN: Sđd.,, t p 8, tr.26-27.ậ
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c) K t qu , ý nghĩa nguyên nhân th ng l i và bài h c kinh nghi mế ả ắ ợ ọ ệ

K t qu :ế ả

V  chính tr  - xã h iề ị ộ : Ti p t c tăng c ng và m  r ng kh i đ i đoàn k t toànế ụ ườ ở ộ ố ạ ế  
dân, phát tri n thêm các đoàn th  c u qu c. Xúc ti n t  ch c b u c  Qu c h i, đ  raể ể ứ ố ế ổ ứ ầ ử ố ộ ề  
Hi n pháp và b u Chính ph  chính th c.ế ầ ủ ứ

Ngày 6-1-1946, c  n c ti n hành  ả ướ ế T ng tuy n c  ổ ể ử b u Qu c h i. H n 90%ầ ố ộ ơ  
t ng s  c  tri đã đi b  phi u và b u ra đ c 333 đ i bi u. Ch  t ch H  Chí Minhổ ố ử ỏ ế ầ ượ ạ ể ủ ị ồ  
trúng c  v i h n 98% s  phi u b u. Ngày 2-3-1946, Qu c h i h p kỳ th  nh t đã b uử ớ ơ ố ế ầ ố ọ ọ ứ ấ ầ  
H  Chí Minh gi  ch c Ch  t ch Chính ph  và trao quy n cho Ng i l p Chính phồ ữ ứ ủ ị ủ ề ườ ậ ủ 
chính th c. T i kỳ h p th  hai (tháng 11-1946), Qu c h i đã thông qua ứ ạ ọ ứ ố ộ Hi n phápế  c aủ  
n c Vi t Nam Dân ch  C ng hòa.ướ ệ ủ ộ

B  máy chính quy n t  trung ng đ n c  s  đ c ki n toàn. Các đoàn thộ ề ừ ươ ế ơ ở ượ ệ ể 
nhân dân nh  M t tr n Vi t Minh, H i Liên hi p qu c dân Vi t Nam, T ng Côngư ặ ậ ệ ộ ệ ố ệ ổ  
đoàn Vi t Nam, H i Liên hi p ph  n  Vi t Nam đ c xây d ng và m  r ng. Đ ngệ ộ ệ ụ ữ ệ ượ ự ở ộ ả  
Dân ch  Vi t Nam, Đ ng Xã h i Vi t Nam đ c thành l p.ủ ệ ả ộ ệ ượ ậ

V  kinh t , văn hóaề ế : Đ  kh c ph c nh ng khó khăn v  kinh t , tài chính, Đ ngể ắ ụ ữ ề ế ả  
ta và Chính ph  đã đ  ra và th c hi n m t lo t các bi n pháp nh :ủ ề ự ệ ộ ạ ệ ư

Phát đ ng phong trào tăng gia s n xu t, c u đói, xóa b  các th  thu  vô lý vàộ ả ấ ứ ỏ ứ ế  
b t công c a ch  đ  cũ, ra s c l nh gi m tô 25%. Xây d ng ngân qu  qu c gia: đ ngấ ủ ế ộ ắ ệ ả ự ỹ ố ộ  
viên nhân dân đóng góp d i các hình th c nh  xây d ng ướ ứ ư ự Qu  Đ c l pỹ ộ ậ  (4-9-1945), tổ 
ch c ứ Tu n l  vàngầ ễ  (17-9-1945),  Qu  Kháng chi nỹ ế ,  Qu  Bình dân h c vỹ ọ ụ,  Qu  Namỹ  
Bộ,… Qua các phong trào đó, nhân dân ta đã t  nguy n đóng góp đ c 370 kg vàng vàự ệ ượ  
20 tri u đ ng.ệ ồ

Đ  xây d ng h  th ng ti n t  đ c l p, ngày 31-1-1946, Chính ph  ra s c l nhể ự ệ ố ề ệ ộ ậ ủ ắ ệ  
phát hành ti n Vi t Nam và ngày 23-11-1946, Qu c h i quy t đ nh l u hành ti n Vi tề ệ ố ộ ế ị ư ề ệ  
Nam trong c  n c. Cho đ n ngày toàn qu c kháng chi n, ti n Vi t Nam đã căn b nả ướ ế ố ế ề ệ ả  
thay th  đ ng Đông D ng trên th  tr ng.ế ồ ươ ị ườ

Th c hi n chính sách ngu dân là m t trong nh ng bi n pháp đ c ác mà th c dânự ệ ộ ữ ệ ộ ự  
Pháp đã áp d ng đ  cai tr  nhân dân ta, vì th  h n 95% đ ng bào ta mù ch . Ch  t chụ ể ị ế ơ ồ ữ ủ ị  
H  chí Minh đã nói: “ồ M t dân t c d t là m t dân t c y uộ ộ ố ộ ộ ế ”, vì v y Ng i đã đ  ra chậ ườ ề ủ 
tr ng m  m t chi n d ch ch ng n n mù ch , đó là phong trào ươ ở ộ ế ị ố ạ ữ Bình dân h c vọ ụ. Sau 
m t năm th c hi n, chúng ta đã m  đ c 75.805 l p h c, có 97.664 ng i tham giaộ ự ệ ở ượ ớ ọ ườ  
d y h c và h n 2,5 tri u h c viên đã bi t đ c, bi t vi t. Các tr ng h c t  h  ti uạ ọ ơ ệ ọ ế ọ ế ế ườ ọ ừ ệ ể  
h c, trung h c cho đ n đ i h c b t đ u khai gi ng tr  l i. Ti ng Vi t đ c dùngọ ọ ế ạ ọ ắ ầ ả ở ạ ế ệ ượ  
chính th c trong h  th ng giáo d c.ứ ệ ố ụ

Văn h c, ngh  thu t cũng có b c chuy n mình m nh m . Báo chí cách m ngọ ệ ậ ướ ể ạ ẽ ạ  
phát tri n và tr  thành vũ khí s c bén đ  ch ng gi c ngoài thù trong, nâng cao tinhể ở ắ ể ố ặ  
th n yêu n c và lòng căm thù gi c.ầ ướ ặ
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Xây d ng n n văn hóa m i; xa b  các h  t c l c h u, các t  n n xã h i.ự ề ớ ỏ ủ ụ ạ ậ ệ ạ ộ

V  b o v  chính quy n cách m ngề ả ệ ề ạ :

Ngày 23-9-1945, th c dân Pháp n  súng đánh chi m Sài Gòn r i Nam B . M cự ổ ế ồ ộ ặ  
dù l c l ng chênh l ch, nh ng nhân dân Nam B  đã chi n đ u anh dũng kìm chânự ượ ệ ư ộ ế ấ  
đ ch trong các thành ph , t o đi u ki n cho các t nh Nam B  và Nam Trung B  cóị ố ạ ề ệ ỉ ộ ộ  
thêm th i gian chu n b  cho kháng chi n.ờ ẩ ị ế

Đ ng ta đã quy t tâm lãnh đ o nhân dân Nam B  kháng chi n, tăng c ng côngả ế ạ ộ ế ườ  
tác tr  gian, xây d ng c  s  và l c l ng vũ trang, phát đ ng chi n tranh nhân dân.ừ ự ơ ở ự ượ ộ ế  
Đ ng đã t  ch c ả ổ ứ phong trào Nam ti nế , hàng v n thanh niên đã nô n c lên đ ng vàoạ ứ ườ  
Nam đ  tăng c ng l c l ng cho mi n Nam đánh Pháp.ể ườ ự ượ ề

 mi n B c, Đ ng đã ch  tr ng tri t đ  l i d ng mâu thu n trong n i b  kỞ ề ắ ả ủ ươ ệ ể ợ ụ ẫ ộ ộ ẻ 
thù đ  phân hóa chúng và ch  tr ng đ u tranh ngo i giao theo tinh th n bình đ ng,ể ủ ươ ấ ạ ầ ẳ  
t ng tr , thêm b n b t thù, “ươ ợ ạ ớ Dĩ b t bi n, ng v n bi nấ ế ứ ạ ế ” đ  b o v  chính quy nể ả ệ ề  
cách m ng.ạ

T  ngày 2-9-1945 đ n ngày 6-3-1946ừ ế , trung ng Đ ng ch  tr ng hòa v iươ ả ủ ươ ớ  
quân T ng v i kh u hi u “ưở ớ ẩ ệ Hoa – Vi t thân thi nệ ệ ” đ  t p trung l c l ng ch ngể ậ ự ượ ố  
Pháp  mi n Nam:ở ề

+ Đ ng tuyên b  t  gi i tán ngày 11-11-1945.ả ố ự ả

+ Nhân nh ng m t s  gh  trong Chính ph  và Qu c h i.ượ ộ ố ế ủ ố ộ

+ Cung c p l ng th c cho 20 v n quân T ng; đ ng ý cho chúng s  d ngấ ươ ự ạ ưở ồ ử ụ  
ti n quan kim, qu c t  đã b  m t giá…ề ố ệ ị ấ

  K t quế ả: Ta gi  v ng và c ng c  đ c chính quy n cách m ng, phá v  âmữ ữ ủ ố ượ ề ạ ỡ  
m u c a T ng; đ ng th i tăng c ng đ c l c l ng cho cu c kháng chi n ch ngư ủ ưở ồ ờ ườ ượ ự ượ ộ ế ố  
Pháp  mi n Nam.ở ề

T  sau ngày 6-3-1946ừ , th c hi n ch  th  “ự ệ ỉ ị Hòa đ  ti nể ế ”, Đ ng ta ch  tr ngả ủ ươ  
hoà v i Pháp đ  đu i quân T ng v  n c:ớ ể ổ ưở ề ướ

+ Ký Hi p đ nh S  b  ệ ị ơ ộ ngày 6-3-1946;

+ M  H i ngh  trù b   Đà L t (t  19-4-1946) và tham d  H i ngh  Fontenerblorở ộ ị ị ở ạ ừ ự ộ ị  
(t  6-7 đ n 10-9-1946), ký ừ ế T m cạ ướ  (14-9-1946).

  Ch  tr ng hòa v i Pháp t o đi u ki n đu i nhanh quân T ng ra kh iủ ươ ớ ạ ề ệ ổ ưở ỏ  
n c ta (đ n tháng 9-1946 chúng rút h t), đ y b n ph n cách m ng trong n c đ nướ ế ế ẩ ọ ả ạ ướ ế  
ch  tan rã. Chúng ta có thêm th i gian đ  chu n b  cho cu c kháng chi n, xây d ng vàỗ ờ ể ẩ ị ộ ế ự  
c ng c  chính quy n, l c l ng đ  b c vào cu c kháng chi n mà ta đã bi t tr c làủ ố ề ự ượ ể ướ ộ ế ế ướ  
không th  nào tránh kh i.ể ỏ

Ý nghĩa: B ng các ch  tr ng và bi n pháp đúng đ n, Đ ng đã b o v  đ cằ ủ ươ ệ ắ ả ả ệ ượ  
n n đ c l p c a đ t n c, gi  v ng đ c chính quy n cách m ng; xây d ng đ cề ộ ậ ủ ấ ướ ữ ữ ượ ề ạ ự ượ  
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nh ng n n móng đ u tiên và c  b n cho m t ch  đ  m i - Dân ch  C ng hòa; chu nữ ề ầ ơ ả ộ ế ộ ớ ủ ộ ẩ  
b  đ c nh ng đi u ki n c n thi t, tr c ti p cho cu c kháng chi n ch ng th c dânị ượ ữ ề ệ ầ ế ự ế ộ ế ố ự  
Pháp.

Nguyên nhân th ng l i:ắ ợ  Có đ c nh ng th ng l i quan tr ng đó là do Đ ng đãượ ữ ắ ợ ọ ả  
đánh giá đúng tình hình n c ta sau Cách m ng tháng Tám, k p th i đ  ra ch  tr ngướ ạ ị ờ ề ủ ươ  
kháng chi n, ki n qu c đúng đ n; xây d ng và phát huy đ c s c m nh c a kh i đ iế ế ố ắ ự ượ ứ ạ ủ ố ạ  
đoàn k t toàn dân t c; l i d ng đ c mâu thu n trong hàng ngũ k  thù…ế ộ ợ ụ ượ ẫ ẻ

Bài h c kinh nghi m:ọ ệ

Phát huy s c m nh đ i đoàn k t dân t c, d a vào dân đ  xây d ng và b o vứ ạ ạ ế ộ ự ể ự ả ệ 
chính quy n cách m ng.ề ạ

Tri t đ  l i d ng mâu thu n trong n i b  k  thù, chĩa mũi nh n vào k  thùệ ể ợ ụ ẫ ộ ộ ẻ ọ ẻ  
chính, coi s  nhân nh ng có nguyên t c v i k  đ ch cũng là m t bi n pháp đ u tranhự ượ ắ ớ ẻ ị ộ ệ ấ  
cách m ng c n thi t trong hoàn c nh c  th .ạ ầ ế ả ụ ể

T n d ng kh  năng hòa hoãn đ  xây d ng l c l ng, c ng c  chính quy nậ ụ ả ể ự ự ượ ủ ố ề  
nhân dân, đ ng th i đ  cao c nh giác, s n sàng ng phó v i kh  năng chi n tranh lanồ ờ ề ả ẵ ứ ớ ả ế  
ra c  n c khi k  đ ch b i c.ả ướ ẻ ị ộ ướ

2. Đ ng l i kháng chi n ch ng th c dân Pháp xâm l c và xây d ng ch  đườ ố ế ố ự ượ ự ế ộ 
dân ch  nhân dân (1946-1954) ủ

a) Hoàn c nh l ch s :ả ị ử

V i dã tâm xâm lớ c Vi t Nam l n th  hai, th c dân Pháp đã liên ti p b i c.ượ ệ ầ ứ ự ế ộ ướ  
V i 100.000 quân đóng trên đ t n c ta, th c dân Pháp đã m  r ng chi n tranh ớ ấ ướ ự ở ộ ế ở 
mi n Nam và đ a quân ra mi n B c. Tháng 11-1946, Pháp đánh chi m H i Phòng vàề ư ề ắ ế ả  
L ng S n. Ngày 18-12-1946, chúng đã g i t i h u th  đòi quy n gi  gìn tr t t  tr  anạ ơ ử ố ậ ư ề ữ ậ ự ị  

 Hà N i, đòi ta t c vũ khí c a t  v  Hà N i.ở ộ ướ ủ ự ệ ộ

Đ ng tr c tình hình đó, ngày 19-12-1946, Ban Th ng v  Trung ng Đ ngứ ướ ườ ụ ươ ả  
đã h p H i ngh  m  r ng t i làng V n Phúc (Hà Đông) d i s  ch  trì c a Ch  t chọ ộ ị ở ộ ạ ạ ướ ự ủ ủ ủ ị  
H  Chí Minh đã h  quy t tâm phát đ ng cu c kháng chi n trong c  n c. M nh l nhồ ạ ế ộ ộ ế ả ướ ệ ệ  
kháng chi n đ c phát đi. Ngày 19-12-1946, Ch  t ch H  Chí Minh đã đ c  ế ượ ủ ị ồ ọ L i kêuờ  
g i toàn qu c kháng chi nọ ố ế . 20 gi  ngày 19-12-1946, Trung ng Đ ng quy t đ nhờ ươ ả ế ị  
phát đ ng  ộ Toàn qu c kháng chi n,  ố ế t t c  các chi n tr ng trong c  n c đã đ ngấ ả ế ườ ả ướ ồ  
lo t n  súng.ạ ổ

Thu n l i:ậ ợ

Cu c kháng chi n c a nhân dân ta là đ  b o v  n n đ c l p t  do c a dân t cộ ế ủ ể ả ệ ề ộ ậ ự ủ ộ  
và đánh đ ch trên đ t n c mình nên có chính nghĩa, có “thiên th i, đ a l i, nhân hòa”.ị ấ ướ ờ ị ợ

Ta đã có s  chu n b  c n thi t v  m i m t, nên v  lâu dài, ta s  có kh  năngự ẩ ị ầ ế ề ọ ặ ề ẽ ả  
đánh th ng quân xâm l c. Trong khi đó, th c dân Pháp cũng g p nhi u khó khăn vắ ượ ự ặ ề ề 
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chính tr , kinh t , quân s   trong n c và t i Đông D ng không d  gì có th  kh cị ế ự ở ướ ạ ươ ễ ể ắ  
ph c đ c ngay.ụ ượ

Khó khăn:

So sánh t ng quan l c l ng quân s  thì chúng ta y u h n đ ch.ươ ự ượ ự ế ơ ị

Ta b  bao vây b n phía, ch a đ c n c nào công nh n, giúp đ .ị ố ư ượ ướ ậ ỡ

Quân Pháp có vũ khí t i tân, đã chi m đóng đ c hai n c Lào, Campuchia vàố ế ượ ướ  
m t s  n i  Nam B , có quân đ i đ ng chân trong các thành th  l n  mi n B c.ộ ố ơ ở ộ ộ ứ ị ớ ở ề ắ

b) Quá trình hình thành và n i dung đ ng l iộ ườ ố

Đ ng l i kháng chi n c a Đ ng đ c hình thành t ng b c qua th c ti n đ iườ ố ế ủ ả ượ ừ ướ ự ế ố  
phó v i âm m u, th  đo n xâm l c c a th c dân Pháp.ớ ư ủ ạ ượ ủ ự

Ngay sau ngày Cách m ng tháng Tám thành công, trong Ch  th  kháng chi nạ ỉ ị ế  
ki n qu c, Đ ng đã nh n đ nh k  thù chính, nguy hi m nh t c a dân t c ta là th cế ố ả ậ ị ẻ ể ấ ủ ộ ự  
dân Pháp xâm l c, ph i t p trung mũi nh n đ u tranh vào chúng. Trong quá trình chượ ả ậ ọ ấ ỉ 
đ o cu c kháng chi n  Nam B , Đ ng đã ch  đ o k t h p đ u tranh chính tr , quânạ ộ ế ở ộ ả ỉ ạ ế ợ ấ ị  
s  v i ngo i giao đ  làm th t b i âm m u c a Pháp đ nh tách Nam b  ra kh i Vi tự ớ ạ ể ấ ạ ư ủ ị ộ ỏ ệ  
Nam.

Ngày 19-10-1946, Th ng v  Trung ng Đ ng m  H i ngh  Quân s  toànườ ụ ươ ả ở ộ ị ự  
qu c l n th  nh t, đ  ra nh ng ch  tr ng, bi n pháp c  th  c  v  t  t ng và tố ầ ứ ấ ề ữ ủ ươ ệ ụ ể ả ề ư ưở ổ 
ch c đ  quân dân c  n c s n sàng b c vào cu c chi n đ u m i. Trong Ch  thứ ể ả ướ ẵ ướ ộ ế ấ ớ ỉ ị 
Công vi c kh n c p bây giệ ẩ ấ ờ (5-11-1946), Ch  t ch H  Chí Minh đã nêu lên nh ng vi củ ị ồ ữ ệ  
có t m chi n l c, toàn c c khi b c vào cu c kháng chi n và kh ng đ nh lòng tinầ ế ượ ụ ướ ộ ế ẳ ị  
vào th ng l i cu i cùng.ắ ợ ố

Đ ng l i kháng chi n c a Đ ng đ c hoàn ch nh và th  hi n t p trung trongườ ố ế ủ ả ượ ỉ ể ệ ậ  
ba văn ki n l n là ệ ớ Toàn dân kháng chi nế  c a Trung ng Đ ng (12-12-1946), ủ ươ ả L i kêuờ  
g i toàn dân kháng chi nọ ế  c a Ch  t ch H  Chí Minh (19-12-1946) và tác ph m ủ ủ ị ồ ẩ Kháng 
chi n nh t đ nh th ng l iế ấ ị ắ ợ  (1947) c a T ng Bí th  Tr ng Chinh.ủ ổ ư ườ

N i dung đ ng l i:ộ ườ ố

M c đích kháng chi nụ ế : K  t c và phát tri n s  nghi p c a Cách m ng thángế ụ ể ự ệ ủ ạ  
Tám, “Đánh ph n đ ng th c dân Pháp xâm l c; giành th ng nh t và đ c l pả ộ ự ượ ố ấ ộ ậ ”1.

Tính ch t kháng chi nấ ế : “Cu c kháng chi n c a dân t c ta là m t cu c chi nộ ế ủ ộ ộ ộ ế  
tranh cách m ng c a nhân dân, chi n tranh chính nghĩa. Nó có tính ch t toàn dân, toànạ ủ ế ấ  
di n và lâu dài”ệ 2. “Là m t cu c chi n tranh ti n b  vì t  do, đ c l p, dân ch  và hòaộ ộ ế ế ộ ự ộ ậ ủ  
bình”3. Đó là cu c kháng chi n có tính ch t dân t c gi i phóng và dân ch  m i.ộ ế ấ ộ ả ủ ớ

1 ĐCSVN: Sđd.,, t p 8, tr.150.ậ
2 Tr ng Chinh: ườ Cách m ng dân t c dân ch  nhân dân Vi t Namạ ộ ủ ệ , Hà N i, 1976, t p 2, tr.142.ộ ậ
3 Tr ng Chinh: ườ Sđd., t p 2, tr.31.ậ
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Chính sách kháng chi nế : “Liên hi p v i dân t c Pháp, ch ng ph n đ ng th cệ ớ ộ ố ả ộ ự  
dân Pháp. Đoàn k t v i Miên, Lào và các dân t c yêu chu ng t  do, hòa bình. Đoàn k tế ớ ộ ộ ự ế  
ch t ch  toàn dân. Th c hi n toàn dân kháng chi n… Ph i t  c p, t  túc v  m iặ ẽ ự ệ ế ả ự ấ ự ề ọ  
m t”ặ 1.

Ch ng trình và nhi m v  kháng chi nươ ệ ụ ế : “Đoàn k t toàn dân, th c hi n quân,ế ự ệ  
chính, dân nh t trí… Đ ng viên nhân l c, v t l c, tài l c, th c hi n toàn dân khángấ ộ ự ậ ự ự ự ệ  
chi n, toàn di n kháng chi n, tr ng kỳ kháng chi n. Giành quy n đ c l p, b o toànế ệ ế ườ ế ề ộ ậ ả  
lãnh th , th ng nh t Trung, Nam, B c. C ng c  ch  đ  c ng hòa dân ch … Tăng giaổ ố ấ ắ ủ ố ế ộ ộ ủ  
s n xu t, th c hi n kinh t  t  túc…”ả ấ ự ệ ế ự 2.

Ph ng châm ti n hành kháng chi nươ ế ế : Ti n hành cu c chi n tranh nhân dân,ế ộ ế  
th c hi n kháng chi n toàn dân, toàn di n, lâu dài, d a vào s c mình là chính.ự ệ ế ệ ự ứ

+ Toàn dân: Cu c kháng chi n c a nhân dân ta vì đ c l p, th ng nh t, dân chộ ế ủ ộ ậ ố ấ ủ 
và phú c ng là m t cu c chi n tranh nhân dân, toàn dân đánh gi c; đ ng viên nhânườ ộ ộ ế ặ ộ  
l c, v t l c, tài l c c a c  n c cho chi n đ u và chi n th ng k  thù.ự ậ ự ự ủ ả ướ ế ấ ế ắ ẻ

Cách m ng là s  nghi p c a toàn dân. Ph i đ ng viên, giáo d c và t  ch c toànạ ự ệ ủ ả ộ ụ ổ ứ  
dân tham gia kháng chi n, kháng chi n kh p n i, th c hi n kh u hi u “ế ế ắ ơ ự ệ ẩ ệ m i ng iỗ ườ  
dân là m t chi n sĩ, m i ph  là m t m t tr n, m i làng là m t pháo đàiộ ế ỗ ố ộ ặ ậ ỗ ộ ”. Chi n tranhế  
nhân dân, toàn dân kháng chi n là n i dung ch  đ o c a đ ng l i quân s  c a Đ ng,ế ộ ủ ạ ủ ườ ố ự ủ ả  
c a t  t ng quân s  H  Chí Minh.ủ ư ưở ự ồ

+ Toàn di n:  ệ Chi n tranh là m t cu c đ  s c toàn di n gi a hai bên thamế ộ ộ ọ ứ ệ ữ  
chi n. Đ ng ch  tr ng ph i xây d ng và s  d ng s c m nh t ng h p và toàn di nế ả ủ ươ ả ự ử ụ ứ ạ ổ ợ ệ  
v  quân s , chính tr , kinh t , văn hóa đ  ch ng l i cu c chi n tranh t ng l c c a kề ự ị ế ể ố ạ ộ ế ổ ự ủ ẻ 
thù.

V  chính trề ị: đoàn k t toàn dân, ch ng m i âm m u chia r  c a th c dân Pháp.ế ố ọ ư ẽ ủ ự  
Đoàn k t v i hai dân t c Lào, Campuchia anh em, v i nhân dân Pháp và các l c l ngế ớ ộ ớ ự ượ  
hòa bình, dân ch  và ti n b  trên th  gi i đ  cô l p k  thù, tranh th  thêm nhi u b uủ ế ộ ế ớ ể ậ ẻ ủ ề ầ  
b n; c ng c  ch  đ  dân ch  c ng hòa, l p ra y ban kháng chi n các c p.ạ ủ ố ế ộ ủ ộ ậ ủ ế ấ

V  quân sề ự: Cu c kháng chi n s  tr i qua ba giai đo n: phòng ng , c m c  vàộ ế ẽ ả ạ ự ầ ự  
ph n công; tri t đ  dùng chi n tranh du kích, ti n công đ ch  kh p n i, v a đánh đ chả ệ ể ế ế ị ở ắ ơ ừ ị  
v a xây d ng l c l ng; t n c  nhân dân ra xa vùng chi n s .ừ ự ự ượ ả ư ế ự

V  kinh tề ế: v n đ ng toàn dân tích c c tăng gia s n xu t, t  c p t  túc, xâyậ ộ ự ả ấ ự ấ ự  
d ng kinh t  theo h ng “ự ế ướ v a kháng chi n v a ki n qu cừ ế ừ ế ố ”; ra s c phá kinh t  đ ch,ứ ế ị  
không cho chúng l y chi n tranh nuôi chi n tranh.ấ ế ế

V  văn hóaề : đánh đ  văn hóa nô d ch, ngu dân c a th c dân Pháp, xây d ng n nổ ị ủ ự ự ề  
văn hóa m i, xóa n n mù ch ; th c hi n c n, ki m, liêm, chính; đ ng viên các nhà vănớ ạ ữ ự ệ ầ ệ ộ  
hóa tham gia kháng chi n.ế

1 ĐCSVN: Sđd.,, t p 8, tr.150.ậ
2 ĐCSVN: Sđd.,, t p 8, tr.151-152.ậ
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V  ngo i giaoề ạ : Th c hi n thêm b n b t thù, bi u d ng th c l c. Đoàn k tự ệ ạ ớ ể ươ ự ự ế  
v i nhân dân Pháp, ch ng b n ph n đ ng th c dân Pháp, s n sàng đàm phán n u Phápớ ố ọ ả ộ ự ẵ ế  
công nh n Vi t Nam đ c l p.ậ ệ ộ ậ

+ Lâu dài: Do t ng quan l c l ng gi a ta và đ ch còn chênh l ch nên ph ngươ ự ượ ữ ị ệ ươ  
châm chi n l c c a toàn b  cu c kháng chi n là đánh lâu dài, không ph i đánh nhanhế ượ ủ ộ ộ ế ả  
th ng nhanh. Đánh lâu dài là nh m v a đánh v a phát tri n l c l ng t  nh  đ n l n,ắ ằ ừ ừ ể ự ượ ừ ỏ ế ớ  
t  y u đ n m nh. Đánh lâu dài đ  làm cho nh ng ch  y u c  b n c a đ ch ngày càngừ ế ế ạ ể ữ ỗ ế ơ ả ủ ị  
b c l  rõ, ch  m nh c a đ ch ngày m t h n ch ; ch  y u c a ta t ng b c kh cộ ộ ỗ ạ ủ ị ộ ạ ế ỗ ế ủ ừ ướ ắ  
ph c, ch  m nh c a ta ngày m t phát huy, nh  đó ta có th  chi n th ng quân thù.ụ ỗ ạ ủ ộ ờ ể ế ắ

+ D a vào s c mình là chính: D a vào s c mình là chính là b i vì ta b  bao vâyự ứ ự ứ ở ị  
b n phía, ch a đ c n c nào giúp đ  nên ph i t  l c cánh sinh. T  l c cánh sinh làố ư ượ ướ ỡ ả ự ự ự ự  
d a vào s c l c c a toàn dân, vào đ ng l i c a Đ ng, vào các đi u ki n nhân hòa,ự ứ ự ủ ườ ố ủ ả ề ệ  
đ a l i, thiên th i c a đ t n c ta; đ ng th i khi nào có đi u ki n ta s  ra s c tranhị ợ ờ ủ ấ ướ ồ ờ ề ệ ẽ ứ  
th  s  ng h , giúp đ  c a qu c t  đ  chi n th ng k  thù.ủ ự ủ ộ ỡ ủ ố ế ể ế ắ ẻ

Tri n v ng kháng chi nể ọ ế : M c dù lâu dài, gian kh , khó khăn, song nh t đ nhặ ổ ấ ị  
th ng l i.ắ ợ

Đ ng l i kháng chi n c a Đ ng v i nh ng n i dung c  b n nh  trên là đúngườ ố ế ủ ả ớ ữ ộ ơ ả ư  
đ n và sáng t o, v a k  th a đ c kinh nghi m c a t  tiên, đúng v i các nguyên lýắ ạ ừ ế ừ ượ ệ ủ ổ ớ  
v  chi n tranh cách m ng c a ch  nghĩa Mác-Lênin, v a phù h p v i th c t  đ tề ế ạ ủ ủ ừ ợ ớ ự ế ấ  
n c lúc b y gi . V i đ ng l i đúng đ n đó, cu c kháng chi n c a nhân dân taướ ấ ờ ớ ườ ố ắ ộ ế ủ  
nhanh chóng đi vào n đ nh và phát tri n đúng h ng, t ng b c đi t i th ng l i vổ ị ể ướ ừ ướ ớ ắ ợ ẻ 
vang.

Th c hi n đ ng l i kháng chi n c a Đ ng, t  năm 1947-1950, Đ ng đã chự ệ ườ ố ế ủ ả ừ ả ỉ 
đ o cu c chi n tranh giam chân đ ch trong các đô th , c ng c  các vùng t  do, đánh b iạ ộ ế ị ị ủ ố ự ạ  
cu c hành quân l n c a đ ch lên Vi t B c, xây d ng h u ph ng, phá âm m u “l yộ ớ ủ ị ệ ắ ự ậ ươ ư ấ  
chi n tranh nuôi chi n tranh, dùng ng i Vi t đánh ng i Vi t” c a th c dân Pháp.ế ế ườ ệ ườ ệ ủ ự  
Th ng l i c a chi n d ch Biên Gi i 1950 đã giáng m t đòn n ng n  vào ý chí xâm l cắ ợ ủ ế ị ớ ộ ặ ề ượ  
c a đ ch, quân ta giành đ c quy n ch  đ ng chi n l c trên chi n tr ng chính B củ ị ượ ề ủ ộ ế ượ ế ườ ắ  
B .ộ

Đ u năm 1951, tình hình th  gi i và cách m ng Đông D ng có nhi u chuy nầ ế ớ ạ ươ ề ể  
bi n m i. N c ta đã đ c các n c xã h i ch  nghĩa công nh n và đ t quan hế ớ ướ ượ ướ ộ ủ ậ ặ ệ 
ngo i giao. Cu c kháng chi n c a nhân dân ba n c Đông D ng đã giành đ cạ ộ ế ủ ướ ươ ượ  
nh ng th ng l i quan tr ng. Song, l i d ng tình th  khó khăn c a th c dân Pháp, đữ ắ ợ ọ ợ ụ ế ủ ự ế 
qu c M  đã can thi p tr c ti p vào cu c chi n tranh Đông D ng. Đi u ki n l ch số ỹ ệ ự ế ộ ế ươ ề ệ ị ử 
đó đ t ra yêu c u b  sung và hoàn ch nh đ ng l i cách m ng, đ a cu c chi n tranhặ ầ ổ ỉ ườ ố ạ ư ộ ế  
đ n th ng l i.ế ắ ợ

Đáp ng yêu c u đó, Đ ng C ng s n Đông D ng đã h p Đ i h i đ i bi uứ ầ ả ộ ả ươ ọ ạ ộ ạ ể  
l n th  II (tháng 2-1951) t i xã Vinh Quang, huy n Chiêm Hóa, t nh Tuyên Quang. Đâyầ ứ ạ ệ ỉ  
là Đ i h i Đ ng l n đ u tiên đ c t  ch c trong n c.ạ ộ ả ầ ầ ượ ổ ứ ướ

34



Đ i h i quy t đ nh thành l p  m i n c Đông D ng m t Đ ng Mác-Lêninạ ộ ế ị ậ ở ỗ ướ ươ ộ ả  
riêng.  Vi t Nam, Đ i h i đã quy t đ nh thành l p Ở ệ ạ ộ ế ị ậ Đ ng Lao đ ng Vi t Namả ộ ệ  và 
đ a Đ ng ra ho t đ ng công khai. Đ i h i đã thông qua ư ả ạ ộ ạ ộ Tuyên ngôn, Chính c ngươ  và 
Đi u lề ệ m i c a Đ ng Lao đ ng Vi t Nam.ớ ủ ả ộ ệ

*Chính c ng Đ ng Lao đ ng Vi t Namươ ả ộ ệ  có 3 ch ng v i nh ng n i dung cươ ớ ữ ộ ơ 
b n:ả

Tính ch t c a xã h i Vi t Namấ ủ ộ ệ : có ba tính ch t là dân ch  nhân dân, m t ph nấ ủ ộ ầ  
thu c đ a và n a phong ki n.ộ ị ử ế

Cách m ng Vi t Nam có hai đ i t ngạ ệ ố ượ : đ i t ng chính là ch  nghĩa đ  qu cố ượ ủ ế ố  
xâm l c, c  th  là th c dân Pháp và b n can thi p M . Đ i t ng ph  là phongượ ụ ể ự ọ ệ ỹ ố ượ ụ  
ki n, c  th  là phong ki n ph n đ ng.ế ụ ể ế ả ộ

Nhi m v  c  b n c a cách m ng Vi t Namệ ụ ơ ả ủ ạ ệ :

+ Đánh đu i đ  qu c xâm l c, giành đ c l p và th ng nh t dân t c.ổ ế ố ượ ộ ậ ố ấ ộ

+ Xóa b  nh ng tàn tích phong ki n và n a phong ki n, ng i cày có ru ng.ỏ ữ ế ử ế ườ ộ

+ Phát tri n ch  đ  dân ch  nhân dân, gây c  s  cho ch  nghĩa xã h i.ể ế ộ ủ ơ ở ủ ộ

Đ ng l c c a cách m ng Vi t Namộ ự ủ ạ ệ : công nhân, nông dân, ti u t  s n thành th ,ể ư ả ị  
ti u t  s n trí th c và t  s n dân t c; ngoài ra là nh ng thân sĩ (đ a ch ) yêu n c vàể ư ả ứ ư ả ộ ữ ị ủ ướ  
ti n b .ế ộ

Đ c đi m c a cách m ng Vi t Nam trong giai đo n nàyặ ể ủ ạ ệ ạ  là cách m ng dân t cạ ộ  
dân ch  nhân dân.ủ

Tri n v ng c a cách m ngể ọ ủ ạ : “Cách m ng dân t c dân ch  nhân dân Vi t Namạ ộ ủ ệ  
nh t đ nh s  đ a Vi t Nam ti n t i ch  nghĩa xã h i”ấ ị ẽ ư ệ ế ớ ủ ộ 1.

Con đ ng đi lên ch  nghĩa xã h iườ ủ ộ : đó là m t con đ ng đ u tranh lâu dài, tr iộ ườ ấ ả  
qua ba giai đo n: ạ th  nh tứ ấ , là hoàn thành gi i phóng dân t c; ả ộ th  haiứ , là xóa b  nh ngỏ ữ  
tàn tích phong ki n và n a phong ki n, th c hi n ng i cày có ru ng, phát tri n kế ử ế ự ệ ườ ộ ể ỹ 
ngh , hoàn ch nh ch  đ  dân ch  nhân dân; ệ ỉ ế ộ ủ th  baứ , xây d ng c  s  cho ch  nghĩa xãự ơ ở ủ  
h i, ti n lên th c hi n ch  nghĩa xã h i.ộ ế ự ệ ủ ộ

Giai c p lãnh đ o và m c tiêu c a Đ ngấ ạ ụ ủ ả : giai c p lãnh đ o cách m ng là giaiấ ạ ạ  
c p công nhân. Đ ng Lao đ ng Vi t Nam là Đ ng c a giai c p công nhân và c a nhânấ ả ộ ệ ả ủ ấ ủ  
dân lao đ ng Vi t Nam. M c tiêu c a Đ ng là phát tri n ch  đ  dân ch  nhân dân,ộ ệ ụ ủ ả ể ế ộ ủ  
ti n lên ch  đ  xã h i ch  nghĩa  Vi t Nam, th c hi n t  do, h nh phúc cho c  dânế ế ộ ộ ủ ở ệ ự ệ ự ạ ả  
t c.ộ

Chính sách c a Đ ngủ ả : có 15 chính sách l n nh m phát tri n ch  đ  dân chớ ằ ể ế ộ ủ 
nhân dân, gây m m m ng cho ch  nghĩa xã h i và đ y m nh kháng chi n đ n th ngầ ố ủ ộ ả ạ ế ế ắ  
l i, bao b m: kháng chi n, chính quy n nhân dân, M t tr n dân t c th ng nh t, quânợ ồ ế ề ặ ậ ộ ố ấ  
đ i, kinh t  tài chính, c i cách ru ng đ t, văn hóa giáo d c, đ i v i tôn giáo, chínhộ ế ả ộ ấ ụ ố ớ  
1 ĐCSVN: Sđd.,, t p 12, tr.434.ậ
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sách dân t c, đ i v i vùng b  t m chi m, ngo i giao, đ i v i Miên - Lào, đ i v iộ ố ớ ị ạ ế ạ ố ớ ố ớ  
ngo i ki u, đ u tranh cho hòa bình và dân ch  th  gi i, thi đua ái qu c.ạ ề ấ ủ ế ớ ố

Quan h  qu c tệ ố ế: Vi t Nam đ ng v  phe hòa bình và dân ch , ph i tranh thệ ứ ề ủ ả ủ 
s  giúp đ  c a các n c xã h i ch  nghĩa và nhân dân th  gi i; th c hi n đoàn k tự ỡ ủ ướ ộ ủ ế ớ ự ệ ế  
Vi t - Trung - Xô và đoàn k t Vi t - Miên - Lào.ệ ế ệ

3. K t qu , ý nghĩa l ch s , nguyên nhân th ng l i và bài h c kinh nghi mế ả ị ử ắ ợ ọ ệ

a) K t qu  và ý nghĩa l ch s :ế ả ị ử

K t qu  c a vi c th c hi n đ ng l i:ế ả ủ ệ ự ệ ườ ố

V  chính trề ị: Vi c đ a Đ ng ra ho t đ ng công khai đã t o đi u ki n ki n toànệ ư ả ạ ộ ạ ề ệ ệ  
t  ch c, tăng c ng s  lãnh đ o đ i v i cu c kháng chi n. B  máy chính quy n cácổ ứ ườ ự ạ ố ớ ộ ế ộ ề  
c p đ c c ng c . M t tr n Liên hi p qu c dân Vi t Nam (Liên Vi t) đ c thànhấ ượ ủ ố ặ ậ ệ ố ệ ệ ượ  
l p. Kh i đ i đoàn k t toàn dân đ c c ng c  và phát tri n. Chính sách ru ng đ tậ ố ạ ế ượ ủ ố ể ộ ấ  
đ c tri n khai, t ng b c th c hi n kh u hi u ng i cày có ru ng.ượ ể ừ ướ ự ệ ẩ ệ ườ ộ

V  quân sề ự: Cu c kháng chi n c a ta là chi n tranh nhân dân, toàn dân đánhộ ế ủ ế  
gi c, l y l c l ng vũ trang làm nòng c t.ặ ấ ự ượ ố

+ Đ  t  ch c nhân dân đánh gi c, tháng 2-1947, B  Qu c phòng ra thông tể ổ ứ ặ ộ ố ư 
quy đ nh m i công dân Vi t Nam t  18 tu i đ n 45 tu i vào dân quân và quy đ nhị ọ ệ ừ ổ ế ổ ị  
nhi m v  c a dân quân t  v  cùng các đ i du kích  đ a ph ng. Đ n cu i năm 1949,ệ ụ ủ ự ệ ộ ở ị ươ ế ố  
s  dân quân du kích trong c  n c đã có h n 1 tri u ng i, trong đó có hàng ngàn lãoố ả ướ ơ ệ ườ  
du kích đ c g i là “ượ ọ b ch đ u quânạ ầ ”. Nh  đó, phong trào chi n tranh du kích phátờ ế  
tri n m nh m  trong c  n c.ể ạ ẽ ả ướ

+ Ngày 7-4-1949, Ch  t ch H  Chí Minh ký s c l nh thành l p l c l ng bủ ị ồ ắ ệ ậ ự ượ ộ 
đ i đ a ph ng. Đ n cu i năm 1950, l c l ng b  đ i đ a ph ng đã lên đ n 45.000ộ ị ươ ế ố ự ượ ộ ộ ị ươ ế  
ng i.ườ

+ Ngày 28-8-1949, đ i đoàn ch  l c đ u tiên c a quân đ i nhân dân Vi t Nam -ạ ủ ự ầ ủ ộ ệ  
Đ i đoàn 308, đ c thành l p. Ti p đó, các Đ i đoàn 304 (10-3-1950), Đ i đoàn 312ạ ượ ậ ế ạ ạ  
(27-12-1950), Đ i đoàn 320 (16-1-1951), Đ i đoàn 316 (1-5-1951), Đ i đoàn Công binhạ ạ ạ  
- Pháo binh 351 (27-3-1951) và Đ i đoàn 325 (5-12-1952). B  T ng t  l nh cũng xâyạ ộ ổ ư ệ  
d ng 2 trung đoàn tr c thu c là Trung đoàn 148 và Trung đoàn 246.ự ự ộ

Nh  v y,ư ậ  k  t  khi thành l p đ i đoàn ch  l c đ u tiên đ n cu i năm 1952,ể ừ ậ ạ ủ ự ầ ế ố  
quân đ i ch  l c tr c thu c B  T ng t  l nh đã có 6 đ i đoàn, 2 trung đoàn b  binhộ ủ ự ự ộ ộ ổ ư ệ ạ ộ  
và 1 đ i đoàn công binh - pháo binh. B  đ i t p trung năm 1953 lên đ n 33 v n ng i.ạ ộ ộ ậ ế ạ ườ

+ Th ng l i c a chi n d ch Trung Du, Đ ng 18, Hà Nam Ninh, Hòa Bình, Tâyắ ợ ủ ế ị ườ  
B c, Th ng Lào,… đã tiêu di t nhi u sinh l c đ ch, gi i phóng thêm nhi u vùng đ tắ ượ ệ ề ự ị ả ề ấ  
đai và dân c , m  r ng vùng gi i phóng,… Chi n th ng Đi n Biên Ph  ngày 7-5-1954ư ở ộ ả ế ắ ệ ủ  
đã k t thúc cu c kháng chi n ch ng Pháp kéo dài 9 năm c a nhân dân ta, báo hi u sế ộ ế ố ủ ệ ự 
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th ng l i c a nhân dân các dân t c b  áp b c, báo hi u s  s p đ  c a ch  nghĩa th cắ ợ ủ ộ ị ứ ệ ự ụ ổ ủ ủ ự  
dân ki u cũ trên ph m vi toàn th  gi i.ể ạ ế ớ

V  ngo i giaoề ạ : v i ph ng châm k t h p đ u tranh chính tr , quân s  và ngo iớ ươ ế ợ ấ ị ự ạ  
giao, khi bi t tin Pháp có ý đ nh đàm phán, th ng l ng v i ta, ngày 27-12-1953, Banế ị ươ ượ ớ  
Bí th  ra Thông t  nêu rõ: “l p tr ng c a nhân dân Vi t Nam là kiên quy t khángư ư ậ ườ ủ ệ ế  
chi n đ n th ng l i cu i cùng. Song nhân dân và Chính ph  ta cũng tán thành th ngế ế ắ ợ ố ủ ươ  
l ng nh m m c đích gi i quy t hòa bình v n đ  Vi t Nam”ượ ằ ụ ả ế ấ ề ệ 1.

Th t b i v  quân s  bu c th c dân Pháp ph i ng i vào bàn đàm phán. Ngày 8-ấ ạ ề ự ộ ự ả ồ
5-1954, H i ngh  qu c t  v  ch m d t chi n tranh l p l i hoà bìnhộ ị ố ế ề ấ ứ ế ậ ạ   Đông D ngở ươ  
đ c khai m c t i Geneva (Th y S ). Đ n ngày 21-7-1954, ượ ạ ạ ụ ỹ ế Hi p đ nh Genevaệ ị  đ cượ  
ký k t. Pháp và các n c tham gia H i ngh  cam k t tôn tr ng đ c l p, ch  quy n vàế ướ ộ ị ế ọ ộ ậ ủ ề  
toàn v n lãnh th  c a Vi t Nam; l y vĩ tuy n 17 làm gi i tuy n quân s  t m th i; haiẹ ổ ủ ệ ấ ế ớ ế ự ạ ờ  
bên Pháp và Vi t Nam s  ti n hành chuy n quân t p k t và sau hai năm, tháng 7-1956,ệ ẽ ế ể ậ ế  
s  ti n hành t  ch c ẽ ế ổ ứ T ng tuy n cổ ể ử đ  th ng nh t đ t n c.ể ố ấ ấ ướ

Ý nghĩa:

Đ i v i n c ta: v i đ ng l i kháng chi n đúng đ n c a Đ ng, nhân dân taố ớ ướ ớ ườ ố ế ắ ủ ả  
đã làm th t b i cu c chi n tranh xâm l c c a th c dân Pháp và b n can thi p M ,ấ ạ ộ ế ượ ủ ự ọ ệ ỹ  
bu c chúng ph i công nh n đ c l p, ch  quy n, toàn v n lãnh th  c a các n c Đôngộ ả ậ ộ ậ ủ ề ẹ ổ ủ ướ  
D ng; đã làm th t b i âm m u m  r ng và kéo dài chi n tranh c a đ  qu c M , k tươ ấ ạ ư ở ộ ế ủ ế ố ỹ ế  
thúc chi n tranh l p l i hòa bình  Đông D ng; gi i phóng hoàn toàn mi n B c, t oế ậ ạ ở ươ ả ề ắ ạ  
đi u ki n đ  mi n B c ti n lên ch  nghĩa xã h i làm căn c  đ a, h u thu n cho cu cề ệ ể ề ắ ế ủ ộ ứ ị ậ ẫ ộ  
đ u tranh  mi n Nam; tăng thêm ni m t  hào dân t c cho nhân dân ta và nâng cao uyấ ở ề ề ự ộ  
tín c a Vi t Nam trên tr ng qu c t .ủ ệ ườ ố ế

Đ i v i qu c t : đã c  vũ m nh m  phong trào gi i phóng dân t c trên thố ớ ố ế ổ ạ ẽ ả ộ ế 
gi i; m  r ng đ a bàn, tăng thêm l c l ng cho ch  nghĩa xã h i và cách m ng thớ ở ộ ị ự ượ ủ ộ ạ ế 
gi i; cùng v i nhân dân Lào và Campuchia đ p tan ách th ng tr  c a ch  nghĩa th cớ ớ ậ ố ị ủ ủ ự  
dân  ba n c Đông D ng, m  ra s  s p đ  c a ch  nghĩa th c dân ki u cũ trên thở ướ ươ ở ự ụ ổ ủ ủ ự ể ế 
gi i, tr c h t là h  th ng thu c đ a c a th c dân Pháp.ớ ướ ế ệ ố ộ ị ủ ự

b) Nguyên nhân th ng l i và bài h c kinh nghi mắ ợ ọ ệ

Nguyên nhân th ng l i:ắ ợ

 S  lãnh đ o v ng vàng c a Đ ng v i đ ng l i kháng chi n đúng đ n.ự ạ ữ ủ ả ớ ườ ố ế ắ

S  đoàn k t chi n đ u, toàn dân t p h p trong M t tr n dân t c r ng rãi.ự ế ế ấ ậ ợ ặ ậ ộ ộ

L c l ng vũ trang ba th  quân làm nòng c t cho toàn dân đánh gi c.ự ượ ứ ố ặ

Có chính quy n dân ch  nhân dân, c a dân, do dân và vì dân đ c gi  v ng,ề ủ ủ ượ ữ ữ  
c ng c  và l n m nh, làm công c  s c bén t  ch c toàn dân kháng chi n và xây d ngủ ố ớ ạ ụ ắ ổ ứ ế ự  
ch  đ  m i.ế ộ ớ

1 ĐCSVN: Sđd.,, t p 14, tr.553.ậ
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S  liên minh đoàn k t chi n đ u keo s n c a ba dân t c trên bán đ o Đôngự ế ế ấ ơ ủ ộ ả  
D ng; s  đ ng tình ng h  c a các n c xã h i ch  nghĩa anh em, đ c bi t là Liênươ ự ồ ủ ộ ủ ướ ộ ủ ặ ệ  
Xô và Trung Qu c, c a nhân dân Pháp và nhân dân ti n b  trên th  gi i.ố ủ ế ộ ế ớ

Bài h c kinh nghi m:ọ ệ

 Xác đ nh đúng đ ng l i kháng chi n.ị ườ ố ế

K t h p đúng đ n hai nhi m v  ch ng đ  qu c và ch ng phong ki n, trong đóế ợ ắ ệ ụ ố ế ố ố ế  
nhi m v  ch  y u là ch ng đ  qu c.ệ ụ ủ ế ố ế ố

V a kháng chi n v a xây d ng ch  đ  m i.ừ ế ừ ự ế ộ ớ

Quán tri t chi n l c kháng chi n lâu dài.ệ ế ượ ế

Xây d ng Đ ng v ng m nh đáp ng yêu c u c a cu c kháng chi n.ự ả ữ ạ ứ ầ ủ ộ ế

II. Đ NG L I KHÁNG CHI N CH NG M , TH NG NH T Đ T N CƯỜ Ố Ế Ố Ỹ Ố Ấ Ấ ƯỚ  
(1954-1975)

1. Đ ng l i giai đo n 1954-1964ườ ố ạ

a) Hoàn  c nh l ch s   cách m ng Vi t Nam sau tháng 7- 1954ả ị ử ạ ệ

Thu n l i:ậ ợ

H  th ng xã h i ch  nghĩa ti p t c l n m nh c  v  kinh t , quân s , khoa h cệ ố ộ ủ ế ụ ớ ạ ả ề ế ự ọ  
- k  thu t, nh t là c a Liên Xô.ỹ ậ ấ ủ

Phong trào gi i phóng dân t c ti p t c phát tri n  châu Á, châu Phi và khu v cả ộ ế ụ ể ở ự  
M  Latin; phong trào hòa bình, dân ch  lên cao  các n c t  b n.ỹ ủ ở ướ ư ả

Mi n B c đ c hoàn toàn gi i phóng và đi lên ch  nghĩa xã h i, làm căn c  đ aề ắ ượ ả ủ ộ ứ ị  
chung cho c  n c.ả ướ

Th  và l c c a cách m ng đã l n m nh h n sau chín năm kháng chi n; toànế ự ủ ạ ớ ạ ơ ế  
th  dân t c Vi t Nam đ u có ý chí đ c l p th ng nh t T  qu c, thu giang s n v  m tể ộ ệ ề ộ ậ ố ấ ổ ố ơ ề ộ  
m i.ố

Khó khăn:

Đ  qu c M  có ti m l c kinh t , quân s  hùng m nh, âm m u làm bá ch  thế ố ỹ ề ự ế ự ạ ư ủ ế 
gi i v i các chi n l c toàn c u ph n cách m ng.ớ ớ ế ượ ầ ả ạ

Th  gi i b c vào th i kỳ chi n tranh l nh, hình thành cu c ch y đua vũ trangế ớ ướ ờ ế ạ ộ ạ  
gi a hai phe xã h i ch  nghĩa và t  b n ch  nghĩa.ữ ộ ủ ư ả ủ

Trong quan h  gi a các n c trong h  th ng xã h i đã xu t hi n nh ng b tệ ữ ướ ệ ố ộ ấ ệ ữ ấ  
đ ng, nh t là gi a Liên Xô và Trung Qu c.ồ ấ ữ ố

Đ t n c ta t m th i b  chia c t làm hai mi n v i hai ch  đ  chính tr  khácấ ướ ạ ờ ị ắ ề ớ ế ộ ị  
nhau, kinh t  mi n B c nghèo nàn, l c h u, mi n Nam tr  thành thu c đ a ki u m iế ề ắ ạ ậ ề ở ộ ị ể ớ  
c a M  và đ  qu c M  tr  thành k  thù tr c ti p c a nhân dân ta.ủ ỹ ế ố ỹ ở ẻ ự ế ủ
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 M t Đ ng lãnh đ o hai cu c cách m ng khác nhau,  hai mi n đ t n c cóộ ả ạ ộ ạ ở ề ấ ướ  
ch  đ  chính tr  khác nhau là đ c đi m l n nh t c a cách m ng Vi t Nam sau tháng 7-ế ộ ị ặ ể ớ ấ ủ ạ ệ
1954.

b) Quá trình hình thành, n i dung và ý nghĩa đ ng l iộ ườ ố

Quá trình hình thành và n i dung đ ng l i:ộ ườ ố

Yêu c u b c thi t đ t ra cho Đ ng ta sau tháng 7-1954 là ph i v ch ra đ cầ ứ ế ặ ả ả ạ ượ  
đ ng l i đúng đ n, v a phù h p v i tình hình m i mi n, tình hình c  n c, v a phùườ ố ắ ừ ợ ớ ỗ ề ả ướ ừ  
h p v i xu th  chung c a th i đ i.ợ ớ ế ủ ờ ạ

Tháng 9-1954, B  Chính tr  ra Ngh  quy t ộ ị ị ế v  tình hình m i, nhi m v  m i vàề ớ ệ ụ ớ  
chính sách m i c a Đ ngớ ủ ả . Ngh  quy t đã ch  ra nh ng đ c đi m ch  y u c a tìnhị ế ỉ ữ ặ ể ủ ế ủ  
hình trong lúc cách m ng Vi t Nam b c vào m t giai đo n m i là: t  chi n tranhạ ệ ướ ộ ạ ớ ừ ế  
chuy n sang hòa bình, n c nhà t m th i chia c t làm hai mi n, t  nông thôn chuy nể ướ ạ ờ ắ ề ừ ể  
vào thành th , t  phân tán chuy n đ n t p trung.ị ừ ể ế ậ

T i H i ngh  l n th  7 (3-1955) và l n th  8 (8-1955), Đ ng nh n đ nh: mu nạ ộ ị ầ ứ ầ ứ ả ậ ị ố  
ch ng đ  qu c M  và tay sai, c ng c  hòa bình, th c hi n th ng nh t, hoàn thành đ cố ế ố ỹ ủ ố ự ệ ố ấ ộ  
l p và dân ch , đi u c t lõi là ph i ra s c c ng c  mi n B c, đ ng th i gi  v ng vàậ ủ ề ố ả ứ ủ ố ề ắ ồ ờ ữ ữ  
đ y m nh cu c đ u tranh c a nhân dân mi n Nam.ẩ ạ ộ ấ ủ ề

Tháng 12-1957, t i H i ngh  Trung ng l n th  13, đ ng l i ti n hành đ ngạ ộ ị ươ ầ ứ ườ ố ế ồ  
th i hai chi n l c cách m ng đ c xác đ nh.ờ ế ượ ạ ượ ị

Tháng 1-1959, H i ngh  Trung ng l n th  15 h p bàn v  cách m ng mi nộ ị ươ ầ ứ ọ ề ạ ề  
Nam và xác đ nh: Nhi m v  c  b n c a cách m ng Vi t Nam  mi n Nam là “ị ệ ụ ơ ả ủ ạ ệ ở ề gi iả  
phóng mi n Nam kh i ách th ng tr  c a đ  qu c và phong ki n, th c hi n đ c l pề ỏ ố ị ủ ế ố ế ự ệ ộ ậ  
dân t c và ng i cày có ru ng, hoàn thành cách m ng dân t c dân ch  nhân dân ộ ườ ộ ạ ộ ủ ở  
mi n Namề ”1. “Con đ ng phát tri n c  b n c a cách m ng Vi t Nam  mi n Nam làườ ể ơ ả ủ ạ ệ ở ề  
kh i nghĩa giành chính quy n v  tay nhân dânở ề ề ”2 b ng s c m nh c a qu n chúng, d aằ ứ ạ ủ ầ ự  
vào l c l ng chính tr  c a qu n chúng là ch  y u, k t h p v i l c l ng vũ trang đự ượ ị ủ ầ ủ ế ế ợ ớ ự ượ ể 
đánh đ  đ  qu c và phong ki n, xây d ng chính quy n cách m ng c a nhân dân.ổ ế ố ế ự ề ạ ủ

Ngh  quy t H i ngh  Trung ng l n th  15 có ý nghĩa l ch s  to l n, mị ế ộ ị ươ ầ ứ ị ử ớ ở 
đ ng cho cách m ng mi n Nam ti n lên, th  hi n rõ b n lĩnh đ c l p t  ch , sángườ ạ ề ế ể ệ ả ộ ậ ự ủ  
t o c a Đ ng ta trong nh ng năm tháng khó khăn c a cách m ng.ạ ủ ả ữ ủ ạ

Quá trình đ  ra và ch  đ o th c hi n các ngh  quy t, ch  tr ng nói trên chínhề ỉ ạ ự ệ ị ế ủ ươ  
là  quá trình hình thành đ ng l i chi n l c chung cho cách m ng c  n cườ ố ế ượ ạ ả ướ , đ cượ  
hoàn ch nh t i Đ i h i l n th  III c a Đ ng.ỉ ạ ạ ộ ầ ứ ủ ả

T  ngày 5 đ n ngày 10-9-1960, Đ i h i l n th  III c a Đ ng đ c tri u t pừ ế ạ ộ ầ ứ ủ ả ượ ệ ậ  
t i Hà N i. Đ i h i đã hoàn ch nh đ ng l i chi n l c chung c a cách m ng Vi tạ ộ ạ ộ ỉ ườ ố ế ượ ủ ạ ệ  
Nam trong giai đo n m i. C  th  là:ạ ớ ụ ể
1 ĐCSVN: Sđd.,, t p 20, tr.62.ậ
2 ĐCSVN: Văn ki n Đ ng toàn t pệ ả ậ , Nxb. Chính tr  qu c gia, Hà N i, 2002, t p 20, tr.81.ị ố ộ ậ
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Nhi m v  chungệ ụ : “Tăng c ng đoàn k t toàn dân, kiên quy t đ u tranh giườ ế ế ấ ữ 
v ng hoà bình, đ y m nh cách m ng xã h i  mi n B c, đ ng th i đ y m nh cáchữ ẩ ạ ạ ộ ở ề ắ ồ ờ ẩ ạ  
m ng dân t c dân ch  nhân dân  mi n Nam, th c hi n th ng nh t n c nhà trên cạ ộ ủ ở ề ự ệ ố ấ ướ ơ 
s  đ c l p và dân ch ; xây d ng m t n c Vi t Nam hoà bình th ng nh t, đ c l p,ở ộ ậ ủ ự ộ ướ ệ ố ấ ộ ậ  
dân ch  và giàu m nh, thi t th c góp ph n tăng c ng cho phe xã h i ch  nghĩa vàủ ạ ế ự ầ ườ ộ ủ  
b o v  hoà bình  khu v c Đông Nam châu Á và th  gi i”ả ệ ở ự ế ớ 1.

Nhi m v  chi n l cệ ụ ế ượ : “Cách m ng Vi t Nam trong giai đo n hi n t i có haiạ ệ ạ ệ ạ  
nhi m v  chi n l c: M t là, ti n hành cách m ng xã h i ch  nghĩa  mi n B c. Haiệ ụ ế ượ ộ ế ạ ộ ủ ở ề ắ  
là, gi i phóng mi n Nam kh i ách th ng tr  c a đ  qu c M  và b n tay sai, th c hi nả ề ỏ ố ị ủ ế ố ỹ ọ ự ệ  
th ng nh t n c nhà, hoàn thành đ c l p và dân ch  trong c  n c”ố ấ ướ ộ ậ ủ ả ướ 2.

M c tiêu chi n l cụ ế ượ : “Nhi m v  cách m ng  mi n B c và nhi m v  cáchệ ụ ạ ở ề ắ ệ ụ  
m ng  mi n Nam thu c hai chi n l c khác nhau, m i nhi m v  nh m gi i quy tạ ở ề ộ ế ượ ỗ ệ ụ ằ ả ế  
yêu c u c  th  c a m i mi n trong hoàn c nh n c nhà t m b  chia c t. Hai nhi mầ ụ ể ủ ỗ ề ả ướ ạ ị ắ ệ  
v  đó l i nh m gi i quy t mâu thu n chung c a c  n c gi a nhân dân ta v i đụ ạ ằ ả ế ẫ ủ ả ướ ữ ớ ế 
qu c M  và b n tay sai c a chúng, th c hi n m c tiêu chung tr c m t là hòa bìnhố ỹ ọ ủ ự ệ ụ ướ ắ  
th ng nh t T  qu c”ố ấ ổ ố 3.

M i quan h  c a cách m ng hai mi nố ệ ủ ạ ề : do cùng th c hi n m t m c tiêu chungự ệ ộ ụ  
nên “Hai nhi m v  chi n l c y có quan h  m t thi t v i nhau và có tác d ng thúcệ ụ ế ượ ấ ệ ậ ế ớ ụ  
đ y l n nhau”ẩ ẫ 4.

Vai trò, nhi m v  c a cách m ng m i mi nệ ụ ủ ạ ỗ ề : cách m ng XHCN  mi n B cạ ở ề ắ : 
xây d ng mi n B c thành căn c  đ a chung cho cách m ng c  n c, h u thu n choự ề ắ ứ ị ạ ả ướ ậ ẫ  
cách m ng mi n Nam, chu n b  cho c  n c đi lên CNXH v  sau, do đó cách m ngạ ề ẩ ị ả ướ ề ạ  
XHCN  mi n B c gi  vai trò ở ề ắ ữ quy t đ nh nh tế ị ấ  đ i v i s  phát tri n c a toàn b  cáchố ớ ự ể ủ ộ  
m ng Vi t Nam, đ i v i s  nghi p th ng nh t n c nhà. Cách m ng dân t c dân chạ ệ ố ớ ự ệ ố ấ ướ ạ ộ ủ 

 mi n Nam: gi  vai trò  ở ề ữ quy t đ nh tr c ti pế ị ự ế  đ i v i s  nghi p gi i phóng mi nố ớ ự ệ ả ề  
Nam kh i ách th ng tr  c a đ  qu c M  và bè lũ tay sai, th c hi n hòa bình th ngỏ ố ị ủ ế ố ỹ ự ệ ố  
nh t n c nhà, hoàn thành cu c cách m ng dân t c dân ch  nhân dân trên c  n c.ấ ướ ộ ạ ộ ủ ả ướ

Con đ ng th ng nh t đ t n c:ườ ố ấ ấ ướ  trong khi ti n hành đ ng th i hai chi n l cế ồ ờ ế ượ  
cách m ng, Đ ng kiên trì con đ ng hòa bình th ng nh t theo tinh th n Hi p đ nhạ ả ườ ố ấ ầ ệ ị  
Geneva, s n sàng hi p th ng t ng tuy n c  hòa bình th ng nh t Vi t Nam, vì đó làẵ ệ ươ ổ ể ử ố ấ ệ  
con đ ng tránh đ c hao t n x ng máu cho dân t c ta và phù h p v i xu h ngườ ượ ổ ươ ộ ợ ớ ướ  
chung c a th  gi i. Nh ng đ ng th i cũng ph i luôn nâng cao c nh giác, s n sàng đ iủ ế ớ ư ồ ờ ả ả ẵ ố  
phó v i m i tình th , m i âm m u c a k  thù.ớ ọ ế ọ ư ủ ẻ

Tri n v ng c a cách m ng Vi t Namể ọ ủ ạ ệ : cu c đ u tranh nh m th c hi n th ngộ ấ ằ ự ệ ố  
nh t n c nhà là m t quá trình đ u tranh cách m ng gay go, gian kh , ph c t p và lâuấ ướ ộ ấ ạ ổ ứ ạ  

1 ĐCSVN: Văn ki n Đ ng toàn t pệ ả ậ , Nxb. Chính tr  qu c gia, Hà N i, 2002, t p 21, tr.918.ị ố ộ ậ
2 ĐCSVN: Sđd., 2002, t p 21, tr.916.ậ
3 ĐCSVN: Sđd., 2002, t p 21, tr.917.ậ
4 ĐCSVN: Sđd., 2002, t p 21, tr.916.ậ
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dài ch ng đ  qu c M  và tay sai. Song th ng l i cu i cùng nh t đ nh thu c v  nhânố ế ố ỹ ắ ợ ố ấ ị ộ ề  
dân ta, đ t n c nh t đ nh th ng nh t và đi lên ch  nghĩa xã h i.ấ ướ ấ ị ố ấ ủ ộ

Ý nghĩa đ ng l i:  ườ ố Đ ng l i ti n hành đ ng th i và k t h p ch t ch  haiườ ố ế ồ ờ ế ợ ặ ẽ  
chi n l c cách m ng do Đ i h i l n th  III c a Đ ng đ  ra có ý nghĩa lý lu n vàế ượ ạ ạ ộ ầ ứ ủ ả ề ậ  
th c ti n h t s c to l n.ự ễ ế ứ ớ

Đ ng l i đó th  hi n t  t ng chi n l c c a Đ ng: gi ng cao ng n cườ ố ể ệ ư ưở ế ượ ủ ả ươ ọ ờ 
đ c l p dân t c và ch  nghĩa xã h i, phù h p v i đ c đi m, tình hình đ t n c ta vàộ ậ ộ ủ ộ ợ ớ ặ ể ấ ướ  
tình hình qu c t  nên đã huy đ ng và k t h p đ c s c m nh c a c  n c và s cố ế ộ ế ợ ượ ứ ạ ủ ả ướ ứ  
m nh c a ba dòng thác cách m ng trên th  gi i, tranh th  đ c s  đ ng tình giúp đạ ủ ạ ế ớ ủ ượ ự ồ ỡ 
c a c  Liên Xô và Trung Qu c. Do đó đã t o ra đ c s c m nh t ng h p đ  dân t củ ả ố ạ ượ ứ ạ ổ ợ ể ộ  
ta đ  s c đánh th ng đ  qu c M  xâm l c, gi i phóng mi n Nam, th ng nh t đ tủ ứ ắ ế ố ỹ ượ ả ề ố ấ ấ  
n c.ướ

Đ ng l i chung c a cách m ng Vi t Nam đã th  hi n tinh th n đ c l p, tườ ố ủ ạ ệ ể ệ ầ ộ ậ ự 
ch  và sáng t o c a Đ ng ta trong vi c gi i quy t nh ng v n đ  không có ti n l  l chủ ạ ủ ả ệ ả ế ữ ấ ề ề ệ ị  
s , v a đúng v i th c ti n Vi t Nam, v a phù h p v i l i ích c a nhân lo i và xu thử ừ ớ ự ễ ệ ừ ợ ớ ợ ủ ạ ế 
c a th i đ i.ủ ờ ạ

Đ ng l i chi n l c chung cho c  n c và đ ng l i cách m ng  m i mi nườ ố ế ượ ả ướ ườ ố ạ ở ỗ ề  
là c  s  đ  Đ ng ch  đ o quân dân ta ph n đ u giành đ c nh ng thành t u to l nơ ở ể ả ỉ ạ ấ ấ ượ ữ ự ớ  
trong xây d ng ch  nghĩa xã h i  mi n B c và đ u tranh th ng l i ch ng các chi nự ủ ộ ở ề ắ ấ ắ ợ ố ế  
l c chi n tranh c a đ  qu c M  và tay sai  mi n Nam.ượ ế ủ ế ố ỹ ở ề

2. Đ ng l i giai đo n 1965-1975 ườ ố ạ

a)  Hoàn c nh l ch sả ị ử

T  đ u năm 1965, đ  c u vãn nguy c  s p đ  c a ch  đ  Sài Gòn và s  pháừ ầ ể ứ ơ ụ ổ ủ ế ộ ự  
s n c a chi n l c ả ủ ế ượ chi n tranh đ c bi tế ặ ệ , đ  qu c M  đã  t đ a quân M  và quânế ố ỹ ồ ạ ư ỹ  
các n c ch  h u vào mi n Nam, ti n hành chi n l c ướ ư ầ ề ế ế ượ chi n tranh c c b  ế ụ ộ v i quyớ  
mô l n; đ ng th i dùng không quân và h i quân ti n hành chi n tranh phá ho i mi nớ ồ ờ ả ế ế ạ ề  
B c. Tr c tình hình đó, Đ ng ta quy t đ nh phát đ ng cu c kháng chi n ch ng M ,ắ ướ ả ế ị ộ ộ ế ố ỹ  
c u n c trên ph m vi c  n c.ứ ướ ạ ả ướ

Thu n l i:ậ ợ

Khi b c vào cu c kháng chi n ch ng M , c u n c, cách m ng th  gi i đangướ ộ ế ố ỹ ứ ướ ạ ế ớ  
 th  ti n công.  mi n B c, k  ho ch 5 năm l n th  nh t đã đ t và v t các m cở ế ế Ở ề ắ ế ạ ầ ứ ấ ạ ượ ụ  

tiêu v  kinh t , văn hóa.  S  chi vi n s c ng i, s c c a c a mi n B c cho cáchề ế ự ệ ứ ườ ứ ủ ủ ề ắ  
m ng mi n Nam đ c đ y m nh c  theo đ ng b  và đ ng bi n.ạ ề ượ ẩ ạ ả ườ ộ ườ ể

 mi n Nam, v t qua nh ng khó khăn trong nh ng năm 1961-1962, t  nămỞ ề ượ ữ ữ ừ  
1963, cu c đ u tranh c a quân dân ta đã có b c phát tri n m i. Ba công c  c a chi nộ ấ ủ ướ ể ớ ụ ủ ế  
tranh đ c bi t (ng y quân, ng y quy n, p chi n l c và đô th ) đ u b  quân dân taặ ệ ụ ụ ề ấ ế ượ ị ề ị  
t n công liên t c. Đ n đ u năm 1965, chi n tranh đ c bi t c a đ  qu c M  đ cấ ụ ế ầ ế ặ ệ ủ ế ố ỹ ượ  
tri n khai đ n m c cao nh t đã c  b n b  phá s n.ể ế ứ ấ ơ ả ị ả
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Khó khăn:

S  b t đ ng gi a Liên Xô và Trung Qu c càng tr  nên gay g t và không có l iự ấ ồ ữ ố ở ắ ợ  
cho cách m ng Vi t Nam. Vi c đ  qu c M  m  cu c chi n tranh đ c bi t,  t đ aạ ệ ệ ế ố ỹ ở ộ ế ặ ệ ồ ạ ư  
quân đ i vi n chinh M  và các n c ch  h u vào tr c ti p xâm l c Vi t Nam đãộ ễ ỹ ướ ư ầ ự ế ượ ệ  
làm cho t ng quan l c l ng tr  nên b t l i cho ta.ươ ự ượ ở ấ ợ

Tình hình đó đ t ra cho Đ ng ta yêu c u m i trong vi c xác đ nh quy t tâm vàặ ả ầ ớ ệ ị ế  
đ  ra đ ng l i kháng chi n ch ng M , c u n c nh m đánh th ng gi c M  xâmề ườ ố ế ố ỹ ứ ướ ằ ắ ặ ỹ  
l c, gi i phóng mi n Nam, th ng nh t T  qu c.ượ ả ề ố ấ ổ ố

b) Quá trình hình thành, n i dung và ý nghĩa c a đ ng l iộ ủ ườ ố

Quá trình hình thành và n i dung đ ng l i:ộ ườ ố

Khi đ  qu c M  ti n hành chi n l c ế ố ỹ ế ế ượ chi n tranh đ c bi tế ặ ệ   mi n Nam, cácở ề  
h i ngh  c a B  Chính tr  đ u năm 1961 và đ u năm 1962 đã nêu ch  tr ng gi  v ngộ ị ủ ộ ị ầ ầ ủ ươ ữ ữ  
và phát tri n th  ti n công mà ta đã giành đ c sau cu c “đ ng kh i” năm 1960, đ aể ế ế ượ ộ ồ ở ư  
cách m ng mi n Nam t  kh i nghĩa t ng ph n phát tri n thành chi n tranh cách m ngạ ề ừ ở ừ ầ ể ế ạ  
trên kh p mi n Nam. B  Chính tr  ch  tr ng k t h p kh i nghĩa c a qu n chúng v iắ ề ộ ị ủ ươ ế ợ ở ủ ầ ớ  
chi n tranh cách m ng, gi  v ng và đ y m nh đ u tranh chính tr , đ ng th i phátế ạ ữ ữ ẩ ạ ấ ị ồ ờ  
tri n đ u trang vũ trang lên m t b c m i, ngang t m v i đ u tranh chính tr . K t h pể ấ ộ ướ ớ ầ ớ ấ ị ế ợ  
đ u tranh quân s  và đ u tranh chính tr , đánh đ ch b ng ba mũi giáp công, đ u tranhấ ự ấ ị ị ằ ấ  
trên c  ba vùng chi n l c.ả ế ượ

H i ngh  Trung ng l n th  9 (11-1963), ngoài vi c xác đ nh đúng đ n quanộ ị ươ ầ ứ ệ ị ắ  
đi m qu c t , h ng ho t đ ng đ i ngo i vào vi c k t h p s c m nh dân t c v iể ố ế ướ ạ ộ ố ạ ệ ế ợ ứ ạ ộ ớ  
s c m nh th i đ i đ  đánh M  và th ng M , còn quy t đ nh nhi u v n đ  quan tr ngứ ạ ờ ạ ể ỹ ắ ỹ ế ị ề ấ ề ọ  
v  cách m ng mi n Nam. H i ngh  ti p t c kh ng đ nh đ u tranh chính tr , đ u tranhề ạ ề ộ ị ế ụ ẳ ị ấ ị ấ  
vũ trang đi đôi v i nhau, c  hai đ u có vai trò quy t đ nh c  b n, đ ng th i nh nớ ả ề ế ị ơ ả ồ ờ ấ  
m nh yêu c u m i c a đ u tranh vũ trang. Đ i v i mi n B c, H i ngh  ti p t c xácạ ầ ớ ủ ấ ố ớ ề ắ ộ ị ế ụ  
đ nh trách nhi m là căn c  đ a, h u ph ng cho cách m ng mi n Nam, đ ng th i nângị ệ ứ ị ậ ươ ạ ề ồ ờ  
cao c nh giác, tri n khai m i m t s n sàng đ i phó v i âm m u đánh phá c a đ ch.ả ể ọ ặ ẵ ố ớ ư ủ ị

Tr c hành đ ng gây ướ ộ chi n tranh c c bế ụ ộ  mi n Nam, ti n hành chi n tranhở ề ế ế  
phá ho i mi n B c c a đ  qu c M , H i ngh  Trung ng l n th  11 (3-1965) và l nạ ề ắ ủ ế ố ỹ ộ ị ươ ầ ứ ầ  
th  12 (12-1965) đã t p trung đánh giá tình hình và đ  ra ứ ậ ề đ ng l i kháng chi n ch ngườ ố ế ố  
M , c u n c trên c  n cỹ ứ ướ ả ướ .

V  nh n đ nh tình hình và ch  tr ng chi n l cề ậ ị ủ ươ ế ượ : Đ ng ta cho r ng chi n l cả ằ ế ượ  
chi n tranh c c b  mà M  đang ti n hành  mi n Nam v n là m t cu c chi n tranhế ụ ộ ỹ ế ở ề ẫ ộ ộ ế  
xâm l c th c dân m i, bu c ph i th c thi trong th  thua, th  th t b i và b  đ ng, choượ ự ớ ộ ả ự ế ế ấ ạ ị ộ  
nên nó ch a đ ng đ y mâu thu n v  chi n l c. Trên c  s  phân tích và nh n đ nhứ ự ầ ẫ ề ế ượ ơ ở ậ ị  
đó, Đ ng quy t đ nh phát đ ng cu c kháng chi n ch ng M , c u n c trong cả ế ị ộ ộ ế ố ỹ ứ ướ ả 
n c, coi ch ng M  c u n c là nhi m v  thiêng liêng c a c  dân t c.ướ ố ỹ ứ ướ ệ ụ ủ ả ộ
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Quy t tâm và m c tiêu chi n l cế ụ ế ượ : nêu cao kh u hi u “Quy t tâm đánh th ngẩ ệ ế ắ  
gi c M  xâm l c”, “kiên quy t đánh b i cu c chi n tranh xâm l c c a đ  qu c Mặ ỹ ượ ế ạ ộ ế ượ ủ ế ố ỹ 
trong b t kỳ tình hu ng nào, đ  b o v  mi n B c, gi i phóng mi n Nam, hoàn thànhấ ố ể ả ệ ề ắ ả ề  
cách m ng dân t c nhân dân trong c  n c, ti n t i th c hi n hòa bình th ng nh tạ ộ ả ướ ế ớ ự ệ ố ấ  
n c nhà”ướ 1.

Ph ng châm ch  đ o chi n l cươ ỉ ạ ế ượ : Ti p t c và đ y m nh cu c chi n tranhế ụ ẩ ạ ộ ế  
nhân dân ch ng chi n tranh c c b  c a M   mi n Nam, đ ng th i phát đ ng chi nố ế ụ ộ ủ ỹ ở ề ồ ờ ộ ế  
tranh nhân dân ch ng chi n tranh phá ho i c a M   mi n b c; th c hi n khángố ế ạ ủ ỹ ở ề ắ ự ệ  
chi n lâu dài, d a vào s c mình là chính, càng đánh càng m nh và c  g ng đ n m cế ự ứ ạ ố ắ ế ứ  
đ  cao, t p trung l c l ng c a c  hai mi n đ  m  nh ng cu c ti n công l n, tranhộ ậ ự ượ ủ ả ề ể ở ữ ộ ế ớ  
th  th i c  giành th ng l i quy t đ nh trong th i gian t ng đ i ng n trên chi nủ ờ ơ ắ ợ ế ị ờ ươ ố ắ ế  
tr ng mi n Nam.ườ ề

T  t ng ch  đ o và ph ng châm đ u tranh  mi n Namư ưở ỉ ạ ươ ấ ở ề : gi  v ng và phátữ ữ  
tri n th  ti n công, kiên quy t ti n công và liên t c ti n công. “Ti p t c kiên trìể ế ế ế ế ụ ế ế ụ  
ph ng châm đ u tranh quân s  k t h p v i đ u tranh chính tr , tri t đ  v n d ng baươ ấ ự ế ợ ớ ấ ị ệ ể ậ ụ  
mũi giáp công”2, đánh đ ch trên c  ba vùng chi n l c.ị ả ế ượ

T  t ng ch  đ o đ i v i mi n B cư ưở ỉ ạ ố ớ ề ắ : chuy n h ng xây d ng kinh t , b o đ mể ướ ự ế ả ả  
ti p t c xây d ng mi n B c v ng m nh v  kinh t  và qu c phòng trong đi u ki n cóế ụ ự ề ắ ữ ạ ề ế ố ề ệ  
chi n tranh, ti n hành cu c chi n tranh nhân dân ch ng chi n tranh phá ho i c a đế ế ộ ế ố ế ạ ủ ế 
qu c M  đ  b o v  v ng ch c mi n B c xã h i ch  nghĩa, đ ng viên s c ng i s cố ỹ ể ả ệ ữ ắ ề ắ ộ ủ ộ ứ ườ ứ  
c a  m c cao nh t đ  chi vi n cho cu c chi n tranh gi i phóng mi n Nam, đ ngủ ở ứ ấ ể ệ ộ ế ả ề ồ  
th i tích c c chu n b  đ  phòng đ  đánh đ ch trong tr ng h p chúng li u lĩnh mờ ự ẩ ị ề ể ị ườ ợ ề ở 
r ng ộ chi n tranh c c bế ụ ộ ra c  n c.ả ướ

Nhi m v  và m i quan h  gi a cu c chi n đ u  hai mi nệ ụ ố ệ ữ ộ ế ấ ở ề : trong cu c khángộ  
chi n ch ng M , c u n c, mi n Nam là ti n tuy n l n, mi n B c là h u ph ngế ố ỹ ứ ướ ề ề ế ớ ề ắ ậ ươ  
l n. B o v  mi n B c là nhi m v  c a c  n c, vì mi n B c xã h i ch  nghĩa làớ ả ệ ề ắ ệ ụ ủ ả ướ ề ắ ộ ủ  
h u ph ng v ng ch c trong cu c chi n tranh ch ng M . Ph i đánh b i cu c chi nậ ươ ữ ắ ộ ế ố ỹ ả ạ ộ ế  
tranh phá ho i mi n B c c a đ  qu c M  và ra s c tăng c ng l c l ng mi n B cạ ề ắ ủ ế ố ỹ ứ ườ ự ượ ề ắ  
v  m i m t nh m đ m b o chi vi n đ c l c cho mi n Nam đánh th ng gi c M . Haiề ọ ặ ằ ả ả ệ ắ ự ề ắ ặ ỹ  
nhi m v  này không tách r i nhau, mà m t thi t g n bó v i nhau. Kh u hi u chungệ ụ ờ ậ ế ắ ớ ẩ ệ  
c a nhân dân c  n c lúc này là “T t c  đ  đánh th ng gi c M  xâm l c”.ủ ả ướ ấ ả ể ắ ặ ỹ ượ

Ý nghĩa đ ng l i:  ườ ố Đ ng l i kháng chi n ch ng M , c u n c c a Đ ngườ ố ế ố ỹ ứ ướ ủ ả  
đ c đ  ra t i các H i ngh  Trung ng l n th  11 và 12 có ý nghĩa h t s c quanượ ề ạ ộ ị ươ ầ ứ ế ứ  
tr ng:ọ

Th  hi n quy t tâm đánh M  và th ng M , tinh th n cách m ng ti n công, tinhể ệ ế ỹ ắ ỹ ầ ạ ế  
th n đ c l p t  ch , s  kiên trì m c tiêu gi i phóng mi n Nam, th ng nh t T  qu c,ầ ộ ậ ự ủ ự ụ ả ề ố ấ ổ ố  
ph n ánh đúng đ n ý chí, nguy n v ng chung c a toàn Đ ng, toàn quân, toàn dân ta.ả ắ ệ ọ ủ ả

1 ĐCSVN: Sđd., 2003, t p 26, tr.643.ậ
2 ĐCSVN: Sđd., 2003, t p 26, tr.639.ậ
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Th  hi n t  t ng n m v ng, gi ng cao ng n c  đ c l p dân t c và chể ệ ư ưở ắ ữ ươ ọ ờ ộ ậ ộ ủ 
nghĩa xã h i, ti p t c ti n hành đ ng th i và k t h p ch t ch  hai chi n l c cáchộ ế ụ ế ồ ờ ế ợ ặ ẽ ế ượ  
m ng trong hoàn c nh c  n c có chi n tranh, phù h p v i th c t  đ t n c và b iạ ả ả ướ ế ợ ớ ự ế ấ ướ ố  
c nh qu c t .ả ố ế

Đó là đ ng l i chi n tranh nhân dân, toàn dân, toàn di n, lâu dài, d a vào s cườ ố ế ệ ự ứ  
mình là chính đ c phát tri n trong hoàn c nh m i, t o nên s c m nh m i đ  dân t cượ ể ả ớ ạ ứ ạ ớ ể ộ  
ta đ  s c đánh th ng gi c M  xâm l c.ủ ứ ắ ặ ỹ ượ

3. K t qu , ý nghĩa l ch s , nguyên nhân th ng l i và bài h c kinh nghi m.ế ả ị ử ắ ợ ọ ệ

a) K t qu  và ý nghĩa th ng l iế ả ắ ợ

K t qu :ế ả

 mi n B cỞ ề ắ , th c hi n đ ng l i, ch  tr ng c a Đ ng, sau 21 năm n  l cự ệ ườ ố ủ ươ ủ ả ỗ ự  
ph n đ u, công cu c xây d ng ch  nghĩa xã h i đã đ t đ c nh ng thành t u đáng tấ ấ ộ ự ủ ộ ạ ượ ữ ự ự 
hào. M t ch  đ  xã h i m i, ch  đ  xã h i ch  nghĩa b c đ u đ c hình thành. Dùộ ế ộ ộ ớ ế ộ ộ ủ ướ ầ ượ  
chi n tranh ác li t, b  t n th ng n ng n  v  v t ch t, thi t h i l n v  ng i, songế ệ ị ổ ươ ặ ề ề ậ ấ ệ ạ ớ ề ườ  
không có n n đói, d ch b nh và s  r i lo n xã h i. Văn hóa, xã h i, y t , giáo d cạ ị ệ ự ố ạ ộ ộ ế ụ  
không nh ng đ c duy trì mà còn có s  phát tri n m nh. S n xu t nông nghi p phátữ ượ ự ể ạ ả ấ ệ  
tri n, công nghi p đ a ph ng đ c tăng c ng.ể ệ ị ươ ượ ườ

Quân dân mi n B c đã đánh th ng cu c chi n tranh phá ho i c a đ  qu c M ,ề ắ ắ ộ ế ạ ủ ế ố ỹ  
đi n hình là chi n th ng l ch s  c a tr n “Đi n Biên Ph  trên không” trên b u tr i Hàể ế ắ ị ử ủ ậ ệ ủ ầ ờ  
N i cu i năm 1972.ộ ố

Mi n B c không ch  chia l a v i các chi n tr ng mà còn hoàn thành xu t s cề ắ ỉ ử ớ ế ườ ấ ắ  
vai trò căn c  đ a c a cách m ng c  n c và nhi m v  h u ph ng l n đ i v i chi nứ ị ủ ạ ả ướ ệ ụ ậ ươ ớ ố ớ ế  
tr ng mi n Nam.ườ ề

 mi n NamỞ ề , v i s  lãnh đ o, ch  đ o đúng đ n c a Đ ng, quân dân ta đãớ ự ạ ỉ ạ ắ ủ ả  
v t lên m i gian kh  hy sinh, b n b  và anh dũng chi n đ u, l n l t đánh b i cácượ ọ ổ ề ỉ ế ấ ầ ượ ạ  
chi n l c chi n tranh xâm l c c a đ  qu c M . Trong giai đo n 1954-1960 đãế ượ ế ượ ủ ế ố ỹ ạ  
đánh b i ạ chi n tranh đ n ph ngế ơ ươ  c a M  - Ng y, đ a cách m ng t  th  gi  gìn l củ ỹ ụ ư ạ ừ ế ữ ự  
l ng sang th  ti n công; giai đo n 1961-1965 đã gi  v ng và phát tri n th  ti nượ ế ế ạ ữ ữ ể ế ế  
công, đánh b i chi n l c ạ ế ượ chi n tranh đ c bi tế ặ ệ  c a M ; giai đo n 1965-1968 đã đánhủ ỹ ạ  
b i chi n l c ạ ế ượ chi n tranh c c bế ụ ộ c a M  và ch  h u, bu c M  ph i xu ng thangủ ỹ ư ầ ộ ỹ ả ố  
chi n tranh, ch p nh n ng i vào bàn đàm phán v i ta t i Paris; giai đo n 1969-1975 đãế ấ ậ ồ ớ ạ ạ  
đánh b i chi n l c ạ ế ượ Vi t Nam hóa chi n tranhệ ế  c a M  và tay sai mà đ nh cao là Đ iủ ỹ ỉ ạ  
th ng Mùa Xuân 1975 v i chi n d ch H  Chí Minh l ch s , đ p tan toàn b  chínhắ ớ ế ị ồ ị ử ạ ộ  
quy n đ ch, bu c chúng ph i tuyên b  đ u hàng vô đi u ki n, gi i phóng hoàn toànề ị ộ ả ố ầ ề ệ ả  
mi n Nam.ề

Ý nghĩa l ch s :ị ử

Đ i v i dân t c Vi t Namố ớ ộ ệ : th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng M , c uắ ợ ủ ộ ế ố ỹ ứ  
n c đã m  ra m t b c ngo t vĩ đ i trong l ch s  dân t c Vi t Nam. Nó k t thúc vướ ở ộ ướ ặ ạ ị ử ộ ệ ế ẻ 
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vang quá trình 30 năm đ u tranh gi i phóng dân t c và b o v  T  qu c b t đ u tấ ả ộ ả ệ ổ ố ắ ầ ừ 
cách m ng tháng Tám năm 1945, ch m d t ách th ng tr  h n m t th  k  c a chạ ấ ứ ố ị ơ ộ ế ỷ ủ ủ 
nghĩa đ  qu c trên đ t n c ta. T  qu c Vi t Nam đ c l p, th ng nh t đi lên chế ố ấ ướ ổ ố ệ ộ ậ ố ấ ủ 
nghĩa xã h i.ộ

Đ i v i qu c tố ớ ố ế: th ng l i c a nhân dân Vi t Nam đã làm th t b i cu c chi nắ ợ ủ ệ ấ ạ ộ ế  
tranh xâm l c th c dân v i quy mô l n nh t và dài nh t t  sau chi n tranh th  gi iượ ự ớ ớ ấ ấ ừ ế ế ớ  
l n th  II, làm phá s n ch  nghĩa th c dân ki u m i c a M  trên đ t n c ta; làmầ ứ ả ủ ự ể ớ ủ ỹ ấ ướ  
đ o l n chi n l c toàn c u ph n cách m ng c a tên đ  qu c đ u s , nâng cao uy tínả ộ ế ượ ầ ả ạ ủ ế ố ầ ỏ  
c a h  th ng xã h i ch  nghĩa và c  vũ phong trào cách m ng th  gi i.ủ ệ ố ộ ủ ổ ạ ế ớ

b) Nguyên nhân th ng l i và bài h c kinh nghi mắ ợ ọ ệ

Nguyên nhân th ng l i:ắ ợ

S  lãnh đ o đúng đ n, sáng t o, đ c l p, t  ch  c a Đ ng.ự ạ ắ ạ ộ ậ ự ủ ủ ả

Nhân dân và l c l ng vũ trang cách m ng anh hùng, kiên c ng, b t khu t,ự ượ ạ ườ ấ ấ  
dũng c m.ả

Có h u ph ng mi n B c xã h i ch  nghĩa.ậ ươ ề ắ ộ ủ

Có s  đoàn k t chi n đ u c a nhân dân ba n c Vi t - Lào - Campuchia.ự ế ế ấ ủ ướ ệ

Có s  đoàn k t, giúp đ  v  v t ch t, tinh th n c a các n c anh em, c a nhânự ế ỡ ề ậ ấ ầ ủ ướ ủ  
dân yêu chu ng hoà bình trên th  gi i. Vi n tr  quân s  và kinh t  c a Liên Xô, Trungộ ế ớ ệ ợ ự ế ủ  
Qu c và các n c trong cu c kháng chi n ch ng M  là  h n 7 t  Rúp.ố ướ ộ ế ố ỹ ơ ỷ

Bài h c kinh nghi m:ọ ệ

Gi ng cao ng n c  đ c l p dân t c và ch  nghĩa xã h i.ươ ọ ờ ộ ậ ộ ủ ộ

Tin t ng vào s c m nh c a dân t c, kiên đ nh t  t ng chi n l c ti n công,ưở ứ ạ ủ ộ ị ư ưở ế ượ ế  
quy t đánh và quy t th ng đ  qu c M  xâm l c.ế ế ắ ế ố ỹ ượ

Đ ng ta h t s c coi tr ng vi c xây d ng l c l ng cách m ng  mi n Nam, điả ế ứ ọ ệ ự ự ượ ạ ở ề  
đôi v i vi c t  ch c xây d ng l c l ng chi n đ u trong c  n c.ớ ệ ổ ứ ự ự ượ ế ấ ả ướ

Đ ng ta đã tìm ra đ c ph ng pháp đ u tranh cách m ng đúng đ n, sáng t o,ả ượ ươ ấ ạ ắ ạ  
đó là s  d ng b o l c cách m ng.ử ụ ạ ự ạ

S  ch  đ o chi n l c đúng đ n c a Trung ng Đ ng và công tác t  ch cự ỉ ạ ế ượ ắ ủ ươ ả ổ ứ  
chi n đ u tài gi i c a Đ ng qua các c p b  Đ ng và các c p ch  huy quân đ i  mi nế ấ ỏ ủ ả ấ ộ ả ấ ỉ ộ ở ề  
Nam.
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CH NG IVƯƠ

Đ NG L I CÔNG NGHI P HOÁƯỜ Ố Ệ

I. CÔNG NGHI P HOÁ TH I KỲ TR C Đ I M IỆ Ờ ƯỚ Ổ Ớ

1. Ch  tr ng c a Đ ng v  công nghi p hoáủ ươ ủ ả ề ệ

a) M c tiêu và ph ng h ng c a công nghi p hoá xã h i ch  nghĩaụ ươ ướ ủ ệ ộ ủ

 Đ ng l i công nghi p hóa đ t n c đã đ c hình thành t  Đ i h i III c aườ ố ệ ấ ướ ượ ừ ạ ộ ủ  
Đ ng (9-1960). Tr c th i kỳ đ i m i, n c ta đã có kho ng 25 năm ti n hành côngả ướ ờ ổ ớ ướ ả ế  
nghi p hóa qua hai giai đo n: t  năm 1960 đ n năm 1975 tri n khai  mi n B c và tệ ạ ừ ế ể ở ề ắ ừ 
năm 1975 đ n năm 1985 th c hi n trên ph m vi c  n c.ế ự ệ ạ ả ướ

 mi n B c (1960-1975)Ở ề ắ : Trên c  s  phân tích m t cách sâu s c đ c đi mơ ở ộ ắ ặ ể  
mi n B c, trong đó đ c đi m l n nh t là t  m t n n kinh t  nông nghi p l c h uề ắ ặ ể ớ ấ ừ ộ ề ế ệ ạ ậ  
ti n th ng lên ch  nghĩa xã h i không tr i qua giai đo n phát tri n t  b n ch  nghĩa,ế ẳ ủ ộ ả ạ ể ư ả ủ  
Đ i h i III c a Đ ng kh ng đ nh: mu n c i bi n tình tr ng kinh t  l c h u c a n cạ ộ ủ ả ẳ ị ố ả ế ạ ế ạ ậ ủ ướ  
ta, không có con đ ng nào khác, ngoài con đ ng công nghi p hóa xã h i ch  nghĩa.ườ ườ ệ ộ ủ  
T c là kh ng đ nh s  t t y u c a công nghi p hóa đ i v i công cu c xây d ng chứ ẳ ị ự ấ ế ủ ệ ố ớ ộ ự ủ 
nghĩa xã h i  n c ta. Đ i h i cũng ch  rõ, đ  th c hi n đ c m c tiêu trên thì v nộ ở ướ ạ ộ ỉ ể ự ệ ượ ụ ấ  
đ  quan tr ng có tính ch t quy t đ nh là th c hi n trang b  k  thu t cho toàn b  n nề ọ ấ ế ị ự ệ ị ỹ ậ ộ ề  
kinh t  qu c dân, th c hi n c  gi i hóa s n xu t, t  đó nâng cao năng su t lao đ ng.ế ố ự ệ ơ ớ ả ấ ừ ấ ộ

Ngay t  đ u, Đ ng ta đã xác đ nh công nghi p hóa là nhi m v  trung tâm trongừ ầ ả ị ệ ệ ụ  
su t th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i  n c ta. Quan đi m đúng đ n này đ cố ờ ộ ủ ộ ở ướ ể ắ ượ  
kh ng đ nh nhi u l n trong t t c  các Đ i h i c a Đ ng.ẳ ị ề ầ ấ ả ạ ộ ủ ả

M c tiêu c  b n ụ ơ ả c a công nghi p hoá xã h i ch  nghĩa đ c Đ i h i III xácủ ệ ộ ủ ượ ạ ộ  
đ nh là xây d ng m t n n kinh t  xã h i ch  nghĩa cân đ i và hi n đ i; b c đ u xâyị ự ộ ề ế ộ ủ ố ệ ạ ướ ầ  
d ng c  s  v t ch t và k  thu t c a ch  nghĩa xã h i. Đó là m c tiêu c  b n, lâu dài,ự ơ ở ậ ấ ỹ ậ ủ ủ ộ ụ ơ ả  
ph i th c hi n qua nhi u giai đo n.ả ự ệ ề ạ

Đ  ch  đ o th c hi n công nghi p hóa, H i ngh  Trung ng l n th  7 (khóaể ỉ ạ ự ệ ệ ộ ị ươ ầ ứ  
III) nêu ph ng h ng ch  đ o xây d ng và phát tri n công nghi p là:ươ ướ ỉ ạ ự ể ệ

- u tiên phát tri n công nghi p n ng m t cách h p lý.Ư ể ệ ặ ộ ợ

- K t h p ch t ch  phát tri n công nghi p v i phát tri n nông nghi p.ế ợ ặ ẽ ể ệ ớ ể ệ

- Ra s c phát tri n công nghi p nh  song song v i vi c u tiên phát tri n côngứ ể ệ ẹ ớ ệ ư ể  
nghi p n ng.ệ ặ

- Ra s c phát tri n công nghi p trung ng, đ ng th i đ y m nh phát tri nứ ể ệ ươ ồ ờ ẩ ạ ể  
công nghi p đ a ph ng.ệ ị ươ
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Trên ph m vi c  n c (1975-1985)ạ ả ướ : sau Đ i th ng Mùa Xuân năm 1975, cạ ắ ả 
n c đ c l p, th ng nh t và quá đ  lên ch  nghĩa xã h i. Trên c  s  phân tích m tướ ộ ậ ố ấ ộ ủ ộ ơ ở ộ  
cách toàn di n đ c đi m tình hình trong n c và qu c t , Đ i h i IV c a Đ ng (12-ệ ặ ể ướ ố ế ạ ộ ủ ả
1976) đ  ra đ ng l i công nghi p hóa xã h i ch  nghĩa là: “Đ y m nh công nghi pề ườ ố ệ ộ ủ ẩ ạ ệ  
hóa xã h i ch  nghĩa, xây d ng c  s  v t ch t - k  thu t c a ch  nghĩa xã h i, đ aộ ủ ự ơ ở ậ ấ ỹ ậ ủ ủ ộ ư  
n n kinh t  n c ta t  s n xu t nh  lên s n xu t l n xã h i ch  nghĩa. u tiên phátề ế ướ ừ ả ấ ỏ ả ấ ớ ộ ủ Ư  
tri n công nghi p n ng m t cách h p lý trên c  s  phát tri n nông nghi p và côngể ệ ặ ộ ợ ơ ở ể ệ  
nghi p nh , k t h p xây d ng công nghi p và nông nghi p c  n c thành m t c  c uệ ẹ ế ợ ự ệ ệ ả ướ ộ ơ ấ  
kinh t  công-nông nghi p; v a xây d ng kinh t  trung ng v a phát tri n kinh t  đ aế ệ ừ ự ế ươ ừ ể ế ị  
ph ng, k t h p kinh t  trung ng v i kinh t  đ a ph ng trong m t c  c u kinh tươ ế ợ ế ươ ớ ế ị ươ ộ ơ ấ ế 
qu c dân th ng nh t”ố ố ấ 1. Đ ng l i này là s  k  th a nh ng nh n th c c  b n v  côngườ ố ự ế ừ ữ ậ ứ ơ ả ề  
nghi p hóa  mi n B c tr c đây đ ng th i có s  phát tri n thêm.ệ ở ề ắ ướ ồ ờ ự ể

T  th c ti n ch  đ o công nghi p hóa 5 năm (1976-1981), Đ ng ta rút ra k từ ự ễ ỉ ạ ệ ả ế  
lu n: t  m t n n s n xu t nh  đi lên, đi u quan tr ng là ph i xác đ nh đúng ậ ừ ộ ề ả ấ ỏ ề ọ ả ị b c điướ  
c a công nghi p hóa cho phù h p v i m c tiêu và kh  năng c a m i ch ng đ ng.ủ ệ ợ ớ ụ ả ủ ỗ ặ ườ  
V i cách đ t v n đ  nh  trên, Đ i h i l n th  V c a Đ ng (3-1982) đã xác đ nh trongớ ặ ấ ề ư ạ ộ ầ ứ ủ ả ị  
ch ng đ ng đ u tiên c a th i kỳ quá đ   n c ta ph i l y nông nghi p ặ ườ ầ ủ ờ ộ ở ướ ả ấ ệ làm m tặ  
tr n hàng đ uậ ầ , ra s c phát tri n công nghi p s n xu t hàng tiêu dùng; vi c xây d ngứ ể ệ ả ấ ệ ự  
và phát tri n công nghi p n ng trong giai đo n này c n làm  ể ệ ặ ạ ầ có m c đ , v a s cứ ộ ừ ứ , 
nh m ph c v  thi t th c, có hi u qu  cho nông nghi p và công nghi p nh . Đ i h iằ ụ ụ ế ự ệ ả ệ ệ ẹ ạ ộ  
V coi đó là n i dung chính c a công nghi p hóa trong ch ng đ ng tr c m tộ ủ ệ ặ ườ ướ ắ . Đây là 
s  đi u ch nh r t đúng đ n c a công nghi p hóa, phù h p v i th c ti n Vi t Nam.ự ề ỉ ấ ắ ủ ệ ợ ớ ự ễ ệ  
Ti c r ng, trên th c t  chúng ta đã không làm đúng s  đi u ch nh chi n l c quanế ằ ự ế ự ề ỉ ế ượ  
tr ng nàyọ

b) Đ c tr ng ch  y u c a công nghi p hoá th i kỳ tr c đ i m iặ ư ủ ế ủ ệ ờ ướ ổ ớ

          Nhìn chung trong th i kỳ 1960-1985, chúng ta đã nh n th c và ti n hành côngờ ậ ứ ế  
nghi p hóa theo ki u cũ v i các đ c tr ng ch  y u sau đây:ệ ể ớ ặ ư ủ ế

Công nghi p hóa theo mô hình n n kinh t  ệ ề ế khép kín, hư ng n i và thiên vớ ộ ề 
phát tri n công nghi p n ng.ể ệ ặ

Công nghi p hóa ch  y u d a vào l i th  v  lao đ ng, tài nguyên đ t đai vàệ ủ ế ự ợ ế ề ộ ấ  
ngu n vi n tr  c a các nồ ệ ợ ủ c xã h i ch  nghĩa; vi c phân b  ngu n l c đ  côngướ ộ ủ ệ ổ ồ ự ể  
nghi p hóa đ c th c hi n thông qua c  ch  k  ho ch hóa t p trung quan liêu, baoệ ượ ự ệ ơ ế ế ạ ậ  
c p không tôn tr ng các quy lu t c a th  tr ng...ấ ọ ậ ủ ị ườ

Nóng v i, gi n đ n, ch  quan duy ý chí, ham làm nhanh, làm l n, không quanộ ả ơ ủ ớ  
tâm đ n hi u qu  kinh t  xã h i.ế ệ ả ế ộ

2. K t qu , ý nghĩa, h n ch  và nguyên nhânế ả ạ ế

a) K t qu  th c hi n ch  tr ng và ý nghĩaế ả ự ệ ủ ươ

1 ĐCSVN: Sđd., 2004, t p 37, tr.653.ậ
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Công nghi p hóa th i kỳ tr c đ i m i di n ra trong c  ch  k  ho ch hóa t pệ ờ ướ ổ ớ ễ ơ ế ế ạ ậ  
trung, h ng ti n đ  v t ch t c n thi t cho công nghi p hóa còn h t s c h n ch  vàữ ề ề ậ ấ ầ ế ệ ế ứ ạ ế  
trong đi u ki n có chi n tranh phá ho i. M c dù v y, quá trình công nghi p hóa v nề ệ ế ạ ặ ậ ệ ẫ  
đ t đ c nh ng k t qu  quan tr ng:ạ ượ ữ ế ả ọ

So v i năm 1955, s  xí nghi p tăng 16,5 l n. Nhi u khu công nghi p l n đãớ ố ệ ầ ề ệ ớ  
hình thành, đã có nhi u c  s  đ u tiên c a các ngành công nghi p n ng quan tr ngề ơ ở ầ ủ ệ ặ ọ  
nh  đi n, than, luy n kim, hóa ch t đ c xây d ng.ư ệ ệ ấ ượ ự

Đã có hàng ch c tr ng đ i h c, cao đ ng, trung h c chuyên nghi p, d y nghụ ườ ạ ọ ẳ ọ ệ ạ ề 
đào t o đ c đ i ngũ cán b  khoa h c - k  thu t x p x  43 v n ng i, tăng 19 l n soạ ượ ộ ộ ọ ỹ ậ ấ ỉ ạ ườ ầ  
v i năm 1960 là th i đi m b t đ u công nghi p hóa.ớ ờ ể ắ ầ ệ

Trong đi u ki n đi lên t  đi m xu t phát th p, l i b  chi n tranh tàn phá n ngề ệ ừ ể ấ ấ ạ ị ế ặ  
n  thì nh ng k t qu  đ t đ c trên đây có ý nghĩa h t s c quan tr ng – t o c  s  banề ữ ế ả ạ ượ ế ứ ọ ạ ơ ở  
đ u đ  n c ta phát tri n nhanh h n trong các giai đo n ti p theo.ầ ể ướ ể ơ ạ ế

b) H n ch  và nguyên nhânạ ế

Bên c nh nh ng k t qu  đã đ t đ c, công nghi p hóa th i kỳ tr c đ i m iạ ữ ế ả ạ ượ ệ ờ ướ ổ ớ  
còn nhi u h n ch .ề ạ ế

C  s  v t ch t - k  thu t còn h t s c l c h u. Nh ng ngành công nghi p thenơ ở ậ ấ ỹ ậ ế ứ ạ ậ ữ ệ  
ch t còn nh  bé và ch a đ c xây d ng đ ng b , ch a đ  s c làm n n t ng v ngố ỏ ư ượ ự ồ ộ ư ủ ứ ề ả ữ  
ch c cho n n kinh t  qu c dân.ắ ề ế ố

L c l ng s n xu t trong nông nghi p m i ch  b c đ u phát tri n, nôngự ượ ả ấ ệ ớ ỉ ướ ầ ể  
nghi p ch a đáp ng đ c nhu c u v  l ng th c, th c ph m cho xã h i. Đ t n cệ ư ứ ượ ầ ề ươ ự ự ẩ ộ ấ ướ  
v n trong tình tr ng nghèo nàn, l c h u, kém phát tri n, r i vào kh ng ho ng kinh t -ẫ ạ ạ ậ ể ơ ủ ả ế
xã h i.ộ

Nh ng h n ch  trên xu t phát t  nguyên nhân:ữ ạ ế ấ ừ

V  khách quanề : Chúng ta ti n hành công nghi p hóa t  m t n n kinh t  l cế ệ ừ ộ ề ế ạ  
h u, nghèo nàn và trong đi u ki n chi n tranh kéo dài, v a b  tàn phá n ng n , v aậ ề ệ ế ừ ị ặ ề ừ  
không th  t p trung s c ng i, s c c a cho công nghi p hóa.ể ậ ứ ườ ứ ủ ệ

V  ch  quanề ủ : Chúng ta đã m c nh ng sai l m nghiêm tr ng trong vi c xácắ ữ ầ ọ ệ  
đ nh m c tiêu, b c đi v  c  s  v t ch t, k  thu t, b  trí c  c u s n xu t, c  c uị ụ ướ ề ơ ở ậ ấ ỹ ậ ố ơ ấ ả ấ ơ ấ  
đ u t ,… Đó là nh ng sai l m xu t phát t  ch  quan duy ý chí trong nh n th c và chầ ư ữ ầ ấ ừ ủ ậ ứ ủ 
tr ng công nghi p hóa.ươ ệ

II. CÔNG NGHI P HOÁ, HI N Đ I HOÁ TH I KỲ Đ I M IỆ Ệ Ạ Ờ Ổ Ớ

1. Quá trình đ i m i t  duy v  công nghi p hoáổ ớ ư ề ệ

a) Đ i h i VI c a Đ ng phê phán sai l m trong nh n th c và ch  tr ng côngạ ộ ủ ả ầ ậ ứ ủ ươ  
nghi p hoá th i kỳ 1960-1985ệ ờ

Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  VI c a Đ ng (12-1986) v i tinh th n “ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả ớ ầ nhìn 
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th ng vào s  th t, đánh giá đúng s  th t, nói rõ s  th tẳ ự ậ ự ậ ự ậ ” đã nghiêm kh c ch  ra ắ ỉ nh ngữ  
sai l m trong nh n th c và ch  tr ng công nghi p hóaầ ậ ứ ủ ươ ệ  th i kỳ 1960-1985, mà tr cờ ự  
ti p là m i năm, t  1975 đ n 1985. Đó là:ế ườ ừ ế

Chúng ta đã ph m sai l m trong vi c xác đ nh ạ ầ ệ ị m c tiêuụ  và b c điướ  v  xây d ngề ự  
c  s  v t ch t - k  thu t, c i t o xã h i ch  nghĩa và qu n lý kinh t … Do t  t ngơ ở ậ ấ ỹ ậ ả ạ ộ ủ ả ế ư ưở  
ch  đ o ch  quan, nóng v i, mu n ỉ ạ ủ ộ ố b  qua nh ng b c đi c n thi tỏ ữ ướ ầ ế  nên chúng ta đã 
ch  tr ng đ y m nh công nghi p hóa khi  ủ ươ ẩ ạ ệ ch a có đ  các ti n đ  c n thi tư ủ ề ề ầ ế , m tặ  
khác ch m đ i m i c  ch  qu n lý kinh t .ậ ổ ớ ơ ế ả ế

Trong vi c b  trí  c  c u kinh t ,  tr c h t là c  c u s n xu t và đ u t ,ệ ố ơ ấ ế ướ ế ơ ấ ả ấ ầ ư  
th ng ch  xu t phát t  lòng mong mu n đi nhanh, không k t h p ch t ch  ngay tườ ỉ ấ ừ ố ế ợ ặ ẽ ừ 
đ u công nghi p v i nông nghi p thành m t c  c u h p lý, thiên v  xây d ng côngầ ệ ớ ệ ộ ơ ấ ợ ề ự  
nghi p n ng và nh ng công trình quy mô l n, không t p trung s c gi i quy t v  cệ ặ ữ ớ ậ ứ ả ế ề ơ 
b n v n đ  l ng th c, th c ph m, hàng tiêu dùng và hàng xu t kh u. K t qu  làả ấ ề ươ ự ự ẩ ấ ẩ ế ả  
đ u t  nhi u nên hi u qu  th p.ầ ư ề ệ ả ấ

Không th c hi n nghiêm ch nh Ngh  quy t c a Đ i h i l n th  V, nh : v nự ệ ỉ ị ế ủ ạ ộ ầ ứ ư ẫ  
ch a th t s  coi nông nghi p là m t tr n hàng đ u, công nghi p n ng không ph c vư ậ ự ệ ặ ậ ầ ệ ặ ụ ụ 
k p th i nông nghi p và công nghi p nh .ị ờ ệ ệ ẹ

b) Quá trình đ i m i t  duy v  công nghi p hoá t  Đ i h i VI đ n Đ i h i Xổ ớ ư ề ệ ừ ạ ộ ế ạ ộ

T  vi c ch  ra nh ng sai l m, khuy t đi m, Đ i h i VI đã c  th  hóa n i dungừ ệ ỉ ữ ầ ế ể ạ ộ ụ ể ộ  
chính c a công nghi p hóa XHCN trong nh ng năm còn l i c a ch ng đ ng đ u tiênủ ệ ữ ạ ủ ặ ườ ầ  
c a th i kỳ quá đ  là th c hi n cho b ng đ c ba Ch ng trình m c tiêu: l ng th củ ờ ộ ự ệ ằ ượ ươ ụ ươ ự  
- th c ph m, hàng tiêu dùng và hàng xu t kh u.ự ẩ ấ ẩ

H i ngh  Trung ng khóa VII (1-1994) đã có b c đ t phá m i trong nh nộ ị ươ ướ ộ ớ ậ  
th c v  công nghi p hóa. B c đ t phá này th  hi n tr c h t  nh n th c v  kháiứ ề ệ ướ ộ ể ệ ướ ế ở ậ ứ ề  
ni m công nghi p hóa, hi n đ i hóa. “Công nghi p hóa, hi n đ i hóa là quá trìnhệ ệ ệ ạ ệ ệ ạ  
chuy n đ i căn b n, toàn di n các ho t đ ng s n xu t, kinh doanh, d ch v  và qu n lýể ổ ả ệ ạ ộ ả ấ ị ụ ả  
kinh t , xã h i t  s  d ng lao đ ng th  công là chính sang s  d ng m t cách ph  bi nế ộ ừ ử ụ ộ ủ ử ụ ộ ổ ế  
s c lao đ ng v i công ngh , ph ng ti n và ph ng pháp tiên ti n, hi n đ i, d a trênứ ộ ớ ệ ươ ệ ươ ế ệ ạ ự  
s  phát tri n công nghi p và ti n b  khoa h c - công ngh , t o ra năng su t lao đ ngự ể ệ ế ộ ọ ệ ạ ấ ộ  
xã h i cao”ộ 1.

Đ i h i VIII c a Đ ng (6-1996) nhìn l i đ t n c sau 10 năm đ i m i đã cóạ ộ ủ ả ạ ấ ướ ổ ớ  
nh n đ nh quan tr ng: n c ta đã ra kh i kh ng ho ng kinh t  - xã h i, nhi m v  đậ ị ọ ướ ỏ ủ ả ế ộ ệ ụ ề 
ra cho ch ng đ ng đ u c a th i kỳ quá đ  là chu n b  ti n đ  cho công nghi p hóaặ ườ ầ ủ ờ ộ ẩ ị ề ề ệ  
đã c  b n hoàn thành, cho phép n c ta chuy n sang th i kỳ m i  ơ ả ướ ể ờ ớ đ y m nh côngẩ ạ  
nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n cệ ệ ạ ấ ướ .

Đ n Đ i h i IX (4-2001) và Đ i h i X (4-2006), Đ ng ta ti p t c b  sung vàế ạ ộ ạ ộ ả ế ụ ổ  
nh n m nh m t s  đi m m i v  công nghi p hóa:ấ ạ ộ ố ể ớ ề ệ

1 ĐCSVN: Sđd., 2007, t p 53, tr.554.ậ

49



Con đ ng công nghi p hóaườ ệ   n c ta c n và có th  rút ng n th i gian so v iở ướ ầ ể ắ ờ ớ  
các n c đi tr c b ng cách t n d ng nh ng kinh nghi m k  thu t, công ngh  và thànhướ ướ ằ ậ ụ ữ ệ ỹ ậ ệ  
qu  c a các n c đi tr c, t n d ng xu th  c a th i đ i qua h i nh p qu c t  đả ủ ướ ướ ậ ụ ế ủ ờ ạ ộ ậ ố ế ể 
nh m rút ng n kho ng cách v  trình đ  phát tri n v i nhi u n c trong khu v c và trênằ ắ ả ề ộ ể ớ ề ướ ự  
th  gi i.ế ớ

Tuy nhiên, ti n hành công nghi p hóa theo ki u rút ng n so v i các n c điế ệ ể ắ ớ ướ  
tr c, chúng ta c n th c hi n các yêu c u, nh : phát tri n kinh t  và công ngh  ph iướ ầ ự ệ ầ ư ể ế ệ ả  
v a có nh ng b c tu n t , v a có b c ng y v t; phát huy nh ng l i th  c a đ từ ữ ướ ầ ự ừ ướ ả ọ ữ ợ ế ủ ấ  
n c, g n công nghi p hóa v i hi n đ i hóa, t ng b c phát tri n kinh t  tri th c;ướ ắ ệ ớ ệ ạ ừ ướ ể ế ứ  
phát huy ngu n l c trí tu  và s c m nh tinh th n c a con ng i Vi t Nam, đ c bi tồ ự ệ ứ ạ ầ ủ ườ ệ ặ ệ  
coi tr ng phát tri n giáo d c và đào t o, khoa h c và công ngh , xem đây là n n t ngọ ể ụ ạ ọ ệ ề ả  
và đ ng l c cho công nghi p hóa, hi n đ i hóa.ộ ự ệ ệ ạ

H ng công nghi p hóa, hi n đ i hóa  n c taướ ệ ệ ạ ở ướ  là ph i phát tri n nhanh và cóả ể  
hi u qu  các s n ph m, các ngành, các lĩnh v c có l i th , đáp ng nhu c u trongệ ả ả ẩ ự ợ ế ứ ầ  
n c và xu t kh u.ướ ấ ẩ

Công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n c ệ ệ ạ ấ ướ ph i b o đ m xây d ng n n kinh tả ả ả ự ề ế  
đ c l p t  ch , ch  đ ng h i nh p kinh t  qu c tộ ậ ự ủ ủ ộ ộ ậ ế ố ế, t c là ph i ti n hành công nghi pứ ả ế ệ  
hóa trong m t n n kinh t  m , h ng ngo i.ộ ề ế ở ướ ạ

Đ y nhanh công nghi p hóa, hi n đ i hóa nông nghi p nông thônẩ ệ ệ ạ ệ  h ng vàoướ  
vi c nâng cao năng su t, ch t l ng s n ph m nông nghi p.ệ ấ ấ ượ ả ẩ ệ

2. M c tiêu, quan đi m công nghi p hoá, hi n đ i hoáụ ể ệ ệ ạ

a) M c tiêu công nghi p hoá, hi n đ i hoáụ ệ ệ ạ

M c tiêu c  b n c a công nghi p hóa, hi n đ i hóa là c i bi n n c ta thànhụ ơ ả ủ ệ ệ ạ ả ế ướ  
m t n c công nghi p có c  s  v t ch t k  thu t hi n đ i, có c  c u kinh t  h p lý,ộ ướ ệ ơ ở ậ ấ ỹ ậ ệ ạ ơ ấ ế ợ  
quan h  s n xu t ti n b , phù h p v i trình đ  phát tri n c a l c l ng s n xu t.ệ ả ấ ế ộ ợ ớ ộ ể ủ ự ượ ả ấ  
m c s ng v t ch t và tinh th n cao, qu c phòng - an ninh v ng ch c, dân giàu, n cứ ố ậ ấ ầ ố ữ ắ ướ  
m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh.ạ ộ ằ ủ

Đ  th c hi n m c tiêu trên, Đ i h i X xác đ nh m c tiêu đ y m nh côngể ự ệ ụ ạ ộ ị ụ ẩ ạ  
nghi p hoá, hi n đ i hoá g n v i phát tri n kinh t  tri th c đ  s m đ a n c ta raệ ệ ạ ắ ớ ể ế ứ ể ớ ư ướ  
kh i tình tr ng kém phát tri n; t o n n t ng đ  đ n năm 2020, n c ta c  b n trỏ ạ ể ạ ề ả ể ế ướ ơ ả ở 
thành n c công nghi p theo h ng hi n đ i.ướ ệ ướ ệ ạ

b) Quan đi m công nghi p hoá, hi n đ i hoáể ệ ệ ạ

M t là,ộ  Công nghi p hoá g n v i hi n đ i hoá; công nghi p hoá, hi n đ i hoáệ ắ ớ ệ ạ ệ ệ ạ  
g n v i phát tri n kinh t  tri th c.ắ ớ ể ế ứ

Hai là,  Công nghi p hoá, hi n đ i hoá g n v i phát tri n kinh t  th  tr ngệ ệ ạ ắ ớ ể ế ị ườ  
đ nh h ng XHCN và h i nh p kinh t  qu c t .ị ướ ộ ậ ế ố ế

Ba la,  l y phát huy ngu n l c con ng i là y u t  c  b n cho s  phát tri nấ ồ ự ườ ế ố ơ ả ự ể  
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nhanh và b n v ng.ề ữ

B n là, ố coi phát tri n khoa h c và công ngh  là n n t ng, là đ ng l c c a côngể ọ ệ ề ả ộ ự ủ  
nghi p hoá, hi n đ i hoá.ệ ệ ạ

Năm là, phát tri n nhanh, hi u qu  và b n v ng; tăng tr ng kinh t  đi đôi v iể ệ ả ề ữ ưở ế ớ  
th c hi n ti n b  và công b ng xã h i, b o v  môi tr ng t  nhiên, b o t n đa d ng sinhự ệ ế ộ ằ ộ ả ệ ườ ự ả ồ ạ  
h c.ọ

3. N i dung và đ nh h ng công nghi p hoá, hi n đ i hoá g n v i phát tri nộ ị ướ ệ ệ ạ ắ ớ ể  
kinh t  tri th cế ứ

a) N i dungộ

Đ i h i X ch  rõ: “Chúng ta tranh th  các c  h i thu n l i do b i c nh qu c tạ ộ ỉ ủ ơ ộ ậ ợ ố ả ố ế 
t o ra và ti m năng, l i th  c a đ t n c ta đ  rút ng n quá trình công nghi p hóa,ạ ề ợ ế ủ ấ ướ ể ắ ệ  
hi n đ i hóa đ t n c theo đ nh h ng xã h i ch  nghĩa g n v i phát tri n kinh t  triệ ạ ấ ướ ị ướ ộ ủ ắ ớ ể ế  
th c. Ph i coi kinh t  tri th c là y u t  quan tr ng c a n n kinh t  và công nghi pứ ả ế ứ ế ố ọ ủ ề ế ệ  
hóa, hi n đ i hóa”ệ ạ 1.

N i dung c  b n c a quá trình ộ ơ ả ủ công nghi p hoá, hi n đ i hoá g n v i phátệ ệ ạ ắ ớ  
tri n kinh t  tri th cể ế ứ  là:

Phát tri n các ngành và s n ph m kinh t  có giá tr  gia tăng cao d a nhi u vàoể ả ẩ ế ị ự ề  
tri th c.ứ

Coi tr ng c  s  l ng và ch t l ng tăng tr ng kinh t .ọ ả ố ượ ấ ượ ưở ế

Xây d ng c  c u kinh t  hi n đ i và h p lý theo ngành, lĩnh v c và lãnh th .ự ơ ấ ế ệ ạ ợ ự ổ

Gi m chi phí trung gian, nâng cao năng su t lao đ ng.ả ấ ộ

b) Đ nh h ng phát tri n các ngành và lĩnh v c kinh t  trong quá trình đ y m nhị ướ ể ự ế ẩ ạ  
công nghi p hoá, hi n đ i hoá g n v i phát tri n kinh t  tri th cệ ệ ạ ắ ớ ể ế ứ

Đ y m nh công nghi p hoá, hi n đ i hoá nông nghi p nông thôn, gi i quy tẩ ạ ệ ệ ạ ệ ả ế  
đ ng b  các v n đ  nông nghi p, nông dân, nông thôn.ồ ộ ấ ề ệ

Ti n hành công nghi p hoá, hi n đ i hoá nông nghi p nông thôn v i đ nhế ệ ệ ạ ệ ớ ị  
h ng: chuy n d ch m nh c  c u nông nghi p và kinh t  nông thôn; tăng nhanh tướ ể ị ạ ơ ấ ệ ế ỉ 
tr ng giá tr  s n ph m và lao đ ng các ngành công nghi p và d ch v , gi m d n tọ ị ả ẩ ộ ệ ị ụ ả ầ ỉ 
tr ng s n ph m và lao đ ng nông nghi p.ọ ả ẩ ộ ệ

Quy ho ch phát tri n nông thôn, th c hi n ch ng trình xây d ng nông thônạ ể ự ệ ươ ự  
m i, hình thành các khu đô th ; phát huy dân ch   nông thôn đi đôi v i xây d ng n pớ ị ủ ở ớ ự ế  
s ng văn hóa, nâng cao dân trí,..ố

Chú tr ng gi i quy t lao đ ng, vi c làm  nông thôn, đ u t  m nh h n choọ ả ế ộ ệ ở ầ ư ạ ơ  
các ch ng trình xóa đói gi m nghèo.ươ ả

Phát tri n nhanh h n công nghi p, xây d ng và d ch v .ể ơ ệ ự ị ụ
1 ĐCSVN: Văn ki n Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  X, Sđd., 2006, ệ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ tr.28-29.
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Khuy n khích phát tri n công ngh  cao, công nghi p ch  tác, ph n m m,…;ế ể ệ ệ ế ầ ề  
tích c c thu hút v n trong và ngoài n c đ  đ u t  vào các d  án quan tr ng v  khaiự ố ướ ể ầ ư ự ọ ề  
tác dàu khí, luy n kim, c  khí, hóa ch t,…ệ ơ ấ

T o b c phát tri n v t b c các ngành d ch v , đ i m i căn b n c  chạ ướ ể ượ ậ ị ụ ổ ớ ả ơ ế 
qu n lý và ph ng th c cung ng các d ch v  công c ng.ả ươ ứ ứ ị ụ ộ

Phát tri n kinh t  vùng.ể ế

Có c  ch , chính sách phù h p đ  các vùng trong c  n c cùng phát tri nơ ế ợ ể ả ướ ể  
nhanh h n trên c  s  phát huy l i th  so sánh.ơ ơ ở ợ ế

Xây d ng ba vùng kinh t  tr ng đi m  mi n B c, Trung, Nam, t o ra đ ngự ế ọ ể ở ề ắ ạ ộ  
l c, s  lan t a và tr  giúp các vùng khác, các vùng khó khăn.ự ự ỏ ợ

Phát tri n kinh t  bi n.ể ế ể

Xây d ng và th c hi n chi n l c phát tri n kinh t  bi n toàn di n, có tr ngự ự ệ ế ượ ể ế ể ệ ọ  
tâm, tr ng đi m. S m đ a n c ta thành qu c gia m nh v  kinh t  bi n trong khuọ ể ớ ư ướ ố ạ ề ế ể  
v c.ự

Chuy n d ch c  c u lao đ ng, c  c u công ngh .ể ị ơ ấ ộ ơ ấ ệ

Phát tri n ngu n nhân l c đi đôi v i phát tri n khoa h c và công ngh  phù h pể ồ ự ớ ể ọ ệ ợ  
v i xu th  phát tri n nh y v t c a cách m ng khoa h c và công ngh . K t h p ch tớ ế ể ả ọ ủ ạ ọ ệ ế ợ ặ  
ch  ho t đ ng khoa h c và công ngh  v i giáo d c và đào t o; đ i m i c  ch  qu nẽ ạ ộ ọ ệ ớ ụ ạ ổ ớ ơ ế ả  
lý khoa h c và công ngh , đ c bi t là c  ch  tài chính phù h p.ọ ệ ặ ệ ơ ế ợ

B o v , s  d ng hi u qu  tài nguyên qu c gia, c i thi n môi tr ng t  nhiên.ả ệ ử ụ ệ ả ố ả ệ ườ ự

Tăng c ng qu n lý tài nguyên qu c gia, nh t là tài nguyên đ t, n c, khoángườ ả ố ấ ấ ướ  
s n và r ng.ả ừ

T ng b c hi n đ i hóa công tác nghiên c u, d  báo thiên tai.ừ ướ ệ ạ ứ ự

X  lý t t m i quan h  gi a tăng dân s , phát tri n kinh t  và đô th  hóa v iử ố ố ệ ữ ố ể ế ị ớ  
b o v  môi tr ng.ả ệ ườ

M  r ng h p tác qu c t  v  b o v  môi tr ng và qu n lý tài nguyên thiênở ộ ợ ố ế ề ả ệ ườ ả  
nhiên, chú tr ng lĩnh v c qu n lý, khai thác và s  d ng tài nguyên n c.ọ ự ả ử ụ ướ

4. K t qu , ý nghĩa, h n ch  và nguyên nhânế ả ạ ế

a) K t qu  th c hi n đ ng l i và ý nghĩaế ả ự ệ ườ ố

Sau h n 20 năm đ i m i, đ t n c ta đã thu đ c nh ng thành t u to l n, có ýơ ổ ớ ấ ướ ượ ữ ự ớ  
nghĩa l ch s , trong đó có nh ng thành t u n i b t c a công nghi p hóa, hi n đ i hóa.ị ử ữ ự ổ ậ ủ ệ ệ ạ

M t làộ , c  s  v t ch t - k  thu t c a đ t n c đ c tăng c ng đáng k , khơ ở ậ ấ ỹ ậ ủ ấ ướ ượ ườ ể ả 
năng đ c l p t  ch  c a n n kinh t  đ c nâng cao.ộ ậ ự ủ ủ ề ế ượ

Hai là, c  c u kinh t  chuy n d ch theo h ng công nghi p hóa, hi n đ i hóaơ ấ ế ể ị ướ ệ ệ ạ  
đã đ t đ c nh ng k t qu  quan tr ng.ạ ượ ữ ế ả ọ
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Ba là, nh ng thành t u c a công nghi p hóa, hi n đ i hóa đã góp ph n quanữ ự ủ ệ ệ ạ ầ  
tr ng đ a n n kinh t  đ t t c đ  tăng tr ng khá cao, góp ph n quan tr ng vào côngọ ư ề ế ạ ố ộ ưở ầ ọ  
tác xóa đói, gi m nghèo.ả

Nh ng thành t u trên có ý nghĩa r t quan tr ng là c  s  ph n đ u đ  s m đ aữ ự ấ ọ ơ ở ấ ấ ể ớ ư  
n c ta ra kh i tình tr ng kém phát tri n và c  b n tr  thành n c công nghi p theoướ ỏ ạ ể ơ ả ở ướ ệ  
h ng hi n đ i vào năm 2020.ướ ệ ạ

b) H n ch  và nguyên nhânạ ế

Bên c nh nh ng thành t u to l n đã đ t đ c, công nghi p hóa, hi n đ i hóaạ ữ ự ớ ạ ượ ệ ệ ạ  
 n c ta v n còn nhi u ở ướ ẫ ề h n chạ ế, n i b t là:ổ ậ

T c đ  tăng tr ng kinh t  v n th p so v i kh  năng và th p h n nhi u n cố ộ ưở ế ẫ ấ ớ ả ấ ơ ề ướ  
trong khu v c th i kỳ đ u công nghi p hóa. Quy mô n n kinh t  còn nh , thu nh pự ờ ầ ệ ề ế ỏ ậ  
bình quân đ u ng i th p. Tăng tr ng kinh t  ch  y u theo chi u r ng, t p trungầ ườ ấ ưở ế ủ ế ề ộ ậ  
vào các ngành công ngh  th p, tiêu hao v t ch t cao, s  d ng nhi u tài nguyên, v n vàệ ấ ậ ấ ử ụ ề ố  
lao đ ng. Năng su t lao đ ng còn th p so v i nhi u n c trong khu v c.ộ ấ ộ ấ ớ ề ướ ự

Ngu n l c c a đ t n c ch a đ c s  d ng có hi u qu  cao; tài nguyên, đ tồ ự ủ ấ ướ ư ượ ử ụ ệ ả ấ  
đai và các ngu n v n c a Nhà n c còn b  lãng phí, th t thoát nghiêm tr ng. Nhi uồ ố ủ ướ ị ấ ọ ề  
ngu n l c trong dân ch a đ c phát huy.ồ ự ư ượ

C  c u kinh t  chuy n d ch còn ch m. Các vùng kinh t  tr ng đi m ch a phátơ ấ ế ể ị ậ ế ọ ể ư  
huy đ c th  m nh đ  đi nhanh vào c  c u kinh t  hi n đ i. Kinh t  vùng ch a có sượ ế ạ ể ơ ấ ế ệ ạ ế ư ự 
liên k t ch t ch , hi u qu  th p và ch a đ c quan tâm đúng m c.ế ặ ẽ ệ ả ấ ư ượ ứ

C  c u thành ph n kinh t  phát tri n ch a t ng x ng v i ti m năng, ch aơ ấ ầ ế ể ư ươ ứ ớ ề ư  
t o đ c đ y đ  môi tr ng h p tác c nh tranh bình đ ng và kh  năng phát tri n c aạ ượ ầ ủ ườ ợ ạ ẳ ả ể ủ  
các thành ph n kinh t .ầ ế

C  c u đ u t  ch a h p lý. Công tác quy ho ch ch t l ng th p, qu n lýơ ấ ầ ư ư ợ ạ ấ ượ ấ ả  
kém, ch a phù h p v i c  ch  th  tr ng.ư ợ ớ ơ ế ị ườ

Nhìn chung, m c dù đã c  g ng đ u t , nh ng k t c u h  t ng kinh t  - xã h iặ ố ắ ầ ư ư ế ấ ạ ầ ế ộ  
v n còn l c h u, thi u đ ng b , ch a đáp ng đ c yêu c u phát tri n kinh t  - xã h i.ẫ ạ ậ ế ồ ộ ư ứ ượ ầ ể ế ộ  
Nh ng h n ch  trên do nhi u nguyên nhân, nh ng ch  y u là ữ ạ ế ề ư ủ ế nguyên nhân ch  quanủ  
nh :ư

Nhi u chính sách và gi i pháp ch a đ  m nh đ  huy đ ng và s  d ng đ cề ả ư ủ ạ ể ộ ử ụ ượ  
t t nh t các ngu n l c c a đ t n c vào công cu c phát tri n kinh t  - xã h i.ố ấ ồ ự ủ ấ ướ ộ ể ế ộ

C i cách hành chính còn ch m và kém hi u qu . Công tác t  ch c, cán bả ậ ệ ả ổ ứ ộ 
ch m đ i m i, ch a đáp ng yêu c u. Ch  đ o và t  ch c th c hi n y u kém.ậ ổ ớ ư ứ ầ ỉ ạ ổ ứ ự ệ ế

Ngoài các nguyên nhân chung nói trên, còn có các  nguyên nhân c  th , tr cụ ể ự  
ti pế  nh : công tác quy ho ch ch t l ng kém, nhi u b t h p lý d n đ n quy ho chư ạ ấ ượ ề ấ ợ ẫ ế ạ  
“treo” khá ph  bi n gây lãng phí nghiêm tr ng; c  c u đ u t  b t h p lý làm cho đ uổ ế ọ ơ ấ ầ ư ấ ợ ầ  
t  kém hi u qu , công tác qu n lý y u kém.ư ệ ả ả ế
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CH NG VƯƠ

Đ NG L I XÂY D NG N N KINH T  TH  TR NGƯỜ Ố Ự Ề Ế Ị ƯỜ

Đ NH H NG XÃ H I CH  NGHĨAỊ ƯỚ Ộ Ủ

I. QUÁ TRÌNH Đ I M I NH N TH C V  KINH T  TH  TR NG Ổ Ớ Ậ Ứ Ề Ế Ị ƯỜ

1. C  ch  qu n lý kinh t  th i kỳ tr c đ i m iơ ế ả ế ờ ướ ổ ớ

a) C  ch  k  ho ch hoá t p trung quan liêu, bao c pơ ế ế ạ ậ ấ

Tr c đ i m i, c  ch  qu n lý kinh t   n c ta là c  ch  k  ho ch hóa t pướ ổ ớ ơ ế ả ế ở ướ ơ ế ế ạ ậ  
trung v i nh ng đ c đi m ch  y u nh :ớ ữ ặ ể ủ ế ư

- Nhà n c qu n lý n n kinh t  ch  y u b ng m nh l nh hành chính áp đ t tướ ả ề ế ủ ế ằ ệ ệ ặ ừ 
trên xu ng d i.ố ướ

- Các c  quan hành chính can thi p quá sâu vào ho t đ ng s n xu t, kinh doanhơ ệ ạ ộ ả ấ  
nh ng l i không ch u trách nhi m gì v  v t ch t và pháp lý đ i v i các quy t đ nh c aư ạ ị ệ ề ậ ấ ố ớ ế ị ủ  
mình.

- Quan h  hàng hóa - ti n t  b  coi nh , ch  là hình th c, quan h  hi n v t làệ ề ệ ị ẹ ỉ ứ ệ ệ ậ  
ch  y u. Nhà n c qu n lý kinh t  thông qua ch  đ  “c p phát - giao n p” nên r tủ ế ướ ả ế ế ộ ấ ộ ấ  
nhi u hàng hóa r t quan tr ng nh  s c lao đ ng, phát minh, sáng ch … không đ cề ấ ọ ư ứ ộ ế ượ  
coi là hàng hóa v  m t pháp lý.ề ặ

- B  máy qu n lý c ng k nh, nhi u c p trung gian v a kém năng đ ng v a qu nộ ả ồ ề ề ấ ừ ộ ừ ả  
lý kém, c a quy n, quan liêu,… nh ng l i đ c h ng quy n l i cao h n ng i laoử ề ư ạ ượ ưở ề ợ ơ ườ  
đ ng.ộ

Ch  đ  bao c p đ c th c hi n d i các hình th c ch  y u sau:ế ộ ấ ượ ự ệ ướ ứ ủ ế

- Bao c p qua giáấ : Nhà n c quy t đ nh giá tr  tài s n, thi t b , v t t , hàngướ ế ị ị ả ế ị ậ ư  
hóa th p h n giá tr  th c c a chúng nhi u l n so v i giá th  tr ng. Do đó, h ch toánấ ơ ị ự ủ ề ầ ớ ị ườ ạ  
kinh t  ch  là hình th c.ế ỉ ứ

-  Bao c p qua ch  đ  tem phi uấ ế ộ ế : Nhà n c quy đ nh ch  đ  phân ph i v tướ ị ế ộ ố ậ  
ph m tiêu dùng cho cán b , công nhân viên theo đ nh m c qua hình th c tem phi u.ẩ ộ ị ứ ứ ế  
Ch  đ  tem phiêu v i m c giá khác xa so v i giá th  tr ng đã bi n ch  đ  ti n l ngế ộ ớ ứ ớ ị ườ ế ế ộ ề ươ  
thành l ng hi n v t, th  tiêu đ ng l c kích thích ng i lao đ ng và phá v  nguyênươ ệ ậ ủ ộ ự ườ ộ ỡ  
t c phân ph i theo lao đ ng.ắ ố ộ

-  Bao c p theo ch  đ  c p phát v nấ ế ộ ấ ố  c a ngân sách, nh ng không có ch  tàiủ ư ế  
ràng bu c trách nhi m v t ch t đ i v i các đ n v  đ c c p v n. Đi u đó v a làmộ ệ ậ ấ ố ớ ơ ị ượ ấ ố ề ừ  
tăng gánh n ng đ i v i ngân sách v a làm cho vi c s  d ng v n kém hi u qu , n yặ ố ớ ừ ệ ử ụ ố ệ ả ả  
xin c  ch  ơ ế “xin - cho”.
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Trong th i kỳ kinh t  còn tăng tr ng ch  y u theo chi u r ng thì c  ch  nàyờ ế ưở ủ ế ề ộ ơ ế  
có tác d ng nh t đ nh, nó cho phép t p trung t i đa các ngu n l c kinh t  vào các m cụ ấ ị ậ ố ồ ự ế ụ  
tiêu ch  y u trong t ng giai đo n và đi u ki n c  th . Nh ng nó l i th  tiêu c nhủ ế ừ ạ ề ệ ụ ể ư ạ ủ ạ  
tranh, kìm hãm ti n b  khoa h c - công ngh , tri t tiêu đ ng l c kinh t  đ i v i ng iế ộ ọ ệ ệ ộ ự ế ố ớ ườ  
lao đ ng, không kích thích tính năng đ ng, sáng t o c a các đ n v  s n xu t, kinhộ ộ ạ ủ ơ ị ả ấ  
doanh. Khi n n kinh t  th  gi i chuy n sang giai đo n phát tri n theo chi u sâu d aề ế ế ớ ể ạ ể ề ự  
trên c  s  áp d ng các thành t u c a cách m ng khoa h c - công ngh  hi n đ i thì cơ ở ụ ự ủ ạ ọ ệ ệ ạ ơ 
ch  qu n lý này càng b c l  nh ng khi m khuy t c a nó, làm cho các n c ế ả ộ ộ ữ ế ế ủ ướ XHCN 
tr c đây, trong đó có n c ta, lâm vào tình tr ng trì tr , kh ng ho ng.ướ ướ ạ ệ ủ ả

Tr c đ i m i, do ch a th a nh n s n xu t hàng hóa và c  ch  th  tr ng,ướ ổ ớ ư ừ ậ ả ấ ơ ế ị ườ  
chúng ta xem k  ho ch hóa là đ c tr ng quan tr ng nh t c a kinh t  ế ạ ặ ư ọ ấ ủ ế XHCN, phân bổ 
m i ngu n l c theo k  ho ch là ch  y u; coi th  tr ng ch  là m t công c  th  y uọ ồ ự ế ạ ủ ế ị ườ ỉ ộ ụ ứ ế  
b  sung cho k  ho ch. Không th a nh n trên th c t  s  t n t i c a n n kinh t  nhi uổ ế ạ ừ ậ ự ế ự ồ ạ ủ ề ế ề  
thành ph n trong th i kỳ quá đ , l y kinh t  qu c doanh và t p th  là ch  y u, mu nầ ờ ộ ấ ế ố ậ ể ủ ế ố  
nhanh chóng xóa b  s  h u t  nhân và kinh t  cá th , t  nhân. N n kinh t  r i vàoỏ ở ữ ư ế ể ư ề ế ơ  
tình tr ng trì tr , kh ng ho ng.ạ ệ ủ ả

b) Nhu c u đ i m i c  ch  qu n lý kinh tầ ổ ớ ơ ế ả ế

D i áp l c c a tình hình khách quan, nh m thoát kh i kh ng ho ng kinh t  -ướ ự ủ ằ ỏ ủ ả ế  
xã h i, chúng ta đã có nh ng b c c i ti n n n kinh t  theo h ng th  tr ng, tuyộ ữ ướ ả ế ề ế ướ ị ườ  
nhiên còn ch a toàn di n, ch a tri t đ . Đó là khoán s n ph m trong nông nghi p theoư ệ ư ệ ể ả ẩ ệ  
Ch  th  s  100-CT/TW c a Ban Bí th  Trung ng khóa IV; bù giá vào l ng  Longỉ ị ố ủ ư ươ ươ ở  
An; Ngh  quy t Trung ng 8 khóa V (1985) v  giá - l ng - ti n… Đó là nh ng cănị ế ươ ề ươ ề ữ  
c  th c t  đ  Đ ng đi đ n quy t đ nh thay đ i v  c  b n c  ch  qu n lý kinh t .ứ ự ế ể ả ế ế ị ổ ề ơ ả ơ ế ả ế

Đ  c p s  c n thi t đ i m i c  ch  qu n lý kinh t , Đ i h i VI kh ng đ nh:ề ậ ự ầ ế ổ ớ ơ ế ả ế ạ ộ ẳ ị  
“Vi c b  trí l i c  c u kinh t  ph i đi đôi v i đ i m i c  ch  qu n lý kinh t . Cệ ố ạ ơ ấ ế ả ớ ổ ớ ơ ế ả ế ơ 
ch  qu n lý t p trung quan liêu, bao c p t  nhi u năm nay không t o đ c đ ng l cế ả ậ ấ ừ ề ạ ượ ộ ự  
phát tri n, làm suy y u kinh t  ể ế ế XHCN, h n ch  vi c s  d ng và c i t o các thànhạ ế ệ ử ụ ả ạ  
ph n kinh t  khác, kìm hãm s n xu t, làm gi m năng su t, ch t l ng, hi u qu , gâyầ ế ả ấ ả ấ ấ ượ ệ ả  
r i lo n trong phân ph i l u thông và đ  ra nhi u hi n t ng tiêu c c trong xã h i”ố ạ ố ư ẻ ề ệ ượ ự ộ 1. 
Chính vì v y vi c đ i m i c  ch  qu n lý kinh t  tr  thành nhu c u c n thi t và c pậ ệ ổ ớ ơ ế ả ế ở ầ ầ ế ấ  
bách.

2. S  hình thành t  duy c a Đ ng v  kinh t  th  tr ng th i kỳ đ i m i ự ư ủ ả ề ế ị ườ ờ ổ ớ

a) T  duy c a Đ ng v  kinh t  th  tr ng t  Đ i h i VI đ n Đ i h i VIIIư ủ ả ề ế ị ườ ừ ạ ộ ế ạ ộ

- Kinh t  th  tr ng không ph i là cái riêng có c a ch  nghĩa t  b n mà là thànhế ị ườ ả ủ ủ ư ả  
t u phát tri n chung c a nhân lo i.ự ể ủ ạ

- Kinh t  th  tr ng còn t n t i khách quan trong th i kỳ quá đ  lên CNXH.ế ị ườ ồ ạ ờ ộ

- Có th  và c n thi t s  d ng kinh t  th  tr ng đ  xây d ng CNXH  n c ta.ể ầ ế ử ụ ế ị ườ ể ự ở ướ

1 ĐCSVN: Văn ki n Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  VIệ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ , Nxb. S  th t, Hà N i, 1987, tr.62.ự ậ ộ
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b) T  duy c a Đ ng v  kinh t  th  tr ng t  Đ i h i IX đ n Đ i h i Xư ủ ả ề ế ị ườ ừ ạ ộ ế ạ ộ

       Đ i h i IX (4-2001) xác đ nh kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa ạ ộ ị ế ị ườ ị ướ ộ ủ là 
mô hình kinh t  t ng quát trong th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i  n c taế ổ ờ ộ ủ ộ ở ướ . Đó là 
n n kinh t  hàng hóa nhi u thành ph n v n hành theo c  ch  th  tr ng, có s  qu n lýề ế ề ầ ậ ơ ế ị ườ ự ả  
c a Nhà n c theo đ nh h ng ủ ướ ị ướ XHCN. Đây là b c chuy n quan tr ng t  nh n th cướ ể ọ ừ ậ ứ  
kinh t  th  tr ng ch  nh  m t công c , m t c  ch  qu n lý, đ n nh n th c coi kinhế ị ườ ỉ ư ộ ụ ộ ơ ế ả ế ậ ứ  
t  th  tr ng nh  m t ch nh th , là c  s  kinh t  c a s  phát tri n  theo đ nh h ngế ị ườ ư ộ ỉ ể ơ ở ế ủ ự ể ị ướ  
XHCN.

Đ i h i IX xác đ nh kinh t  th  tr ng đ nh h ng  ạ ộ ị ế ị ườ ị ướ XHCN là “m t ki u tộ ể ổ 
ch c kinh t  v a tuân theo quy lu t c a kinh t  th  tr ng v a d a trên c  s  và ch uứ ế ừ ậ ủ ế ị ườ ừ ự ơ ở ị  
s  d n d t, chi ph i b i các nguyên t c và b n ch t c a ch  nghĩa xã h i”ự ẫ ắ ố ở ắ ả ấ ủ ủ ộ 1. Trong 
n n kinh t  đó, các s c m nh c a th  tr ng đ c s  d ng đ  phát tri n l c l ngề ế ứ ạ ủ ị ườ ượ ử ụ ể ể ự ượ  
s n xu t, phát tri n kinh t  đ  xây d ng c  s  v t ch t - k  thu t c a ch  nghĩa xãả ấ ể ế ể ự ơ ở ậ ấ ỹ ậ ủ ủ  
h i, nâng cao đ i s ng nhân dân; còn tính “đ nh h ng xã h i ch  nghĩa” đ c thộ ờ ố ị ướ ộ ủ ượ ể 
hi n trên c  ba m t c a quan h  s n xu t: s  h u, t  ch c qu n lý và phân ph i,ệ ả ặ ủ ệ ả ấ ở ữ ổ ứ ả ố  
nh m m c đích cu i cùng là dân giàu, n c m nh ti n lên hi n đ i trong m t xã h iằ ụ ố ướ ạ ế ệ ạ ộ ộ  
do nhân dân làm ch , nhân ái, có văn hóa, có k  c ng, xóa b  áp b c và b t công, t oủ ỷ ươ ỏ ứ ấ ạ  
đi u ki n cho m i ng i có cu c s ng m no, t  do, h nh phúc.ề ệ ọ ườ ộ ố ấ ự ạ

Nói kinh t  th  tr ng đ nh h ng ế ị ườ ị ướ XHCN thì tr c h t đó không ph i kinh tướ ế ả ế 
k  ho ch hóa t p trung, cũng không ph i kinh t  th  tr ng t  b n ch  nghĩa và cũngế ạ ậ ả ế ị ườ ư ả ủ  
ch a hoàn toàn là kinh t  th  tr ng  ư ế ị ườ XHCN, vì ch a có đ y đ  các y u t  ư ầ ủ ế ố XHCN. 
Tính “đ nh h ng xã h i ch  nghĩa” làm cho mô hình kinh t  th  tr ng  n c taị ướ ộ ủ ế ị ườ ở ướ  
khác v i kinh t  th  tr ng TBCN.ớ ế ị ườ

       K  th a t  duy c a Đ i h i IX, Đ i h i X đã làm sáng t  thêm n i dung c  b nế ừ ư ủ ạ ộ ạ ộ ỏ ộ ơ ả  
v  đ nh h ng ề ị ướ XHCN trong phát tri n kinh t  th  tr ng  n c ta, th  hi n  4 tiêuể ế ị ườ ở ướ ể ệ ở  
chí:

- V  m c đích phát tri nề ụ ể : M c đích c a kinh t  th  tr ng đ nh h ng ụ ủ ế ị ườ ị ướ XHCN 
 n c ta nh m th c hi n “dân giàu, n c m nh, xã h i công b ng, dân ch , vănở ướ ằ ự ệ ướ ạ ộ ằ ủ  

minh”, gi i phóng m nh m  l c l ng s n xu t và không ng ng nâng cao đ i s ngả ạ ẽ ự ượ ả ấ ừ ờ ố  
nhân dân; đ y m nh xóa đói gi m nghèo…ẩ ạ ả

M c tiêu trên th  hi n rõ m c đích phát tri n kinh t  vì con ng i, gi i phóngụ ể ệ ụ ể ế ườ ả  
l c l ng s n xu t, phát tri n kinh t  đ  nâng cao đ i s ng cho m i ng i. Nó thự ượ ả ấ ể ế ể ờ ố ọ ườ ể 
hi n s  khác bi t v i m c đích t t c  vì l i nhu n ph c v  l i ích c a các nhà tệ ự ệ ớ ụ ấ ả ợ ậ ụ ụ ợ ủ ư 
b n, b o v  và phát tri n ch  nghĩa t  b n.ả ả ệ ể ủ ư ả

- V  ph ng h ng phát tri nề ươ ướ ể : Phát tri n n n kinh t  v i nhi u hình th c sể ề ế ớ ề ứ ở 
h u, nhi u thành ph n kinh t  nh m gi i phóng m i ti m năng trong m i thành ph nữ ề ầ ế ằ ả ọ ề ọ ầ  
kinh t , trong m i cá nhân và m i vùng mi n… phát huy t i đa n i l c đ  phát tri nế ỗ ọ ề ố ộ ự ể ể  
nhanh n n kinh t . Trong n n kinh t  nhi u thành ph n, kinh t  nhà n c gi a vai tròề ế ề ế ề ầ ế ướ ữ  
1 ĐCSVN: Văn ki n Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  IXệ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ , Nxb. CTQG, Hà N i, 2001, tr.86.ộ
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ch  đ o, là công c  ch  y u đ  Nhà n c đi u ti t n n kinh t , đ nh h ng cho sủ ạ ụ ủ ế ể ướ ề ế ề ế ị ướ ự 
phát tri n vì m c tiêu “dân giàu, n c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh”.ể ụ ướ ạ ộ ằ ủ

- V  đ nh h ng xã h i và phân ph iề ị ướ ộ ố : Th c hi n ti n b  và công b ng xã h iự ệ ế ộ ằ ộ  
ngay trong t ng b c và t ng chính sách phát tri n; tăng tr ng kinh t  g n k t ch từ ướ ừ ể ưở ế ắ ế ặ  
ch  và đ ng b  v i phát tri n xã h i, văn hóa, giáo d c và đào t o, gi i quy t t t cácẽ ồ ộ ớ ể ộ ụ ạ ả ế ố  
v n đ  xã h i vì m c tiêu phát tri n con ng i. H n ch  tác đ ng tiêu c c c a kinh tấ ề ộ ụ ể ườ ạ ế ộ ự ủ ế 
th  tr ng.ị ườ

Trong lĩnh v c phân ph i, đ nh h ng ự ố ị ướ XHCN đ c th  hi n qua ch  đ  phânượ ể ệ ế ộ  
ph i ch  y u theo k t qu  lao đ ng, hi u qu  kinh t , phúc l i xã h i. Đ ng th i đố ủ ế ế ả ộ ệ ả ế ợ ộ ồ ờ ể 
huy đ ng m i ngu n l c kinh t  cho s  phát tri n chúng ta còn th c hi n phân ph iộ ọ ồ ự ế ự ể ự ệ ố  
theo m c đóng góp v n và các ngu n l c khác.ứ ố ồ ự

- V  qu n lýề ả : Phát huy vai trò làm ch  xã h i c a nhân dân, b o đ m vai tròủ ộ ủ ả ả  
qu n lý, đi u ti t n n kinh t  c a Nhà n c pháp quy n ả ề ế ề ế ủ ướ ề XHCN d i s  lãnh đ o c aướ ự ạ ủ  
Đ ng, nh m phát huy m t tích c c, h n ch  m t tiêu c c c a kinh t  th  tr ng, b oả ằ ặ ự ạ ế ặ ự ủ ế ị ườ ả  
đ m quy n l i chính đáng c a m i ng i.ả ề ợ ủ ọ ườ

Hoàn thi n nh n th c và ch  tr ng v  n n kinh t  nhi u thành ph n, Đ iệ ậ ứ ủ ươ ề ề ế ề ầ ạ  
h i X kh ng đ nh: Trên c  s  ba ch  đ  s  h u (toàn dân, t p th , t  nhân), hìnhộ ẳ ị ơ ở ế ộ ở ữ ậ ể ư  
thành nhi u hình th c s  h u và nhi u thành ph n kinh t : kinh t  nhà n c, kinh tề ứ ở ữ ề ầ ế ế ướ ế 
t p th , kinh t  t  nhân (cá th , ti u ch , t  b n t  nhân), kinh t  t  b n nhà n c,ậ ể ế ư ể ể ủ ư ả ư ế ư ả ướ  
kinh t  có v n đ u t  n c ngoài. Các thành ph n kinh t  ho t đ ng theo pháp lu t,ế ố ầ ư ướ ầ ế ạ ộ ậ  
bình đ ng tr c pháp lu t, cùng phát tri n lâu dài, h p tác và c nh tranh lành m nh.ẳ ướ ậ ể ợ ạ ạ  
Kinh t  nhà n c gi  vai trò ch  đ o, là l c l ng v t ch t quan tr ng đ  nhà n cế ướ ữ ủ ạ ự ượ ậ ấ ọ ể ướ  
đ nh h ng và đi u ti t n n kinh t , t o môi tr ng và đi u ki n thúc đ y các thànhị ướ ề ế ề ế ạ ườ ề ệ ẩ  
ph n kinh t  cùng phát tri n. Kinh t  nhà n c cùng v i kinh t  t p th  ngày càng trầ ế ể ế ướ ớ ế ậ ể ở 
thành n n t ng v ng ch c c a n n kinh t  qu c dân. Kinh t  t  nhân có vai trò quanề ả ữ ắ ủ ề ế ố ế ư  
tr ng, là m t trong nh ng đ ng l c c a n n kinh t .ọ ộ ữ ộ ự ủ ề ế

II.  TI P  T C  HOÀN  THI N  TH  CH  KINH  T  TH  TR NG  Đ NHẾ Ụ Ệ Ể Ế Ế Ị ƯỜ Ị  
H NG XÃ H I CH  NGHĨA  N C TAƯỚ Ộ Ủ Ở ƯỚ

1. M c tiêu và quan đi m c  b n ụ ể ơ ả

a) Th  ch  kinh t  và th  ch  kinh t  th  tr ng ể ế ế ể ế ế ị ườ

Th  ch  kinh tể ế ế là m t b  ph n c u thành c a h  th ng th  ch  xã h i, t n t iộ ộ ậ ấ ủ ệ ố ể ế ộ ồ ạ  
bên c nh các b  ph n khác nh  th  ch  chính tr , th  ch  giáo d c… Th  ch  kinh tạ ộ ậ ư ể ế ị ể ế ụ ể ế ế 
nói chung là m t h  th ng các quy ph m pháp lu t nh m đi u ch nh các ch  th  kinhộ ệ ố ạ ậ ằ ề ỉ ủ ể  
t , các hành vi s n xu t kinh doanh và các quan h  kinh t . Nó bao g m các y u tế ả ấ ệ ế ồ ế ố 
ch  y u là các đ o lu t, quy ch , quy t c, chu n m c v  kinh t  g n v i các ch  tàiủ ế ạ ậ ế ắ ẩ ự ề ế ắ ớ ế  
v  x  lý vi ph m, các t  ch c kinh t , các c  quan qu n lý nhà n c v  kinh t ,…ề ử ạ ổ ứ ế ơ ả ướ ề ế
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Th  ch  kinh t  th  tr ngể ế ế ị ườ  là m t t ng th  bao g m các b  quy t c, lu t l  vàộ ổ ể ồ ộ ắ ậ ệ  
h  th ng các th c th , t  ch c kinh t  đ c t o l p nh m đi u ch nh ho t đ ng giaoệ ố ự ể ổ ứ ế ượ ạ ậ ằ ề ỉ ạ ộ  
d ch, trao đ i trên th  tr ng.ị ổ ị ườ

Th  ch  kinh t  th  tr ng bao g m:ể ế ế ị ườ ồ

- Các quy t c v  hành vi kinh t  di n ra trên th  tr ng – các bên tham gia thắ ề ế ễ ị ườ ị 
tr ng v i t  cách là các ch  th  th  tr ng.ườ ớ ư ủ ể ị ườ

- Cách th c th c hi n các quy t c nh m đ t đ c m c tiêu hay k t qu  mà cácứ ự ệ ắ ằ ạ ượ ụ ế ả  
bên tham gia th  tr ng mong mu n.ị ườ ố

- Các th  tr ng – n i hàng hóa đ c giao d ch, trao đ i trên c  s  các yêu c u,ị ườ ơ ượ ị ổ ơ ở ầ  
quy đ nh c a lu t l  (các th  tr ng quan tr ng nh  hàng hóa và d ch v , v n, laoị ủ ậ ệ ị ườ ọ ư ị ụ ố  
đ ng, công ngh , b t đ ng s n,…).ộ ệ ấ ộ ả

Kinh t  th  tr ng đ nh h ng ế ị ườ ị ướ XHCN là n n kinh t  v a tuân theo các quy lu tề ế ừ ậ  
c a kinh t  th  tr ng v a ch u s  chi ph i c a các y u t  đ m b o tính đ nh h ngủ ế ị ườ ừ ị ự ố ủ ế ố ả ả ị ướ  
xã h i ch  nghĩa. Do đó, th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng ộ ủ ể ế ế ị ườ ị ướ XHCN đ c hi u làượ ể  
th  ch  kinh t  th  tr ng, trong đó các thi t ch , công c  và nguyên t c v n hànhể ế ế ị ườ ế ế ụ ắ ậ  
đ c t  giác t o l p và s  d ng đ  phát tri n l c l ng s n xu t, c i thi n đ i s ngượ ự ạ ậ ử ụ ể ể ự ượ ả ấ ả ệ ờ ố  
nhân dân, vì m c tiêu dân giàu, n c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh.ụ ướ ạ ộ ằ ủ

Xây d ng th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng ự ể ế ế ị ườ ị ướ XHCN  n c ta là v n đở ướ ấ ề 
m i và ph c t p, là m t quá trình có nhi u giai đo n.ớ ứ ạ ộ ề ạ

b) M c tiêu hoàn thi n th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa ụ ệ ể ế ế ị ườ ị ướ ộ ủ

M c tiêu c  b n c a hoàn thi n th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng ụ ơ ả ủ ệ ể ế ế ị ườ ị ướ XHCN 
 n c ta là làm cho các th  ch  phù h p v i nh ng nguyên t c c  b n c a kinh t  thở ướ ể ế ợ ớ ữ ắ ơ ả ủ ế ị 

tr ng, thúc đ y nó phát tri n nhanh, hi u qu , b n v ng, h i nh p kinh t  qu c tườ ẩ ể ệ ả ề ữ ộ ậ ế ố ế 
thành công, gi  v ng đ nh h ng ữ ữ ị ướ XHCN, xây d ng và b o v  v ng ch c T  qu cự ả ệ ữ ắ ổ ố  
Vi t Nam xã h i ch  nghĩa. M c tiêu này yêu c u ph i hoàn thành c  b n vào nămệ ộ ủ ụ ầ ả ơ ả  
2020.

Nh ng năm tr c m t c n đ t các m c tiêu:ữ ướ ắ ầ ạ ụ

- T ng b c xây d ng đ ng b  h  th ng pháp lu t, b o đ m cho n n kinh từ ướ ự ồ ộ ệ ố ậ ả ả ề ế 
th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa phát tri n thu n l i. Phát huy vai trò ch  đ oị ườ ị ướ ộ ủ ể ậ ợ ủ ạ  
c a kinh t  nhà n c đi đôi v i phát tri n m nh m  các thành ph n kinh t  và các lo iủ ế ướ ớ ể ạ ẽ ầ ế ạ  
hình doanh nghi p. Hình thành m t s  t p đoàn, các t ng công ty đa s  h u, áp d ngệ ộ ố ậ ổ ở ữ ụ  
mô hình qu n tr  hi n đ i, có năng l c c nh tranh qu c t .ả ị ệ ạ ự ạ ố ế

- Đ i m i c  b n mô hình t  ch c và ph ng th c ho t đ ng c a các đ n vổ ớ ơ ả ổ ứ ươ ứ ạ ộ ủ ơ ị 
s  nghi p công.ự ệ

- Phát tri n đ ng b , đa d ng các lo i th  tr ng c  b n th ng nh t trong cể ồ ộ ạ ạ ị ườ ơ ả ố ấ ả 
n c, t ng b c liên thông v i th  tr ng khu v c và th  gi i.ướ ừ ướ ớ ị ườ ự ế ớ
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- Gi i quy t t t h n m i quan h  gi a phát tri n kinh t  v i phát tri n văn hóa,ả ế ố ơ ố ệ ữ ể ế ớ ể  
xã h i đ m b o ti n b , công b ng xã h i, b o v  môi tr ng.ộ ả ả ế ộ ằ ộ ả ệ ườ

- Nâng cao hi u l c, hi u qu  qu n lý c a Nhà n c và phát huy vai trò c aệ ự ệ ả ả ủ ướ ủ  
M t tr n T  qu c, các đoàn th  chính tr  - xã h i và nhân dân trong qu n lý, phát tri nặ ậ ổ ố ể ị ộ ả ể  
kinh t  - xã h i.ế ộ

c) Quan đi m v  hoàn thi n th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i chể ề ệ ể ế ế ị ườ ị ướ ộ ủ  
nghĩa

- Nh n th c đ y đ , tôn tr ng và v n d ng đúng đ n các quy lu t khách quanậ ứ ầ ủ ọ ậ ụ ắ ậ  
c a kinh t  th  tr ng, thông l  qu c t , phù h p v i đi u ki n c a Vi t Nam, b oủ ế ị ườ ệ ố ế ợ ớ ề ệ ủ ệ ả  
đ m đ nh h ng ả ị ướ XHCN c a n n kinh t .ủ ề ế

- Đ m b o tính đ ng b  gi a các b  ph n c u thành c a th  ch  kinh t , gi aả ả ồ ộ ữ ộ ậ ấ ủ ể ế ế ữ  
các y u t  th  tr ng và các lo i th  tr ng; gi a Nhà n c, th  tr ng và xã h i. G nế ố ị ườ ạ ị ườ ữ ướ ị ườ ộ ắ  
k t hài hòa gi a tăng tr ng kinh t  v i ti n b  và công b ng xã h i, phát tri n vănế ữ ưở ế ớ ế ộ ằ ộ ể  
hóa và b o v  môi tr ng.ả ệ ườ

- K  th a có ch n l c thành t u phát tri n kinh t  th  tr ng c a nhân lo i,ế ừ ọ ọ ự ể ế ị ườ ủ ạ  
kinh nghi m t ng k t t  th c ti n đ i m i  n c ta, ch  đ ng và tích c c h i nh pệ ổ ế ừ ự ễ ổ ớ ở ướ ủ ộ ự ộ ậ  
kinh t  qu c t , đ ng th i gi  v ng đ c l p, ch  quy n qu c gia, gi  v ng an ninhế ố ế ồ ờ ữ ữ ộ ậ ủ ề ố ữ ữ  
chính tr , tr t t  an toàn xã h i.ị ậ ự ộ

- Ch  đ ng, tích c c gi i quy t các v n đ  lý lu n và th c ti n quan tr ng,ủ ộ ự ả ế ấ ề ậ ự ễ ọ  
b c xúc, đ ng th i ph i có b c đi v ng ch c, v a làm v a t ng k t rút kinh nghi m.ứ ồ ờ ả ướ ữ ắ ừ ừ ổ ế ệ

- Nâng cao năng l c lãnh đ o c a Đ ng, hi u l c và hi u qu  qu n lý c a Nhàự ạ ủ ả ệ ự ệ ả ả ủ  
n c, phát huy s c m nh c a c  h  th ng chính tr  trong quá trình hoàn thi n th  chướ ứ ạ ủ ả ệ ố ị ệ ể ế 
kinh t  th  tr ng đ nh h ng ế ị ườ ị ướ XHCN.

2. M t s  ch  tr ng ti p t c hoàn thi n th  ch  kinh t  th  tr ng đ nhộ ố ủ ươ ế ụ ệ ể ế ế ị ườ ị  
h ng xã h i ch  nghĩaướ ộ ủ

-  Th ng nh t nh n th c v  n n kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i chố ấ ậ ứ ề ề ế ị ườ ị ướ ộ ủ 
nghĩa.

- Hoàn thi n th  ch  v  s  h u và các thành ph n kinh t , lo i hình doanhệ ể ế ề ở ữ ầ ế ạ  
nghi p và các t  ch c s n xu t kinh doanh.ệ ổ ứ ả ấ

- Hoàn thi n th  ch  đ m b o đ ng b  các y u t  th  tr ng và phát tri nệ ể ế ả ả ồ ộ ế ố ị ườ ể  
đ ng b  các lo i th  tr ng.ồ ộ ạ ị ườ

-  Hoàn thi n th  ch  g n tăng tr ng kinh t  v i ti n b  và công b ng xã h iệ ể ế ắ ưở ế ớ ế ộ ằ ộ  
trong t ng b c, t ng chính sách phát tri n và b o v  môi tr ng.ừ ướ ừ ể ả ệ ườ

- Hoàn thi n th  ch  v  vai trò lãnh đ o c a Đ ng, qu n lý c a Nhà n c vàệ ể ế ề ạ ủ ả ả ủ ướ  
s  tham gia c a các t  ch c qu n chúng vào quá trình phát tri n kinh t  - xã h i.ự ủ ổ ứ ầ ể ế ộ

3. K t qu , ý nghĩa, h n ch  và nguyên nhânế ả ạ ế
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a) K t qu  và ý nghĩaế ả

M t làộ , sau h n 20 năm đ i m i, n c ta đã chuy n đ i thành công t  th  chơ ổ ớ ướ ể ổ ừ ể ế 
kinh t  k  ho ch t p trung quan liêu, bao c p sang th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ngế ế ạ ậ ấ ể ế ế ị ườ ị ướ  
XHCN.

Hai là, ch  đ  s  h u v i nhi u hình th c và c  c u kinh t  nhi u thành ph nế ộ ở ữ ớ ề ứ ơ ấ ế ề ầ  
đ c hình thành. Đi u đó đã t o ra đ ng l c và đi u ki n thu n l i cho gi i phóngượ ề ạ ộ ự ề ệ ậ ợ ả  
s c s n xu t, khai thác ti m năng trong và ngoài n c vào phát tri n kinh t  - xã h i.ứ ả ấ ề ướ ể ế ộ

Ba là, vi c g n phát tri n kinh t  v i gi i quy t các v n đ  xã h i, xóa đói,ệ ắ ể ế ớ ả ế ấ ề ộ  
gi m nghèo đ t nhi u k t qu  tích c c.ả ạ ề ế ả ự

Sau h n 20 năm đ i m i, th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng ơ ổ ớ ể ế ế ị ườ ị ướ XHCN đã hình 
thành và t ng b c hoàn thi n, thay cho th  ch  k  ho ch hóa t p trung quan liêu, baoừ ướ ệ ể ế ế ạ ậ  
c p. Th  ch  kinh t  m i đã đi vào cu c s ng và phát huy hi u qu  tích c c, thúc đ yấ ể ế ế ớ ộ ố ệ ả ự ẩ  
tăng tr ng kinh t  nhanh và b n v ng, kh c ph c đ c kh ng ho ng kinh t  - xãưở ế ề ữ ắ ụ ượ ủ ả ế  
h i, t o ra nh ng ti n đ  c n thi t đ y nhanh quá trình công nghi p hóa, hi n đ i hóaộ ạ ữ ề ề ầ ế ẩ ệ ệ ạ  
và s m đ a n c ta ra kh i tình tr ng kém phát tri n.ớ ư ướ ỏ ạ ể

b) H n ch  và nguyên nhânạ ế

Bên c nh nh ng k t qu  đã đ t đ c, v n còn m t s  ạ ữ ế ả ạ ượ ẫ ộ ố h n chạ ế nh :ư

- Quá trình xây d ng, hàn thi n th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng XHCNự ệ ể ế ế ị ườ ị ướ  
còn ch m, ch a theo k p yêu c u c a công cu c đ i m i và h i nh p kinh t  qu c t .ậ ư ị ầ ủ ộ ổ ớ ộ ậ ế ố ế  
H  th ng pháp lu t, c  ch , chính sách ch a đ y đ , ch a đ ng b  và th ng nh t.ệ ố ậ ơ ế ư ầ ủ ư ồ ộ ố ấ

- V n đ  s  h u, qu n lý và phân ph i trong doanh nghi p nhà n c ch a gi iấ ề ở ữ ả ố ệ ướ ư ả  
quy t t t, gây khó khăn cho s  phát tri n và làm th t thoát tài s n nhà n c, nh t làế ố ự ể ấ ả ướ ấ  
khi c  ph n hóa. Doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t  còn b  phân bi t đ i x .ổ ầ ệ ộ ầ ế ị ệ ố ử  
Phân b  ngu n l c qu c gia ch a h p lý. C  ch  “xin - cho” ch a đ c xóa b  tri tổ ồ ự ố ư ợ ơ ế ư ượ ỏ ệ  
đ …ể

- C  c u t  ch c, c  ch  v n hành c a b  máy nhà n c còn nhi u b t c p,ơ ấ ổ ứ ơ ế ậ ủ ộ ướ ề ấ ậ  
hi u qu , hi u l c qu n lý còn th p. C i cách hành chính ch m. T  tham nhũng, lãngệ ả ệ ự ả ấ ả ậ ệ  
phí, quan liêu v n nghiêm tr ng.ẫ ọ

- C  ch , chính sách phát tri n các lĩnh v c văn hóa, xã h i đ i m i ch m,ơ ế ể ự ộ ổ ớ ậ  
ch t l ng d ch v  y t , giáo d c, đào t o còn th p. Kho ng cách giàu nghèo ngàyấ ượ ị ụ ế ụ ạ ấ ả  
càng l n. H  th ng an sinh xã h i s  khai. Nhi u v n đ  b c xúc trong xã h i và b oớ ệ ố ộ ơ ề ấ ề ứ ộ ả  
v  môi tr ng ch a đ c gi i quy t t t.ệ ườ ư ượ ả ế ố

Nh ng h n ch  trên xu t phát t  các ữ ạ ế ấ ừ nguyên nhân:

- Vi c xây d ng kinh t  th  tr ng đ nh h ng XHCN là v n đ  hoàn toànệ ự ế ị ườ ị ướ ấ ề  
m i ch a có ti n l  trong l ch s . Nh n th c v  kinh t  th  tr ng đ nh h ng XHCNớ ư ề ệ ị ử ậ ứ ề ế ị ườ ị ướ  
còn nhi u h n ch  do công tác lý lu n ch a theo k p đòi h i c a th c ti n.ề ạ ế ậ ư ị ỏ ủ ự ễ
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- Năng l c th  ch  hóa và qu n lý, t  ch c th c hi n c a Nhà n c cònự ể ế ả ổ ứ ự ệ ủ ướ  
ch m, nh t là trong vi c gi i quy t các v n đ  xã h i b c xúc.ậ ấ ệ ả ế ấ ề ộ ứ

- Vai trò tham gia ho ch đ nh chính sách, th c hi n và giám sát c a các c  quanạ ị ự ệ ủ ơ  
dân c , M t tr n T  qu c, các đoàn th  chính tr  - xã h i, các t  ch c xã h i, nghử ặ ậ ổ ố ể ị ộ ổ ứ ộ ề 
nghi p còn y u.ệ ế
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CH NG VIƯƠ

Đ NG L I XÂY D NG H  TH NG CHÍNH TRƯỜ Ố Ự Ệ Ố Ị

Tr c năm 1986 và trong m t s  năm đ u c a quá trình đ i m i, trong các vănướ ộ ố ầ ủ ổ ớ  
ki n Đ ng dùng khái ni m “chuyên chính vô s n”, “h  th ng chuyên chính vô s n”.ệ ả ệ ả ệ ố ả  
Đ n H i ngh  Trung ng l n th  6 khóa VI (3-1989), l n đ u tiên chúng ta dùng kháiế ộ ị ươ ầ ứ ầ ầ  
ni m “h  th ng chính tr ”. T  sau Đ i h i VII đ n nay chúng ta ch  dùng khái ni mệ ệ ố ị ừ ạ ộ ế ỉ ệ  
này. Đây không ph i là s  thay đ i thu t ng  mà là b c đ i m i t  duy chính tr  có ýả ự ổ ậ ữ ướ ổ ớ ư ị  
nghĩa lý lu n, th c ti n sâu s c.ậ ự ễ ắ

H  th ng chính trệ ố ị là m t t  h p có tính ch nh th  g m các th  ch  chính trộ ổ ợ ỉ ể ồ ể ế ị 
(Nhà n c, Đ ng chính tr , các t  ch c xã h i và h  th ng b u c ) đ c xây d ngướ ả ị ổ ứ ộ ệ ố ầ ử ượ ự  
trên c  s  các quy n và chu n m c xã h i nh t đ nh, phân b  theo m t ch c năngơ ở ề ẩ ự ộ ấ ị ổ ộ ứ  
nh t đ nh, v n hành theo nh ng c  ch  và nguyên t c c  th  nh m th c thi quy n l cấ ị ậ ữ ơ ế ắ ụ ể ằ ự ề ự  
c a nhóm giai c p trong xã h i, s  d ng nh ng l c l ng khác nhau, tác đ ng vào bủ ấ ộ ử ụ ữ ự ượ ộ ộ 
máy nhà n c nh m mang l i l i ích c a h .ướ ằ ạ ợ ủ ọ

H  th ng chính tr  xã h i ch  nghĩaệ ố ị ộ ủ  đ c quan ni m là h  th ng các t  ch cượ ệ ệ ố ổ ứ  
chính tr  - xã h i mà nh  đó nhân dân lao đ ng th c thi quy n l c c a mình trong xãị ộ ờ ộ ự ề ự ủ  
h i. H  th ng chính tr   Vi t Nam hi n nay bao g m Đ ng, Nhà n c, M t tr n Tộ ệ ố ị ở ệ ệ ồ ả ướ ặ ậ ổ 
qu c và 5 đoàn th  chính tr  - xã h i (T ng Liên đoàn lao đ ng Vi t Nam, Đoàn Thanhố ể ị ộ ổ ộ ệ  
niên C ng s n H  Chí Minh, H i Liên hi p ph  n  Vi t Nam, H i C u chi n binhộ ả ồ ộ ệ ụ ữ ệ ộ ự ế  
Vi t Nam, H i Nông dân Vi t Nam), và các m i quan h  gi a các thành t  trong hệ ộ ệ ố ệ ữ ố ệ 
th ng.ố

I. Đ NG L I XÂY D NG H  TH NG CHÍNH TR  TH I KỲ TR C Đ IƯỜ Ố Ự Ệ Ố Ị Ờ ƯỚ Ổ  
M I (1945-1989)Ớ

1. Hoàn c nh l ch s  và ch  tr ng xây d ng h  th ng chính trả ị ử ủ ươ ự ệ ố ị

H  th ng chính tr  dân ch  nhân dân (giai đo n 1945-1954)ệ ố ị ủ ạ

Cách m ng tháng Tám năm 1945 th ng l i,  Nhà n c Vi t  Nam Dân chạ ắ ợ ướ ệ ủ 
C ng hòa ra đ i đánh d u s  hình thành  n c ta m t h  th ng chính tr  cách m ngộ ờ ấ ự ở ướ ộ ệ ố ị ạ  
v i các đ c tr ng sau đây:ớ ặ ư

- Có nhi m v  th c hi n đ ng l i cách m ng đ  đánh đu i b n đ  qu cệ ụ ự ệ ườ ố ạ ể ổ ọ ế ố  
xâm l c và xóa b  tàn tích phong ki n, giành đ c l p và th ng nh t th t s  cho dânượ ỏ ế ộ ậ ố ấ ậ ự  
t c, phát tri n ch  đ  dân ch  nhân dân.ộ ể ế ộ ủ

- D a trên n n t ng c a kh i đ i đoàn k t dân t c h t s c r ng rãi, đ t l i íchự ề ả ủ ố ạ ế ộ ế ứ ộ ặ ợ  
c a dân t c là cao nh t.ủ ộ ấ
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- Có m t chính quy n t  xác đ nh là công b c c a dân, coi dân là ch  và dânộ ề ự ị ộ ủ ủ  
làm ch .ủ

- Vai trò lãnh đ o c a Đ ng (t  tháng 11-1945 đ n 2-1951) đ c n trong vaiạ ủ ả ừ ế ượ ẩ  
trò c a Qu c  h i và Chính ph , trong vai trò c a cá nhân H  Chí Minh và các đ ngủ ố ộ ủ ủ ồ ả  
viên trong Chính ph .ủ

- Có m t M t tr n (Liên Vi t) và nhi u t  ch c qu n chúng r ng rãi làm vi cộ ặ ậ ệ ề ổ ứ ầ ộ ệ  
t  nguy n, không h ng l ng và không nh n kinh phí ho t đ ng t  ngu n ngân sáchự ệ ưở ươ ậ ạ ộ ừ ồ  
Nhà n c nên không b  công ch c hóa, quan liêu hóa.ướ ị ứ

- C  s  kinh t  ch  y u c a h  th ng chính tr  dân ch  nhân dân là n n s nơ ở ế ủ ế ủ ệ ố ị ủ ề ả  
xu t t  nhân hàng hóa nh , phân tán, t  c p, t  túc; b  kinh t  th c dân và chi n tranhấ ư ỏ ự ấ ự ị ế ự ế  
kìm hãm, ch a có vi n tr .ư ệ ợ

- Đã xu t hi n (  m t m c đ  nh t đ nh) s  giám sát c a xã h i đ i v i Nhàấ ệ ở ộ ứ ộ ấ ị ự ủ ộ ố ớ  
n c và Đ ng, s  ph n bi n gi a các đ ng khác đ i v i Đ ng C ng s n Vi t Nam.ướ ả ự ả ệ ữ ả ố ớ ả ộ ả ệ

H  th ng chuyên chính vô s n (giai đo n 1955-1975 và 1975-1989)ệ ố ả ạ

 n c ta, khi giai c p công nhân gi  vai trò lãnh đ o cách m ng thì th ng l iỞ ướ ấ ữ ạ ạ ắ ợ  
c a cách m ng dân t c dân ch  nhân dân cũng là s  b t đ u c a cách m ng XHCN,ủ ạ ộ ủ ự ắ ầ ủ ạ  
s  b t đ u c a th i kỳ th c hi n nhi m v  l ch s  c a chuyên chính vô s n. B cự ắ ầ ủ ờ ự ệ ệ ụ ị ử ủ ả ướ  
ngo t l ch s  này đã di n ra trên mi n B c cách đây h n 50 năm và t  sau ngày 30-4-ặ ị ử ễ ề ắ ơ ừ
1975 di n ra trong ph m vi c  n c.ễ ạ ả ướ

Sau Đ i th ng Mùa Xuân năm 1975, h  th ng chính tr  c a n c ta cũngạ ắ ệ ố ị ủ ướ  
chuy n sang giai đo n m i: t  h  th ng ể ạ ớ ừ ệ ố chuyên chính dân ch  nhân dânủ  làm nhi m vệ ụ 
l ch s  c a chuyên chính vô s n trong ph m vi n a n c (giai đo n 1955-1975) sangị ử ủ ả ạ ử ướ ạ  
h  th ng ệ ố chuyên chính vô s nả  ho t đ ng trên ph m vi c  n c.ạ ộ ạ ả ướ

B c sang giai đo n m i, Đ i h i IV c a Đ ng nh n đ nh r ng, mu n đ a sướ ạ ớ ạ ộ ủ ả ậ ị ằ ố ư ự 
nghi p cách m ng đ n toàn th ng thì “ệ ạ ế ắ đi u ki n quy t đ nh tr c tiên là ph i thi tề ệ ế ị ướ ả ế  
l p và không ng ng tăng c ng chuyên chính vô s n, th c hi n và không ng ng phátậ ừ ườ ả ự ệ ừ  
huy quy n làm ch  t p th  c a nhân dân lao đ ngề ủ ậ ể ủ ộ ”1.

a) C  s  hình thành h  th ng chuyên chính vô s n  n c taơ ở ệ ố ả ở ướ

           M t làộ , lý lu n Mác - Lênin v  th i kỳ quá đ  và v  chuyên chính vô s n. B nậ ề ờ ộ ề ả ả  
ch t c a chuyên chính vô s n là s  ti p t c đ u tranh giai c p d i hình th c m i.ấ ủ ả ự ế ụ ấ ấ ướ ứ ớ  
Chuyên chính vô s n là t t y u c a th i kỳ quá đ  t  CNTB đ n CNXH.ả ấ ế ủ ờ ộ ừ ế

Hai là, đ ng l i chung c a cách m ng Vi t Nam trong giai đo n m i.ườ ố ủ ạ ệ ạ ớ

Ba là, c  s  chính tr  c a h  th ng chuyên chính vô s n  n c ta đ c hìnhơ ở ị ủ ệ ố ả ở ướ ượ  
thành t  năm 1930 và b t r  v ng ch c trong lòng dân t c và xã h i. Đi m c t lõi c aừ ắ ễ ữ ắ ộ ộ ể ố ủ  
c  s  chính tr  đó là s  lãnh đ o toàn di n và tuy t đ i c a Đ ng.ơ ở ị ự ạ ệ ệ ố ủ ả

1 ĐCSVN: Ngh  quy t Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  IVị ế ạ ộ ạ ể ố ầ ứ , Nxb. CTQGS  th t, Hà N i, 1977, tr.18.ự ậ ộ
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B n làố , c  s  kinh t  c a h  th ng chuyên chính vô s n là n n kinh t  kơ ở ế ủ ệ ố ả ề ế ế 
ho ch hóa t p trung quan liêu, bao c p.ạ ậ ấ

Năm là, c  s  xã h i c a h  th ng chuyên chính vô s n là liên minh giai c pơ ở ộ ủ ệ ố ả ấ  
gi a giai c p công nhân v i giai c p nông dân và t ng l p trí th c.ữ ấ ớ ấ ầ ớ ứ

b) Ch  tr ng xây d ng h  th ng chuyên chính vô s n mang đ c đi m Vi t Namủ ươ ự ệ ố ả ặ ể ệ

M t làộ , xác đ nh quy n làm ch  c a nhân dân đ c th  ch  hóa b ng phápị ề ủ ủ ượ ể ế ằ  
lu t và t  ch c.ậ ổ ứ

Hai là, xác đ nh Nhà n c trong th i kỳ quá đ  là “Nhà n c chuyên chính vôị ướ ờ ộ ướ  
s n th c hi n ch  đ  dân ch  xã h i ch  nghĩa”, là m t t  ch c th c hi n quy n làmả ự ệ ế ộ ủ ộ ủ ộ ổ ứ ự ệ ề  
ch  t p th  c a giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng, m t t  ch c mà thông quaủ ậ ể ủ ấ ộ ộ ổ ứ  
đó Đ ng th c hi n s  lãnh đ o c a mình đ i v i s  phát tri n c a xã h i.ả ự ệ ự ạ ủ ố ớ ự ể ủ ộ

Ba là, xác đ nh Đ ng là ng i lãnh đ o toàn b  ho t đ ng xã h i trong đi uị ả ườ ạ ộ ạ ộ ộ ề  
ki n chuyên chính vô s n.ệ ả

B n làố , xác đ nh nhi m v  chung c a M t tr n và các đoàn th  là b o đ m choị ệ ụ ủ ặ ậ ể ả ả  
qu n chúng tham gia và ki m tra công vi c c a Nhà n c, đ ng th i là tr ng h c vầ ể ệ ủ ướ ồ ờ ườ ọ ề 
CNXH.

Năm là, xác đ nh m i quan h  Đ ng lãnh đ o, nhân dân làm ch , Nhà n cị ố ệ ả ạ ủ ướ  
qu n lý là c  ch  chung trong qu n lý toàn b  xã h i.ả ơ ế ả ộ ộ

2. Đánh giá s  th c hi n đ ng l iự ự ệ ườ ố

Ho t đ ng c a h  th ng chuyên chính vô s n giai đo n 1975-1986 đã gópạ ộ ủ ệ ố ả ạ  
ph n mang l i nh ng thành t u mà nhân dân ta đ t đ c trong 10 năm (1975-1986)ầ ạ ữ ự ạ ượ  
đ y khó khăn, th  thách. Đi m tìm tòi sáng t o c a Đ ng trong giai đo n này là đã coiầ ử ể ạ ủ ả ạ  
làm ch  t p th  ủ ậ ể XHCN là b n ch t c a h  th ng chuyên chính vô s n, đã xây d ngả ấ ủ ệ ố ả ự  
m i quan h  Đ ng lãnh đ o, nhân dân làm ch , Nhà n c qu n lý thành c  ch  chungố ệ ả ạ ủ ướ ả ơ ế  
trong ho t đ ng c a h  th ng chính tr .ạ ộ ủ ệ ố ị

Trong h  th ng chuyên chính vô s n giai đo n này, m i quan h  gi a Đ ng,ệ ố ả ạ ố ệ ữ ả  
Nhà n c và nhân dân  t ng c p, t ng đ n v  ch a đ c xác đ nh th t rõ; m i bướ ở ừ ấ ừ ơ ị ư ượ ị ậ ỗ ộ 
ph n, m i t  ch c trong h  th ng chuyên chính vô s n ch a làm t t ch c năng c aậ ỗ ổ ứ ệ ố ả ư ố ứ ủ  
mình. Ch  đ  trách nhi m không nghiêm, pháp ch  ế ộ ệ ế XHCN còn nhi u thi u sót.ề ế

B  máy nhà n c c ng k nh và kém hi u qu ; các c  quan dân c  các c pộ ướ ồ ề ệ ả ơ ử ấ  
đ c l a ch n, b u c  và ho t đ ng m t cách hình th c ch  nghĩa…ượ ự ọ ầ ử ạ ộ ộ ứ ủ

S  lãnh đ o c a Đ ng ch a ngang t m nh ng nhi m v  c a giai đo n m i,ự ạ ủ ả ư ầ ữ ệ ụ ủ ạ ớ  
ch a đáp ng đ c yêu c u gi i quy t nhi u v n đ  kinh t  - xã h i c  b n và c pư ứ ượ ầ ả ế ề ấ ề ế ộ ơ ả ấ  
bách.

Đ ng ch a phát huy t t vai trò và ch c năng c a các đoàn th  trong vi c giáoả ư ố ứ ủ ể ệ  
d c, đ ng viên qu n chúng tham gia qu n lý kinh t  - xã h i.ụ ộ ầ ả ế ộ
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Nguyên nhân ch  quan:ủ

Duy trì quá lâu c  ch  qu n lý kinh t  t p trung quan liêu, bao c p.ơ ế ả ế ậ ấ

H  th ng chuyên chính vô s n có bi u hi n b o th , trì tr , ch m đ i m i.ệ ố ả ể ệ ả ủ ệ ậ ổ ớ

B nh ch  quan, duy ý chí.ệ ủ

II. Đ NG L I XÂY D NG H  TH NG CHÍNH TR  TH I KỲ Đ I M IƯỜ Ố Ự Ệ Ố Ị Ờ Ổ Ớ

1. Quá trình hình thành đ ng l i đ i m i h  th ng chính trườ ố ổ ớ ệ ố ị

- Nh n th c m i v  m i quan h  gi a đ i m i kinh t  và đ i m i h  th ng chínhậ ứ ớ ề ố ệ ữ ổ ớ ế ổ ớ ệ ố  
tr .ị

- Nh n th c m i v  m c tiêu đ i m i h  th ng chính tr .ậ ứ ớ ề ụ ổ ớ ệ ố ị

- Nh n th c m i v  đ u tranh giai c p và v  đ ng l c ch  y u phát tri n đ tậ ứ ớ ề ấ ấ ề ộ ự ủ ế ể ấ  
n c trong giai đo n m i.ướ ạ ớ

- Nh n th c m i v  c  c u và c  ch  v n hành c a h  th ng chính tr .ậ ứ ớ ề ơ ấ ơ ế ậ ủ ệ ố ị

- Nh n th c m i v  xây d ng Nhà n c pháp quy n trong h  th ng chính tr .ậ ứ ớ ề ự ướ ề ệ ố ị

- Nh n th c m i v  vai trò c a Đ ng trong h  th ng chính trậ ứ ớ ề ủ ả ệ ố ị.

 2. M c tiêu, quan đi m và ch  tr ng xây d ng h  th ng chính tr  th i kỳ đ iụ ể ủ ươ ự ệ ố ị ờ ổ  
m iớ

a) M c tiêu và quan đi m xây d ng h  th ng chính trụ ể ự ệ ố ị

M c tiêu:ụ  M c tiêu ch  y u c a đ i m i h  th ng chính tr  là nh m th c hi nụ ủ ế ủ ổ ớ ệ ố ị ằ ự ệ  
t t h n dân ch  xã h i ch  nghĩa, phát huy đ y đ  quy n làm ch  c a nhân dân, b oố ơ ủ ộ ủ ầ ủ ề ủ ủ ả  
đ m quy n l c thu c v  nhân dân.ả ề ự ộ ề

Quan đi m:ể

M t làộ , k t h p ch t ch  ngay t  đ u đ i m i kinh t  v i đ i m i chính tr ,ế ợ ặ ẽ ừ ầ ổ ớ ế ớ ổ ớ ị  
l y đ i m i kinh t  làm tr ng tâm, đ ng th i t ng b c đ i m i chính tr .ấ ổ ớ ế ọ ồ ờ ừ ướ ổ ớ ị

Hai là, đ i m i t  ch c và ph ng th c ho t đ ng c a h  th ng chính trổ ớ ổ ứ ươ ứ ạ ộ ủ ệ ố ị 
không ph i là h  th p ho c thay đ i b n ch t c a nó, mà là nh m tăng c ng vai tròả ạ ấ ặ ổ ả ấ ủ ằ ườ  
lãnh đ o c a Đ ng, hi u l c qu n lý c a Nhà n c, phát huy quy n làm ch  c aạ ủ ả ệ ự ả ủ ướ ề ủ ủ  
nhân dân, làm cho h  th ng chính tr  ho t đ ng năng đ ng h n, có hi u qu  h n, phùệ ố ị ạ ộ ộ ơ ệ ả ơ  
h p v i đ ng l i đ i m i toàn di n đ t n c.ợ ớ ườ ố ổ ớ ệ ấ ướ

Ba là, đ i m i h  th ng chính tr  m t cách toàn di n, đ ng b , có k  th a, cóổ ớ ệ ố ị ộ ệ ồ ộ ế ừ  
b c đi, hình th c và cách làm phù h p.ướ ứ ợ

B n làố , đ i m i m i quan h  gi a các b  ph n c u thành c a h  th ng chínhổ ớ ố ệ ữ ộ ậ ấ ủ ệ ố  
tr  v i nhau và v i xã h i, t o ra s  v n đ ng cùng chi u theo h ng tác đ ng, thúcị ớ ớ ộ ạ ự ậ ồ ề ướ ộ  
đ y xã h i phát tri n; phát huy quy n làm ch  c a nhân dân.ẩ ộ ể ề ủ ủ

b) Ch  tr ng xây d ng h  th ng chính trủ ươ ự ệ ố ị
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       - Xây d ng Đ ng trong h  th ng chính trự ả ệ ố ị

       - Xây d ng Nhà n c pháp quy n xã h i ch  nghĩa.ự ướ ề ộ ủ

       - Xây d ng M t tr n T  qu c và các t  ch c chính tr  - xã h i trong h  th ng chínhự ặ ậ ổ ố ổ ứ ị ộ ệ ố  
tr .ị

3. Đánh giá vi c th c hi n đ ng l iệ ự ệ ườ ố

T  ch c và ho t đ ng c a h  th ng chính tr   n c ta đã có nhi u đ i m iổ ứ ạ ộ ủ ệ ố ị ở ướ ề ổ ớ  
góp ph n xây d ng và t ng b c hoàn thi n n n dân ch  ầ ự ừ ướ ệ ề ủ XHCN, b o đ m quy n l cả ả ề ự  
thu c v  nhân dân. T  ch c b  máy c a h  th ng chính tr  đ c s p x p theo h ngộ ề ổ ứ ộ ủ ệ ố ị ượ ắ ế ướ  
tinh g n, hi u qu . Ho t đ ng c a h  th ng chính tr  ngày càng h ng v  c  s . Dânọ ệ ả ạ ộ ủ ệ ố ị ướ ề ơ ở  
ch  trong xã h i có b c phát tri n. Trình đ  và năng l c làm ch  c a nhân dân t ngủ ộ ướ ể ộ ự ủ ủ ừ  
b c đ c nâng lên…ướ ượ

Nhi m v , quy n h n c a các c  quan nhà n c đ c phân đ nh rõ h n, phânệ ụ ề ạ ủ ơ ướ ượ ị ơ  
bi t qu n lý nhà n c v i qu n lý s n xu t kinh doanh. Nhà n c t ng b c đ cệ ả ướ ớ ả ả ấ ướ ừ ướ ượ  
ki n toàn.ệ

M t tr n, các t  ch c chính tr  - xã h i đã có nhi u đ i m i v  t  ch c, bặ ậ ổ ứ ị ộ ề ổ ớ ề ổ ứ ộ 
máy; đ i m i v  n i dung và ph ng th c ho t đ ng; phát huy dân ch , chăm lo vàổ ớ ề ộ ươ ứ ạ ộ ủ  
b o v  l i ích chính đáng c a nhân dân…ả ệ ợ ủ

Đ ng đã th ng xuyên coi tr ng vi c đ i m i và t  ch nh đ n, gi  v ng vàả ườ ọ ệ ổ ớ ự ỉ ố ữ ữ  
nâng cao vai trò lãnh đ o c a Đ ng đ i v i s  nghi p cách m ng c a nhân dân taạ ủ ả ố ớ ự ệ ạ ủ  
trong đi u ki n m i. Ph ng th c lãnh đ o c a Đ ng có nhi u đ i m i, dân chề ệ ớ ươ ứ ạ ủ ả ề ổ ớ ủ 
trong Đ ng đ c phát huy…ả ượ

Tóm l i, h n 20 năm qua, h  th ng chính tr  đã th c hi n có k t qu  m t sạ ơ ệ ố ị ự ệ ế ả ộ ố 
đ i m i quan tr ng, đ c bi t quy n làm ch  c a nhân dân trên các lĩnh v c kinh t , xãổ ớ ọ ặ ệ ề ủ ủ ự ế  
h i, chính tr , t  t ng, văn hóa đ c phát huy.ộ ị ư ưở ượ

Các k t qu  đ t đ c đã kh ng đ nh đ ng l i đ i m i nói chung, đ ng l iế ả ạ ượ ẳ ị ườ ố ổ ớ ườ ố  
đ i m i chính tr  nói riêng là đúng đ n, sáng t o, phù h p v i th c ti n, b c đ u đápổ ớ ị ắ ạ ợ ớ ự ễ ướ ầ  

ng yêu c u c a tình hình m i, kh c ph c d n nh ng khuy t đi m c a h  th ngứ ầ ủ ớ ắ ụ ầ ữ ế ể ủ ệ ố  
chuyên chính vô s n tr c đây.ả ướ

Tuy nhiên trong th c t  v n hành, h  th ng chính tr  n c ta còn nhi u nh cự ế ậ ệ ố ị ướ ề ượ  
đi m. Năng l c và hi u qu  lãnh đ o c a Đ ng, hi u l c qu n lý, đi u hành c a Nhàể ự ệ ả ạ ủ ả ệ ự ả ề ủ  
n c, hi u qu  ho t đ ng c a M t tr n T  qu c và các t  ch c chính tr  - xã h iướ ệ ả ạ ộ ủ ặ ậ ổ ố ổ ứ ị ộ  
ch a ngang t m v i đòi h i c a tình hình nhi m v  m i.ư ầ ớ ỏ ủ ệ ụ ớ

Vi c c i cách n n hành chính qu c gia còn r t h n ch . Tình tr ng quan liêu,ệ ả ề ố ấ ạ ế ạ  
hách d ch, nhũng nhi u c a m t b  ph n công ch c nhà n c ch a đ c kh c ph c;ị ễ ủ ộ ộ ậ ứ ướ ư ượ ắ ụ  
k  c ng, phép n c b  xem th ng  nhi u n i.ỷ ươ ướ ị ườ ở ề ơ

Ph ng th c t  ch c, phong cách ho t đ ng c a M t tr n và các t  ch cươ ứ ổ ứ ạ ộ ủ ặ ậ ổ ứ  
chính tr  - xã h i v n ch a thoát kh i tình tr ng hành chính, x  c ng. n n tham nhũngị ộ ẫ ư ỏ ạ ơ ứ ạ  
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còn trong h  th ng chính tr  còn tr m tr ng. Quy n làm ch  c a nhân dân còn b  việ ố ị ầ ọ ề ủ ủ ị  
ph m.ạ

Vai trò giám sát, ph n bi n c a các t  ch c chính tr  - xã h i còn y u. Đ i ngũả ệ ủ ổ ứ ị ộ ế ộ  
cán b  ch t l ng còn h n ch .ộ ấ ượ ạ ế

Ph ng th c lãnh đ o c a Đ ng đ i v i ho t đ ng c a h  th ng chính tr  cònươ ứ ạ ủ ả ố ớ ạ ộ ủ ệ ố ị  
ch m đ i m i.ậ ổ ớ

Nh ng h n ch  nêu trên xu t phát t  nguyên nhân ch  y u làữ ạ ế ấ ừ ủ ế :

Nh n th c v  đ i m i h  th ng chính tr  ch a có s  th ng nh t cao; trongậ ứ ề ổ ớ ệ ố ị ư ự ố ấ  
ho ch đ nh và th c hi n m t s  ch  tr ng, gi i pháp còn có s  ng p ng ng, lúngạ ị ự ệ ộ ố ủ ươ ả ự ậ ừ  
túng, thi u d t khoát, không tri t đ .ế ứ ệ ể

Vi c đ i m i h  th ng chính tr  ch a đ c quan tâm đúng m c, còn ch m trệ ổ ớ ệ ố ị ư ượ ứ ậ ễ 
so v i đ i m i kinh t .ớ ổ ớ ế

Lý lu n v  h  th ng chính tr  và v  đ i m i h  th ng chính tr   n c ta cònậ ề ệ ố ị ề ổ ớ ệ ố ị ở ướ  
nhi u đi m ch a sáng t .ề ể ư ỏ
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CH NG VIIƯƠ

Đ NG L I XÂY D NG, PHÁT TRI N N N VĂN HOÁƯỜ Ố Ự Ể Ề

VÀ GI I QUY T CÁC V N Đ  XÃ H IẢ Ế Ấ Ề Ộ

I. QUÁ TRÌNH NH N TH C VÀ N I DUNG Đ NG L I XÂY D NG, PHÁTẬ Ứ Ộ ƯỜ Ố Ự  
TRI N N N VĂN HOÁỂ Ề

Văn hóa hi u theo nghĩa r ng “là t ng th  nh ng giá tr  v t ch t và tinh th nể ộ ổ ể ữ ị ậ ấ ầ  
do con ng i sáng t o ra”. Văn hóa hi u theo nghĩa h p “là đ i s ng tinh th n c a xãườ ạ ể ẹ ờ ố ầ ủ  
h i”; “là h  các giá tr , truy n th ng, l i s ng”; “văn hóa là b n s c” c a m t dân t c,ộ ệ ị ề ố ố ố ả ắ ủ ộ ộ  
là cái phân bi t dân t c này v i các dân t c khác…ệ ộ ớ ộ

1. Th i kỳ tr c đ i m iờ ướ ổ ớ

a) Quan đi m, ch  tr ng v  xây d ng n n văn hoá m iể ủ ươ ề ự ề ớ

Trong nh ng năm 1943-1954:ữ

Đ u năm 1943, Ban Th ng v  Trung ng Đ ng h p t i Võng La (Đôngầ ườ ụ ươ ả ọ ạ  
Anh, Hà N i) đã thông qua b n ộ ả Đ  c ng văn hóa Vi t Namề ươ ệ  do T ng Bí th  Tr ngổ ư ườ  
Chinh tr c ti p d  th o. Đây là l n đ u tiên k  t  khi thành l p, Đ ng ta h p bàn vàự ế ự ả ầ ầ ể ừ ậ ả ọ  
có ch  tr ng k p th i v  văn hóa văn ngh  Vi t Nam vào th i đi m chu n b  T ngủ ươ ị ờ ề ệ ệ ờ ế ẩ ị ổ  
kh i nghĩa giành chính quy n. Đ  c ng xác đ nh lĩnh v c văn hóa là m t trong baở ề ề ươ ị ự ộ  
m t tr n (kinh t , chính tr , văn hóa) c a cách m ng Vi t Nam, và đ  ra ặ ậ ế ị ủ ạ ệ ề ba nguyên t cắ  
c a n n văn hóa m i: ủ ề ớ Dân t c hóaộ  (ch ng l i m i nh h ng nô d ch và thu c đ a),ố ạ ọ ả ưở ị ộ ị  
Đ i chúng hóaạ  (ch ng m i ch  tr ng, hành đ ng làm cho văn hóa ph n l i ho c xaố ọ ủ ươ ộ ả ạ ặ  
r i qu n chúng) và ờ ầ Khoa h c hóaọ  (ch ng l i t t c  nh ng gì làm cho văn hóa ph nố ạ ấ ả ữ ả  
ti n b , trái khoa h c). N n văn hóa m i Vi t Nam có tính ch t dân t c v  hình th c,ế ộ ọ ề ớ ệ ấ ộ ề ứ  
dân ch  v  n i dung. Có th  coi Đ  c ng văn hóa Vi t Nam là b n Tuyên ngôn, làủ ề ộ ể ề ươ ệ ả  
C ng lĩnh c a Đ ng v  văn hóa mà nh h ng c a nó còn có tác d ng đ n mãi sauươ ủ ả ề ả ưở ủ ụ ế  
này.

Ngày 3-9-1945, trong phiên h p đ u tiên c a H i đ ng Chính ph , Ch  t ch Họ ầ ủ ộ ồ ủ ủ ị ồ 
Chí Minh đã đ  ra 6 nhi m v  c p bách, trong đó có 2 nhi m v  c p bách thu c về ệ ụ ấ ệ ụ ấ ộ ề 
văn hóa. M t làộ , cùng v i vi c di t gi c đói ph i di t gi c d t. ớ ệ ệ ặ ả ệ ặ ố Hai là, ch  đ  th cế ộ ự  
dân đã h  hóa dân t c Vi t Nam cho nên nhi m v  c p bách lúc này là ph i giáo d củ ộ ệ ệ ụ ấ ả ụ  
l i nhân dân, làm cho dân t c Vi t Nam tr  nên m t dân t c dũng c m, yêu n c, yêuạ ộ ệ ở ộ ộ ả ướ  
lao đ ng. Nh  v y, nhi m v  đ u tiên v  xây d ng văn hóa c a n c Vi t Nam đ cộ ư ậ ệ ụ ầ ề ự ủ ướ ệ ộ  
l p là: ậ ch ng n n mù ch  và giáo d c l i tinh th n nhân dânố ạ ữ ụ ạ ầ .

Đ ng l i Văn hóa kháng chi n đ c hình thành t i Ch  th  c a Ban Ch pườ ố ế ượ ạ ỉ ị ủ ấ  
hành Trung ng Đ ng v  “ươ ả ề Kháng chi n ki n qu cế ế ố ” (25-11-1945), trong b c th  vứ ư ề 
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“Nhi m v  văn hóa Vi t Nam trong công cu c c u n c và xây d ng n c hi n nayệ ụ ệ ộ ứ ướ ự ướ ệ ” 
c a đ ng chí Tr ng Chinh g i Ch  t ch H  Chí Minh (16-11-1946) và t i báo cáoủ ồ ườ ử ủ ị ồ ạ  
“Ch  nghĩa Mác và văn hóa Vi t Nam” (7-1948). Đ ng l i đó g m các n i dung: xácủ ệ ườ ố ồ ộ  
đ nh m i quan h  gi a văn hóa và cách m ng gi i phóng dân t c, c  đ ng văn hóa c uị ố ệ ữ ạ ả ộ ổ ộ ứ  
qu c; xây d ng n n văn hóa dân ch  m i Vi t Nam cí tính ch t dân t c, khoa h c, đ iố ự ề ủ ớ ệ ấ ộ ọ ạ  
chúng; xóa n n mù ch , xóa cách giáo d c theo ki u nh i s ; giáo d c l i nhân dân,ạ ữ ụ ể ồ ọ ụ ạ  
c  đ ng th c hành đ i s ng m i; ti p thu giá tr  văn hóa ti n b  c a nhân lo i, g nổ ộ ự ờ ố ớ ế ị ế ộ ủ ạ ạ  
l c nh ng giá tr  văn hóa l c h u trong n n văn hóa dân t c; hình thành đ i ngũ tríọ ữ ị ạ ậ ề ộ ộ  
th c.ứ

Trong nh ng năm 1955-1986:ữ

Đ ng l i xây d ng và phát tri n văn hóa trong giai đo n cách m ng xã h iườ ố ự ể ạ ạ ộ  
ch  nghĩa đ c hình thành b t đ u t  Đ i h i III c a Đ ng (9-1960) mà đi m c t lõiủ ượ ắ ầ ừ ạ ộ ủ ả ể ố  
là ch  tr ng ti n hành ủ ươ ế cu c cách m ng t  t ng và văn hóaộ ạ ư ưở  đ ng th i v i cu c cáchồ ờ ớ ộ  
m ng v  quan h  s n xu t và cách m ng v  khoa h c, k  thu t; là ch  tr ng xâyạ ề ệ ả ấ ạ ề ọ ỹ ậ ủ ươ  
d ng và phát tri n n n văn hóa m i, con ng i m i. ự ể ề ớ ườ ớ

Đ i h i IV và Đ i h i V ti p t c đ ng l i phát tri n văn hóa c a Đ i h i III,ạ ộ ạ ộ ế ụ ườ ố ể ủ ạ ộ  
xác đ nh n n văn hóa m i là n n văn hóa có n i dung xã h i ch  nghĩa và tính ch t dânị ề ớ ề ộ ộ ủ ấ  
t c, có tính đ ng và tính nhân dân. Nhi m v  văn hóa quan tr ng c a giai đo n này làộ ả ệ ụ ọ ủ ạ  
ti n hành c i cách giáo d c trong c  n c, phát tri n m nh khoa h c, văn hóa nghế ả ụ ả ướ ể ạ ọ ệ 
thu t, giáo d c tinh th n làm ch  t p th , ch ng t  t ng t  s n và tàn d  t  t ngậ ụ ầ ủ ậ ể ố ư ưở ư ả ư ư ưở  
phong ki n, xóa b  nh h ng c a t  t ng, văn hóa th c dân m i  mi n Nam…ế ỏ ả ưở ủ ư ưở ự ớ ở ề

b)Đánh giá s  th c hi n đ ng l iự ự ệ ườ ố

N n văn hóa dân ch  m i – văn hóa c u qu c đã b c đ u hình thành và đ tề ủ ớ ứ ố ướ ầ ạ  
nhi u thành t u trong kháng chi n và ki n qu c. Đã xóa b  d n nh ng m t l c h u,ề ự ế ế ố ỏ ầ ữ ặ ạ ậ  
nh ng cái l i th i trong di s n văn hóa phong ki n, trong n n văn hóa nô d ch c a th cữ ỗ ờ ả ế ề ị ủ ự  
dân Pháp, b c đ u xây d ng n n văn hóa dân ch  m i có tính ch t dân t c, khaoướ ầ ự ề ủ ớ ấ ộ  
h c, đ i chúng. Phát tri n h  th ng giáo d c, bài tr  h  t c, l c h u. Văn hóa c uọ ạ ể ệ ố ụ ừ ủ ụ ạ ậ ứ  
qu c đã đ ng viên nhaan dân tham gia tích c c vào cu c kháng chi n ch ng th c dânố ộ ự ộ ế ố ự  
Pháp xâm l c và góp ph n x ng đáng vào s  nghi p cách m ng c a dân t c. Trìnhượ ầ ứ ự ệ ạ ủ ộ  
đ  văn hóa chung c a xã h i đã đ c nâng lên m t m c đáng k .ộ ủ ộ ượ ộ ứ ể

Th ng l i vĩ đ i c a dân t c ta trong cu c kháng chi n ch ng M  không ch  làắ ợ ạ ủ ộ ộ ế ố ỹ ỉ  
th ng l i c a đ ng l i chính tr , đ ng l i quân s  đúng đ n mà còn là th ng l iắ ợ ủ ườ ố ị ườ ố ự ắ ắ ợ  
c a chính sách văn hóa c a Đ ng, th ng l i c a ch  nghĩa yêu n c và nhân ph mủ ủ ả ắ ợ ủ ủ ướ ẩ  
Vi t Nam, c a nh ng giá tr  tinh th n cao quý c a con ng i Vi t Nam. Cùng v i đ cệ ủ ữ ị ầ ủ ườ ệ ớ ộ  
l p ch  quy n, toàn v n lãnh th , nh ng thành qu  v  văn hóa là m t thành t  c aậ ủ ề ẹ ổ ữ ả ề ộ ố ủ  
ch  đ  xã h i ch  nghĩa  n c ta.ế ộ ộ ủ ở ướ

H n ch  và nguyên nhân:ạ ế
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Công tác t  t ng và văn hóa thi u s c bén, thi u tính chi n đ u. Vi c xây d ngư ưở ế ắ ế ế ấ ệ ự  
th  ch  văn hóa còn ch m. S  suy thoái v  đ o đ c, l i s ng có chi u h ng phát tri n.ể ế ậ ự ề ạ ứ ố ố ề ướ ể  
Đ i s ng văn h c, ngh  thu t còn nh ng m t b t c p. M t s  công trình văn hóa v t thờ ố ọ ệ ậ ữ ặ ấ ậ ộ ố ậ ể 
và phi v t th  có giá tr  không đ c quan tâm b o t n, l u gi , th m chí b  phá h y, maiậ ể ị ượ ả ồ ư ữ ậ ị ủ  
m t.ộ

Đ ng l i xây d ng, phát tri n văn hóa giai đo n 1955-1986 b  chi ph i b i tườ ố ự ể ạ ị ố ở ư 
duy chính tr  “ị n m v ng chuyên chính vô s nắ ữ ả ” mà th c ch t là nh n m nh đ u tranhự ấ ấ ạ ấ  
giai c p, đ u tranh “ai th ng ai” gi a hai con đ ng, đ u tranh gi a hai phe, đ u tranhấ ấ ắ ữ ườ ấ ữ ấ  
ý th c h .ứ ệ

M c tiêu, n i dung cu c cách m ng t  t ng văn hóa giai đo n này cũng bụ ộ ộ ạ ư ưở ạ ị 
quy đ nh b i cu c cách m ng quan h  s n xu t mà t  t ng ch  đ o là tri t đ  xóa bị ở ộ ạ ệ ả ấ ư ưở ỉ ạ ệ ể ỏ 
t  h u, xóa b  bóc l t càng nhanh càng t t, tách r i trình đ  phát tri n th c t  c a l cư ữ ỏ ộ ố ờ ộ ể ự ế ủ ự  
l ng s n xu t.ượ ả ấ

Chi n tranh cùng v i c  ch  qu n lý k  ho ch hóa t p trung, quan liêu, baoế ớ ơ ế ả ế ạ ậ  
c p và tâm lý bình quân ch  nghĩa đã làm gi m đ ng l c phát tri n văn hóa, giáo d c;ấ ủ ả ộ ự ể ụ  
kìm hãm năng l c t  do sáng t o.ự ự ạ

2. Trong th i kỳ đ i m iờ ổ ớ

a) Quá trình đ i m i t  duy v  xây d ng và phát tri n n n văn hoáổ ớ ư ề ự ể ề

T  Đ i h i VI đ n Đ i h i X, Đ ng ta đã hình thành t ng b c nh n th c m iừ ạ ộ ế ạ ộ ả ừ ướ ậ ứ ớ  
v  d c tr ng c a n n văn hóa m i mà chúng ta c n xây d ng; v  ch c năng, vai trò,ề ặ ư ủ ề ớ ầ ự ề ứ  
v  trí c a văn hóa trong phát tri n kinh t -xã h i và h i nh p qu c t .ị ủ ể ế ộ ộ ậ ố ế

Đ i h i VI (12-1986) xác đ nh khoa h c - k  thu t là m t đ ng l c to l n đ yạ ộ ị ọ ỹ ậ ộ ộ ự ớ ẩ  
m nh quá trình phát tri n kinh t  - xã h i; có v  trí then ch t trong s  nghi p xây d ngạ ể ế ộ ị ố ự ệ ự  
ch  nghĩa xã h i.ủ ộ

C ng lĩnh năm 1991 đ c Đ i h i VII (6-1991) thông qua l n đ u tiên đ a raươ ượ ạ ộ ầ ầ ư  
quan ni m n n văn hóa Vi t Nam có đ c tr ng:  ệ ề ệ ặ ư tiên ti n, đ m đà b n s c dân t cế ậ ả ắ ộ , 
thay cho quan ni m có n i dung ệ ộ XHCN, có tính ch t dân t c, có tính đ ng và tính nhânấ ộ ả  
dân đ c nêu ra tr c đây. C ng lĩnh ch  tr ng xây d ng n n văn hóa m i, t o raượ ướ ươ ủ ươ ự ề ớ ạ  
đ i s ng tinh th n cao đ p, phong phú và đa d ng, có n i dung nhân đ o, dân ch ,ờ ố ầ ẹ ạ ộ ạ ủ  
ti n b , h ng đ n chân - thi n - m ; kh ng đ nh ti p t c ti n hành cách m ng xãế ộ ướ ế ệ ỹ ẳ ị ế ụ ế ạ  
h i ch  nghĩa trên lĩnh v c t  t ng và văn hóa, làm cho th  gi i quan Mác - Lênin vàộ ủ ự ư ưở ế ớ  
t  t ng H  Chí Minh gi  v  trí ch  đ o trong đ i s ng tinh th n xã h i. K  th a vàư ưở ồ ữ ị ỉ ạ ờ ố ầ ộ ế ừ  
phát huy nh ng truy n th ng văn hóa t t đ p c a t t c  các dân t c trong n c, ti pữ ề ố ố ẹ ủ ấ ả ộ ướ ế  
thu nh ng tinh hoa văn hóa nhân lo i, xây d ng m t xã h i dân ch , văn minh vì l iữ ạ ự ộ ộ ủ ợ  
ích và ph m giá c a con ng i. Ch ng t  t ng, văn hóa ph n ti n b , trái v i truy nẩ ủ ườ ố ư ưở ả ế ộ ớ ề  
th ng t t đ p c a dân t c và nh ng giá tr  cao quý c a loài ng i, trái v i ph ngố ố ẹ ủ ộ ữ ị ủ ườ ớ ươ  
h ng đi lên CNXH. Xác đ nh giáo d c và đào t o, khoa h c và công ngh  là qu cướ ị ụ ạ ọ ệ ố  
sách hàng đ u.ầ
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Đ i h i VII, VIII, IX, X và nhi u ngh  quy t Trung ng c a Đ ng đã xác đ nhạ ộ ề ị ế ươ ủ ả ị  
văn hóa là n n t ng tinh th n c a xã h iề ả ầ ủ ộ  và coi văn hóa v a là m c tiêu, v a là đ ngừ ụ ừ ộ  
l c c a phát tri nự ủ ể . Đây là m t t m nhìn m i v  văn hóa phù h p v i t m nhìn chungộ ầ ớ ề ợ ớ ầ  
c a th  gi i đ ng đ i.ủ ế ớ ươ ạ

Đ i h i VII (6-1991) và Đ i h i VIII (6-1996) kh ng đ nh: khoa h c và giáoạ ộ ạ ộ ẳ ị ọ  
d c đóng ụ vai trò then ch tố  trong toàn b  s  nghi p xây d ng CNXH và b o v  Tộ ự ệ ự ả ệ ổ 
qu cố , là m t đ ng l cộ ộ ự  đ a đ t n c thoát ra kh i nghèo nàn, l c h u, v n lên trìnhư ấ ướ ỏ ạ ậ ươ  
đ  tiên ti n c a th  gi i. Do đó ph i coi s  nghi p giáo d c - đào t o v i khoa h c -ộ ế ủ ế ớ ả ự ệ ụ ạ ớ ọ  
công ngh  là ệ qu c sách hàng đ uố ầ  đ  phát huy nhân t  con ng i, đ ng l c tr c ti pể ố ườ ộ ự ự ế  
c a s  phát tri n xã h i.ủ ự ể ộ

Ngh  quy t Trung ng 5 khóa VIII (7-1998) nêu ra 5 quan đi m c  b n chị ế ươ ể ơ ả ỉ 
đ o quá trình phát tri n văn hóa trong th i kỳ công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n c.ạ ể ờ ệ ệ ạ ấ ướ  
H i ngh  Trung ng 9 khóa IX (1-2004) xác đ nh thêm “phát tri n văn hóa đ ng bộ ị ươ ị ể ồ ộ 
v i phát tri n kinh t ”. H i ngh  Trung ng 10 khóa IX (7-2004) đ t v n đ  b oớ ể ế ộ ị ươ ặ ấ ề ả  
đ m s  g n k t gi a nhi m v  phát tri n kinh t  là trung tâm; xây d ng, ch nh đ nả ự ắ ế ữ ệ ụ ể ế ự ỉ ố  
Đ ng là then ch t v i nhi m v  không ng ng nâng cao văn hóa – n n t ng tinh th nả ố ớ ệ ụ ừ ề ả ầ  
c a xã h i. Đây chính là b c phát tri n quan tr ng trong nh n th c c a Đ ng v  vủ ộ ướ ể ọ ậ ứ ủ ả ề ị 
trí c a văn hóa và công tác văn hóa trong quan h  v i các m t công tác khác.ủ ệ ớ ặ

H i ngh  Trung ng 10 khóa IX đã nh n đ nh v  s  bi n đ i c a văn hóaộ ị ươ ậ ị ề ự ế ổ ủ  
trong quá trình đ i m i. C  ch  th  tr ng và h i nh p qu c t  đã làm thay đ i m iổ ớ ơ ế ị ườ ộ ậ ố ế ổ ố  
quan h  gi a cá nhân v i c ng đ ng, thúc đ y dân ch  hóa đ i s ng xã h i, đa d ngệ ữ ớ ộ ồ ẩ ủ ờ ố ộ ạ  
hóa th  hi u và ph ng th c sinh ho t văn hóa. Do đó ph m vi, vai trò c a dân ch  hóaị ế ươ ứ ạ ạ ủ ủ  
– xã h i hóa và c a cá nhân ngày càng tăng lên và m  r ng là nh ng thách th c m iộ ủ ở ộ ữ ứ ớ  
đ i v i s  lãnh đ o và qu n lý công tác văn hóa c a Đ ng và Nhà n c.ố ớ ự ạ ả ủ ả ướ

b) Quan đi m ch  đ o và ch  tr ng v  xây d ng và phát tri n n n văn hoá ể ỉ ạ ủ ươ ề ự ể ề

         M t làộ , văn hoá là n n t ng tinh th n c a xã h i, v a là m c tiêu, v a là đ ngề ả ầ ủ ộ ừ ụ ừ ộ  
l c thúc đ y s  phát tri n kinh t  - xã h i. Văn hóa là n n t ng đ  l c ch n m t môự ẩ ự ể ế ộ ề ả ể ự ọ ộ  
hình kinh t  - xã h i phù h p v i đ c tr ng c a dân t c; là cái giá đ , cá quy đ nh sế ộ ợ ớ ặ ư ủ ộ ỡ ị ự 
phát tri n b n v ng.ể ề ữ

        Hai là, n n văn hoá mà ta xây d ng là n n văn hoá tiên ti n, đ m đà b n s cề ự ề ế ậ ả ắ  
dân t c. Hai đ c tr ng tiên ti n và đ m đà b n s c dân t c thâm nh p vào nhau, tácộ ặ ư ế ậ ả ắ ộ ậ  
đ ng l n nhau, bi u hi n l n nhau.ộ ẫ ể ệ ẫ

Đ c tr ng c a n n văn hoá tiên ti n, đ m đà b n s c dân t c th  hi n:ặ ư ủ ề ế ậ ả ắ ộ ể ệ

-  Văn hóa yêu n c,  ti n b ,  d a trên n n t ng ch  nghĩa Mác-Lênin, tướ ế ộ ự ề ả ủ ư 
t ng H  Chí Minh, g n li n đ c l p dân t c v i ch  nghĩa xã h i;ưở ồ ắ ề ộ ậ ộ ớ ủ ộ

- Văn hóa mang tinh th n nhân văn;ầ

- Văn hóa mang tinh th n dân ch ;ầ ủ
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- Văn hóa mang tính hi n đ i: v n lên t m tri th c, KHCN hi n đ i…ệ ạ ươ ầ ứ ệ ạ

* B n s c dân t c Vi t Namả ắ ộ ệ  là nh ng giá tr  b n v ng, nh ng tinh hoa c aữ ị ề ữ ữ ủ  
c ng đ ng các dân t c Vi t Nam; bi u hi n nh ng giá tr  c  b n c a dân t c Vi tộ ồ ộ ệ ể ệ ữ ị ơ ả ủ ộ ệ  
Nam: lòng yêu n c n ng nàn, ý chí đ c l p, t  ch , t  l c t  c ng; tinh th n đoànướ ồ ộ ậ ự ủ ự ự ự ườ ầ  
k t và ý th c c  k t c ng đ ng; lòng nhân ái, khoan dung, tr ng nghĩa tình, đ o lý;ế ứ ố ế ộ ồ ọ ạ  
c n cù, sáng t o trong lao đ ng; tinh th  trong ng x , gi n d  trong l i s ng.ầ ạ ộ ế ứ ử ả ị ố ố

            Ba là, n n văn hoá Vi t Nam là n n văn hoá th ng nh t mà đa d ng trong c ngề ệ ề ố ấ ạ ộ  
đ ng các dân t c. Đây là đ c tr ng c  b n c a n n văn hóa đa dân t c; th  hi n m iồ ộ ặ ư ơ ả ủ ề ộ ể ệ ố  
quan h  gi a tính qu c gia v i tính t c ng i.ệ ữ ố ớ ộ ườ

        B n làố , xây d ng và phát tri n văn hoá là s  nghi p c a toàn dân do Đ ngự ể ự ệ ủ ả  
lãnh đ o, trong đó đ i ngũ trí th c gi  vai trò quan tr ng. Đây là đ c tr ng th  hi nạ ộ ứ ữ ọ ặ ư ể ệ  
vai trò c a ch  th  văn hóa và các ch  th  văn hóa (nhân dân, Đ ng, trí th c).ủ ủ ể ủ ể ả ứ

            Năm là, văn hoá là m t m t tr n; xây d ng và phát tri n văn hoá là m t sộ ặ ậ ự ể ộ ự 
nghi p cách m ng lâu dài, đòi h i ý chí cách m ng và s  kiên trì, th n tr ng. Đây làệ ạ ỏ ạ ự ậ ọ  
đ c tr ng th  hi n tính ch t chi n đ u, tính ch t cách m ng c a văn hóa.ặ ư ể ệ ấ ế ấ ấ ạ ủ

c) Đánh giá vi c th c hi n đ ng l iệ ự ệ ườ ố

- Trong nh ng năm qua c  s  v t ch t, k  thu t c a n n văn hóa m i đã b cữ ơ ở ậ ấ ỹ ậ ủ ề ớ ướ  
đ u đ c t o d ng; quá trình đ i m i t  duy v  văn hóa, v  xây d ng con ng i vàầ ượ ạ ự ổ ớ ư ề ề ự ườ  
ngu n nhân l c có b c phát tri n rõ r t; h p tác qu c t  v  văn hóa đ c m  r ng.ồ ự ướ ể ệ ợ ố ế ề ượ ở ộ

- Giáo d c và đào t o có b c phát tri n m i.ụ ạ ướ ể ớ

- Khoa h c và công ngh  có b c phát tri n, ph c v  thi t th c h n nhi m vọ ệ ướ ể ụ ụ ế ự ơ ệ ụ 
phát tri n kinh t  - xã h i.ể ế ộ

- Văn hóa phát tri n, vi c xây d ng đ i s ng văn hóa và n p s ng văn minh cóể ệ ự ờ ố ế ố  
nhi u ti n b .ề ế ộ

- Nh ng thành t u trong s  nghi p xây d ng văn hóa ch ng t  đ ng l i vàữ ự ự ệ ự ứ ỏ ườ ố  
các chính sách văn hóa c a Đ ng và Nhà n c ta đã và đang phát huy tác d ng tíchủ ả ướ ụ  
c c, đ nh h ng đúng đ n cho s  phát tri n đ i s ng văn hóa.ự ị ướ ắ ự ể ờ ố

H n ch  và nguyên nhân:ạ ế

M t làộ , so v i yêu c u c a th i kỳ đ i m i, nh ng ti n b  và thành t u đ tớ ầ ủ ờ ổ ớ ữ ế ộ ự ạ  
đ c trong lĩnh v c văn hóa còn ch a t ng x ng và ch a v ng ch c, ch a đ  đ  tácượ ự ư ươ ứ ư ữ ắ ư ủ ể  
đ ng có hi u qu  đ i v i các lĩnh v c c a đ i s ng xã h i, đ c bi t là lĩnh v c tộ ệ ả ố ớ ự ủ ờ ố ộ ặ ệ ự ư 
t ng.ưở

Hai là, s  phát tri n c a văn hóa ch a đ ng b  và t ng x ng v i tăng tr ngự ể ủ ư ồ ộ ươ ứ ớ ưở  
kinh t , thi u g n bó v i nhi m v  xây d ng và ch nh đ n Đ ng là m t trong nh ngế ế ắ ớ ệ ụ ự ỉ ố ả ộ ữ  
nguyên nhân nh h ng đ n quá trình phát tri n kinh t  và nhi m v  xây d ng Đ ng.ả ưở ế ể ế ệ ụ ự ả
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Ba là, vi c xây d ng th  ch  văn hóa còn ch m, ch a đ i m i, thi u đ ng b ,ệ ự ể ế ậ ư ổ ớ ế ồ ộ  
làm h n ch  tác d ng c a văn hóa đ i v i các lĩnh v c quan tr ng c a đ i s ng đ tạ ế ụ ủ ố ớ ự ọ ủ ờ ố ấ  
n c.ướ

B n làố , tình tr ng nghèo nàn, thi u th n, l c h u v  đ i s ng văn hóa – tinhạ ế ố ạ ậ ề ờ ố  
th n  nhi u n i v n ch a đ c kh c ph c có hi u qu . Kho ng cách chênh l ch vầ ở ề ơ ẫ ư ượ ắ ụ ệ ả ả ệ ề 
h ng th  văn hóa gi a các vùng mi n, khu v c, t ng l p xã h i ti p t c m  r ng.ưở ụ ữ ề ự ầ ớ ộ ế ụ ở ộ

Nh ng khuy t đi m, y u kém nói trên do nhi u nguyên nhân khách quan vàữ ế ể ế ề  
ch  quan, song c n nh n m nh các nguyên nhân ch  quan là:ủ ầ ấ ạ ủ

Các quan đi m ch  đ o v  phát tri n văn hóa ch a đ c quán tri t đ y đ  vàể ỉ ạ ề ể ư ượ ệ ầ ủ  
cũng ch a đ c th c hi n nghiêm túc. B nh ch  quan, duy ý chí trong qu n lý kinh t  -ư ượ ự ệ ệ ủ ả ế  
xã h i cùng v i cu c khu ng ho ng kinh t  - xã h i kéo dài 20 năm đã tác đ ng tiêu c cộ ớ ộ ả ả ế ộ ộ ự  
đ n vi c tri n khai đ ng l i phát tri n văn hóa. Ch a xây d ng đ c c  ch , chínhế ệ ể ườ ố ể ư ự ượ ơ ế  
sách và gi i pháp phù h p đ  phát tri n văn hóa trong c  ch  th  tr ng đ nh h ng xãả ợ ể ể ơ ế ị ườ ị ướ  
h i ch  nghĩa và h i nh p qu c t . M t b  ph n nh ng ng i ho t đ ng trên lĩnh v cộ ủ ộ ậ ố ế ộ ộ ậ ữ ườ ạ ộ ự  
văn hóa có bi u hi n xa r i cu c s ng, ch y theo ch  nghĩa th c d ng, th  hi u th pể ệ ờ ộ ố ạ ủ ự ụ ị ế ấ  
kém.

II. QUÁ TRÌNH NH N TH C VÀ CH  TR NG GI I QUY T CÁC V N ĐẬ Ứ Ủ ƯƠ Ả Ế Ấ Ề 
XÃ H IỘ

V n đ  xã h iấ ề ộ chính là v n đ  cong ng i; do đó, gi i quy t các v n đ  xãấ ề ườ ả ế ấ ề  
h i t c là tác đ ng đ n con ng i m t cách toàn di n và nó g n li n v i b n ch t uộ ứ ộ ế ườ ộ ệ ắ ề ớ ả ấ ư  
vi t c a ch  đ  chính tr , th  hi n tinh th n nhân văn, nhân b n. Các ệ ủ ế ộ ị ể ệ ầ ả v n đ  xã h iấ ề ộ  
bao g m nhi u lĩnh v c nh : vi c làm, thu nh p, bình đ ng xã h i, khuy n khích làmồ ề ự ư ệ ậ ẳ ộ ế  
giàu, xóa đói gi m nghèo, chăm sóc s c kh e, cung ng d ch v  công, an sinh xã h i,ả ứ ỏ ứ ị ụ ộ  
c u tr  xã h i, chính sách dân s  và k  ho ch hóa gia đình,…ứ ợ ộ ố ế ạ

1. Th i kỳ tr c đ i m iờ ướ ổ ớ

a) Ch  tr ng c a Đ ng v  gi i quy t các v n đ  xã h iủ ươ ủ ả ề ả ế ấ ề ộ

Giai đo n 1945 - 1954:ạ  Ngay sau Cách m ng tháng Tám và trong nh ng năm th cạ ữ ự  
hi n nhi m v  “kháng chi n, ki n qu c”, chính sách xã h i c a Đ ng ta đã đ c chệ ệ ụ ế ế ố ộ ủ ả ượ ỉ 
đ o b i t  t ng: đ t n c đ c đ c l p, t  do mà nhân dân v n c  ch t đói, ch t rétạ ở ư ưở ấ ướ ượ ộ ậ ự ẫ ứ ế ế  
thì n n đ c l p, t  do y cũng ch ng có nghĩa lý gì. Do đó, chính sách xã h i c p báchề ộ ậ ự ấ ẳ ộ ấ  
lúc này là làm cho dân có ăn, làm cho dân có ch  , làm cho dân đ c h c hành. Chỗ ở ượ ọ ủ 
tr ng này đã nhanh chóng đi vào cu c s ng và đ t đ c nh ng hi u qu  thi t th c.ươ ộ ố ạ ượ ữ ệ ả ế ự

Giai đo n 1955 - 1975:ạ  Các v n đ  xã h i đ c gi i quy t trong mô hình chấ ề ộ ượ ả ế ủ 
nghĩa xã h i ki u cũ, trong hoàn c nh chi n tranh. Ch  đ  phân ph i v  th c ch t làộ ể ả ế ế ộ ố ề ự ấ  
theo ch  nghĩa bình quân. Nhà n c và t p th  đáp ng các nhu c u xã h i thi t y uủ ướ ậ ể ứ ầ ộ ế ế  
b ng ch  đ  bao c p tràn lan d a vào vi n tr .ằ ế ộ ấ ự ệ ợ
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Giai đo n 1975 - 1985ạ : Các v n đ  xã h i đ c gi i quy t theo c  ch  kấ ề ộ ượ ả ế ơ ế ế 
hoach hóa t p trung, quan liêu, bao c p, trong hoàn c nh đ t n c lâm vào kh ngậ ấ ả ấ ướ ủ  
ho ng kinh t  - xã h i nghiêm tr ng, ngu n vi n tr  gi m d n, b  cô l p và c m v n.ả ế ộ ọ ồ ệ ợ ả ầ ị ậ ấ ậ

b) Đánh giá vi c th c hi n đ ng l i:ệ ự ệ ườ ố

Chính sách xã h i trong 9 năm “kháng chi n, ki n qu c”, ti p đó là th i kỳ baoộ ế ế ố ế ờ  
c p su t 25 năm tuy có nhi u nh c đi m và h n ch  nh ng đã đ m b o đ c s  nấ ố ề ượ ể ạ ế ư ả ả ượ ự ổ  
đ nh c a xã h i, d ng th i còn đ t đ c thành t u đáng t  hào trên m t s  lĩnh v cị ủ ộ ồ ờ ạ ượ ự ự ộ ố ự  
nh : văn hóa, giáo d c, y t , l i s ng, đ o đ c, k  c ng và an ninh xã h i, hoànư ụ ế ố ố ạ ứ ỷ ươ ộ  
thành nghĩa v  c a h u ph ng l n đ i v i ti n tuy n l n.ụ ủ ậ ươ ớ ố ớ ề ế ớ

Nh ng thành t u đó nói lên b n ch t t t đ p c a ch  đ  m i và s  lãnh đ oữ ự ả ấ ố ẹ ủ ế ộ ớ ự ạ  
đúng đ n c a Đ ng trong gi i quy t các v n đ  xã h i trong đi u ki n chi n tranhắ ủ ả ả ế ấ ề ộ ề ệ ế  
kéo dài.

H n ch  và nguyên nhân:ạ ế

Trong xã h i đã hình thành tâm lý th  đ ng,  l i vào Nhà n c và t p thộ ụ ộ ỷ ạ ướ ậ ể 
trong cách gi i quy t các v n đ  xã h i; ch  đ  phân ph i trên th c t  là bình quân –ả ế ấ ề ộ ế ộ ố ự ế  
cào b ng, không khuy n khích nh ng đ n v , cá nhân làm t t, làm gi i,… Đã hìnhằ ế ữ ơ ị ố ỏ  
thành m t xã h i đóng, n đ nh nh ng kém năng đ ng, ch m phát tri n v  nhi u m t.ộ ộ ổ ị ư ộ ậ ể ề ề ặ

Nguyên nhân c  b n c a các h n ch  trên là chúng ta đ t ch a đúng t m chínhơ ả ủ ạ ế ặ ư ầ  
sách xã h i trong quan h  v i chính sách thu c các lĩnh v c khác, đ ng th i l i ápộ ệ ớ ộ ự ồ ờ ạ  
d ng và duy trì quá lâu c  ch  qu n lý kinh t  k  ho ch hóa t p trung, quan liêu, baoụ ơ ế ả ế ế ạ ậ  
c p.ấ

2. Trong th i kỳ đ i m iờ ổ ớ

a) Quá trình đ i m i nh n th c v  gi i quy t các v n đ  xã h iổ ớ ậ ứ ề ả ế ấ ề ộ

T i Đ i h i VI (12-1986), l n đ u tiên Đ ng ta nâng các v n đ  xã h i lên t mạ ạ ộ ầ ầ ả ấ ề ộ ầ  
chính sách xã h iộ , đ t rõ t m quan tr ng c a chính sách xã h i đ i v i chính sách kinhặ ầ ọ ủ ộ ố ớ  
t  và chính sách  các lĩnh v c khác. Đ i h i cho r ng trình đ  phát tri n kinh t  làế ở ự ạ ộ ằ ộ ể ế  
đi u ki n v t ch t đ  th c hi n chính sách xã h i, nh ng nh ng m c tiêu xã h i l i làề ệ ậ ấ ể ự ệ ộ ư ữ ụ ộ ạ  
m c đích c a các ho t đ ng kinh t . Do đó, c n có chính sách xã h i c  b n, lâu dàiụ ủ ạ ộ ế ầ ộ ơ ả  
phù h p v i yêu c u kh  năng trong ch ng đ ng đ u tiên c a th i kỳ quá đ .ợ ớ ầ ả ặ ườ ầ ủ ờ ộ

M c tiêu c a chính sách xã h i th ng nh t v i m c tiêu phát tri n kinh t  ụ ủ ộ ố ấ ớ ụ ể ế ở 
ch  đ u nh m phát huy s c m nh c a nhân t  con ng i. Phát tri n kinh t  là c  sỗ ề ằ ứ ạ ủ ố ườ ể ế ơ ở 
và ti n đ  đ  th c hi n các chính sách xã h i, đ ng th i th c hi n t t các chính sáchề ề ể ự ệ ộ ồ ờ ự ệ ố  
dân t c là đ ng l c thúc đ y phát tri n kinh t .ộ ộ ự ẩ ể ế

Đ i h i VIII c a Đ ng (6-1996) ch  tr ng h  th ng chính sách xã h i ph iạ ộ ủ ả ủ ươ ệ ố ộ ả  
đ c ho ch đ nh theo nh ng quan đi m sau đây.ượ ạ ị ữ ể

- Tăng tr ng kinh t  ph i g n li n v i ti n b  và công b ng xã h i trong t ngưở ế ả ắ ề ớ ế ộ ằ ộ ừ  
b c và trong su t quá trình phát tri n,ướ ố ể
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- Th c hi n nhi u hình th c phân ph i.ự ệ ề ứ ố

- Khuy n khích làm giàu h p pháp đi đôi v i tích c c xóa đói gi m nghèo.ế ợ ớ ự ả

- Các v n đ  chính sách xã h i đ u gi i quy t theo tinh th n xã h i hóa.ấ ề ộ ề ả ế ầ ộ

Đ i h i IX c a Đ ng (4-2001) ch  tr ng các chính sách xã h i ph i h ngạ ộ ủ ả ủ ươ ộ ả ướ  
vào gi i quy t và làm lành m nh hóa xã h i, th c hi n công b ng trong phân ph i, t oả ế ạ ộ ự ệ ằ ố ạ  
đ ng l c m nh m  đ  phát tri n s n xu t, tăng năng su t lao đ ng xã h i, khuy nộ ự ạ ẽ ể ể ả ấ ấ ộ ộ ế  
khích nhân dân làm giàu h p pháp.ợ

Đ i h i X c a Đ ng (4-2006) ch  tr ng ph i k t h p các m c tiêu kinh tạ ộ ủ ả ủ ươ ả ế ợ ụ ế 
v i các m c tiêu xã h i trong ph m vi c  n c,  t ng lĩnh v c, đ a ph ng.ớ ụ ộ ạ ả ướ ở ừ ự ị ươ

Trong đi u ki n Vi t Nam gia nh p WTO, h i nh p sâu r ng h n vào h  th ngề ệ ệ ậ ộ ậ ộ ơ ệ ố  
kinh t  qu c t , H i ngh  Trung ng 4 khóa X (1-2007) nh n m nh ph i gi i quy tế ố ế ộ ị ươ ấ ạ ả ả ế  
t t các v n đ  xã h i n y sinh trong quá trình th c thi các cam k t v i WTO. Xâyố ấ ề ộ ả ự ế ớ  
d ng c  ch  đánh giá và c nh báo đ nh kỳ v  tác đ ng c a vi c gia nh p WTO đ iự ơ ế ả ị ề ộ ủ ệ ậ ố  
v i lĩnh v c xã h i đ  có bi n pháp x  lý ch  đ ng, đúng đ n, k p th i.ớ ự ộ ể ệ ử ủ ộ ắ ị ờ

b) Quan đi m v  gi i quy t các v n đ  xã h iể ề ả ế ấ ề ộ

M t làộ , k t h p các m c tiêu kinh t  v i các m c tiêu xã h i.ế ợ ụ ế ớ ụ ộ

Hai là, xây d ng và hoàn thi n th  ch  g n k t tăng tr ng kinh t  v i ti nự ệ ể ế ắ ế ưở ế ớ ế  
b , công b ng xã h i trong t ng chính sách phát tri n.ộ ằ ộ ừ ể

Ba là, chính sách xã h i đ c th c hi n trên c  s  phát tri n kinh t , g n bóộ ượ ự ệ ơ ở ể ế ắ  
h u c  gi a quy n l i và nghĩa v , gi a c ng hi n và h ng th .ữ ơ ữ ề ợ ụ ữ ố ế ưở ụ

B n làố , coi tr ng ch  tiêu GDP bình quân đ u ng i g n v i ch  tiêu phát tri nọ ỉ ầ ườ ắ ớ ỉ ể  
con ng i (HDI) và ch  tiêu phát tri n các lĩnh v c xã h i.ườ ỉ ể ự ộ

c) Ch  tr ng gi i quy t các v n đ  xã h iủ ươ ả ế ấ ề ộ

M t làộ , khuy n khích m i ng i dân làm giàu theo pháp lu t, th c hi n có hi uế ọ ườ ậ ự ệ ệ  
qu  các m c tiêu xoá đói, gi m nghèo.ả ụ ả

Hai là, b o đ m cung ng d ch v  công thi t y u, bình đ ng cho m i ng iả ả ứ ị ụ ế ế ẳ ọ ườ  
dân, t o vi c làm và thu nh p, chăm sóc s c kho  c ng đ ng.ạ ệ ậ ứ ẻ ộ ồ

Ba là, phát tri n h  th ng y t  công b ng và hi u qu .ể ệ ố ế ằ ệ ả

B n làố , xây d ng chi n l c qu c gia v  nâng cao s c kho  và c i thi n gi ngự ế ượ ố ề ứ ẻ ả ệ ố  
nòi.

Năm là, th c hi n t t các chính sách dân s  và k  ho ch hoá gia đình.ự ệ ố ố ế ạ

Sáu là, chú tr ng các chính sách u đãi xã h i.ọ ư ộ

B y làả , đ i m i c  ch  qu n lý và ph ng th c cung ng các d ch v  côngổ ớ ơ ế ả ươ ứ ứ ị ụ  
c ng.ộ

d) Đánh giá s  th c hi n đ ng l iự ự ệ ườ ố
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Sau 20 năm đ i m i chính sách xã h i, nh n th c v  v n đ  phát tri n xã h iổ ớ ộ ậ ứ ề ấ ề ể ộ  
c a Đ ng và nhân dân ta đã có nh ng thay đ i có ý nghĩa b c ngo t quan tr ng sauủ ả ữ ổ ướ ặ ọ  
đây:

- T  tâm lý th  đ ng,  l i vào Nhà n c và t p th , trông ch  vào vi n tr  đãừ ụ ộ ỷ ạ ướ ậ ể ờ ệ ợ  
chuy n sang tính năng đ ng, ch  đ ng và tích c c xã h i c a t t c  các t ng l p dânể ộ ủ ộ ự ộ ủ ấ ả ầ ớ  
c .ư

- T  ch  đ  cao quá m c l i ích t p th  m t cách chung chung, tr u t ng;ừ ỗ ề ứ ợ ậ ể ộ ừ ượ  
th c hi n ch  đ  phân ph i theo ch  nghĩa bình quân – cào b ng đã t ng b cự ệ ế ộ ố ủ ằ ừ ướ  
chuy n sang th c hi n phân ph i ch  y u theo k t qu  lao đ ng và hi u qu  kinh t ,ể ự ệ ố ủ ế ế ả ộ ệ ả ế  
đ ng th i phân ph i theo m c đóng góp các ngu n l c khác vào s n xu t – kinh doanhồ ờ ố ứ ồ ự ả ấ  
và thông qua phúc l i xã h i. Nh  v y, công b ng xã h i đ c th  hi n ngày m t rõợ ộ ờ ậ ằ ộ ượ ể ệ ộ  
h n.ơ

- T  ch  không đ t đúng t m quan tr ng c a chính sách xã h i trong m i quanừ ỗ ặ ầ ọ ủ ộ ố  
h  t ng tác v i chính sách kinh t  đã đi đ n th ng nh t chính sách kinh t  v i chínhệ ươ ớ ế ế ố ấ ế ớ  
sách xã h i.ộ

- T  ch  Nhà n c bao c p toàn b  trong vi c gi i quy t vi c làm đã d n d nừ ỗ ướ ấ ộ ệ ả ế ệ ầ ầ  
chuy n tr ng tâm sang thi t  l p c  ch , chính sách đ  các thành ph n kinh t  vàể ọ ế ậ ơ ế ể ầ ế  
ng i lao đ ng đ u tham gia t o vi c làm.ườ ộ ề ạ ệ

T  ch  không ch p nh n có s  phân hóa giàu – nghèo đã đi đ n khuy n khíchừ ỗ ấ ậ ự ế ế  
m i ng i làm giàu h p pháp đi đôi v i tích c c xóa đói gi m nghèo, coi vi c có m tọ ườ ợ ớ ự ả ệ ộ  
b  ph n dân c  giàu tr c là c n thi t cho s  phát tri n.ộ ậ ư ướ ầ ế ự ể

- T  ch  mu n nhanh chóng xây d ng m t c  c u xã h i “thu n nh t” ch  cònừ ỗ ố ự ộ ơ ấ ộ ầ ấ ỉ  
có giai c p công nhân, giai c p nông dân t p th  và t ng l p trí th c đã đi đ n quanấ ấ ậ ể ầ ớ ứ ế  
ni m c n thi t xây d ng m t c ng đ ng xã h i đa d ng, trong đó các giai c p, cácệ ầ ế ự ộ ộ ồ ộ ạ ấ  
t ng l p dân c  đ u có nghĩa v , quy n l i chính đáng, đoàn k t ch t ch , góp ph nầ ớ ư ề ụ ề ợ ế ặ ẽ ầ  
xây d ng n c Vi t Nam giàu m nh.ự ướ ệ ạ

H n ch  và nguyên nhân:ạ ế

- Áp l c gia tăng dân s  v n còn l n. Ch t l ng dân s  còn th p đang c n trự ố ẫ ớ ấ ượ ố ấ ả ở 
l n đ i v i m c tiêu phát tri n kinh t -xã h i và h i nh p kinh t  qu c t . V n đớ ố ớ ụ ể ế ộ ộ ậ ế ố ế ấ ề 
vi c làm r t b c xúc và nan gi i.ệ ấ ứ ả

- S  phân hóa giàu - nghèo và b t công xã h i ti p t c gia tăng đáng lo ng i.ự ấ ộ ế ụ ạ

- T  n n xã h i gia tăng và di n bi n r t ph c t p, gây thi t h i l n v  kinh tệ ạ ộ ễ ế ấ ứ ạ ệ ạ ớ ề ế 
và an sinh xã h i.ộ

- Môi tr ng sinh thái b  ô nhi m; tài nguyên b  khai thác b a bãi, lãng phí.ườ ị ễ ị ừ

- H  th ng giáo d c, y t  l c h u, xu ng c p, có nhi u b t c p; an sinh xã h iệ ố ụ ế ạ ậ ố ấ ề ấ ậ ộ  
ch a đ c b o đ m.ư ượ ả ả

Nguyên nhân ch  y u c a nh ng h n ch  trên là:ủ ế ủ ữ ạ ế
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- Tăng tr ng kinh t  v n tách r i m c tiêu và chính sách xã h i, ch y theo sưở ế ẫ ờ ụ ộ ạ ố 
l ng, nh h ng tiêu c c đ n s  phát tri n b n v ng c a xã h i.ượ ả ưở ự ế ự ể ề ữ ủ ộ

- Qu n lý xã h i còn nhi u b t c p, không theo k p s  phát tri n kinh t -xã h i.ả ộ ề ấ ậ ị ự ể ế ộ
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CH NG VIIIƯƠ

Đ NG L I Đ I NGO IƯỜ Ố Ố Ạ

Năm 1945, Cách m ng tháng Tám thành công, n c Vi t Nam Dân ch  C ngạ ướ ệ ủ ộ  
hòa đ c thành l p, Nhà n c dân ch  nhân dân ra đ i. Trong đi u ki n tr c ti p lãnhượ ậ ướ ủ ờ ề ệ ự ế  
đ o chính quy n, Đ ng đã ho ch đ nh đ ng l i đ i ngo i, v i các n i dung:ạ ề ả ạ ị ườ ố ố ạ ớ ộ

M c tiêu đ i ngo i c a Vi t Namụ ố ạ ủ ệ  là góp ph n “đ a n c nhà đ n s  đ c l pầ ư ướ ế ự ộ ậ  
hoàn toàn và vĩnh vi n”.ễ

V  nguyên t c đ i ngo iề ắ ố ạ , n n ngo i giao Vi t Nam l y nguyên t c c a Hi nề ạ ệ ấ ắ ủ ế  
ch ng Đ i Tây D ng làm n n t ng.ươ ạ ươ ề ả

V  ph ng châm đ i ngo iề ươ ố ạ , n n ngo i giao c a n c Vi t Nam m i quánề ạ ủ ướ ệ ớ  
tri t quan đi m đ c l p, t  ch , t  l c, t  c ng.ệ ể ộ ậ ự ủ ự ự ự ườ

Trong nh ng năm 1945-1946,  d i s  lãnh đ o c a Đ ng,  ho t đ ng đ iữ ướ ự ạ ủ ả ạ ộ ố  
ngo i đã m  ra c c di n đ u tranh ngo i giao góp ph n b o v  n n đ c l p dân t cạ ở ụ ệ ấ ạ ầ ả ệ ề ộ ậ ộ  
và chính quy n cách m ng non tr , đ ng th i đ t c  s  cho vi c xây d ng quan hề ạ ẻ ồ ờ ặ ơ ở ệ ự ệ 
v i Liên h p qu c và m t s  n c khác, qua đó nâng cao hình nh, uy tín c a n cớ ợ ố ộ ố ướ ả ủ ướ  
Vi t Nam Dân ch  C ng hòa.ệ ủ ộ

Trong cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp và đ  qu c M  xâm l c (1946-ộ ế ố ự ế ố ỹ ượ
1975), ho t đ ng đ i ngo i, đ u tranh ngo i giao tr  thành m t b  ph n quan tr ngạ ộ ố ạ ấ ạ ở ộ ộ ậ ọ  
c a hai cu c kháng chi n. V i đ ng l i ngo i giao đúng đ n, Đ ng ta đã xây d ngủ ộ ế ớ ườ ố ạ ắ ả ự  
đ c m t m t tr n nhân dân th  gi i r ng rãi, đoàn k t và ng h  Vi t Nam ch ngượ ộ ặ ậ ế ớ ộ ế ủ ộ ệ ố  
M  xâm l c. M t tr n đó bao g m: các n c ỹ ượ ặ ậ ồ ướ XHCN, các n c đ c l p dân t c, cácướ ộ ậ ộ  
l c l ng yêu chu ng hòa bình, dân ch  và ti n b  trên th  gi i, trong đó có c  m tự ượ ộ ủ ế ộ ế ớ ả ộ  
b  ph n nhân dân Pháp và nhân dân M . Cách m ng Vi t Nam đã t p h p đ c m tộ ậ ỹ ạ ệ ậ ợ ượ ộ  
l c l ng qu c t  m nh m  góp ph n đ a cu c kháng chi n ch ng Pháp và ch ngư ượ ố ế ạ ẽ ầ ư ộ ế ố ố  
M  đ n th ng l i hoàn toàn.ỹ ế ắ ợ

I. Đ NG L I Đ I NGO I TH I KỲ TR C Đ I M I (1975-1985) ƯỜ Ố Ố Ạ Ờ ƯỚ Ổ Ớ

1. Hoàn c nh l ch sả ị ử

a) Tình hình th  gi iế ớ

T  th p k  70 c a th  k  XX, s  ti n b  nhanh chóng c a cu c cách m ngừ ậ ỷ ủ ế ỷ ự ế ộ ủ ộ ạ  
khoa h c và công ngh  đã thúc đ y l c l ng s n xu t th  gi i phát tri n m nh;ọ ệ ẩ ự ượ ả ấ ế ớ ể ạ  
Nh t B n và Tây Âu v n lên tr  thành hai trung tâm l n c a kinh t  th  gi i, xu thậ ả ươ ở ớ ủ ế ế ớ ế 
ch y đua phát tri n kinh t  đã d n đ n c c di n hòa hoãn gi a các n c l n.ạ ể ế ẫ ế ụ ệ ữ ướ ớ
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V i th ng l i c a cách m ng Vi t Nam (1975) và các n c Đông D ng, hớ ắ ợ ủ ạ ệ ướ ươ ệ 
th ng xã h i ch  nghĩa đã m  r ng ph m vi, phong trào cách m ng th  gi i phát tri nố ộ ủ ở ộ ạ ạ ế ớ ể  
m nh. Tuy nhiên, t  gi a th p k  70 c a th  k  XX, tình hình kinh t  - xã h i  cácạ ừ ữ ậ ỷ ủ ế ỷ ế ộ ở  
n c xã h i ch  nghĩa xu t hi n s  trì tr  và m t n đ nh.ướ ộ ủ ấ ệ ự ệ ấ ổ ị

Tình hình khu v c Đông Nam Á cũng có nh ng chuy n bi n m i. Sau nămự ữ ể ế ớ  
1975, M  rút quân kh i Đông Nam Á, kh i quân s  SEATO tan rã; tháng 2-1976, cácỹ ỏ ố ự  
n c ASEAN ký Hi p c thân thi n và h p tác  Đông Nam Á (Hi p c Bali), mướ ệ ướ ệ ợ ở ệ ướ ở 
ra c c di n hòa bình, h p tác trong khu v c.ụ ệ ợ ự

b) Tình hình trong n cướ

Thu n l iậ ợ : 

- Sau khi mi n Nam đ c hoàn toàn gi i phóng, T  qu c hòa bình, th ng nh t,ề ượ ả ổ ố ố ấ  
c  n c xây d ng ch  nghĩa xã h i. ả ướ ự ủ ộ

- Công cu c xây d ng CNXH đã đ t đ c m t s  thành t u quan tr ng.ộ ự ạ ượ ộ ố ự ọ

Khó khăn:

- Trong khi n c ta đang ph i t p trung kh c ph c h u qu  n ng n  c a baướ ả ậ ắ ụ ậ ả ặ ề ủ  
m i năm chi n tranh, l i ph i đ i phó v i chi n tranh biên gi i Tây Nam và biên gi iươ ế ạ ả ố ớ ế ớ ớ  
phía B c. ắ

- Các th  l c thù đ ch s  d ng nh ng th  đo n thâm đ c đ  ch ng phá cáchế ự ị ử ụ ữ ủ ạ ộ ể ố  
m ng Vi t Nam.ạ ệ

- Do t  t ng ch  quan, nóng v i, mu n ti n nhanh lên ch  nghĩa xã h i trongư ưở ủ ộ ố ế ủ ộ  
m t th i gian ng n, đã d n đ n nh ng khó khăn v  kinh t  - xã h i.ộ ờ ắ ẫ ế ữ ề ế ộ

2. N i dung đ ng l i đ i ngo i c a Đ ngộ ườ ố ố ạ ủ ả

Đ i h i l n th  VI c a Đ ng (12-1976) xác đ nh nhi m v  đ i ngo i là: “Raạ ộ ầ ứ ủ ả ị ệ ụ ố ạ  
s c tranh th  nh ng đi u ki n qu c t  thu n l i đ  nhanh chóng hàn g n nh ng v tứ ủ ữ ề ệ ố ế ậ ợ ể ắ ữ ế  
th ng chi n tranh, xây d ng c  s  v t ch t k  thu t c a ch  nghĩa xã h i  n cươ ế ự ơ ở ậ ấ ỹ ậ ủ ủ ộ ở ướ  
ta”1.

Trong quan h  v i các n c, Đ i h i VI ch  tr ng c ng c  và tăng c ngệ ớ ướ ạ ộ ủ ươ ủ ố ườ  
tình đoàn k t chi n đ u và quan h  h p tác v i t t c  các n c xã h i ch  nghĩa; b oế ế ấ ệ ợ ớ ấ ả ướ ộ ủ ả  
v  và phát tri n m i quan h  đ c bi t Vi t Nam - Lào - Campuchia; s n sàng thi tệ ể ố ệ ặ ệ ệ ẵ ế  
l p, phát tri n quan h  h u ngh  và h p tác v i các n c trong khu v c; thi t l p vàậ ể ệ ữ ị ợ ớ ướ ự ế ậ  
m  r ng quan h  bình th ng gi a Vi t Nam v i t t c  các n c trên c  s  tôn tr ngở ộ ệ ườ ữ ệ ớ ấ ả ướ ơ ở ọ  
đ c l p, ch  quy n, bình đ ng và cùng có l i.ộ ậ ủ ề ẳ ợ

T  gi a năm 1978, Đ ng đã đi u ch nh m t s  ch  tr ng, chính sách đ iừ ữ ả ề ỉ ộ ố ủ ươ ố  
ngo i nh : chú tr ng c ng c , tăng c ng h p tác v  m i m t v i Liên Xô – coi quanạ ư ọ ủ ố ườ ợ ề ọ ặ ớ  
h  v i Liên Xô là hòn đá t ng trong chính sách đ i ngo i Vi t Nam, nh n m nh yêuệ ớ ả ố ạ ệ ấ ạ  

1 ĐCSVN: Văn ki n Đ ng toàn t pệ ả ậ , Nxb. Chính tr  qu c gia, Hà N i, 2006, t p 43, tr.53.ị ố ộ ậ
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c u ra s c b o v  m i quan h  đ c bi t Vi t – Lào trong b i c nh v n đ  Campuchiaầ ứ ả ệ ố ệ ặ ệ ệ ố ả ấ ề  
đang di n bi n ph c t p; đ  ra yêu c u m  r ng quan h  kinh t  đ i ngo i…ễ ế ứ ạ ề ầ ở ộ ệ ế ố ạ

- Đ i h i l n th  V c a Đ ng (3-1982) xác đ nh: công tác đ i ngo i ph i trạ ộ ầ ứ ủ ả ị ố ạ ả ở 
thành m t m t tr n ch  đ ng, tích c c trong đ u tranh nh m làm th t b i chính sáchộ ặ ậ ủ ộ ự ấ ằ ấ ạ  
c a các th  l c hi u chi n m u toan ch ng phá cách m ng n c ta.ủ ế ự ế ế ư ố ạ ướ

V  quan h  v i các n c, Đ ng ta ti p t c nh n m nh đoàn k t và h p tácề ệ ớ ướ ả ế ụ ấ ạ ế ợ  
toàn di n v i Liên Xô là nguyên t c, là chi n l c và luôn luôn là hòn đá t ng trongệ ớ ắ ế ượ ả  
chính sách đ i ngo i c a Vi t Nam; xác đ nh quan h  đ c bi t Vi t Nam - Lào -ố ạ ủ ệ ị ệ ặ ệ ệ  
Campuchia có ý nghĩa s ng còn v i m nh l nh c a ba dân t c; kêu g i các n cố ớ ệ ệ ủ ộ ọ ướ  
ASEAN hãy cùng v i  các n c Đông D ng đ i  tho i và th ng l ng đ  gi iớ ướ ươ ố ạ ươ ượ ể ả  
quy t các tr  ng i, nh m xây d ng Đông Nam Á thành khu v c hòa bình và n đ nh;ế ở ạ ằ ự ự ổ ị  
ch  tr ng khôi ph c quan h  bình th ng v i Trung Qu c trên c  s  các nguyên t củ ươ ụ ệ ườ ớ ố ơ ở ắ  
cùng t n t i hòa bình…ồ ạ

Th c t  cho th y, u tiên trong chính sách đ i ngo i c a Vi t Nam giai đo nự ế ấ ư ố ạ ủ ệ ạ  
1975-1986 là xây d ng quan h  h p tác toàn di n v i Liên Xô và các n c  ự ệ ợ ệ ớ ướ XHCN; 
c ng c  và tăng c ng đoàn k t h p tác v i Lào và Campuchia; m  r ng quan h  h uủ ố ườ ế ợ ớ ở ộ ệ ữ  
ngh  v i các n c không liên k t và các n c đang phát tri n; đ u tranh v i s  baoị ớ ướ ế ướ ể ấ ớ ự  
vây, c m v n c a các th  l c thù đ ch.ấ ậ ủ ế ự ị

3. K t qu , ý nghĩa, h n ch  và nguyên nhânế ả ạ ế

a)K t qu  và ý nghĩaế ả

Trong 10 năm tr c đ i m i, quan h  đ i ngo i c a Vi t Nam v i các n c xãướ ổ ớ ệ ố ạ ủ ệ ớ ướ  
h i ch  nghĩa đ c tăng c ng, trong đó đ c bi t là v i Liên Xô. Ngày 29-6-1978,ộ ủ ượ ườ ặ ệ ớ  
Vi t Nam gia nh p ệ ậ H i đ ng T ng tr  kinh tộ ồ ươ ợ ế (kh i SEV). Vi n tr  hàng năm vàố ệ ợ  
kim ng ch buôn bán gi a Vi t Nam v i Liên Xô và các n c ạ ữ ệ ớ ướ XHCN khác đ u tăng.ề  
Ngày 31-1-1978, Vi t Nam ký ệ Hi p c h u ngh  và h p tác toàn di n v i Liên Xôệ ướ ữ ị ợ ệ ớ .

T  năm 1975 đ n năm 1977, n c ta đã thi t l p thêm quan h  ngo i giao v iừ ế ướ ế ậ ệ ạ ớ  
23 n c; ngày 15-9-1976, Vi t Nam ti p nh n gh  thành viên chính th c Qu  Ti n tướ ệ ế ậ ế ứ ỹ ề ệ 
qu c t  (IMF); ngày 21-9-1976, ti p nh n gh  thành viên chính th c Ngân hàng Thố ế ế ậ ế ứ ế 
gi i (WB); ngày 23-9-1976 gia nh p Ngân hàng Phát tri n châu Á (ADB); ngày 20-9-ớ ậ ể
1977, ti p nh n gh  thành viên t i Liên h p qu c… K  t  năm 1977, m t s  n c tế ậ ế ạ ợ ố ể ừ ộ ố ướ ư 
b n m  quan h  h p tác kinh t  v i Vi t Nam.ả ở ệ ợ ế ớ ệ

V i các n c thu c Đông Nam Á: cu i năm 1976, Philippin và Thái Lan là haiớ ướ ộ ố  
n c cu i cùng trong t  ch c ASEAN thi t l p quan h  ngo i giao v i Vi t Nam.ướ ố ổ ứ ế ậ ệ ạ ớ ệ

Nh ng k t qu  đ i ngo i trên đây có ý nghĩa r t quan tr ng đ i v i cách m ngữ ế ả ố ạ ấ ọ ố ớ ạ  
Vi t Nam. S  tăng c ng h p tác toàn di n v i các n c ệ ự ườ ợ ệ ớ ướ XHCN và m  r ng quan hở ộ ệ 
h p tác kinh t  v i c  các n c ngoài h  th ng ợ ế ớ ả ướ ệ ố XHCN đã tranh th  đ c ngu n vi nủ ượ ồ ệ  
tr  đáng k , góp ph n khôi ph c đ t n c sau chi n tranh; vi c tr  thành thành viênợ ể ầ ụ ấ ướ ế ệ ở  
c a các t  ch c th  gi i và khu v c đã giúp chúng ta tranh th  đ c s  ng h , h pủ ổ ứ ế ớ ự ủ ượ ự ủ ộ ợ  
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tác c a các n c, các t  ch c qu c t . Vi c thi t l p quan h  ngo i giao v i cácủ ướ ổ ứ ố ế ệ ế ậ ệ ạ ớ  
n c còn l i trong t  ch c ASEAN đã t o thu n l i đ  tri n khai các ho t đ ng đ iướ ạ ổ ứ ạ ậ ợ ể ể ạ ộ ố  
ngo i trong các giai đo n sau, nh m xây d ng Đông Nam Á tr  thành khu v c hòaạ ạ ằ ự ở ự  
bình, h u ngh  và h p tác.ữ ị ợ

b) H n ch  và nguyên nhânạ ế

Bên c nh nh ng k t qu  đã đ t đ c, trong giai đo n 1975-1986, quan hạ ữ ế ả ạ ượ ạ ệ 
qu c t  c a Vi t Nam g p nh ng khó khăn, tr  ng i l n. N c ta b  bao vây, cô l p,ố ế ủ ệ ặ ữ ở ạ ớ ướ ị ậ  
trong đó đ c bi t là t  cu i th p k  70 th  k  XX, l y c  “S  ki n Campuchia” cácặ ệ ừ ố ậ ỷ ế ỷ ấ ớ ự ệ  
n c ASEAN và m t s  n c khác th c hi n bao vây, c m v n Vi t Nam…ướ ộ ố ướ ự ệ ấ ậ ệ

Nguyên nhân d n đ n nh ng khó khăn trên, là do chúng ta ch a n m b t đ cẫ ế ữ ư ắ ắ ượ  
xu th  chuy n t  đ i đ u sang hòa hoãn và ch y đua kinh t  trên th  gi i. Do đó, đãế ể ừ ố ầ ạ ế ế ớ  
không tranh th  đ c các nhân t  thu n l i trong quan h  qu c t  ph c v  cho côngủ ượ ố ậ ợ ệ ố ế ụ ụ  
cu c khôi ph c và phát tri n kinh t  sau chi n tranh; không k p th i đ i m i quan hộ ụ ể ế ế ị ờ ổ ớ ệ 
đ i ngo i cho phù h p v i tình hình.ố ạ ợ ớ

Nh ng h n ch  v  đ i ngo i c a Vi t Nam giai đo n 1975-1986 suy cho cùngữ ạ ế ề ố ạ ủ ệ ạ  
đ u xu t phát t  nguyên nhân c  b n đã đ c Đ i h i VI c a Đ ng ch  ra là “b nhề ấ ừ ơ ả ượ ạ ộ ủ ả ỉ ệ  
ch  quan, duy ý chí, l i suy nghĩ và hành đ ng gi n đ n, nóng v i ch y theo nguy nủ ố ộ ả ơ ộ ạ ệ  
v ng ch  quan”.ọ ủ

II. Đ NG L I Đ I NGO I, H I NH P KINH T  QU C T  TH I KỲ Đ IƯỜ Ố Ố Ạ Ộ Ậ Ế Ố Ế Ờ Ổ  
M IỚ

1. Hoàn c nh l ch s  và quá trình hình thành đ ng l i ả ị ử ườ ố

a)Hoàn c nh l ch sả ị ử

Tình hình th  gi i t  gi a th p k  80 th  k  XXế ớ ừ ữ ậ ỷ ế ỷ :

T  gi a th p k  80, cu c cách m ng khoa h c và công ngh  ti p t c phátừ ữ ậ ỷ ộ ạ ọ ệ ế ụ  
tri n m nh m , tác đ ng sâu s c đ n m i m t đ i s ng c a các qu c gia, dân t c.ể ạ ẽ ộ ắ ế ọ ặ ờ ố ủ ố ộ

Các n c ướ XHCN lâm vào kh ng ho ng sâu s c và s p đ . Tr t t  hai c c tanủ ả ắ ụ ổ ậ ự ự  
rã đã m  ra th i kỳ hình thành m t tr t t  th  gi i m i.ở ờ ộ ậ ự ế ớ ớ

Trên ph m vi th  gi i, nh ng cu c chi n tranh c c b , xung đ t, tranh ch pạ ế ớ ữ ộ ế ụ ộ ộ ấ  
v n còn, nh ng xu th  chung c a th  gi i là hòa bình và h p tác phát tri n.ẫ ư ế ủ ế ớ ợ ể

Xu th  ch y đua phát tri n phát tri n kinh t  khi n các n c, nh t là nh ngế ạ ể ể ế ế ướ ấ ữ  
n c đang phát tri n đã đ i m i t  duy đ i ngo i, th c hi n chính sách đa ph ngướ ể ổ ớ ư ố ạ ự ệ ươ  
hóa, đa d ng hóa quan h  qu c t ; m  r ng và tăng c ng liên k t, h p tác v i cácạ ệ ố ế ở ộ ườ ế ợ ớ  
n c phát tri n đ  tranh th  v n, k  thu t, công ngh , m  r ng th  tr ng,…ướ ể ể ủ ố ỹ ậ ệ ở ộ ị ườ

Các n c đ i m i t  duy v  quan ni m s c m nh, v  th  qu c gia. Thay thướ ổ ớ ư ề ệ ứ ạ ị ế ố ế 
cách đánh giá cũ, ch  y u d a vào s c m nh quân s  b ng các tiêu chí t ng h p, trongủ ế ự ứ ạ ự ằ ổ ợ  
đó s c m nh kinh t  đ c đ t  v  trí quan tr ng hàng đ u.ứ ạ ế ượ ặ ở ị ọ ầ
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           Xu th  toàn c u hóa và tác đ ng c a nóế ầ ộ ủ : D i góc đ  kinh t , toàn c u hóa làướ ộ ế ầ  
quá trình l c l ng s n xu t và quan h  kinh t  qu c t  phát tri n v t qua các ràoự ượ ả ấ ệ ế ố ế ể ượ  
c n b i biên gi i qu c gia và khu v c, lan t a ra ph m vi toàn c u, s  phân công laoả ở ớ ố ự ỏ ạ ầ ự  
đ ng mang tính qu c t ,…ộ ố ế

Toàn c u hóa đã có nh ng tác đ ng tích c c nh : trên c  s  th  tr ng mầ ữ ộ ự ư ơ ở ị ườ ở 
r ng, trao đ i hàng hóa tăng m nh đã th c đ y phát tri n s n xu t c a các n c;ộ ổ ạ ứ ẩ ể ả ấ ủ ướ  
ngu n v n, khoa h c công ngh , kinh nghi m qu n lý cùng các hình th c đ u t , h pồ ố ọ ệ ệ ả ứ ầ ư ợ  
tác khác đã mang l i l i ích cho các bên tham gia h p tác. M t khác, toàn c u hóa làmạ ợ ợ ặ ầ  
tăng tính tùy thu c l n nhau, nâng cao s  hi u bi t gi a các qu c gia, thu n l i choộ ẫ ự ể ế ữ ố ậ ợ  
vi c xây d ng môi tr ng hòa bình, h u ngh  và h p tác gi a các bên.ệ ự ườ ữ ị ợ ữ

Bên c nh nh ng m t tích c c, toàn c u hóa cũng có nh ng m t trái c a nó:ạ ữ ặ ự ầ ữ ặ ủ  
xu t phát t  vi c các n c công nghi p phát tri n thao túng, chi ph i quá trình toànấ ừ ệ ướ ệ ể ố  
c u hóa t o nên s  b t bình đ ng trong quan h  qu c t  và làm gia tăng s  phân c cầ ạ ự ấ ẳ ệ ố ế ự ự  
gi a n c giàu và n c nghèo.ữ ướ ướ

Tình hình khu v c châu Á - Thái Bình D ngự ươ , t  nh ng năm 1990, có nhi uừ ữ ề  
chuy n bi n m i:ể ế ớ

Trong khu v c tuy còn t n t i nh ng b t n, nh  v n đ  h t nhân, v n đự ồ ạ ữ ấ ổ ư ấ ề ạ ấ ề 
tranh ch p lãnh h i thu c vùng bi n Đông và vi c m t s  n c trong khu v c tăngấ ả ộ ể ệ ộ ố ướ ự  
c ng vũ trang, nh ng châu Á - Thái Bình D ng v n đ c đánh giá là khu v c nườ ư ươ ẫ ượ ự ổ  
đ nh.ị

Châu Á - Thái Bình D ng có ti m l c l n và năng đ ng v  phát tri n kinh t .ươ ề ự ớ ộ ề ể ế  
Xu th  hòa bình và h p tác trong khu v c phát tri n m nh.ế ợ ự ể ạ

- Yêu c u nhi m v  c a cách m ng Vi t Namầ ệ ụ ủ ạ ệ :

 S  bao vây, ch ng phá c a các th  l c thù đ ch đ i v i Vi t Nam t  cu iự ố ủ ế ự ị ố ớ ệ ừ ố  
th p niên 70 th  k  XX t o nên tình tr ng căng th ng, m t n đ nh trong khu v c vàậ ế ỷ ạ ạ ẳ ấ ổ ị ự  
gây khó khăn, c n tr  cho s  phát tri n c a cách m ng Vi t Nam, là m t trong nh ngả ở ự ể ủ ạ ệ ộ ữ  
nguyên nhân d n đ n cu c kh ng ho ng kinh t  - xã h i  n c ta. Vì v y, v n đẫ ế ộ ủ ả ế ộ ở ướ ậ ấ ề 
gi i  t a tình tr ng đ i đ u, thù đ ch, phá th  b  bao vây, c m v n, ti n t i  bìnhả ỏ ạ ố ầ ị ế ị ấ ậ ế ớ  
th ng hóa và m  r ng quan h  h p tác v i các n c, t o môi tr ng qu c t  thu nườ ở ộ ệ ợ ớ ướ ạ ườ ố ế ậ  
l i đ  t p trung xây d ng kinh t  là nhu c u c n thi t và c p bách đ i v i n c ta.ợ ể ậ ự ế ầ ầ ế ấ ố ớ ướ

M t khác, do h u qu  n ng n  c a chi n tranh và các khuy t đi m ch  quan,ặ ậ ả ặ ề ủ ế ế ể ủ  
n n kinh t  Vi t Nam lâm vào kh ng ho ng nghiêm tr ng. Nguy c  t t h u xa h n về ế ệ ủ ả ọ ơ ụ ậ ơ ề 
kinh t  so v i nhi u n c trong khu v c và trên th  gi i là m t trong nh ng tháchế ớ ề ướ ự ế ớ ộ ữ  
th c l n đ i v i cách m ng Vi t Nam. Vì v y, nhu c u ch ng t t h u v  kinh t  đ tứ ớ ố ớ ạ ệ ậ ầ ố ụ ậ ề ế ặ  
ra gay g t. Đ  thu h p kho ng cách phát tri n gi a n c ta v i các qu c gia khác,ắ ể ẹ ả ể ữ ướ ớ ố  
ngoài vi c ph i phát huy t i đa các ngu n l c trong n c, c n ph i tranh th  cácệ ả ố ồ ự ướ ầ ả ủ  
ngu n l c bên ngoài, trong đó vi c m  r ng và tăng c ng h p tác kinh t  v i cácồ ự ệ ở ộ ườ ợ ế ớ  
n c có ý nghĩa đ c bi t quan tr ng.ướ ặ ệ ọ
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b) Các giai đo n hình thành, phát tri n đ ng l iạ ể ườ ố

Giai đo n 1986-1996ạ : xác l p đ ng l i đ i ngo i đ c l p t  ch , r ng m , đaậ ườ ố ố ạ ộ ậ ự ủ ộ ở  
d ng hoá, đa ph ng hóa quan h  qu c tạ ươ ệ ố ế.

Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  VI c a Đ ng (12-1986), trên c  s  nh nạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả ơ ở ậ  
th c đ c đi m n i b t c a th  gi i là cu c cách m ng khoa h c-k  thu t đang di nứ ặ ể ổ ậ ủ ế ớ ộ ạ ọ ỹ ậ ễ  
ra m nh m , đ y nhanh quá trình qu c t  hóa l c l ng s n xu t là nh ng đi u ki nạ ẽ ẩ ố ế ự ượ ả ấ ữ ề ệ  
thu n l i và r t quan tr ng đ i v i công cu c xây d ng ch  nghĩa xã h i c a n c ta.ậ ợ ấ ọ ố ớ ộ ự ủ ộ ủ ướ  
T  đó, Đ ng ch  tr ng ph i bi t k t h p s c m nh dân t c v i s c m nh th i đaiừ ả ủ ươ ả ế ế ợ ứ ạ ộ ớ ứ ạ ờ  
trong đi u ki n m i và đ  ra yêu c u m  r ng quan h  h p tác kinh t  v i các n cề ệ ớ ề ầ ở ộ ệ ợ ế ớ ướ  
ngoài h  th ng xã h i ch  nghĩa, v i các n c công nghi p phát tri n, các t  ch cệ ố ộ ủ ớ ướ ệ ể ổ ứ  
qu c t  và t  nhân n c ngoài trên nguyên t c bình đ ng, cùng có l i.ố ế ư ướ ắ ẳ ợ

Tri n khia ch  tr ng c a Đ ng, tháng 12-1987, Lu t Đ u t  n c ngoài t iể ủ ươ ủ ả ậ ầ ư ướ ạ  
Vi t Nam đ c ban hành. Đây là c  s  pháp lý cho các ho t đ ng đ u t  tr c ti pệ ượ ơ ở ạ ộ ầ ư ự ế  
n c ngoài vào Vi t Nam nh m thu hút ngu n v n, thi t b  và kinh nghi m t  ch cướ ệ ằ ồ ố ế ị ệ ổ ứ  
qu n lý s n xu t, kinh doanh ph c v  công cu c xây d ng, phát tri n đ t n c.ả ả ấ ụ ụ ộ ự ể ấ ướ

Tháng 5-1988, B  Chính tr  ra Ngh  quy t s  13 ộ ị ị ế ố v  nhi m v  và chính sách đ iề ệ ụ ố  
ngo i trong tình hình m iạ ớ , kh ng đ nh m c tiêu chi n l c và l i ích cao nh t c aẳ ị ụ ế ượ ợ ấ ủ  
Đ ng và nhân dân ta là ph i ả ả c ng c  và gi  v ng hòa bình đ  t p trung s c xây d ngủ ố ữ ữ ể ậ ứ ự  
và phát tri n kinh tể ế. B  Chính tr  đ  ra ch  tr ng kiên quy t ch  đ ng chuy n cu cộ ị ề ủ ươ ế ủ ộ ể ộ  
đ u tranh t  tình tr ng đ i đ u sang đ u tranh và h p tác trong cùng t n t i hòa bình;ấ ừ ạ ố ầ ấ ợ ồ ạ  
l i d ng s  phát tri n c a khoa h c - k  thu t và xu th  toàn c u hóa n n kinh t  thợ ụ ự ể ủ ọ ỹ ậ ế ầ ề ế ế 
gi i đ  tranh th  v  trí có l i nh t trong phân công lao đ ng qu c t ; kiên quy t mớ ể ủ ị ợ ấ ộ ố ế ế ở 
r ng quan h  h p tác qu c t , ra s c đa d ng hóa quan h  đ i ngo i.ộ ệ ợ ố ế ứ ạ ệ ố ạ

Ngh  quy t s  13 c a B  Chính tr  đánh d u s  đ i m i t  duy quan h  qu cị ế ố ủ ộ ị ấ ự ổ ớ ư ệ ố  
t  và ế chuy n h ng toàn b  chi n l c đ i ngo i c a Đ ng taể ướ ộ ế ượ ố ạ ủ ả . S  chuy n h ngự ể ướ  
này đã đ t n n móng hình thành đ ng l i đ i ngo i đ c l p t  ch , r ng m , đaặ ề ườ ố ố ạ ộ ậ ự ủ ộ ở  
d ng hóa, đa ph ng hóa quan h  qu c tạ ươ ệ ố ế.

Trên lĩnh v c kinh t  đ i ngo i, t  năm 1989, Đ ng ch  tr ng xóa b  tìnhự ế ố ạ ừ ả ủ ươ ỏ  
tr ng đ c quy n trong s n xu t và kinh doanh xu t nh p kh u. So v i ch  tr ngạ ộ ề ả ấ ấ ậ ẩ ớ ủ ươ  
c a Đ i h i V “Nhà n c đ c quy n ngo i th ng và Trung ng th ng nh t qu nủ ạ ộ ướ ộ ề ạ ươ ươ ố ấ ả  
lý công tác ngo i th ng”ạ ươ 1, thì đây là b c đ i m i đ u tiên trên lĩnh v c kinh t  đ iướ ổ ớ ầ ự ế ố  
ngo i c a Vi t Nam.ạ ủ ệ

Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  VII c a Đ ng (6-1991) đ  ra ch  tr ngạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả ề ủ ươ  
“h p tác bình đ ng và cùng có l i v i t t c  các n c, không phân bi t ch  đ  chínhợ ẳ ợ ớ ấ ả ướ ệ ế ộ  
tr  - xã h i khác nhau, trên c  s  các nguyên t c cùng t n t i hòa bình”ị ộ ơ ở ắ ồ ạ 2, v i ph ngớ ươ  

1 ĐCSVN: Văn ki n Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  Vệ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ , Nxb. S  th t, Hà N i. 1982, t p 1, tr.70.ự ậ ộ ậ
2 ĐCSVN: Sđd, Nxb. S  th t, Hà N i. 1991,  tr.88.ự ậ ộ
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châm “Vi t Nam mu n là b n v i t t c  các n c trong c ng đ ng th  gi i, ph nệ ố ạ ớ ấ ả ướ ộ ồ ế ớ ấ  
đ u vì hòa bình, đ c l p và phát tri n”ấ ộ ậ ể 3.

Đ i h i VII đã đ i m i chính sách chính tr  v i các đ i tác c  th . V i Lào vàạ ộ ổ ớ ị ớ ố ụ ể ớ  
Campuchia, th c hi n đ i m i ph ng pháp h p tác, chú tr ng hi u qu  trên tinh th nự ệ ổ ớ ươ ợ ọ ệ ả ầ  
bình đ ng. V i Trung Qu c, Đ ng ch  tr ng thúc đ y bình th ng hóa quan h ,ẳ ớ ố ả ủ ươ ẩ ườ ệ  
t ng b c m  r ng h p tác Vi t - Trung. Trong quan h  v i khu v c, ch  tr ng phátừ ướ ở ộ ợ ệ ệ ớ ự ủ ươ  
tri n quan h  h u ngh  v i các n c Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình D ng, ph nể ệ ữ ị ớ ướ ươ ấ  
đ u cho m t khu v c Đông Nam Á hòa bình, h u ngh  và h p tác. Đ i v i Hoa Kỳ,ầ ộ ự ữ ị ợ ố ớ  
Đ i h i nh n m nh yêu c u thúc đ y quá trình bình th ng hóa quan h  Vi t Nam -ạ ộ ấ ạ ầ ẩ ườ ệ ệ  
Hoa Kỳ.

C ng lĩnh xây d ng đ t n c trong th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h iươ ự ấ ướ ờ ộ ủ ộ  đ cượ  
Đ i h i VII c a Đ ng thông qua, đã xác đ nh quan h  h u ngh  và h p tác v i nhânạ ộ ủ ả ị ệ ữ ị ợ ớ  
dân t t c  các n c trên th  gi i là m t trong nh ng đ c tr ng c  b n c a xã h iấ ả ướ ế ớ ộ ữ ặ ư ơ ả ủ ộ  
XHCN mà nhân dân ta xây d ng.ự

Các H i ngh  Trung ng (khóa VII) ti p t c c  th  hóa quan đi m c a Đ iộ ị ươ ế ụ ụ ể ể ủ ạ  
h i VII v  lĩnh v c đ i ngo i. Trong đó, H i ngh  l n th  3 Ban Ch p hành Trungộ ề ự ố ạ ộ ị ầ ứ ấ  

ng khóa VII (tháng 6-1992) nh n m nh yêu c u đa d ng hóa, đa ph ng hóa quanươ ấ ạ ầ ạ ươ  
h  qu c t . M  r ng c a đ  ti p thu v n, công ngh , kinh nghi m qu n lý c a n cệ ố ế ở ộ ử ể ế ố ệ ệ ả ủ ướ  
ngoài, ti p c n th  tr ng th  gi i, trên c  s  b o đ m an ninh qu c gia, b o v  tàiế ậ ị ườ ế ớ ơ ở ả ả ố ả ệ  
nguyên, môi tr ng, h n ch  đ n m c t i thi u nh ng m t tiêu c c phát sinh trongườ ạ ế ế ứ ố ể ữ ặ ự  
quá trình m  c a.ở ử

H i ngh  đ i bi u toàn qu c gi a nhi m kỳ khóa VII (tháng 1-1994) ch  tr ngộ ị ạ ể ố ữ ệ ủ ươ  
tri n khai m nh m  và đ ng b  ể ạ ẽ ồ ộ đ ng l i đ i ngo i đ c l p t  ch , r ng m , đaườ ố ố ạ ộ ậ ự ủ ộ ở  
d ng hóa và đa ph ng hóa quan h  đ i ngo iạ ươ ệ ố ạ , trên c  s  t  t ng ch  đ o là: giơ ở ư ưở ỉ ạ ữ 
v ng nguyên t c đ c l p, th ng nh t và CNXH đ ng th i ph i r t sáng t o, năngữ ắ ộ ậ ố ấ ồ ờ ả ấ ạ  
đ ng, linh ho t phù h p v i v  trí, đi u ki n và hoàn c nh c  th  c a Vi t Nam cũngộ ạ ợ ớ ị ề ệ ả ụ ể ủ ệ  
nh  di n bi n c a tình hình th  gi i và khu v c, phù h p v i đ c đi m t ng đ iư ễ ế ủ ế ớ ự ợ ớ ặ ể ừ ố  
t ng.ượ

Nh  v y, quan đi m, ch  tr ng đ i ngo i r ng m  đ c đ  ra t  Đ i h iư ậ ể ủ ươ ố ạ ộ ở ượ ề ừ ạ ộ  
Đ ng l n th  VI, sau đó đ c các Ngh  quy t Trung ng t  khóa VI đ n khóa VIIả ầ ứ ượ ị ế ươ ừ ế  
phát tri n đã hình thành đ ng l i đ i ngo i đ c l p t  ch , r ng m , đa d ng hóa,ể ườ ố ố ạ ộ ậ ự ủ ộ ở ạ  
đa ph ng hóa quan h  qu c t .ươ ệ ố ế

 Giai đo n 1996-2008ạ : b  sung và phát tri n đ ng l i đ i ngo i theo ph ngổ ể ườ ố ố ạ ươ  
châm ch  đ ng, tích c c h i nh p kinh t  qu c t .ủ ộ ự ộ ậ ế ố ế

Đ i h i l n th  VII c a Đ ng (tháng 6-1996) kh ng đ nh ti p t c m  r ngạ ộ ầ ứ ủ ả ẳ ị ế ụ ở ộ  
quan h  qu c t , h p tác nhi u m t v i các n c, các trung tâm kinh t , chính tr  khuệ ố ế ợ ề ặ ớ ướ ế ị  
v c và qu c t . Đ ng th i ch  tr ng “xây d ng n n kinh t  m ” và “đ y nhanh quáự ố ế ồ ờ ủ ươ ự ề ế ở ẩ  
trình h i nh p kinh t  khu v c và th  gi i”.ộ ậ ế ự ế ớ
3 ĐCSVN: Sđd, Nxb. S  th t, Hà N i. 1982, tr.147.ự ậ ộ
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Đ i h i VIII xác đ nh rõ h n quan đi m đ i ngo i v i các nhóm đ i tác nh : raạ ộ ị ơ ể ố ạ ớ ố ư  
s c tăng c ng quan h  v i các n c láng gi ng và các n c trong t  ch c ASEAN;ứ ườ ệ ớ ướ ề ướ ổ ứ  
không ng ng c ng c  quan h  v i các n c b n bè truy n th ng; coi tr ng quan hừ ủ ố ệ ớ ướ ạ ề ố ọ ệ 
v i các n c phát tri n và các trung tâm kinh t  - chính tr  th  gi i; đoàn k t v i cácớ ướ ể ế ị ế ớ ế ớ  
n c đang phát tri n, v i phong trào không liên k t; tham gia tích c c và đóng góp choướ ể ớ ế ự  
ho t đ ng c a các t  ch c qu c t , các di n đàn qu c t .ạ ộ ủ ổ ứ ố ế ễ ố ế

So v i Đ i h i VII, ch  tr ng đ i ngo i c a Đ i h i VIII có các đi m m i là:ớ ạ ộ ủ ươ ố ạ ủ ạ ộ ể ớ

- Ch  tr ng m  r ng quan h  v i các đ ng c m quy n và các đ ng khác.ủ ươ ở ộ ệ ớ ả ầ ề ả

- Quán tri t yêu c u m  r ng quan h  đ i ngo i nhân dân, quan h  v i các tệ ầ ở ộ ệ ố ạ ệ ớ ổ 
ch c phi chính ph .ứ ủ

- L n đ u tiên trên lĩnh v c kinh t  đ i ngo i, Đ ng đ a ra ch  tr ng thầ ầ ự ế ố ạ ả ư ủ ươ ử 
nghi m đ  ti n t i th c hi n đ u t  ra n c ngoài.ệ ể ế ớ ự ệ ầ ư ướ

C  th  hóa quan đi m c a Đ i h i VIII, Ngh  quy t H i ngh  l n th  4 Banụ ể ể ủ ạ ộ ị ế ộ ị ầ ứ  
Ch p hành Trung ng khóa VIII (12-1997), ch  rõ: trên c  s  phát huy n i l c, th cấ ươ ỉ ơ ở ộ ự ự  
hi n nh t quan, lâu dài chính sách thu hút các ngu n l c bên ngoài. Ngh  quy t đ  raệ ấ ồ ự ị ế ề  
ch  tr ng ti n hành kh n tr ng, v ng ch c vi c đàm phán Hi p đ nh Th ng m iủ ươ ế ẩ ươ ữ ắ ệ ệ ị ươ ạ  
v i M , gia nh p APEC và WTO.ớ ỹ ậ

T i Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  IX (tháng 4-2001), Đ ng nh n m nhạ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ả ấ ạ  
ch  tr ng ch  đ ng h i nh p kinh t  qu c t  và khu v c theo tinh th n phát huy t iủ ươ ủ ộ ộ ậ ế ố ế ự ầ ố  
đa n i l c. L n đ u tiên Đ ng nêu rõ quan đi m v  xây d ng n n kinh t  đ c l p tộ ự ầ ầ ả ể ề ự ề ế ộ ậ ự 
ch : “Xây d ng n n kinh t  đ c l p t  ch , tr c h t là đ c l p t  ch  v  đ ngủ ự ề ế ộ ậ ự ủ ướ ế ộ ậ ự ủ ề ườ  
l i, chính sách, đ ng th i có ti m l c kinh t  đ  m nh. Xây d ng n n kinh t  đ c l pố ồ ờ ề ự ế ủ ạ ự ề ế ộ ậ  
t  ch  ph i đi đôi v i ch  đ ng h i nh p kinh t  qu c t , m  r ng và nâng cao hi uự ủ ả ớ ủ ộ ộ ậ ế ố ế ở ộ ệ  
qu  kinh t  đ i ngo i, k t h p n i l c v i ngo i l c thành ngu n l c t ng h p phátả ế ố ạ ế ợ ộ ự ớ ạ ự ồ ự ổ ợ  
tri n đ t n c”ể ấ ướ 1.

Đ i h i IX đã phát tri n ph ng châm c a Đ i h i VII là: “Vi t Nam mu n làạ ộ ể ươ ủ ạ ộ ệ ố  
b n v i các n c trong c ng đ ng th  gi i ph n đ u vì hòa bình, đ c l p và phátạ ớ ướ ộ ồ ế ớ ấ ấ ộ ậ  
tri n” thành “Vi t Nam s n sàng là b n, là đ i tác tin c y c a các n c trong c ngể ệ ẵ ạ ố ậ ủ ướ ộ  
đ ng th  gi i, ph n đ u vì hòa bình, đ c l p và phát tri n”ồ ế ớ ấ ấ ộ ậ ể 2. 

Tháng 11-2001, B  Chính tr  ra Ngh  quy t 07  ộ ị ị ế v  h i nh p kinh t  qu c tề ộ ậ ế ố ế. 
Ngh  quy t đ  ra 9 nhi m v  c  th  và 6 bi n pháp t  ch c th c hi n quá trình h iị ế ề ệ ụ ụ ể ệ ổ ứ ự ệ ộ  
nh p kinh t  qu c t . H i ngh  l n th  9 Ban Ch p hành Trung ng khóa IX (1-ậ ế ố ế ộ ị ầ ứ ấ ươ
2004) nh n m nh yêu c u chu n b  t t các đi u ki n trong n c đ  s m gia nh p Tấ ạ ầ ẩ ị ố ề ệ ướ ể ớ ậ ổ 
ch c Th ng m i th  gi i (WTO); kiên quy t đ u tranh v i m i bi u hi n c a cácứ ươ ạ ế ớ ế ấ ớ ọ ể ệ ủ  
l i ích c c b  làm kìm hãm ti n trình h i nh p kinh t  qu c t .ợ ụ ộ ế ộ ậ ế ố ế

1 ĐCSVN: Văn ki n Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  IXệ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ , Nxb. CTQG, Hà N i. 2001, tr.25-26.ộ
2 ĐCSVN: Sđd, Nxb. CTQG, Hà N i. 2001, tr.42.ộ
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T i Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  X (4-2006), Đ ng nêu quan đi m: th cạ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ả ể ự  
hi n nh t quán đ ng l i đ i ngo i đ c l p t  ch , hòa bình, h p tác và phát tri n;ệ ấ ườ ố ố ạ ộ ậ ự ủ ợ ể  
chính sách đ i ngo i r ng m , đa ph ng hóa, đa d ng hóa các quan h  qu c t .ố ạ ộ ở ươ ạ ệ ố ế  
Đ ng th i đ  ra ch  tr ng “ch  đ ng và tích c c h i nh p kinh t  qu c t ”.ồ ờ ề ủ ươ ủ ộ ự ộ ậ ế ố ế

Nh  v y, đ ng l i  đ i ngo i đ c l p t  ch , r ng m , đa d ng hóa, đaư ậ ườ ố ố ạ ộ ậ ự ủ ộ ở ạ  
ph ng hóa quan h  qu c t  đ c xác l p trong 10 năm đ u c a th i kỳ đ i m iươ ệ ố ế ượ ậ ầ ủ ờ ổ ớ  
(1986-1996), đ n Đ i h i X (4-2006) đ c b  sung, phát tri n theo ph ng châm chế ạ ộ ượ ổ ể ươ ủ 
đ ng, tích c c h i nh p kinh t  qu c t , hình thành ộ ự ộ ậ ế ố ế đ ng l i đ i ngo i đ c l p tườ ố ố ạ ộ ậ ự  
ch , hòa bình, h p tác và phát tri n; chính sách đ i ngo i r ng m , đa ph ng hóa,ủ ợ ể ố ạ ộ ở ươ  
đa d ng hóa các quan h  qu c tạ ệ ố ế.

2. N i dung đ ng l i đ i ngo i, h i nh p kinh t  qu c t  ộ ườ ố ố ạ ộ ậ ế ố ế

a) M c tiêu, nhi m v  và t  t ng ch  đ oụ ệ ụ ư ưở ỉ ạ

           Trong các văn ki n liên quan đ n lĩnh v c đ i ngo i, Đ ng ta đ u ch  rõ c  h iệ ế ự ố ạ ả ề ỉ ơ ộ  
và thách th c c a vi c m  r ng quan h  h p tác qu c t , trên c  s  đó Đ ng xác đ nhứ ủ ệ ở ộ ệ ợ ố ế ơ ở ả ị  
m c tiêu, nhi m v  và t  t ng ch  đ o công tác đ i ngo i.ụ ệ ụ ư ưở ỉ ạ ố ạ

C  h i và thách th cơ ộ ứ :

- V  c  h iề ơ ộ : Xu th  hòa bình, h p tác phát tri n và xu th  toàn c u hóa kinh tế ợ ể ế ầ ế 
t o thu n l i cho n c ta m  r ng quan h  đ i ngo i, h p tác phát tri n kinh t . M tạ ậ ợ ướ ở ộ ệ ố ạ ợ ể ế ặ  
khác, th ng l i c a s  nghi p đ i m i đã nâng cao th  và l c c a n c ta trên tr ngắ ợ ủ ự ệ ổ ớ ế ự ủ ướ ườ  
qu c t , t o ti n đ  m i cho quan h  đ i ngo i, h i nh p kinh t  qu c t .ố ế ạ ề ề ớ ệ ố ạ ộ ậ ế ố ế

- V  thách th cề ứ : Nh ng v n đ  toàn c u nh  phân hóa giàu nghèo, d ch b nh,ữ ấ ề ầ ư ị ệ  
t i ph m xuyên qu c gia… gây tác đ ng b t l i đ i v i n c ta.ộ ạ ố ộ ấ ợ ố ớ ướ

N n kinh t  Vi t Nam ph i ch u s c ép c nh tranh gay g t trên c  ba c p đ :ề ế ệ ả ị ứ ạ ắ ả ấ ộ  
s n ph m, doanh nghi p và qu c gia; nh ng bi n đ ng trên th  tr ng qu c t  s  tácả ẩ ệ ố ữ ế ộ ị ườ ố ế ẽ  
đ ng nhanh và m nh h n đ n th  tr ng trong n c, ti m n nguy c  gây r i lo n,ộ ạ ơ ế ị ườ ướ ề ẩ ơ ố ạ  
th m chí kh ng ho ng kinh t  - tài chính.ậ ủ ả ế

Ngoài ra, l i d ng toàn c u hóa, các th  l c thù đ ch s  d ng chiêu bài “ợ ụ ầ ế ự ị ử ụ dân 
chủ”, “nhân quy nề ” ch ng phá ch  đ  chính tr  và s  n đ nh, phát tri n c a đ t n cố ế ộ ị ự ổ ị ể ủ ấ ướ  
ta.

Nh ng c  h i và thách th c nêu trên có ữ ơ ộ ứ m i quan h , tác đ ng qua l i, có thố ệ ộ ạ ể  
chuy n hóa l n nhauể ẫ .

M c tiêu, nhi m v  đ i ngo iụ ệ ụ ố ạ :  

L y vi c gi  v ng môi tr ng hòa bình, n đ nh; t o các đi u ki n qu c tấ ệ ữ ữ ườ ổ ị ạ ề ệ ố ế 
thu n l i cho công cu c đ i m i, đ  phát tri n kinh t  - xã h i là l i ích cao nh t c aậ ợ ộ ổ ớ ể ể ế ộ ợ ấ ủ  
T  qu c. M  r ng đ i ngo i và h i nh p kinh t  qu c t  là đ  t o thêm ngu n l cổ ố ở ộ ố ạ ộ ậ ế ố ế ể ạ ồ ự  
đáp ng yêu c u phát tri n c a đ t n c; k t h p n i l c v i ngo i l c t o thànhứ ầ ể ủ ấ ướ ế ợ ộ ự ớ ạ ự ạ  
ngu n l c t ng h p đ  đ y m nh công nghi p hóa, hi n đ i hóa, th c hi n dân giàu,ồ ự ổ ợ ể ẩ ạ ệ ệ ạ ự ệ  
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n c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh; phát huy vai trò và nâng cao v  thướ ạ ộ ằ ủ ị ế 
c a Vi t Nam trong quan h  qu c t ; góp ph n tích c c vào cu c đ u tranh chung c aủ ệ ệ ố ế ầ ự ộ ấ ủ  
nhân dân th  gi i vì hòa bình, đ c l p dân t c, dân ch  và ti n b  xã h i.ế ớ ộ ậ ộ ủ ế ộ ộ

 T  t ng ch  đ oư ưở ỉ ạ :

Trong quan h  đ i ngo i, h i nh p kinh t  qu c t  pahir quán tri t đ y đ , sâuệ ố ạ ộ ậ ế ố ế ệ ầ ủ  
s c các quan đi m: ắ ể

- B o đ m l i ích dân t c chân chính là xây d ng thành công và b o v  v ng ch cả ả ợ ộ ự ả ệ ữ ắ  
T  qu c ổ ố XHCN, đ ng th i th c hi n nghĩa v  qu c t  theo kh  năng c a Vi t Nam.ồ ờ ự ệ ụ ố ế ả ủ ệ

- Gi  v ng đ c l p t  ch , t  c ng đi đôi v i đ y m nh đa ph ng hóa, đaữ ữ ộ ậ ự ủ ự ườ ớ ẩ ạ ươ  
d ng hóa quan h  đ i ngo i.ạ ệ ố ạ

- N m v ng hai m t h p tác và đ u tranh trong quan h  qu c t ; c  g ng thúcắ ữ ặ ợ ấ ệ ố ế ố ắ  
đ y m t h p tác, nh ng v n ph i đ u tranh d i hình th c và m c đ  thích h p v iẩ ặ ợ ư ẫ ả ấ ướ ứ ứ ộ ợ ớ  
t ng đ i tác; tránh tr c di n đ i đ u, tránh đ  b  đ y vào th  cô l p.ừ ố ự ệ ố ầ ể ị ẩ ế ậ

- M  r ng quan h  v i m i qu c gia và vùng lãnh th  trên th  gi i, không phânở ộ ệ ớ ọ ố ổ ế ớ  
bi t ch  đ  chính tr  xã h i. Coi tr ng quan h  hòa bình, h p tác v i khu v c; chệ ế ộ ị ộ ọ ệ ợ ớ ự ủ 
đ ng tham gia các t  ch c đa ph ng, khu v c và toàn c u.ộ ổ ứ ươ ự ầ

- K t h p đ i ngo i c a Đ ng, ngo i giao c a Nhà n c và đ i ngo i nhânế ợ ố ạ ủ ả ạ ủ ướ ố ạ  
dân. Xác đ nh h i nh p kinh t  qu c t  là công vi c c a toàn dân.ị ộ ậ ế ố ế ệ ủ

- Gi  v ng n đ nh chính tr , kinh t  - xã h i; gi  gìn b n s c văn hóa dân t c;ữ ữ ổ ị ị ế ộ ữ ả ắ ộ  
b o v  môi tr ng sinh thái trong quá trình h i nh p kinh t  qu c t .ả ệ ườ ộ ậ ế ố ế

- Phát huy t i đa n i l c đi đôi v i thu hút và s  d ng có hi u qu  các ngu nố ộ ự ớ ử ụ ệ ả ồ  
l c bên ngoài; xây d ng n n kinh t  đ c l p t  ch ; t o ra và s  d ng có hi u quự ự ề ế ộ ậ ự ủ ạ ử ụ ệ ả 
các l i th  so sánh c a đ t n c trong quá trình h i nh p kinh t  qu c t .ợ ế ủ ấ ướ ộ ậ ế ố ế

- Trên c  s  th c hi n các cam k t gia nh p WTO, đ y nhanh nh p đ  c i cáchơ ở ự ệ ế ậ ẩ ị ộ ả  
th  ch , c  ch , chính sách kinh t  phù h p v i ch  tr ng, đ nh h ng c a Đ ng vàể ế ơ ế ế ợ ớ ủ ươ ị ướ ủ ả  
Nhà n c.ướ

- Gi  v ng và tăng c ng s  lãnh đ o c a Đ ng, đ ng th i phát huy vai tròữ ữ ườ ự ạ ủ ả ồ ờ  
c a Nhà n c, M t tr n T  qu c và các đoàn th  nhân dân, tôn tr ng và phát huyủ ướ ặ ậ ổ ố ể ọ  
quy n làm ch  c a nhân dân, tăng c ng s c m nh kh i đ i đoàn k t toàn dân trongề ủ ủ ườ ứ ạ ố ạ ế  
ti n trình h i nh p kinh t  qu c t .ế ộ ậ ế ố ế

b) M t s  ch  tr ng, chính sách l n v  m  r ng quan h  đ i ngo i, h i nh pộ ố ủ ươ ớ ề ở ộ ệ ố ạ ộ ậ  
kinh t  qu c tế ố ế

Trong các văn ki n c a Đ ng liên quan đ n đ i ngo i, đ c bi t là Ngh  quy tệ ủ ả ế ố ạ ặ ệ ị ế  
H i ngh  Trung ng l n th  4 khóa X (2-2007) đã đ  ra m t s  ch  tr ng, chínhộ ị ươ ầ ứ ề ộ ố ủ ươ  
sách l n nh :ớ ư

            - Đ a các quan h  đã đ c thi t l p vào chi u sâu, n đ nh, b n v ng.ư ệ ượ ế ậ ề ổ ị ề ữ
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            - Ch  đ ng và tích c c h i nh p kinh t  qu c t  theo l  trình phù h p.ủ ộ ự ộ ậ ế ố ế ộ ợ

            - B  sung và hoàn thi n h  th ng pháp lu t và th  ch  kinh t  phù h p v i cácổ ệ ệ ố ậ ể ế ế ợ ớ  
nguyên t c, quy đ nh c a WTO.ắ ị ủ

            - Đ y m nh c i cách hành chính, nâng cao hi u qu , hi u l c c a b  máy nhàẩ ạ ả ệ ả ệ ự ủ ộ  
n c.ướ

            - Nâng cao năng l c c nh tranh qu c gia, doanh nghi p và s n ph m trong h iự ạ ố ệ ả ẩ ộ  
nh p kinh t  qu c t .ậ ế ố ế

            - Gi i quy t t t các v n đ  văn hoá, xã h i và môi tr ng trong quá trình h iả ế ố ấ ề ộ ườ ộ  
nh p.ậ

            - Gi  v ng và tăng c ng qu c phòng, an ninh trong quá trình h i nh p.ữ ữ ườ ố ộ ậ

            - Ph i h p ch t ch  ho t đ ng đ i ngo i c a Đ ng, ngo i giao Nhà n c vàố ợ ặ ẽ ạ ộ ố ạ ủ ả ạ ướ  
đ i ngo i nhân dân; chính tr  đ i ngo i và kinh t  đ i ngo i.ố ạ ị ố ạ ế ố ạ

            - Đ i m i và tăng c ng s  lãnh đ o c a Đ ng, s  qu n lý c a Nhà n c đ iổ ớ ườ ự ạ ủ ả ự ả ủ ướ ố  
v i các ho t đ ng đ i ngo i. ớ ạ ộ ố ạ

3.  Thành t u, ý nghĩa, h n ch  và nguyên nhânự ạ ế

a) Thành t u và ý nghĩaự

H n 20 năm th c hi n đ ng l i m  r ng quan h  đ i ngo i, h i nh p kinhơ ự ệ ườ ố ở ộ ệ ố ạ ộ ậ  
t  qu c t , n c ta đã đ t đ c nh ng thành t u:ế ố ế ướ ạ ượ ữ ự

- Phá th  b  bao vây, c m v n c a các th  l c thù đ ch, t o d ng môi tr ngế ị ấ ậ ủ ế ự ị ạ ự ườ  
qu c t  thu n l i cho s  nghi p xây d ng và b o v  T  qu c.ố ế ậ ợ ự ệ ự ả ệ ổ ố

- Gi i quy t hoà bình các v n đ  biên gi i, lãnh th , bi n đ o v i các n c liênả ế ấ ề ớ ổ ể ả ớ ướ  
quan.

- M  r ng quan h  đ i ngo i theo h ng đa ph ng hoá, đa d ng hoá.ở ộ ệ ố ạ ướ ươ ạ

- Tham gia các t  ch c kinh t  qu c t .ổ ứ ế ố ế

- Thu hút đ u t  n c ngoài, m  r ng th  tr ng, ti p thu khoa h c công nghầ ư ướ ở ộ ị ườ ế ọ ệ 
và k  năng qu n lý.ỹ ả

- T ng b c đ a ho t đ ng c a các doanh nghi p và c  n n kinh t  vào môiừ ướ ư ạ ộ ủ ệ ả ề ế  
tr ng c nh tranh.ườ ạ

Nh ng thành t u trên đây có ý nghĩa r t quan tr ng:ữ ự ấ ọ

- K t h p n i l c v i ngo i l c, hình thành s c m nh t ng h p góp ph n đ aế ợ ộ ự ớ ạ ự ứ ạ ổ ợ ầ ư  
đ n nh ng thành t u kinh t  to l n.ế ữ ự ế ớ

- Gi  v ng, c ng c  đ c l p t  ch , đ nh h ng xã h i ch  nghĩa.ữ ữ ủ ố ộ ậ ự ủ ị ướ ộ ủ

       - Nâng cao v  th  và phát huy vai trò c a Vi t Nam trên tr ng qu c t .ị ế ủ ệ ườ ố ế

b) H n ch  và nguyên nhânạ ế
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Bên c nh nh ng k t qu  đ t đ c, quá trình th c hi n đ ng l i đ i ngo i,ạ ữ ế ả ạ ượ ự ệ ườ ố ố ạ  
h i nh p kinh t  qu c t  cũng b c l  nh ng h n ch :ộ ậ ế ố ế ộ ộ ữ ạ ế

- Trong quan h  v i các n c, nh t là các n c l n chúng ta còn lúng túng, bệ ớ ướ ấ ướ ớ ị 
đ ng.Ch a xây d ng đ c quan h  l i ích đan xen, tùy thu c l n nhau v i các n c.ộ ư ự ượ ệ ợ ộ ẫ ớ ướ

- M t s  ch  tr ng, c  ch , chính sách ch m đ c đ i m i so v i yêu c uộ ố ủ ươ ơ ế ậ ượ ổ ớ ớ ầ  
m  r ng quan h  đ i ngo i, h i nh p kinh t  qu c t ; h  th ng lu t pháp ch a hoànở ộ ệ ố ạ ộ ậ ế ố ế ệ ố ậ ư  
ch nh, không đ ng b , gây khó khăn trong vi c th c hi n các cam k t c a các t  ch cỉ ồ ộ ệ ự ệ ế ủ ổ ứ  
kinh t  qu c t .ế ố ế

- Ch a hình thành đ c m t k  ho ch t ng th  và dài h n v  h i nh p kinhư ượ ộ ế ạ ổ ể ạ ề ộ ậ  
t  qu c t  và m t l  trình h p lý cho vi c th c hi n các cam k t.ế ố ế ộ ộ ợ ệ ự ệ ế

- Doanh nghi p n c ta h u h t là quy mô nh , y u kém c  v  s n xu t, vệ ướ ầ ế ỏ ế ả ề ả ấ ề 
qu n lý, công ngh  và kh  năng c nh tranh.ả ệ ả ạ

- Đ i ngũ cán b  lĩnh v c đ i ngo i nhìn chung ch a đáp ng đ c nhu c uộ ộ ự ố ạ ư ứ ượ ầ  
c  v  s  l ng và ch t l ng; cán b  doanh nghi p ít hi u bi t v  lu t pháp qu c t ,ả ề ố ượ ấ ượ ộ ệ ể ế ề ậ ố ế  
v  k  thu t kinh doanh.ề ỹ ậ

89



TÀI LI U THAM KH OỆ Ả

I. Giáo trình chính

1. B  Giáo d c và Đào t o: ộ ụ ạ Giáo trình Đ ng l i cách m ng c a Đ ngườ ố ạ ủ ả  
C ng s n Vi t Nam.ộ ả ệ  NXB CTQG, Hà N i, 2009.ộ

II. Tài li u tham kh oệ ả

2. Ban ch  đ o t ng k t chi n tranh: ỉ ạ ổ ế ế T ng k t cu c kháng chi n ch ngổ ế ộ ế ố  
th c dân Pháp – Th ng l i và bài h c.ự ắ ợ ọ  NXB CTQG, Hà N i, 1996.  ộ

3. Ban ch  đ o t ng k t chi n tranh: ỉ ạ ổ ế ế T ng k t cu c kháng chi n ch ngổ ế ộ ế ố  
M  c u n c – Th ng l i và bài h c.ỹ ứ ướ ắ ợ ọ  NXB CTQG, Hà N i, 1995.  ộ

4. B  Giáo d c và Đào t o: ộ ụ ạ Đ ng l i cách m ng c aườ ố ạ ủ  Đ ng C ng s nả ộ ả  
Vi t Nam.ệ  NXB Đ i h c Kinh t  qu c dân, Hà N i, 2008.ạ ọ ế ố ộ

5. B  Giáo d c và Đào t o:  ộ ụ ạ Giáo trình l ch s  Đ ng C ng s n Vi tị ử ả ộ ả ệ  
Nam. NXB CTQG, Hà N i, 2006-2008.ộ

6. B  Ngo i giao: ộ ạ V n d ng t  t ng đ i ngo i H  Chí Minh th i kỳậ ụ ư ưở ố ạ ồ ờ  
h i nh p qu c tộ ậ ố ế. NXB CTQG, Hà N i, 2009.ộ

7. Tr ng Chinh:  ườ Cách m ng dân t c dân ch  nhân dân  Vi t Namạ ộ ủ ở ệ . 
T p I, II. NXB S  th t, Hà N i, 1976.ậ ự ậ ộ

8. PGS. TS. Thành Duy:  B n s c dân t c và hi n đ i hoá văn hoá Vi tả ắ ộ ệ ạ ệ  
Nam - M y v n đ  lý lu n và th c ti n.ấ ấ ề ậ ự ễ  NXB CTQG, Hà N i, 2008.ộ

9. Đ ng C ng s n Vi t Nam:  ả ộ ả ệ Văn ki n Đ ng th i kỳ đ i m i và h iệ ả ờ ổ ớ ộ  
nh p (Đ i h i VI, VII, VIII, IX, X).ậ ạ ộ  NXB CTQG, Hà N i, 2008.ộ

10.Đ ng C ng s n Vi t Nam: ả ộ ả ệ Văn ki n Đ ng toàn t p.ệ ả ậ  NXB CTQG, Hà 
N i, 1998-2005.ộ

11.PGS.TS. Lê Cao Đoàn (Ch  biên): ủ Công nghi p hóa, hi n đ i hóa rệ ệ ạ ủ  
ng n – Nh ng v n đ  lý lu n và kinh nghi m th  gi iắ ữ ấ ề ậ ệ ế ớ . NXB.Khoa h c xã h i,ọ ộ  
Hà N i, 2008.ộ

12. Lê M u Hãn (Ch  biên): ậ ủ Đ ng C ng s n Vi t Nam – Các Đ i h i vàả ộ ả ệ ạ ộ  
H i ngh  Trung ng.ộ ị ươ  NXB CTQG, Hà N i, 1998.ộ
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13. PGS.TS. Đ  Đình Hãng (Ch  biênỗ ủ ): Tìm hi u đ ng l i văn hoá c aể ườ ố ủ  
Đ ng C ng s n Vi t Namả ộ ả ệ . NXB CTQG, Hà N i, 2006.ộ

14. H c vi n Chính tr  - Hành chính qu c gia H  Chí Minh:  ọ ệ ị ố ồ Quan đi mể  
chính tr  trong m t s  tác ph m kinh đi n Mác-Lêninị ộ ố ẩ ể . NXB CTQG, Hà N i, 2008.ộ

15.H i đ ng TW ch  đ o biên so n giáo trình qu c gia các môn khoa h cộ ồ ỉ ạ ạ ố ọ  
Mác-Lênin và t  t ng H  Chí Minh: ư ưở ồ Giáo trình l ch s  ị ử Đ ng C ng s n Vi tả ộ ả ệ  
Nam. NXB. CTQG, Hà N i, 2003 và 2008.ộ

16.PGS.TS.Đinh Xuân Lý: Đ ng lãnh đ o phát tri n xã h i và qu n lýả ạ ể ộ ả  
phát tri n xã h i th i kỳ đ i m i – M t s  v n đ  lý lu n và th c ti nể ộ ờ ổ ớ ộ ố ấ ề ậ ự ễ . NXB 
CTQG, Hà N i, 2009.ộ

17.PGS.TS.Đinh Xuân Lý – TS.Ph m Công Nh t:  ạ ấ Đ ng lãnh đ o xâyả ạ  
d ng n n kinh t  th  tr ng đ nh h ng XHCN  Vi t Nam (Sách tham kh o)ự ề ế ị ườ ị ướ ở ệ ả , 
NXB CTQG, Hà N i, 2008.ộ

18.Nguy n Tr ng Phúc (Ch  biên):  ễ ọ ủ Tìm hi u l ch s  Đ ng C ng s nể ị ử ả ộ ả  
Vi t Nam qua các Đ i h i và H i ngh  Trung ng (1930 - 2002).ệ ạ ộ ộ ị ươ  NXB Lao 
đ ng, Hà N i, 2003. ộ ộ

19.GS.VS.Nguy n Duy Quý (Ch  biên):  ễ ủ H  th ng chính tr  n c  taệ ố ị ướ  
trong th i kỳ đ i m iờ ổ ớ . NXB CTQG, Hà N i, 2008.ộ
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CÂU H I ÔN T PỎ Ậ

1.Hoàn c nh qu c t  cu i th  k  XIX đ u th  k  XX?ả ố ế ố ế ỷ ầ ế ỷ

2.Hoàn c nh Vi t Nam cu i th  k  XIX đ u th  k  XX?ả ệ ố ế ỷ ầ ế ỷ

3.Qúa trình tìm đ ng c u n c c a lãnh t  Nguy n Ái Qu c (1911-1920)?ườ ứ ướ ủ ụ ễ ố

4. Quá trình chu n b  thành l p Đ ng c ng s n  c a lãnh t  Nguy n Ái Qu c?ẩ ị ậ ả ộ ả ở ủ ụ ễ ố

5.C ng lĩnh chính tr  đ u tiên c a Đ ng và ý nghĩa s  ra đ i c a Đ ng?ươ ị ầ ủ ả ự ờ ủ ả

6.N i dung chuy n h ng cách m ng c a Đ ng t i H i ngh  TW 6,7, 8 khóa I?ộ ể ướ ạ ủ ả ạ ộ ị

7.K t qu , ý nghĩa và nguyên nhân th ng l i c a Cách m ng tháng Tám năm 1945?ế ả ắ ợ ủ ạ

8.T i sao nói giai đo n 1945 - 1946 cách m ng Vi t Nam  tình th  “ngàn cân treo s i tóc”?ạ ạ ạ ệ ở ế ợ

9.Ch  tr ng “kháng chi n ki n qu c” c a Đ ng (25-11-1945)?ủ ươ ế ế ố ủ ả

10.N i dung đ ng l i kháng chi n ch ng th c dân Pháp và xây d ng ch  đ  dân chộ ườ ố ế ố ự ự ế ộ ủ 
nhân dân (1946 – 1954) c a Đ ng?ủ ả

11.N i dung đ ng l i c a Đ ng t i Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  III (9-1960)?ộ ườ ố ủ ả ạ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ

12.Quá trình hình thành, n i dung và ý nghĩa đ ng l i kháng chi n ch ng M  c a Đ ng?ộ ườ ố ế ố ỹ ủ ả

13. K t qu , ý nghĩa và nguyên nhân th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng M ?ế ả ắ ợ ủ ộ ế ố ỹ

14. Đ c tr ng ch  y u c a công nghi p hóa th i kỳ tr c đ i m i?ặ ư ủ ế ủ ệ ờ ướ ổ ớ

15. N i dung công nghi p hóa, hi n đ i hóa g n v i phát tri n kinh t  tri th c trongộ ệ ệ ạ ắ ớ ể ế ứ  
th i kỳ đ i m i?ờ ổ ớ

16. C  ch  qu n lý kinh t  Vi t Nam th i kỳ tr c đ i m i?ơ ế ả ế ệ ờ ướ ổ ớ

17. T  duy c a Đ ng v  kinh t  th  tr ng trong th i kỳ đ i m i?ư ủ ả ề ế ị ườ ờ ổ ớ

18.Đ c đi m, h n ch  và nguyên nhân c a h  th ng chính tr  VN tr c th i kỳ đ iặ ể ạ ế ủ ệ ố ị ướ ờ ổ  
m i?ớ

19.M c tiêu, ch  tr ng và quan đi m c a Đ ng v  xây d ng h  th ng chính tr  trongụ ủ ươ ể ủ ả ề ự ệ ố ị  
th i kỳ đ i m i?ờ ổ ớ

20.Quan đi m ch  đ o v  xây d ng và phát tri n văn hóa trong th i kỳ đ i m i?ể ỉ ạ ề ự ể ờ ổ ớ

21.Quan đi m và ch  tr ng c a Đ ng v  gi i quy t các v n đ  xã h i?ể ủ ươ ủ ả ề ả ế ấ ề ộ

22.Hoàn c nh l ch s  qu c t  t  gi a th p k  80 (th  k  XX) đ n nay nh h ngả ị ử ố ế ừ ữ ậ ỷ ế ỷ ế ả ưở  
đ n quá trình hình thành đ ng l i đ i ngo i?ế ườ ố ố ạ

23.M t s  ch  tr ng, chính sách l n v  m  r ng quan h  đ i ngo i h i nh p kinhộ ố ủ ươ ớ ề ở ộ ệ ố ạ ộ ậ  
t  qu c t  c a Đ ng hi n nay?ế ố ế ủ ả ệ
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24.Nh ng thành t u đã đ t đ c c a Đ ng ta trong th i kỳ h i nh p qu c t  hi nữ ự ạ ượ ủ ả ờ ộ ậ ố ế ệ  
nay?
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